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LỜI NÓI ĐẦU 

Để đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình, sách giáo khoa 
trung học cơ sở mới từ năm học 2002 - 2003, chúng tôi xin gửi tới 
các bạn giáo viên lóp 6 cuốn Thiết kê bài giảng Toán 6 theo chuẩn 
kiến thức, thái độ và kĩ năng được quy định trong chương trình. 

Sách Thiết kế bài giảng Toán 6 đã xác định cụ thể mục tiêu cần 
đạt ở từng bài học nhằm giúp giáo viên có cơ sở định hướng chính 
xác các nhiệm vụ, các việc làm của thầy và trò. 

Về phương pháp dạy học, Thiết kế bài giảng theo hướng dạy 
học trên cơ sở hoạt động học tập của học sinh, vì thế đã cố gắng 
định danh cụ thể các hoạt động dạy và học của thầy và trò trong đó 
thầy luôn giữ vai trò tổ chức, chỉ đạo, trò là chủ thể tích cực, chủ 
động nắm bắt tri thức. Trình tự các bước lên lớp cũng được sắp xếp 
họp lý, có thể thay đổi linh hoạt theo tinh thần đổi mới phương pháp 
dạy học. Thiết kê bài giảng còn đưa ra một số trò chơi trí tuệ phù 
họp với đặc điểm tâm - sinh lý lứa tuổi thiếu niên nhằm giúp các em 
củng cố các kiến thức đã học. 

Chúng tôi hy vọng cuốn sách này sẽ là công cụ thiết thực, góp 
phần hỗ trợ các bạn giáo viên giảng dạy Toán 6 có hiệu quả. Chúng 
tôi mong nhận được những ý kiến đóng của các bạn để cuốn sách 
được hoàn thiện hơn. 

CÁC TÁC GIẢ 
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A. Số” học 


Chương I. ÔN TẬP VÀ Bổ TÚC VỂ số Tự NHIÊN 



§1. Tâp hơn. Phần tử của tân hơp 


I- MỤC TIÊU 

HS được làm quen với khái niệm tập họp qua các ví dụ về tập hợp thường 
gặp trong toán học và trong đòi sống. 

HS nhận biết được một đối tượng cụ thể thuộc hay không thuộc một tập 
họp cho trước. 

HS biết viết một tập hợp theo diễn đạt bằng lòi của bài toán, biết sử dụng 
kí hiệu Ể ; Ế. 

Rèn luyện cho HS tư duy linh hoạt khi dùng những cách khác nhau để 
viết một tập hợp. 

II- CHUẨN Bị CỦA GV VÀ HS 

GV: Phấn màu, phiếu học tập in sẩn bài tập, bảng phụ viết sẵn đầu bài 
các bài tập củng cố. 

HS: Giấy trong, bút dạ. 

III- TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

Hoạt động của thầy I Hoạt động của trò 


Hoạt động 1 (5 ph) 


Dặn dò HS chuẩn bị đồ dùng học 
tập, sách vở cần thiết cho bộ môn. 


GV giới thiệu nội dung của chương 
ISGK. 


Hoạt động 2: CÁC ví DỤ (5 ph) 


+ GV cho HS quan sát hình 1 SGK 
rồi giói thiệu: 

- Tập họp các đồ vật (sách, HS nghe GV giới thiệu, 
but) đặt trên bàn (hình 1). 
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+ GV lấy thêm một số ví dụ thực tế 
ở ngay trong lớp, trường. 

- Tập hợp những chiếc bàn 
trong lóp học. 

- Tập họp các cây trong sân 
trường. 

- Tập họp các ngón tay của 
một bàn tay v.v... 

- Tập hợp các HS của lớp 6A. 

- Tập họp các số tự nhiên 
nhỏ hơn 4. 

- Tập hợp các chữ cái a, b, c. 


HS tự tìm các ví dụ về tập họp . 


Hoạt động 3: CÁCH VIÊT. các kí hiệu (20 ph) 

+ GV: Ta thường dùng các chữ cái 
in hoa để đặt tên tập hợp. 

Ví dụ: Gọi A là tập hợp số tự 
nhiên nhỏ hơn 4. Ta viết 

A = {0; 1; 2; 3 } hay £ 

{l; 0 ; 2 ; 3 } 

Các số 0; 1; 2; 3 là các phần tử 
của tập họp A. 

+ GV: Giới thiệu cách viết tập 
hợp: 

- Các phần tử của tập hợp 
được đặt trong hai dấu 
ngoặc nhọn { }, cách nhau 
bỏi dấu chấm phẩy (nếu 
phần tử là số) hoặc dấu 
phẩy 

- Mỗi phần tử được liệt kê 
một lần, thứ tự liệt kê tuỳ ý. 

+ GV: Hãy viết tập họp B các chữ a ' b ' c là các phán tử của tập 
cái a, b, c? Cho biết các phần ' 
tử tập họp B? 

(GV gọi HS lên bảng làm và sửa 
sai cho HS). 


HS nghe GV giói thiệu. 


HS lên bảng viết: 

B={a, b, c} hay B = {b, c. 
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+ GV đặt câu hỏi và giói thiệu tiếp 
các kí hiệu. 

Số 1 có là phần tử của tập hợp A 
không? 


+ GV giới thiệu : 


Số 1 là phần tử của tập hợp A. 


Kí hiệu: 1 e A đọc là 1 thuộc A 
hoặc 1 là phần tử của A. 

Số 5 có là phần tử của tập hợp A 
không? 

Kí hiệu: 5 0 A đọc là 5 không 
thuộc A hoặc 5 không là phần tử của 
A. ' 


HS trả lời: 

Số 5 không là phần tử của tập 
họp A. 

tí □ □ 

□ 

HS lên bảng làm □ 


+ GV: Hãy dùng kí hiệu e ; Ể 
hoặc chữ thích họp để điền 
vào các ô vuông cho đúng: 
tí □ □ B; 
e B 


B 

B 


+ GV đưa tiếp bài tập để củng cố 
(bảng phụ). 

BT: Trong cách viết sau, cách 
viết nào đúng, cách viết nào sai. 


B 


Cho A {0; 1; 2; 3} và B = {a, b, 
c} 


a)aeA;2eA;50A;l Ể A. 


a e B; 1 Ể B; c e 
hoặc a 6 
hoặc b e 


b)3eB;beB;cỂB. 


+ GV: Sau khi làm xong bài tập 
GV chốt lại cách đặt tên, các 
ký hiệu, cách viết tập hợp. 

Cho HS đọc "Chú ý" trong SGK. 

+ GV giới thiệu cách viết tập họp 
ÍA bằng cách 2 (chỉ ra tính 
lchất đặc trưng cho các phần 


a) a e Ả sai ; 5 0A đúng; 

2 eAđúng;l 0Asai. 

b) 3 e B sai; b e B đúng; c 0 B 
sai. 
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tử của tập hợp đó). 

A = {x e N/ X < 4 } 
Trong đó N là tập họp các số tự 
nhiên. 

Tính chất đặc trưng cho các phần 
tử X của tập họp A là : 

X là số tự nhiên (x e N) 

X nhỏ hơn 4 (x < 4) 

+ Yêu cầu HS đọc phần đóng 
khung trong SGK. 

+ GV giới thiệu cách minh họa tập 
hợp A, B như trong SGK. 



HS đọc "Chú ý" trong SGK. 
HS nghe GV giới thiệu. 


- HS đọc phần chú ý và ghi vào 
vở. 


+ GV gọi đại diện các nhóm lên bảng 
chữa bài: 

- Nhóm 1 bài I ? 1 I 


HS làm việc theo n hổm I ? 11 ; 

72 n 

I ? 11 tập hợp D các số tự nhiên nhỏ 
hơn 7 

cp D = {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6}. 
c 2 : D= {X e N;x<7}. 


- Nhóm 2 bài |?2 I 
+ GV: Kiểm tra nhanh. 
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2 e D ; 10 0 D. 

□2 M = {N; H; A; T; R; G}. 
HS trong lớp nhận xét. 


Hoạt động 4: LUYỆN TẬP CỦNG cố (13 ph) 


+ Cho HS làm tại lóp bài tập 3, 5 


SGK. 


HS làm bài vào phiếu học tập. 


+ GV phát phiếu học tập in sẵn đề 
bài tập 1,2,4 SGK 
Yêu cầu HS làm bài tập vào 
phiếu học tập, GV thu, chấm nhanh. 


Hoạt động 5: HƯỚNG DAN về nhà (2 ph) 
+ Học kĩ phần chú ý trong SGK. 

+ Làm các bài tập 1 đến 8 tr. 3, 4 SBT. 

Tiết ị §2. Tâp hơp các số tư nhiên 


I- MỤC TIÊU 

HS biết được tập họp các số tự nhiên, nắm được các quy ước về thứ tự 
trong tập họp số tự nhiên, biết biểu diễn một số tự nhiên trên tia số, 
nắm được điểm biểu diễn số nhỏ hơn ở bên trái của điểm biểu diễn số lớn 
hơn trên tia số. 

HS phân biệt được các tập N, N*, biết sử dụng các kí hiệu < và >, biết 
viết số tự nhiên liền sau, số tự nhiên liền trước của một số tự nhiên. 

Rèn luyện cho HS tính chính xác khi sử dụng các kí hiệu. 


II- CHUẨN Bị CỦA GV VÀ HS 

GV: Phấn màu, mô hình tia số, bảng phụ ghi đầu bài tập. 
HS: Ôn tập các kiến thức của lóp 5. 


III- TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 
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Hoạt động 1: KIẾM TRA BÀI cũ (7 ph) 


+ GV nêu câu hỏi kiểm tra: 

HS 1: Cho ví dụ về tập hợp, nêu 
chú ý trong SGK về cách viết 
tập họp. 

Làm bài tập 7 tr.3 SBT. 

Cho các tập hợp: A = {cam, táo} 
B = {ổi, chanh, 

cam} 

Dùng các kí hiệu e ; Ể để ghi 
các phần tử: 

a) Thuộc A và thuộc B. 

b) Thuộc A mà không thuộc B. 

HS 2: Nêu các cách viết một tập 

hợp. 

Viết tập hợp A các số tự nhiên 
lớn hơn 3 và nhỏ hơn 10 bằng 2 cách. 

Hãy minh họa tập họp A bằng 
hình vẽ. 


HS 1: Lấy ví dụ về tập hợp 

- Phát biểu chú ý trong SGK. 

- Chữa bài tập 7 tr.3 SBT. 


a) Cam e A và cam e B 

b) Táo e A nhưng táo Ể B. 

HS 2: Trả lời phần đóng khung 
trong SGK. 

+ Làm bài tập. 
cp A={4; 5; 6; 7; 8; 9} 
c 2 : A = {x e N / 3 <x <10} 
Minh họa tập hợp: 



.5 .6 

.7 .8 

_ .9 


Hoạt động 2: TẬP HỢP N và tập hộp N* (10 ph) 


+ GV đặt câu hỏi: 

Hãy lấy ví dụ về số tự nhiên? 


HS trả lời: 

Các số 0; 1; 2; 3; 


là các số 
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tự nhiên. 

+ GV giói thiệu tập hợp N 
Tập họp các số tự nhiên 

N = {0; 1; 2; 3;...} 

+ GV nêu câu hỏi: HS trả lòi : 

Hãy cho biết các phần tử của tập Các số 0; 1; 2; 3; ... là các phần 
họp N. tử của tập họp N. 

+ GV nhấn mạnh : 

Các số tự nhiên được biểu diễn 

trên 
tia số. 

Trên một tia ta đặt liên tiếp bắt 
đầu từ 0, các đoạn thẳng có độ dài 
bằng nhau rồi biểu diễn các số 1,2,3 
trên tia đó. 


GV đưa mô hình tia số yêu cầu 
HS quan sát. 

GV yêu cầu HS lên vẽ tia số và 
biểu diễn một vài số tự nhiên. 

+ GV giói thiệu : 

- Mỗi sô tự nhiên được biểu diễn 
bởi một điểm trên tia số. 


HS lên bảng vẽ tia số, HS khác 
vẽ vào vở. 

-1-1-1-1-1—*• I 

0 1 2 3 4 5 

HS nghe giói thiệu. 


- Điểm biểu diễn sô 1 trên tia sô gọi 
là điểm 1 , v.v... 

- Điểm biểu diễn số tự nhiên a trên 
tia số gọi là điểm a. 

+ GV giói thiệu tập họp các số tự 
nhiên khác 0 được kí hiệu là 
N* 

N* = {1; 2;3; 4;...} 


HS chú ý lắng nghe. 


hoặc N* = {x e N/X ^ 0}. 
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+ GV đưa bài tập củng cố (bảng 
phụ) 

Điền vào ô vuông các kí hiệu e 
hoặc Ể cho đúng: 

o N o - ra ; 5 

4 

N* 

£H N; IÕ3 N*ra N 

Yêu cầu HS lên bảng làm 

lD N; [ậ £ nB e 
N* 

5 De N; m Ể N0O e 
N 

Hoạt động 3: THỨ Tự TRONG TẬP HỢP số TựNHIÊN (15 ph) 

+ GV yêu cầu HS quan sát tia số 
và trả lời câu hỏi: 

- HS quan sát tia số. 

- So sánh 2 và 4. 

- HS trả lời 2 < 4. 

- Nhận xét vị trí điểm 2 và điểm 4 
trên tia số. 

- Điểm 2 ở bên trái điểm 4. 

+ GV giới thiệu tổng quát 

Với a, b e N, a < b hoặc b > a 
trên tia số (tia số nằm ngang), 
điểm a nằm bên trái điểm b. 

+ GV giới thiệu kí hiệu < ; > . 
a < b nghĩa là a < b hoặc a = b. 
b > a nghĩa là b > a hoặc b = a. 
Củng cố bài tập: 

- HS nghe GV giới thiệu. 

Viết tập họp A 

{xeN/6<x<8} 

HS lên bảng làm 

bằng cách liệt kê các phần tử của 
nó. 

+ GV giói thiệu tính chất bắc cầu 

A = {6;7;8}. 

a<b;b<c thìa<c 

HS lấy ví dụ minh họa tính chất. 

+ GV đặt câu hỏi: 

HS trả lòi : 

- Tìm sô liền sau của sô 4? 

- Số liền sau số 4 là số 5. 
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Sô 4 có mấy sô liền sau? 

- Lấy hai ví dụ về số tự nhiên rồi 

chỉ ra sô liền sau của mỗi số? 

+ GV giới thiệu: Mỗi số tự nhiên 
có một số liền sau duy nhất. 

+ GV hỏi tiếp: Số liền trước số 5 
là số nào? 

+ GV giới thiệu: 4 và 5 là hai số tự 
nhiên liên tiếp. 

+ GV: Hai số tự nhiên liên tiếp 
hon kém nhau mấy đơn vị ? 

Củng cố: Bài tlập] ? SGK. 

+ GV: Trong các số tự nhiên, số 
nào nhỏ nhất? Có số tự nhiên 
lớn nhất hay không? Vì sao? 

+ GV nhấn mạnh: Tập họp số tự 
nhiên có vô số phần tử. 


- Số 4 có 1 số liền sau. 
HS lấy ví dụ. 


- Số liền trước số 5 là số 4. 


Hai sô tự nhiên liên tiếp hơn 
kém nhau một đơn vị. 

- HS: 28 ; 29 ; 30 
99; 100; 101 

HS: Số 0 là số tự nhiên nhỏ nhất. 

Không có sô tự nhiên lớn nhất vì 
bất cứ sô tự nhiên nào cũng có 
sô tự nhiên liền sau lớn hơn nó. 

HS đọc phần d, e SGK và ghi vở. 


Hoạt động 4: LUYỆN TẬP CỦNG cố (10 ph) 


Cho HS làm bài tập 6, 7 trong 
SGK. 

Hai HS lên bảng chữa bài. 

Hoạt động nhóm: Bài tập 8, 9 tr.8 
SGK. 

Đại diện nhóm lên chữa bài. 


Hoạt động 5: HƯỚNG DAN về nhà (3 ph) 


+ Học kĩ bài trong SGK và trong vở ghi. 
+ Làm bài tập 10 tr.8 SGK . 

+ Làm bài tập 10 —> 15 tr.4, 5 SBT. 
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§3. Ghi số tư nhiên 


I- MỤC TIÊU 

HS hiểu thế nào là hệ thập phân, phân biệt số và chữ số trong hệ thập 
phân. Hiểu rõ trong hệ thập phân, giá trị của mỗi chữ số trong một số 
thay đổi theo vị trí. 

HS biết đọc và viết các số La Mã không quá 30. 

HS thấy được ưu điểm của hệ thập phân trong việc ghi số và tính toán. 

II- CHUẨN Bị CỦA GV VÀ HS 

GV: Đèn chiếu, giấy trong ghi sẩn câu hỏi kiểm tra bài cũ. Bảng các chữ 
số, bảng phân biệt số và chữ số, bảng các số La Mã từ 1 đến 30. 

HS: Giấy trong, bút dạ viết giấy trong. 


III- TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

Hoạt động của tháy I Hoạt động của trò 

Hoạt động 1: KIEM tra bài cũ (7 ph) 


GV đưa câu hỏi kiểm tra bài cũ. 
HS 1: Viết tập hợp N ; N*. 


Làm bài tập 11 tr.5 SBT. 


Hỏi thêm: Viết tập hợp A các số 
tự nhiên X mà X Ể N*. 

HS 2: Viết tập hợp B các số tự nhiên 
không vượt quá 6 bằng 2 cách. 
Sau đó biểu diễn các phần tử của 
tập hợp B trên tia số. Đọc tên các 
điểm e B ở bên trái điểm 3 trên 


Gọi hai HS lên bảng kiểm tra. 
HSL N= {0;1;2;3...} 

N*= {l;2;3;4...} 
Chữa bài tập 11 tr.5 SBT. 

A = {19; 20} 

B = {l;2;3} 
c = {35; 36; 37; 38} 

Trả lời hỏi thêm : 

Ã = {0} 

HS2: 

Ci) B = {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6} 
c 2 ) B = {x e N / X < 6 } . 
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tia số. 

Biểu diễn trên tia số 

+ Làm bài tập 10 tr.8 SGK. 

0 1 2 3 4 5 6 

Các điểm e Bở bên trái điểm 3 
trên tia số là 0 ; 1; 2. 

Bài 10 tr.8 SGK 

4601 ; 4600 ; 4599 

a + 2 ; a + 1 ; a. 


Hoạt động 2: số VÀ CHỮ số (10 ph) 


+ GV gọi HS lấy một số ví dụ về + HS lấy ví dụ về số tự nhiên, 
số tự nhiên. 

- GV hỏi: số tự nhiên đó có HS trả lời câu hỏi. 
mấy chữ số? Là những chữ 
số nào? 

Sau đó GV giói thiệu 10 chữ số 
dùng để ghi số tự nhiên (dùng đèn 
chiếu chiếu bảng 1). 


Chữ số 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Đọc là 

không 

một 

hai 

ba 

bốn 

năm 

sáu 

bảy 

tám 

chín 


+ GV: - Với 10 chữ số trên 
ta ghi được mọi số tự 
nhiên. 

GV hỏi: - Mỗi số tự nhiên 
có thể có bao nhiêu chữ 
số? Hãy lấy ví dụ : 


HS trả lời: 

Mỗi số tự nhiên có thể có 

1; 2; 3.chữ số 

Ví dụ: Số 5 - có 1 chữ số 

Số 11 - có 2 chữ số 

Số 212 - có 3 chữ số 
Số 5145 - có 4 chữ số 
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+ GV nêu chú ý phần a SGK 

Ví dụ:15 712 314 
+ GV nêu chú ý b SGK, rồi đưa lên 
bảng kẻ sau. 

- HS đọc phần chú ý SGK. 

Số đã cho 

Số trăm 

Chữ số 
hàng trăm 

Sổ chục 

Chữ số 
hàng chục 

Các chữ số 

3895 






Hãy cho biết các chữ số của số 
3895? 

- Chữ số hàng chục? 

- Chữ số hàng trăm? 

+ GV giới thiệu số trăm, số chục. 

HS trả lời: - Các chữ số 3, 8, 9, 5 

- Chữ số hàng chục: 9. 

- Chữ số hàng trăm: 8. 

số đã cho 

Sô' trăm 

Chữ số 
hàng trăm 

Số chục 

Chữ số 
hàng chục 

Các chữ số 

3895 

38 

8 

389 

9 

3, 8, 9, 5 

Củng cố bài tập 11 trang 10 
SGK. 



Hoạt động 3: HỆ THẬP PHÂN (10 ph) 

+ GV nhắc lại: I 

- Với 10 chữ số 0; 1; 2; 3; 4; HS chú ý lắng nghe. 
5; 6; 7; 8; 9 ta ghi được 

mọi số tự nhiên theo 
nguyên tắc một đon vị của 
mỗi hàng gấp 10 lần đơn vị 
của hàng thấp hơn liền sau. 

- Cách ghi số nói trên là 
cách ghi số trong hệ thập 
phân. 
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Trong hệ thập phân mỗi chữ 
số trong một số ở những vị trí 
khác nhau thì có những giá trị 
khác nhau. 

Ví dụ: 222 = 200 + 20 + 2 

= 2.100 + 2.10 + 2. 

Tương tự hãy biểu diễn các số 

ab = a . 10 + b 

ab; abc; abcd 

abc = a . 100 + b . 10 + c 

Theo giá trị chữ số của nó. 

(GV giảng lại kí hiệu abc). 

abcd = a.1000 + b.100 + C.10 + 

Củng cố: làm ttaTI ? tr.9 SGK. 

d. 

HS: - Số tự nhiên lớn nhất có ba 

+ GV: Ngoài cách ghi số trên còn 
có các cách ghi số khác. 

chữ số là: 999. 

- Số tự nhiên lán nhất có ba chữ 
số khác nhau là 987. 


Hoạt động 4: CHÚ Ý (10 ph) 

+ GV: Giới thiệu đồng hồ có ghi HS quan sát, nghe giới thiệu và 
12 số La Mã (cho HS đọc), ghi bài. 

+ GV giới thiệu ba chữ số La Mã 
để ghi các số trên là I, V, X 
và giá trị tương ứng 1, 5, 10 
trong hệ thập phân. 

+ GV giới thiệu cách viết số La 
Mã đặc biệt. 

- Chữ số I viết bên trái cạnh 
chữ số V, X làm giảm giá 
trị của mỗi chữ số này 1 
đơn vị. Ví dụ: IV (4). 

Chữ số I viết bên phải các I 
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chữ số V, X làm tăng giá 
trị mỗi chữ số này 1 đơn 
vị. Ví dụ: VI (6). 

- Yêu cầu HS viết các số: 9; 

-HS viết lên bảng: IX XI 

11 . 

9 11 

+ GV giới thiêu: Mỗi chữ số I; X 


có thể viết liền nhau nhưng 
không quá 3 lần. 


GV yêu cầu HS viết các số La Mã từ 

1 HS lên bảng viết, các HS khác 

1 10. 

viết vào vở. 

Chú ý: ở số La Mã có những chữ 
số ở các vị trí khác nhau nhưng vẫn 
có giá tri như nhau. Ví du: XXX 
(30). 


GV yêu vầu HS 


Hoạt động nhóm (giấy trong). 

HS hoạt động nhóm. 

Viết các số La Mã từ 11 —> 30. 

HS viết các số La Mã từ 11 —> 


30 trên giấy trong. 

+ GV kiểm tra các nhóm trên giấy 


trong 


+ GV đưa bảng phụ có viết các số 

HS đọc số La Mã trên bảng. 

La Mã từ 1 —> 30 và yêu cầu 
HS đọc. 


Hoạt động 5: LUYỆN TẬP - CỦNG cố (6 ph) 

+ Yêu cầu HS nhắc lại chú ý 

- HS thưc hiên theo yêu cầu của 

trong SGK. 

GV. 

+ Làm các bài tập 12, 13, 14, 


15(c) SGK. 


Hoạt động 6: HƯỚNG DAN về nhà (2 ph) 

+ Học kĩ bài, đọc phần "Có thể em chưa biết" tr.ll SGK. 

+ Làm bài tập 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 tr.56 SBT. 

Tiết 4 §4. Số phần 

tử của môt tâp hơp. 
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Tâp hơp con 

I- MỤC TIÊU 

HS hiểu được một tập hợp có thể có một phần tử, có nhiều phần tử, có thể 
có vô số phần tử, cũng có thể không có phần tử nào. Hiểu được khái 
niệm tập họp con và khái niệm hai tập họp bằng nhau. 

HS biết tìm số phần tử của một tập hợp, biết kiểm tra một tập hợp là tập 
hợp con hoặc không là tập họp con của một tập hợp cho trước, biết viết 
một vài tập họp con của một tập họp cho trước, biết sử dụng đúng các kí 
hiệu d và 0. 

Rèn luyện cho HS tính chính xác khi sử dụng các kí hiệu e và Cá 

II- CHUẨN Bị CỦA GV VÀ HS 

GV: Phấn màu, bảng phụ ghi sẩn đầu bài các bài tập. 

HS: Ôn tập các kiến thức cũ. 


III- TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của thầy 

Hoạt động của trò 

Hoạt động 1: KIEM tra bài cũ (7 ph) 

+ GV nêu câu hỏi kiểm tra. 

Hai HS lên bảng. 

HS 1: 

HS 1: Chữa bài 19 SBT 

a) Chữa bài tập số 19 SBT. 

a) 340 ; 304 ; 430 ; 403. 

b) Viết giá tộ của số abcd trong 

b) ábcd = a.1000 + b.100 + C.10 

hệ thập phân dưới dạng tổng giá 
trị các chữ số. 

+ d. 

HS 2: Làm bài tập số 21 SBT. 

HS 2: Chữa bài 21 SBT. 

Hỏi thêm: Hãy cho biết mỗi tập 

a) A = {16; 27; 38; 49} có bốn 

hợp viết được có bao nhiêu phần tử. 

phần tử. 

b) B = {41; 82} có hai phần tử. 

c) c = {59; 68} có hai phần tử. 


Hoạt động 2: số PHAN TỬCỦA một tập hộp (8 ph) 
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+ GV nêu ví dụ về tập họp như 
SGK: Cho các tập họp 
A= {5}; B = {X, y} 
c ={1;2; 3;...; 100} 

N = {0; 1; 2; 3;...} 

Hãy cho biết mỗi tập hợp trên có 
bao nhiêu phần tử. 

+ GV yêu cáu HS làm bài tâ|i ?1 


+ GV yêu cầu HS làm I ?2 
Tìm số tự nhiên X mà X + 5 = 2. 

+ GV giới thiệu: Nếu gọi tập họp 
A là tập họp các số tự nhiên 
X mà X + 5 = 2 thì tập hợp 
A không có phần tử nào. 

Ta gọi A là tập hợp rỗng. 

Kí hiệu A = ộ. 

Vậy một tập họp có thể có bao 
nhiêu phần tử? 


+ GV yêu cầu HS đọc phần chú ý 
trong SGK. 

Củng cố: GV cho HS làm bài tập 
17 SGK. 


Gọi HS trả lời: 

Tập họp A có một phần tử. 

Tập họp B có hai phần tử 
Tập hợp c có 100 phần tử 
Tập họp N có vô số phần tử. 

HS: Tập họp D có một phần tử. 
Tập hợp E có hai phần tử. 

H = {0; 1; 2 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10}. 
Tập họp H có 11 phần tử. 

HS: Không có số tự nhiên X nào 
mà 

X + 5 = 2 
HS nghe GV giới thiệu. 


HS: Một tập họp có thể có một phần 
tử, có nhiều phần tử, có vô số 
phần tử, có thể không có phần tử 
nào. 

HS đọc chú ý trong SGK và ghi 
vào vở. 

Bài tập 17: 

a) A = {0; 1; 2; 3; ...; 19; 20}; tập 
họp A có 21 phần tử. 
b) B = <j); B không có phần tử 
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nào. 


Hoạt động 3: TẬP Hộp CON (15 ph) 

GV: Cho hình vẽ sau (dùng 
phấn màu viết hai phần tử X, 

y): 



Nêu nhận xét về các phần tử của 
tậphợpEvắ F? 

+ GV: Mọi phần tử của tập hợp E 
đều thuộc tập hợp F, ta nói 
tập hợp E là tập hợp con của 
tập họp F. 

+ GV: Vậy khi nào tập họp A là 
tập họp con của tập họp B. 

+ GV: Yêu cầu HS đọc định nghĩa I 
trong SGK. 

+ GV: giói thiệu kí hiệu A là tập I 
họp con của B. 

Kí hiệu: A c B hoặc B 3 A. 
đọc là: - A là tập họp con của I 


HS lên bảng viết hai tập họp E, F: 
E={x,y} 

F = {x, y, c, d} 

Nhận xét: Mọi phần tử của tập 
họp E đều thuộc tập họp F. 


HS: Tập họp A là tập họp con 
của tập họp B nếu mọi phần tử của 
tập họp A đều thuộc tập hợp B. 


HS nhắc lại các cách đọc A c B. 
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hoặc - A chứa trong B 

hoặc - B chứa A. 

Củng cố: Bài tập (bảng phụ) 

Cho M = {a, b, c} 

a) Viết các tập hợp con của M mà 
mỗi tập hợp có hai phần tử. 

b) Dùng kí hiệu c= để thể hiện 
quan hệ giữa các tập hợp con đó 
với tập hợp M. 

Bài tập (Bảng phụ): 

Cho tập họp A = {x, y, m}. 
Đúng hay sai trong các cách viết sau 
đây: 

m Ể A ; 0 e A; X d A 

{x,y} e A ; {x} d A; y e A. 

+ GV củng cố cách sử dụng các kí 
hiệu qua bài tập “đúng, sai”. 

- Kí hiệu e chỉ mối quan hệ 
giữa phần tử và tập hợp. 

- Kí hiệu c= chỉ mối quan hệ 
giữa hai tập hợp. 

Gọi một HS lên bảng làm bài tâ]Ị) 
?3 

Ta thấy A c B, B c A ta nói 
rằng A và B là hai tập họp bằng 
nhau. 

Kí hiệu: A = B. 

+ GV yêu cầu HS đọc chú ý trong 


HS làm bài tập. 

a) A = {a,b} ; B = {b,c} 

c = {a, c}. 

b) A d M ; c <= M. 

B d M. 


HS: 

m Ể A (sai); Oe A (sai); X <= A 
(sai) 

{x, y} m A (sai); {x} c= A 
(đúng); 

y e A (đúng). 


HS: M c= A;Mc B; 

B e A ; A G B. 


HS đọc chú ý trong SGK và ghi 
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SGK. _I_ vào vở. _ 

Hoạt động 4: LUYỆN TẬP - CỦNG cố (13 ph) 


+ GV yêu cầu HS nêu nhận xét số 
phần tử của một tập hợp: ựp. 

- Khi nào tập họp A là tập 
hợp con của tập hợp B? 

- Khi nào tập hợp A bằng 
tập hợp B? 

Cho HS làm bài tập 16, 18, 19, 


HS trả lời câu hỏi và làm bài 


20 SGK. 


Hoạt động 5: HƯỚNG DAN về nhà (2 ph) 


- Học kĩ bài đã học. 

- BTVN: 29 —> 33 tr.7 SBT. 


Tiết 5 Luyên tây 

I- MỤC TIÊU 

HS biết tìm số phần tử của một tập họp (Lưu ý trường họp các phần tử 

-cua một tập họp được viết dưới dạng dãy số có quy luật). 

Rèn kĩ năng viết tập họp, viết tập họp con của một tập họp cho trước, sử 
dụng đúng, chính xác các ký hiệu <=; ộ; e. 

Vận dụng kiến thức toán học vào một số bài toán thực tế 

II- CHUẨN Bị CỦA GV VÀ HS 

GV: Đèn chiếu, giấy trong hoặc bảng phụ ghi câu hỏi, bài tập. 

HS: Giấy trong, bút viết giấy trong. 

III- TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

Hoạt động của thầy I Hoạt động của trò 

Hoạt động 1: KIEM tra bài cũ (6 ph) 
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+ GV nêu câu hỏi kiểm tra: 

Hai HS lên bảng. 

HS 1: Mỗi tập họp có thể có bao 

HS 1: Trả lòi phần chú ý tr.12 

nhiêu phần tử? Tập họp rỗng là tập 
họp như thế nào? 

SGK. 

Chữa bài tập 29 tr.7 SBT. 

Bài tập 29 tr.7 SBT. 
a. A = {18} b. B = {0} 

HS 2: Khi nào tập họp A được 

a. C = N d. D = ộ. 

gọi là tập hợp con của tập họp B. 

HS 2: Trả lời như tr. 13 SGK. 

Chữa bài tập 32 tr.7 SBT. 

Bài tập 32 tr.7 SBT. 

A = {0 ; 1; 2; 3; 4; 5} 

B = {0 ; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7} 

AcB. 

Hoạt động 2: LUYỆN TẬP (38 ph) 

Dạng 1: Tìm số phần tử của một 


tập họp cho trước. 


Bài tập 21 tr.14 SGK. 

HS làm bài tập 

A = {8 ; 9; 10;.; 20 

} 

A = {8 ; 9; 10;.; 20} 

Có 20 - 8 + 1 = 13 phần tử. 

+ GV gợi ý: A là tập hợp các số tự 


nhiên từ 8 đến 20. 


+ GV hướng dẫn cách tìm số phần 


tử của tập hợp A như SGK. 

HS ghi nhớ công thức tổng quát: 

Công thức tổng quát trong SGK. 

Tập họp các số tự nhiên từ a đến 
b có b - a +1 phần tử. 

Gọi một HS lên bảng tìm số 
phần tử của tập họp B: 

B = {10 ; 11; 12;.; 99} 

Có 99-10+1 = 90 phần tử. 

B= (10; 11; 12;.; 99}. 
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Bài tập 23 tr.14 SGK. Một HS đại diện của nhóm lên 

Tính số phần tử của các tập họp hình bày. 


D= {21; 23; 25;.; 99} 

E = {32; 34; 36;.; 96} 

+ GV yêu cầu HS làm bài theo 
nhóm. 

Yêu cầu của nhóm: 

- Nêu công thức tổng quát 
tính số phần tử của tập hợp 
các số chẵn từ số chẩn ã 
đến số chắn b (a < b). 

- Các số lẻ từ số lẻ m đến số 

lẻ n 

(m < n). 

- Tính số phần tử của tập 
hợp D; E. 

+ GV gọi một đại diện nhóm lên 
trình bày. 


- Gọi HS nhận xét. 

- Kiểm tra bài của các nhóm còn 

i. 

Dạng 2: Viết tập hợp - Viết một 
số tập họp con của tập hợp 
cho trước. 

+ GV yêu cầu HS đọc đề bài. 

Bài 22 Ư.14SGK 

- Gọi hai HS lên bảng. I 


- Tập hợp các số chẩn từ số 
chẵn a đến số chẩn b có: 

(b - a); 2 + 1 (phần tử). 

- Tập hợp các số lẻ từ số lẻ 
m đến số lẻ n có: 

(n - m); 2+ 1 (phần tử) 

- Tập hợp: 

D= {21; 23; 25;.; 99} 

có (99-21): 2 + 1 = 40 (phần tử). 

E = {32; 34; 36;.; 96} 

có (96 -32); 2 + 1 = 33 (phần tử). 

HS nhận xét bài làm của nhóm. 


- HS lên bảng. 

- Các HS khác làm bài vào giấy 

trong. 
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- Yêu cầu HS nhận xét bài 
trên bảng, kiểm tra nhanh 
4 bài của HS bằng đèn 
chiếu. 

+ GV đưa đầu bài 36, tr.6 SBT lên 

màn hình. 

Cho tập họp A = {1; 2; 3} 

Trong các cách viết sau cách viết 
nào đúng, cách viết nào sai: 

1 e A; {1} e A;3cA; {2; 3} 

cA 

Bài số24 SGK 

A là tập họp các số tự nhiên nhỏ 
hơn 10. 

B là tập hợp các số chẵn. 

N* là tập hợp các số tự nhiên 
khác 0. 

Dùng ký hiệu c= để thể hiện 
quan hệ của mỗi tập hợp trên với tập 
họp N. 

Dạng 3: Bài toán thực tế 

- GV đưa đề bài số 25 SGK 
lên màn hình. 

- Gọi HS đọc đề bài. 

- Gọi một HS viết tập hợp A 
bốn nước có diện tích lớn 
nhất. 

- Gọi một HS viết tập họp B 
ba nước có diện tích nhỏ 
nhất. 

+ GV đưa đề bài số 39 tr.8 SBt| 


a. c= {0; 2; 4; 6; 8} 

b. L= {11; 13; 15; 17; 19} 

c. A= {18; 20; 22} 

d. B = {25; 27; 29; 31}. 


HS đứng tại chỗ trả lời: 

1 e A (đúng); {1} e A 
(sai); 

3 c= A (sai); {2; 3} c= A 
(đúng). 

HS lên bảng làm bài tập. 

AcN 

BcN 

N*cN 


Bài số 25 tr.24 SGK. 

- Một HS lên bảng. 

A = {Inđô; Mi-an-ma; Thái Lan; 
Việt Nam} 

B = ỊXingapo; Brunây; Campu 
chia} 

Bài số 39 tr.8 SBT. 
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lên màn hình. 

- Yêu cầu HS đọc đề. 

- Gọi một HS lên bảng. 

BcA; McA;McB 

A 

B 

M 

Trò chơi: GV nêu đề bài 


Cho A là tập họp các số tự nhiên 

Hai nhóm, mỗi nhóm gồm ba 

lẻ, nhỏ hơn 10. Viết các tập họp con 

HS lên bảng làm vào hai bảng phụ. 

của tập họp A sao cho mỗi tập hợp 

Đáp án: 

con đó có hai phần tử. 

{1; 3} {3; 5} {5; 9} 

GV yêu cầu HS toàn lớp thi làm 
nhanh cùng với các bạn trên bảng. 

{1;5} {3; 7} {7; 9} 

{1;7} {3; 9} 

{1;9} {5; 7} 


Hoạt động 3: HƯỚNG DAN về nhà (1 ph) 


Làm các bài tập: 34; 35; 36; 37; 40; 41; 42 tr.8 SBT. 

Tiết 6 §5. phép công và phép nhân 

I- MỤC TIÊU 

I HS nắtịn vững các tính chất giao hoán, kết hợp của phép cộng, phép nhân 
sô tự nhiên; tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng; biết 
phát biểu và viết dạng tổng quát của các tính chất đó. 

HS biết vận dụng các tính chất trên vào các bài tập tính nhẩm, tính nhanh. 

HS biết vận dụng hợp lý các tính chất của phép cộng và phép nhân vào 
giải toán. 

II- CHUẨN Bị CỦA GV VÀ HS 
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GV: Đèn chiếu và giấy trong hoặc bảng phụ ghi tính chất của phép cộng 
và phép nhân số tự nhiên như tr. 15 SGK. 

HS: Chuẩn bị bảng theo nhóm và bút viết. 


III- TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của thầy 

Hoạt động của trò 

Hoạt động 1: GIỚI TI 

ở Tiểu học các em đã học phép 
cộng và phép nhân các số tự nhiên. 

Tổng của hai số tự nhiên bất kỳ 
cho ta một số tự nhiên duy nhất. 

Tích của hai số tự nhiên bất kỳ 
cũng cho ta một số tự nhiên duy 
nhất. 

Phép cộng và phép nhân có một 
số tính chất cơ bản là cơ sở giúp ta 
tính nhẩm, tính nhanh. Đó là nội 
dung bài hôm nay. 

IIỆU VÀO BÀI (1 ph) 


Hoạt động 2: 1. TổNG VÀ TÍCH HAI số TựNHIÊN (15 ph) 


Hãy tính chu vi và diện tích của HS đọc kỹ đầu bài và tìm cách 
một sân hình chữ nhật có chiều dài giải. 

32m và chiều rộng bằng 25m. 

- Em hãy nêu công thức tính 
chu vi và diện tích của 
hình chữ nhật đó? 


+ Gọi một HS lên bảng giải bài 
toán. 


- Chu vi hình chữ nhật bằng 
chiều dài cộng chiều rộng 
rồi nhân 2. 

- Diện tích hình chữ nhật 
bằng chiều dài nhân chiều 
rộng. 

'iải: Chu vi của sân hình chữ 
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□ 

- Nếu c hiều dài của một sân 
hình ([hữ [nhất là a (m), 
chiều rộng là b (m) ta có 
công thức tính chu vi, diện 
tích như thế nào? 

+ GV giói thiệu thành phần phép 
tính cộng và nhân như SGK. 

+ GV đưa bảng phụ ghi bài ?1 
Gọi HS đứng tại chỗ trả lời. 


+ Gọi 2 HS trả lời bài ?2 

(GV chỉ vào cột 3 và 5 (hàng 
thứ 4) ở bảng phụ bài ?1 để lấy 
VD). 

Áp dụng câu b ?2 giải bài tập. 

Tìm X biết: (x - 34). 15 = 0 

- Em hãy nhận xét kết quả 
của tích và thừa số của 
tích. 

- Vậy thừa số còn lại phải 
như thế nào? 


- Tìm X dựa trên cơ sở nào? 


nhật là: 

(32+25) X 2= 114 (m) 
Diện tích hình chữ nhật là: 

32 X 25 = 800 (m 2 ) 

- Tổng quát: 
p = (a + b).2 
s = a X b. 


HS điền vào chỗ trống trong bảng 


a. Tích của một số với số 0 thì 
bằng 0 

b. Nếu tích của hai thừa số mà 
bằng 0 thì có ít nhất một thừa 
số bằng 0. 

+ HS có thể trao đổi với nhau để 
tìm ra cách giải. 

- Kết quả của tích bằng 0, 

- Có một thừa số khác 0, 

- Thừa số còn lại phải bằng 
0 

(x-34). 15 = 0 
=> X - 34 = 0 

X = 0 + 34 
X = 34. 
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I (Số bị trừ = số trừ + hiệu) 

Hoạt động 3: TÍNH CHAT CỦA PHÉP CỘNG 
VÀ PHEP NHÂN SỐ TựNHIÊN (10 ph) 


+ GV treo bảng tính chất phép 
cộng và phép nhân (hoặc 
dùng máy chiếu). Phép cộng 
số tự nhiên có tính chất gì? 
Phát biểu các tính chất đó? 

* Lưu ý HS từ “đổi chỗ” khác từ 
‘đổi các số hạng”. 

Gọi hai HS phát biểu. 


- Tính nhanh: 

46 + 17 + 54 

- Phép nhân số tự nhiên có 
tính chất gì? Phát biểu. 

Gọi hai HS phát biểu. 


Áp dụng: Tính nhanh 
4.37.25 


+ HS nhìn vào bảng, phát biểu 
thành lòi. 


* Tính chất giao hoán 

Một tổng không đổi nếu ta đổi 
chỗ các số hạng trong tổng đó. 

* Tính chất kết hợp 

Muốn cộng tổng hai số hạng với 
số hạng thứ ba, ta có thể lấy số hạng 
thứ nhất cộng với tổng của số hạng 
thứ hai và số hạng thứ ba. 

- HS lên bảng 

46 + 17 + 54 = (46 + 54) + 17 
= 100 + 17 = 
117 

- HS trả lời. 

* Tính chất giao hoán 

Khi đổi chỗ các thừa số trong 
một tích thì tích không đổi. 

* Tính chất kết hợp 

Muốn nhân tích hai số với số thứ 
ba ta có thể nhân số thứ nhất với tích 
của số thứ hai và số thứ ba. 

Một HS lên bảng 

4.37.25 = (4.25).37 
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= 100.37 = 3700 


Các HS khác làm vào vở. 

- Tính chất nào liên quan 

* Tính chất phân phối của phép 

đến cả phép cộng và phép 

nhân đối với phép cộng. 

nhân? Phát biểu tính chất 

Muốn nhân một số với 1 tổng ta 

đó. 

có thể nhân số đó với từng số hạng 
của tổng rồi cộng các kết quả lại. 

Áp dụng: Tính nhanh 

87.36 + 87.64 = 

87. 36 + 87.64 

= 87(36 + 64) = 84.100 = 


8400 

Hoạt động 4: CỦNG cố (17 ph) 

- Phép cộng và phép nhân có 

- Phép cộng và phép nhân 

tính chất gì giống nhau? 

đều có tính chất giao hoán 

Bài tập 26 tr.16 SGK 

và kết hợp. 


+ GV dùng bảng phụ vẽ sơ đồ đường 
bộ: Hà Nội - Vĩnh Yên - Việt Trì- 
Yên Bái có ghi các số liệu như 
SGK. 


HN VY VT YB 

I I I 

54 km 19km 82km 

- Muốn đi từ Hà Nội lên 
Yên Bái phải qua Vĩnh 
Yên và Việt Trì, em hãy 
tính quãng đường bộ từ Hà 
Nội lên Yên Bái. 

- Em nào có cách tính nhanh 
tổng đó? 

Bài 27 trang 16 SGK: Hoạt động 


HS lên bảng trình bày: 

- Quãng đường bộ Hà Nội 
Yên Bái là: 

54 + 19 + 82 = 155 (km) 
(54 + 1) + (19+81) = 55 + 100 = 
155. 

Bài 27: 

a) 86 + 357 + 14 = (86 + 14) + 
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nhóm, 

357 

mỗi nhóm làm cả 4 câu, sau đó 

= 100 + 357 = 

treo bảng nhóm (hoặc giấy trong) để 

457. 

cả lớp kiểm tra, đánh giá nhóm nào 

b) 72 + 69 + 128 = (72 + 128) + 

làm đúng và nhanh nhất. 

69 

= 200 + 69 = 

269. 

c) 25.5.4 27.2 = (25.4).(5.2).27 

= 100.10.27 = 

27000. 

d) 28.64+28.36 = 28(64+36) 

= 28.100 = 2800. 


Hoạt động 5: HƯỚNG DAN về nhà (2 ph) 


- Làm các bài tập: 28 trangló; 29, 30(b) trang 17 (SGK); bài 43; 
44; 45; 46 trang 8 (SBT tập 1). 

- Tiết sau mỗi em chuẩn bị một máy tính bỏ túi. 

- Học phần tính chất của phép cộng và phép nhân như SGK (tr.16). 


Tiết 7 

Luyên tâp 




I- MỤC TIÊU 

Củng cố cho HS các tính chất của phép cộng các số tự nhiên. 

Rèn luyện kĩ năng vận dụng các tính chất trên vào các bài tập tính nhẩm, 
tính nhanh. 

Biết vận dụng một cách họp lý các tính chất của phép cộng vào giải 
toán. 

Biết sử dụng thành thạo máy tính bỏ túi để làm phép cộng. 

II- CHUẨN Bị CỦA GV VÀ HS 
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GV: Tranh vẽ máy tính bỏ túi phóng to, tranh nhà Bác học Gau - Xơ, máy 
tính bỏ túi. Đèn chiếu, phim giấy trong (hoặc bảng phụ). 

HS: Máy tính bỏ túi, bảng nhóm, bút viết bảng (hoặc giấy trong, bút 
viết giấy trong). 


III- TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của thầy 


Hoạt động của trò 


Hoạt động 1: KIEM tra bài cũ (7 ph) 
+ GV gọi hai HS lên bảng kiểm 


HS 1: Phát biểu và viết dạng 
tổng quát tính chất giao hoán của 
phép cộng? 

Bài tập 28 tr.16 SGK 


GV gợi ý cách khác để tính 


tổng: 


HS 2: Phát biểu và viết dạng 
tổng quát tính chất kết họp của phép 
cộng? 

Chữa bài 43 (a, b) tr.8 SBT 
Tính tổng: 

a) 81 +243 + 19 

b) 168 + 79 + 132 


HS 1: Phát biểu và viết: 

a+b=b+a 

Bài tập: 

10+11 + 12 + 1 + 2 + 3 

=4+5+6+7+8+9= 

39 

C2: (10+ 3)+ (11 +2)+ (12+ 1) 
= (4 + 9) + (5 + 8) + (6 + 
7) 

= 13.3 = 39. 

HS 2: Phát biểu và viết tổng quát 
(a + b) + c = a + (b+ c) 

Bài tập: 

a) 81 + 243 + 19 = (81 + 19) + 
243 

= 100 + 243 = 
343 

b) 168 + 79 + 132 = (168 + 132) 
+ 79 

= 300 + 79 = 
379 

Các HS khác theo dõi, nhận xét. 
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Hoạt động 2: LUYẸN TẠP (33 ph) 


Dạng 1: Tính nhanh 
Bài 31 tr.17 SGK 

a) 135 + 360 + 65 + 40 

Gợi ý cách nhóm: (Kết hợp các 
số hạng sao cho được số tròn chục 
hoặc tròn trăm). 

b) 463 + 318 + 137 + 22 

c) 20+ 21 +22+...+29+ 30 


Bài 32 tr. 17 SGK. 

- GV cho HS tự đọc phần 
hướng dẫn trong sách sau 
đó vận dụng cách tính đó 
vào bài làm. 

a) 996 + 45 

Gợi ý cách tách số 45 = 41 + 
4 

b) 37 + 198 


- GV yêu cầu HS cho biết đã 
vận dụng những tính chất 
nào của phép cộng để tính 
nhanh. 

Dạng 2: Tìm quy luật dãy số. 


HS làm dưới sự gợi ý của GV. 

a) = (135 + 65) + (360 + 40) 

= 200 + 400 = 600. 


b) = (463 + 137) + (318 + 22) 

= 600 + 340 = 940. 

c) = (20 + 30) + (21 + 29) + (22 + 

28) 

+ (23 + 27) + (24 + 26) + 
25. 

= 50 + 50 + 50 + 50 +50 + 25 
= 50.5 + 25 = 275. 


a) = 996 + (4 + 41) 

= (996+ 4)+ 41 = 1000+ 41 
= 1041. 

b) = (35 + 2) + 198 

= 35 + (2 + 198) = 35 + 200 
= 235. 

- Đã vận dụng tính chất giao 
hoán và kết hợp để tính 
nhanh. 
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Bài 33 tr.17 SGK. 

- Hãy tìm quy luật của dãy 
số 

HS đọc đề bài 33 tr.17 SGK. 
2=1+1 ; 5=3+2 

- Hãy viết tiếp 4; 6; 8 số nữa 
vào dãy số 1, 1, 2, 3, 5, 8. 

3=2+1 ; 8=5+3 

HS 1: viết 4 số tiếp theo 

1,1,2; 3 ; 5; 8; 13 ; 21 ; 34 ; 55 . 

HS 2: viết tiếp 2 số nữa vào dãy 
số mới 

1; 1; 2; 3; 5; 8; 13; 21; 34; 55; 89 ; 

144 . 

Dạng 3: Sử dụng máy tính bỏ túi 

+ GV đưa tranh vẽ máy tính bỏ 
túi, giới thiệu các nút trên 
máy tính. 

Hướng dẫn HS cách sử dụng như 
tr.18 SGkĨ 

+ GV tổ chức trò choi: Dùng máy 
tính tính nhanh các tổng (bài 
34(c) SGK). 

- Luật chơi: Mỗi nhóm 5 
HS, HS 1 dùng máy tính 
lên bảng điền kết quả thứ 
1. HS 1 chuyển phấn cho 
HS 2 lên làm tiếp, cứ thế 
cho đến kết quả thứ 5. 
Nhóm nào nhanh và đúng 
sẽ được thưởng điểm cho 
cả nhóm. 

Dạng 4: Toán nâng cao 

HS 3: 1; 1; 2; 3; 5; 8; 13; 21; 34; 55; 
89; 144; 233; 377. 

- Gọi từng nhóm tiếp sức 
dùng máy tính thực hiện 
các phép tính. 

1364 + 4578 = 5942 

6453 + 1469 = 7922 

5421 + 1469 = 6890 

3124 + 1469 = 4593 

1534 + 217 + 217 + 217 = 2185. 
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+ GV đưa tranh nhà toán học Đức 
Gau-xơ, giói thiệu ông sinh 
năm 1777 và mất năm 1855. 
Gọi 1 HS đọc "Cậu bé giỏi tính 
toán" 

Áp dụng: Tính nhanh 

A = 26 + 27 + 28 +.+ 33 

GV yêu cầu HS nêu cách tính. 


B=l + 3 + 5 + 7 + .. 


.. + 2007 


Bài 51 tr.9 SBT 

Viết các phần tử của tập họp M 
các số tự nhiên X biết rằng X = a + b. 
a e {25; 38}; b e {14; 23} 


61 


- Tập họp M có tất cả bao 
nhiêu phần tử? 

Bài 50 tr.9 SBT 

Tính tổng số tự nhiên nhỏ nhất 
có ba chữ số khác nhau và số tự 

nhiên lớn nhất có ba chữ số khác 13 8+23}, sau đó thu gọn. 
nhau. I - Tập hợp M có 4 phần tử. 


Một HS đọc câu chuyện về "Cậu 
bé giỏi tính toán" (tr.18, 19 SGK). 
Tìm ra quy luật tìm tổng của dãy 


Từ 26 —> 33 có 33 -26+ 1 = 8 
(số) 

Có 4 cặp, mỗi cặp có tổng bằng 
26 + 33 = 59 => A = 59.4 = 
236. 

B có (2007 - 1):2 + 1 = 1004 


(số) 


>B = (2007+1). 1004:2 = 
1008016. 


Cho HS hoạt động nhóm tìm ra 
tất cả các phần tử X thoả mãn X = a + 
b. 

X nhận giá trị: 

1) 25 + 14 = 39; 3) 25 + 23 = 


48 


2) 38 + 14 = 52; 4) 38 + 23 = 

M = {39; 48; 52; 61}. 


hoặc: 
M = 


{25+14; 25+23; 38+14; 
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+ GV gọi lần lượt hai HS lên 
bảng: 

- HS 1 viết số nhỏ nhất có ba 
chữ số khác nhau: 102. 

- HS 2 viết số lớn nhất có ba 
chữ số khác nhau: 987 

- HS 3 lên làm phép tính: 

102 + 987 = 1089. 

Hoạt động 3: CỦNG cố (3 ph) 

Nhắc lại các tính chất của phép cộng số tự nhiên. Các tính chất này có 
ứng dụng gì trong tính toán. 

Hoạt động 4: HƯỚNG DAN về nhà (2 ph) 

- Bài 35, 36 tr.19 SGK. 

- Bài 47, 48, 52, 53 tr.9 SBT. 

- Tiết sau mang theo máy tính bỏ túi. 
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I- ĩiấUil Luyên tây 

I- MỤC TIÊU 

HS biết vận dụng các tính chất giao hoán, kết hợp của phép cộng, phép 
nhân các số tự nhiên; tính chất phân phối của phép nhân đối với phép 
cộng vào các bài tập tính nhẩm, tính nhanh. 

HS biết vận dụng hợp lý các tính chất trên vào giải toán. 

Rèn kĩ năng tính toán chính xác, hợp lý, nhanh. 

II- CHUẨN Bị CỦA GV VÀ HS 

GV: Đèn chiếu, giấy trong (bảng phụ), tranh vẽ phóng to các nút máy 
tính bỏ túi, máy tính bỏ túi. 

HS: Máy tính bỏ túi. 


III- TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của thầy 

Hoạt động của trò 

Hoạt động 1: KIEM tra HS (8 ph) 

+ HS 1: Nêu các tính chất của 

+ HS 1 phát biểu: Cả lớp chú ý 

phép nhân các số tự nhiên. 

nghe và nhận xét. 

Áp dụng: Tính nhanh 

Áp dụng: 

a) 5.25.2.16.4 

a) (5.2). (25.4). 16= 16000. 

b) 32.47 + 32.53 

b) 32(47 + 53) = 32.100 = 3200. 

+ HS 2: chữa bài tâp 35 tr.19 

Bài 35: Các tích bằng nhau 

SGK. 

15.2.6 = 15.4.3 = 5.3.12 (= 


15.12). 


4.4.9 = 8.18 = 8.2.9 (= 16.9). 

Sau đó GV đưa lên màn chiếu 

Bài 47: Các tích bằng nhau 

hoặc bảng phụ đề bài 47 tr.9 SBT. 


- Yêu cầu cả lớp làm bài, 
sau đó gọi 1 HS lên bảng 
trình bày bài. 

11.18 = 6.3.11 = 11.9.2. 

15.45 = 9.5.15 = 45.3.5. 
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Hoạt động 2: LUYỆN TẬP (25 ph) 

Dạng 1: Tính nhẩm 

+ GV yêu cầu HS tự đọc bài 36 HS: 

tr.19 SGK. a) Áp dụng tính chất kết họp của 

- Gọi 3 HS làm câu a bài 36. phép nhân. 

GV: Có thể tách 15 = 3.5, 15.4 = 3.5.4 = 3. (5.4) 

hoặc tách thừa số 4 = 2.2 = 3 20 = 60. 

HS tự giải thích cách làm. )ặc 15 4 = 15.2.2 = 30.2 = 60 

25.12 = 25. 4.3 = (25.4).3 
= 100.3 = 300. 

125.16 = 125.8.2 = (125.8).2 
= 1000.2 = 2000 . 

b) Áp dụng tính chất phân phối 
của phép nhân với phép cộng. 

19.16 = (20 -1).16 
= 320- 16 = 304. 

46.99 = 46(100- 1) 

= 4600 - 46 = 4554. 

35.98 = 35(100 - 2) 

= 3500 - 70 = 3430. 


- Gọi ba HS lên bảng làm 
bài 37 tr.20 SGK. 


Dạng 2: Sử dụng máy tính bỏ túi 
Để nhân hai thừa số ta cũng sử 
dụng máy tính tương tự như vói phép 
cộng, chỉ thay dấu "+" thành "x". 

- Gọi HS làm phép nhân bài 
38 trang 20 (SGK). 


Ba HS lên bảng điền kết quả khi 
dùng máy tính. 

- HS lên bảng. 

375.376 = 141000 
624.625 = 390000 
13.81.215 = 226395. 
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+ GV yêu cầu HS hoạt động 
nhóm làm bài 39, 40 tr.20 
SGK. 

Bài 39: Mỗi thành viên trong 
nhóm dùng máy tính, tính 
kết quả của một phép tính 
sau đó gộp lại cả nhóm và 
rút ra nhận xét về kết quả? 


Bài 39: 

142857.2 = 285714 
142857.3=428571 

142857.4 = 571428 

142857.5 = 714285 

142857.6 = 857142. 

Nhận xét: đều được tích là chính 
6 chữ số của số đã cho nhưng viết 
theo thứ tự khác. 


Bài 40: 

ab là tổng số ngày trong hai 
tuần lễ: là 14. 

cd gấp đôi ab là 28. 

Năm abcd = năm 1428. 


Bài 40 tr.20 SGK 
Gọi các nhóm trình bày, HS ở 
dưới nhận xét. 

Dạng 3: Bài toán thực tế 
Bài 55 tr.9 SBT 


- 3 HS lên bảng điền vào chỗ 

trống. 

- Các HS khác làm vào vở. 


GV đưa lên máy chiếu hoặc 
bảng phụ: yêu cầu HS dùng máy tính 
tính nhanh kết quả. Điền vào chỗ 


trống trong bảng thanh toán điện 
thoại tự động năm 1999 


Cuộc gọi 

á cước từ 1/1/1999 



út 

đầu tiên 

|>i phút (kể từ 
phút thứ 2) 
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Hà Nội - Hải Phòng 

00 đ 

00 đ 

ìhút 

00 đ 

Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh 

10 đ 

50 đ 

ìhút 

160 đ 

Hà Nội - Huế 

80 đ 

50 đ 

ìhút 

80 đ 


Hoạt động 3: BÀI TẬP PHÁT TRIÊN Tư DUY (7 ph) 


Bài 59 tr.lOSBT 
Xác định dạng của các tích sau: 

a) ab.101 

b) ãbc.7.11.13 

Gọi ý dùng phép viết số để viết 
ab, abc thành tổng rồi tính hoặc đặt 
phép tính theo cột dọc 


Gọi hai HS lên bảng 
Cl: a) ãb.101 =(10a + b).101 
= lOlOa + lOlb 

lOOOa+lOa+lOOb+b 

= abab 

C2: ab 

101 
ab 


ab 

abab 

b) Cl: abc.7.11.13 = abc. 1001 
= (lOOa + lOb + c).1001 
= lOOlOOa + lOOlOb + lOOlc 
= lOOOOOa + lOOOOb + lOOOc 
+ lOOa + 10 b + c 
= abcabc. 

C2: abc 

1001 
abc 
abc 
abcabc 
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Hoạt động 4: CỦNG cố (4 ph) 

Nhắc lại các tính chất của phép nhân và phép cộng các số tự nhiên. 
Hoạt động 5: HƯỚNG DAN về nhà (1 ph) 

- Bài 54, 56, 57, 60, 61 tr.9, 10 SBT. 

- Đọc trước bài: Phép trừ và phép chia. 


40 



http://tuhoctoan.net 


§6. Phép trừ và phép chia 


I- MỤC TIÊU 

HS hiểu được khi nào kết quả của một phép trừ là một số tự nhiên, kết 
quả của một phép chia là một số tự nhiên. 

HS nắm được quan hệ giữa các số trong phép trừ, phép chia hết, phép 
chia có dư. 

Rèn luyện cho HS vận dụng kiến thức về phép trừ, phép chia để tìm số 
chưa biết trong phép trừ, phép chia. Rèn tính chính xác trong phát biểu 
và giải toán. 

II- CHUẨN Bị CỦA GV VÀ HS 

GV: Chuẩn bị phấn màu, đèn chiếu, giấy trong. 

HS: Giấy trong, bút viết giấy trong. 


III- TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

Hoạt động của tháy I Hoạt động của trò 


Hoạt động /.-KIỂM 
+ GV nêu câu hỏi kiểm tra 
HS 1: Chữa bài tập 56 tr. 10 SBT 
(a) 

Hỏi thêm: 

- Em đã sử dụng những tính 
chất nào của phép toán để 
tính nhanh. 

- Hãy phát biểu các tính chất 
đó. 


HS 2: Chữa bài tập 61 tr. 10 SBT. 


TRA BÀI CŨ (7 ph) 

Hai HS lên bảng chữa bài tập. 

HS 1: Bài 56 tr.10 SBT. 
a) 2.31.12+ 4.6.42+ 8.27.3 
= (2.12).31 + (4.6).42 + (8.3).27 
= 24.31 + 24.42 + 24. 27 
= 24. (31+42 + 27) 

= 24.100 
= 2400. 

HS 2: Chữa bài 61 tr.lOSBT. 
a) 37.3= 111 

=> 37.12 = 37.3.4 = 111.4 = 444 
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a) Cho biết: 37.3 = 111. Hãy tính 

b) 15873.7= 111.111 

nhanh: 37.12 

=> 15873.21 = 15873.7.3 

b) Cho biết: 15873.7 = 111111. 

= 111111.3 

Hãy tính nhanh: 15873.21. 

= 333333. 

Hoạt động 2: PHÉP TRỪHAI số TựNHIÊN (10 ph) 

+ GV đưa câu hỏi 

HS trả lời 

Hãy xét xem có số tự nhiên X 


nào mà: 


a) 2 + X = 5 hay không? 

b) 6 + X = 5 hay không? 

+ GV: Ớ câu a ta có phép trừ: 5 - 

ở câu a tìm được X = 3 
ở câu b, không tìm được giá tộ 

2 = X 

cuax. 

+ GV khái quát và ghi bảng: Cho 2 
số tự nhiên a và b, nếu có số 

HS theo dõi và ghi vở 


tự nhiên X sao cho b + X = a 
thì có phép trừ a - b = X. 

+ GV giới thiệu cách xác định 
hiệu bằng tia số. 

- Xác định Et quấc ủa 5 trừ 
2 như sau: * 


0 1 2 3 4 5 

- Đặt bút chì ở điểm 0, di 
chuyển trên tia số 5 đơn vị 
theo chiều mũi tên (GV 
dùng phấn màu). 

- Di chuyển bút chì theo 
chiều ngược lại 2 đơn vị 
(phấn màu). 

- Khi đó bút chì chỉ điểm 3, 
đó là hiệu của 5 và 2. 


HS dùng bút chì di chuyển 
trên tia số ở hình 14 SGK 
theo hướng dẫn của GV. 
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+ GV giải thích 5 không trừ được 

- Theo cách trên tìm hiệu 

6 vì khi di chuyển bút từ 

của 7-3; 

điểm 5 theo chiều ngược 
chiều mũi tên 6 đơn vị thì 
bút vượt ra ngoài tia số (hình 
16 SGK). 

5-6. 

* Củng cố bằng ?1 

? 1 HS trả lời miệng. 

GV nhấn tnậnh: 

□ 

a) Số bị trừ = số trừ => hiệu bằng 

a) a - a = 0 

0. 

b) a - 0 = a 

b) Số trừ = 0 => số bị trừ = hiệu. 

c) Điều kiện để có hiệu a - b là a 

c) Số bị trừ > số trừ. 

> b. 

Hoạt động 3: PHÉP CHIA HÊT VÀ PHÉP CHIA CÓ DƯ(22 ph) 

+ GV: xét xem có số tự nhiên X 

Gọi HS trả lời: 

nào mà: 

a) X = 4 vì 3.4 = 12. 

a) 3.X = 12 hay không? 

b) Không tìm được giá trị của X 

b) 5.X = 12 hay không? 

vì không có số tự nhiên nào nhân với 

Nhận xét: ở câu a ta có phép 

5 bằng 12. 

chia 

- HS theo dõi, ghi phần chữ đậm 

12:3 = 4 

tr.21 vào vở. 

+ GV: Khái quát và ghi bảng: Cho 


2 sptựị nhiên a và b (b ^ 0), 

□ 

nếu co số tự nhiên X sao 

?2 HS trả lời miệng 

cho: 

a) 0: a = 0 (a ^ 0) 

b.x = a thì ta có phép chia hết 

b) a: a = 1 (a * 0) 

a:b = X. 

c) a: 1 = a. 

* Củng cố ?2 

+ GV giới thiệu hai phép chia 


Ị2_3 \14_ 3 
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0 4 2 4 

+ GV: Hai phép chia trên có gì 
khác nhau? 

+ GV: Giới thiệu phép chia hết, 
phép chia có dư (nêu các 
thành phần của phép chia). 

+ GV ghi lên bảng 

a = b.q + r (0 < r < b) 

Nếu r = 0 thì a = b.q: phép chia 
hết. 

Nếu r^O thì phép chia có dư. 

+ GV hỏi: 

Bốn số: số bị chia, số chia, 
thương, số dư có quan hệ gì? 


HS: Phép chia thứ nhất có số dư 
bằng 0, phép chia thứ hai có số dư 
khác 0. 

HS: Đọc phần tổng quát tr.22 
SGK và ghi vở. 


HS: 


- Số chia cần có điều kiện gì? 


Số bị chia = Số chia X thương + số 
dư 


- Số dư cần có điều kiện gì? 

* Củng cố ?3 

Yêu cầu HS làm vào giấy trong. 
GV kiểm tra kết quả. 


(số chia * 0) 

Số dư < Số chia. 

?3 HS làm vào giấy trong: 

a) Thương 35; Số dư 5 

b) Thương 41; Số dư 0 

c) Không xảy ra vì số chia bằng 


Cho HS làm bài 44 (a, d). 

Bài tập 44 a, d 
Gọi hai HS lên bảng làm bài tập. I 
GV kiểm tra bài của các HS còn 


d) Không xảy ra vì số dư > Số 


Bài 44: 

a) Tìm X biết x: 13 = 41 


x = 41.13 = 533. 


d) Tìm X biết: 7x - 8 = 713 
7x = 713 + 8 
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7x = 721 
x = 721: 7 = 103. 


Hoạt động 4: CỦNG cố (5 ph) 


- Nêu cách tìm số bị chia. 

Số bị chia = Thương X Số chia + 

- Nêu cách tìm số bị trừ. 

Số dư 

- Nêu điều kiện để thực hiện 

Số bị trừ = Hiệu + Số trừ 

được phép trừ trong N. 

- Nêu điều kiện để a chia hết cho 

Số bị trừ > Số trừ 

b. 

Có số tự nhiên q sao cho a = b.q 

- Nêu điều kiện của số chia, 

(b * 0). 

số dư của phép chia trong 

Số bị chia = Số chia X Thương + 

N. 

Số dư 

Số chia * 0, Số dư < Số chia. 


Hoạt động 5: HƯỚNG DAN về nhà (1 ph) 


- Học thuộc lí thuyết trong SGK và ghi vào vở. 

- Bài 41 -> 45 (SGK). 
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I- ĩiéiTQ Luyên tây 

I- MỤC TIÊU 

HS nắm được mối quan hệ giữa các số trong phép trừ, điều kiện để phép 
trừ thực hiện được. 

Rèn luyện cho HS vận dụng kiến thức về phép trừ để tính nhẩm, để giải 
một vài bài toán thực tế. 

Rèn tính cẩn thận, chính xác, trình bày rõ ràng mạch lạc. 

II- CHUẨN Bị CỦA GV VÀ HS 

GV: Giấy trong, máy chiếu hoặc bảng phụ để ghi một số bài tập. 

HS: Bảng nhóm, bút viết bảng. 

III- TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

Hoạt động của tháy I Hoạt động của trò 

Hoạt động 1: KIEM tra bài cũ (8 ph) 

+ HS 1: Cho 2 số tự nhiên a và b. I HS: Phát biểu như tr.21 SGK. 

Khi nào ta có phép trừ: a - b 

Áp dụng: Tính Ap dụng: 

425 - 257 ; 91 - 56 425 -257= 168 

652 - 46 - 46 - 46 I 91 - 56 = 35 

652 - 46 - 46 - 46 = 606 - 46 - 
46 

= 560 - 46 = 
514 

HS: Phép trừ chỉ thực hiện được 
khi 

a >b 

Ví dụ: 91 - 56 = 35 
56 không trừ được cho 96 vì 56 


+ HS2: Có phải khi nào cũng thực 
hiện được phép trừ số tự 
nhiên a cho số tự nhiên b 
không? 

Cho ví dụ 
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|< 96 . 


Hoạt động 2: LUYỆN TẬP (33 ph) 

Dạng 1: Tìm X. 


- GV gọi HS lên bảng, 
a) (x - 35) - 120 = 0 

Ba HS lên bảng thực hiện, 
a) (x - 35) - 120 = 0 

X - 35 = 120 

x= 120 + 35 

x= 155. 

b) 124 + (118 - x) = 217 

b) 124 + (118 - x) = 217 

118-x = 217-124 

118 - X = 93 

x= 118-93 

X = 25. 

c) 156 - (x + 61) = 82 

c) 156-(x +61) = 82 

x + 61 = 156-82 

x + 61 =74 

X = 74 - 61 

Sau mỗi bài GV cho HS thử lại 
(bằng cách nhẩm) xem giá trị của X 
có đúng theo yêu cầu không? 

Dạng 2: Tính nhẩm 

X = 13. 

HS tự đọc hướng dẫn của bài 48, 49 
(tr.24 SGK). Sau đó vận dụng để tính 
nhẩm. 

- GV yêu cầu HS làm bài tập 48, 
49 tr.24 SGK. 

Bài 48: Tính nhẩm bằng cách 
thêm vào số hạng này và bớt 
đi ở số hạng kia cùng một số 
thích hợp. 

Hai HS lên bảng 

35 + 98 = (35-2) + (98+2) 

= 33 + 100 = 133 

46 + 29 = (46-1) + (29 + 1) 

= 45 + 30 = 75. 

Cả lóp làm vào vở rồi nhận xét bài 
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GV đưa bảng phụ có ghi bài. 


Bài 70 ứ. 11 SBT 

a) Cho 1538 + 3425 = s 
Không làm tính. Hãy tìm giá trị 

của 

s - 1538; S-3425 

Em làm thế nào để có ngay kết 
quả? 

b) Cho 9142 - 2451 = D 
Không làm phép tính hãy tìm giá 

trị của 

D + 2451; 9142-D 


Dạng 3: Sử dụng máy tính bỏ túi 
GV hướng dẫn HS cách tính như 
SGK. 


của bạn. 

Bài 49: Tính nhẩm bằng cách 
thêm vào số bị trừ và số trừ 
cùng 1 số thích hợp. 

Hai HS lên bảng 

321 - 96 = (321 + 4) - (96 + 4) 

= 325 - 100 = 225. 
1354 - 997 = (1354+3M997+3) 

= 1357 - 1000 = 357. 
HS đứng tại chỗ trình bày 

s - 1538 = 3425 
s- 3425 = 1538 

- Dựa vào mối quan hệ của 
các thành phần phép tính 
ta có ngay kết quả. 

HS thực hiện theo yêu cầu của 
GV. 

D +2451 =9142 
9142-D = 2451 

HS đứng tại chỗ trả lời kết quả. 
425 - 257 = 168 
91-56 = 35 
82 - 56 = 26 
73 - 56 = 17 

652-46-46-46 = 514. 


Hoạt động nhóm: 

Bài 51 tr.25 SGK 
GV hướng dẫn các nhóm làm 
bài 

tập 51. 


HS hoạt động nhóm 
Các nhóm treo bảng và trình bày 
bài của nhóm mình. 

HS: Tổng các số ở mỗi hàng, 
mỗi cột, mỗi đường chéo đều bằng 
nhau (=15)7-T-^- 


48 









http://tuhoctoan.net 


Dạng 4: ứig dụng thực tế 

Bài 1 (Bài 71 tr.ll SBT); Việt và 
Nam cùng đi từ Hà Nội đến 
Vinh. 

Tính xem ai đi hành trình đó lâu 
hơn và lâu hơn mấy giờ biết rằng. 

a) Việt khởi hành trước Nam 2 giờ 
và đến nơi trước Nam 3 giờ. 

b) Việt khởi hành trước Nam 2 giờ 
và đến nơi sau Nam 1 giờ. 

(GV đưa lên bảng phụ hoặc giấy 

trong) 

Bài 2 (Bài 72 tr.ll SBT): Tính 
hiệu của số tự nhiên lớn nhất 
và số tự nhiên nhỏ nhất đều 
gồm 4 chữ số: 5, 3, 1, 0 (mỗi 
chữ số viết 1 lần) 


Yêu cầu HS đọc kỹ nội dung đề 
bài và giải. 

a) Nam đi lâu hơn Việt: 

3 -2=1 (giờ). 

b) Việt đi lâu hơn Nam: 

2 +1= 3 (giờ). 

HS lên bảng trình bày. 

- Số lớn nhất gồm 4 chữ số: 
5,3,1,0 là: 5310. 

- Số nhỏ nhất gồm 4 chữ số: 
5,3,1,0 là: 1035. 

-Hiệulà: 5310- 1035 =4275. 


Hoạt động 3: CỦNG cố (3 ph) 


GV: 

HS: 

1) Trong tập hợp các số tự nhiên 

Khi số bị trừ lớn hơn hoặc bằng 

khi nào phép trừ thực hiện 

số trừ. 

được. 

Số bị trừ = Số trừ + hiệu. 

2) Nêu cách tìm các thành phần 

Số trừ = Số bị trừ - hiệu. 

(số trừ, số bị trừ) trong phép trừ. 



Hoạt động 4: HƯỚNG DAN về nhà (1 ph) 


Bài tập: 64, 65, 66, 67, 74 tr.ll; bài 75 tr.12 (SBT tập I). 
Tiết 11 Luyên tân 


I- MỤC TIÊU 
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HS nắm được quan hệ giữa các số trong phép trừ, phép chia hết, phép 
chia có dư. 

Rèn luyện kĩ năng tính nhẩm và tính toán cho HS. 

Rèn luyện cho HS vận dụng kiến thức về phép trừ và phép chia để giải 
một số bài toán thực tế. 

II- Chuẩn bi của GV và HS 

• GV: Bảng phụ (hoặc giấy trong), máy tính bỏ túi. 

• HS: Bảng nhóm, bút viết bảng, máy tính bỏ túi. 

III- Tiến trình day - hoc 


Hoạt động của thầy 


Hoạt động của trò 


HOẠT ĐỘNG 1: KIEM tra bài cũ (10 PH) 

HS1: Khi nào ta có số tự nhiên HS1: Số tự nhiên a chia hết cho 


a chia hết cho số tự nhiên b 
(b*0). 


số tự nhiên b khác 0 nếu có 


số tự nhiên q sao cho a = b.q 


Bài tập: Tìm X biết: 
a) 6. X- 5 = 613 


Bài tập: 
a) 6. X - 5 = 613 


6 . X = 613 + 5 
X = 618 : 6 
x= 103. 


b) 12. (x -1) = 0 


b) 12. (x -1) = 0 


X - 1 = 0 : 12 
X- 1 =0 


X = 1. 

HS 2: Phép chia số tự nhiên a 



cho số tự nhiên b (b ^ 0) là 


phép chia có dư nếu: 


a = b.q + r (0 < r < b) 

Bài tập: Dạng tổng quát của số 
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Hãy viết dạng tổng quát của số 
chia hết cho 3, chia cho 3 dư 1, chia 
cho 3 dư 2. 


chia hết cho 3: 3k (keN) 
Chia cho 3 dư 1: 3k + 1 
Chia cho 3 dư 2: 3k + 2, 


HOẠT ĐỘNG 2: LUYỆN TẬP (28 PH) 

Dạng 1: Tính nhẩm. 

Bài 52 tr.25 SGK 

a) Tính nhẩm bằng cách nhân - HS đọc đầu bài, hai HS lên bảng 
thừa số này và chia thừa số làm bài tập. 
kia cho cùng một số thích 
hợp. Ví dụ: 

26.5 = (26: 2)(5.2) = 13.10 =1 
130 

Gọi 2 HS lên bảng làm câu a bài 


14.50; 16.25 


HS1: 14.50 = (14 : 2). (50.2) 
= 7.100 = 700 

HS2: 16.25 = (16: 4). (25.4) 
= 4.100 = 400. 

- Các HS khác làm bài tập vào 


vở. 


b) Tính nhẩm bằng cách nhân 
cả số bị chia và số chia với 
cùng một số thích họp. 

Cho phép tính 2100 : 50. Theo 
em nhân cả số bị chia và số chia vói 
số nào là thích hợp? 

+ GV: Tương tự tính với: 1400 
: 25 


HS: Nhân cả số bị chia và số 
chia vói 

số 2. 

HS làm: 

2100 : 50 = (2100.2): (50.2) 

= 4200 : 100 
= 42. 

HS2: 

1400 : 25 = (1400.4): (25.4) 
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= 5600 : 100 

= 56. 

c) Tính nhẩm bằng cách áp 
dụng tính chất: (a + b) : c = 
a : c + b : c (trường hợp chia 
hết) 

Gọi 2 HS lên bảng làm 

132 : 12; 96 : 8 

HS1: 

132: 12 = (120+ 12): 12 

= 120 : 12 + 12 : 12 

= 10+ 1 = 11 

Dạng 2: Bài toán ứng dụng 
thực tế. 

HS2: 

96 : 8 = (80 + 16): 8 

= 80:8 + 16:8 

= 10 + 2 = 12. 

Bài 53 ÍT.25 SGK 

HS: 

+ GV: Đọc đề bài, gọi tiếp 1 
HS đọc lại đề bài, yêu cầu 
HS tóm tắt lại nội dung bài 
toán. 

Tóm tắt: 

Số tiền Tâm có: 21000đ 

Giá tiền 1 quyển loại I: 2000đ 

Giá tiền 1 quyển loại II: 1500đ 
Hỏi: a) Tâm chỉ mua loại I được 
nhiều nhất bao nhiêu quyển. 

b) Tâm chỉ mua loại II được 
nhiều nhất bao nhiêu quyển. 

HS: Nếu chỉ mua vở loại I ta 

+ GV: Theo em ta giải bài toán 
như thế nào? 

lấy 21000đ : 2000đ. Thương 
là số vở cần tìm. 

Tương tự, nếu chỉ mua vở loại II 
ta lấy 21000đ: 1500đ. 
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+ GV: Em hãy thực hiện lời 
giải đó 


Bài 54 tr.25 SGK 
+ GV: Gọi lần lượt 2 HS đọc đề 
bài, sau đó tóm tắt nội dung 
bài toán. 


+ GV: Muốn tính được số toa ít 
nhất em phải làm thế nào? 

+ GV: gọi HS lên bảng làm 


Dạng 3: Sử dụng máy tính bỏ 
túi 

+ GV: Các em đã biết sử dụng 
máy tính bỏ túi đối với phép 
cộng, nhân, trừ. Vậy đối vói 


HS: Làm bài trên bảng 
Giải: 

21000 : 2000 = 10 dư 1000 
Tâm mua được nhiều nhất 10 vở 
loại I. 

21000 : 1500 = 14 
Tâm mua được nhiều nhất 14 vở 
loại H. 

- HS thực hiện theo yêu cầu của 

GV. 

HS: Số khách: 1000 người 
Mỗi toa: 12 khoang 
Mỗi khoang: 8 chỗ 
Tính số toa ít nhất. 

HS: Tính mỗi toa có bao nhiêu 
chỗ. 

Lấy 1000 chia cho số chỗ mỗi 
toa, từ đó xác định số toa cần tìm. 

HS giải: 

Số người mỗi toa chứa nhiều 
nhất là 

8 . 12 = 96 (ngưòi) 

1000: 96 =10 dư 40 
Số toa ít nhất để chở hết 1000 
khách du lịch là 11 toa. 

HS: C ách làm vẫn giống như 

_truó Ịc. d hỉ tjiay| nú|t ( I + ; 

I x| ; - ) bằng nút 4- 
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phép chia có gì khác không? 

HS dùng máy tính thực hiện 

+ GV: Em hãy tính kết quả các 

phép chia. 

phép chia sau bằng máy 
tính: 

1683 : 11 = 153 

1683:11; 1530:34; 3348:12 

1530 : 34 = 45 


3348 :12 = 279. 


Bài 55: tr.25 SGK 

Bài sô'55: tr.25 SGK 

Vận tốc của ô tô: 

HS đứng tại chỗ trả lời kết quả. 

288 : 6 = 48 (km/h). 


Chiều dài miếng đất hình chữ 


nhật: 


1530 : 34 = 45 (m). 

HOẠT ĐỘNG 3: 

CỦNG CỐ (5 PH) 

+ GV: Em có nhận xét gì về 

- HS suy nghĩ trả lời. 

mối liên quan giữa phép trừ 
và phép cộng, giữa phép 

- Phép trừ là phép toán ngược 

chia và phép nhân. 

của phép cộng. 


- Phép chia là phép toán ngược 


của phép nhân. 

+ GV: 

HS: 

- Với a,beN thì ( a - b) có luôn 

- Không, (a - b) eN nếu a >b. 

eNkhông? 


- Với a, b e N; b ĩ*0 thì (a : b) có 

- Không, (a : b) eN nếu a : b. 

luôn eN không? 



54 





http://tuhoctoan.net 


HOẠT ĐỘNG 4: HƯỚNG DAN về nhà (2 PH) 

- Ôn lại các kiến thức về phép trừ, phép nhân. 

- Đọc "Câu chuyện về lịch" tr.26 SGK. 

- Bài tập: 76, 77, 78, 79, 80, 83 ứ. 12 SBT. 

- Đọc trước bài luỹ thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai luỹ thừa cùng cơ 


số. 


Tiết 12 §7. Luỹ thừa với số mũ tự nhiên 

nhân hai luỹ thừa cùng cơ số 



» HS nắ m được định nghĩa luỹ thừa, phân biệt được cơ số và số mũ, nắm 
được công thức nhân hai luỹ thừa cùng cơ số. 

• HS biết viết gọn một tích nhiều thừa số bằng nhau bằng cách dùng lũy 
thừa, biết tính giá trị của các luỹ thừa, biết nhân hai luỹ thừa cùng cơ 
số. 

• HS thấy được ích lợi của cách viết gọn bằng luỹ thừa. 

II- Chuẩn bi của GV và HS 

• GV: Chuẩn bị bảng bình phương, lập phương của một số số tự nhiên 
đầu tiên. 

• HS: Bảng nhóm, bút viết bảng. 

III- Tiến trình day - hoc 

Hoạt động của tháy I Hoạt động của trò 


+ GV: 

HS 1: Chữa bài 78 tr. 12 SBT 
Tìm thương 


HOẠT ĐỘNG 1: KIEM tra bài cũ (8 PH) 
I HS1: 


aaa : a = 111 


abab : ab = 101 


aaa 


a 


abab 


ab 


abcabc:abc = 1001. 


abcabc: abc 

HS 2: Hãy viết các tổng sau| HS2: 
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thành tích: 

5+5+5+5+5 

a+a+a+a+a+a 

+ GV: Tổng nhiều số hạng 
bằng nhau ta có thể viết gọn 
bằng cách dùng phép nhân. 
Còn tích nhiều thừa số bằng 
nhau ta có thể viết gọn như 

sau: 

2. 2. 2 = 2 3 

a. a. a. a = a 4 

Ta gọi 2 3 , a 4 là một luỹ thừa. 

5 + 5 + 54-5 + 5 = 5.5 

a + a+ a + a + a + a = 6.a. 

Các HS khác theo dõi và nhận 

xét. 

HOẠT ĐỘNG 2: LUỸ THỪA VỚI số MŨ TựNHIÊN (20 PH) 

+ GV: Tương tự như 2 ví dụ 

HS thực hiện theo yêu cầu của 

trên: 

GV. 

2. 2. 2 = 2 3 ; a. a. a. a = a 4 

Em hãy viết gọn các tích sau 

7. 7. 7; b. b. b. b 

HS1: 1.1.1 = 7 3 

a.a...a (n^O) 

HS 2: b. b. b. b = b 4 

nthừa số 

a.a...a=a n (n+0) 

+ GV hướng dẫn HS cách đọc 

n thừa sô' 

7 3 đọc là 7 mũ 3 hoặc 7 lũy 
thừa 3, hoặc luỹ thừa bậc 3 
của 7. 

7 gọi hLco số 3 gọi là số mũ. 
Tương tlư>em hãy đọc b 4 , a 4 , a n 

Học sinh đọc: 
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Hãy chỉ rõ đâu là cơ số, đâu là 
số mũ của a n ? Sau đó GV viết: 

luỹ thừa bậc 4 của b. 

a n : a mũ n 

a luỹ thừa n 
luỹ thừa bậc n của a. 
a là cơ số 

n là số mũ. 

Số mũ thừa 


Cơ s ố 


+ GV: Em hãy định nghĩa lũy 
thừa bậc n của a. 

HS: Luỹ thừa bậc n của a là 
tích của 

Viết dạng tổng quát: 

n thừa số bằng nhau, mỗi 
thừa số bằng a. 

HS: a n = a.a...a (n ^ 0) 

+ GV: Phép nhân nhiều thừa số 
bằng nhau gọi là phép nâng 
lên luỹ thừa. 

+ GV đưa bảng phụ (hoặc lên 
màn chiếu) bài ?1 tr.27 

SGK. 

Gọi từng HS đọc kết quả điền 
vào ô trống. 

+ GV nhấn mạnh: Trong một 
lũy thừa với số mũ tự nhiên 
(* 0): 

n thừa số 

HSlàm ?1 

- Cơ sô' cho biết giá trị mỗi thừa 
sô'bằng nhau. 

HS chú ý theo dõi. 

- Sô' mũ cho biết sô' lượng các 
thừa sô bằng nhau. 
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+ GV: Lưu ý học sinh tránh 
nhầm lẫn 
Ví dụ: 2 3 * 2. 3 

mà là 2 3 = 2. 2. 2 = 8. 

Bài tập củng cố: 

Bài 56 (a; c) tr.27 SGK 
Viết gọn các tích sau bằng cách 
dùng lũy thừa. 
a)5 5.5 5.5.5 
c) 2. 2. 2. 3. 3 

Bài 2: Tính giá trị các luỹ thừa 
2 2 ; 2 3 ; 2 4 ; 3 2 ; 3 3 ; 3 4 
GV gọi từng HS đọc kết quả: 


GV: nêu phần chú ý về a 2 , a 3 , a 1 
(tr.27 SGK) 

+ GV cho lóp chia thành hai 
nhóm làm bài 58(a), 59(a) 
tr. 28 SGK. 

- Nhóm 1: lập bảng bình phương 

của các sô tự nhiên từ 0 đến 
15. 

- Nhóm 2: lập bảng lập phương 

của các sô tự nhiên từ 0 đến 
10 (dùng máy tính bỏ túi). 

Sau đó các nhóm treo bảng kết 
quả cả lóp nhận xét. 


2 HS lên bảng làm: 

HSl:a)5. 5.5. 5.5. 5=5 6 
HS2: c) 2. 2. 2. 3. 3 = 2 3 . 3 2 . 


HS: 

2 2 = 4 3 2 = 9 

2 3 = 8 3 3 = 27 

2 4 = 16 3 4 = 81. 

HS nhắc lại phần chú ý SGK: 


- Bình phương của các số từ 0 
đến 15 


o 

II 

o 

rì 

II 

In 

10 2 

= 100 

1 2 = 1 

11 2 = 121 

6 2 

= 36 

2 2 = 4 

12 2 = 144 

T 

= 49 

3 2 = 9 

co 

II 

ov 

vo 

8 2 

= 64 

vo 

II 

oo 

II 

Ov 

14 2 

= 196 



15 2 

= 225 

- Lập phương của 
đến 10 

các số từ 0 

0 3 = 0 
= 512 


43 

= 64 

1 3 =1 

9 3 = 729 

5 3 

= 125 

2 3 = 8 


6 3 

= 216 
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Sau đó GV đưa bảng bình 1-1 

phưong và bảng lập phương đã 3 = 27 7 = 343. 

chuẩn bị sẩn để HS kiểm tra lại. 

HOẠT ĐỘNG 3: NHÂN HAI LUỸ THỪA CÙNG cơ số (10 PH) 


+ GV: Viết tích của hai luỹ 
thừa thành một luỹ thừa. 

a) 2 3 . 2 2 

b) a 4 . a 3 

Gọi ý: áp dụng định nghĩa luỹ 
thừa để làm bài tập trên. 

Gọi 2 HS lên bảng 


+ GV: Em có nhận xét gì về số 
mũ của kết quả vói số mũ 
của các lũy thừa? 


+ GV: Qua hai ví dụ trên em có 
thể cho biết muốn nhân hai 
luỹ thừa cùng cơ số ta làm 
thế nào? 

+ GV nhấn mạnh: Số mũ cộng 
chứ không nhân. 

+ GV gọi thêm một vài HS 
nhắc lại chú ý đó. 

+ GỶ: Hếu có a m . a n thì kết quả 
như thế nào? Ghi công thức 
tổng quát. 


Hai HS lên bảng. 


HS 1: 

a) 2 3 . 2 2 = (2. 2. 2). (2. 2) = 2 5 . 
HS 2: 

b) a 4 . a 3 = (a. a. a. a) . (a.a. a) = 

HS: Số mũ ở kết quả bằng tổng 
số mũ ở các thừa số 
Câu a) Số mũ kết quả: 5 = 3 + 2 
Câu b) 7 = 4 + 3. 

HS: Muốn nhân hai luỹ thừa 
cùng cơ số 

- Ta giữ nguyên cơ số 

- Cộng các số mũ với nhau. 


HS: a m . a n = a m+n 
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Củng cố: 

1) HS làm 72 

Gọi hai HS lên bảng viết tích của 
hai luỹ thừa sau thành một luỹ thừa. 

a) X 5 . X 4 ; 

b) a 4 . a 

2) Bài 56 (b, d) tr.27 SGK 

GV gọi hai HS lên bảng 

b) 6. 6. 6. 3. 2 

d) 100. 10. 10. 10. 

HS 1: X 5 . X 4 = X 5 + 4 = X 9 . 

HS2: a 4 .a = a 4 + 1 = a 5 . 

HS lên bảng trình bày. 

HS 1: 6. 6. 6. 3. 2 = 6. 6. 6. 6 = 
6 4 . 

HS 2: 

100.10.10.10=10.10.10.10.10 = 

10 5 . 

HOẠT ĐỘNG 4: CỦNG cố (5 PH) 

1) Nhắc lại định nghĩa luỹ thừa 

HS nhắc lại định nghĩa SGK 

bậc n của a. Viết công thức 

Viết công thức. 

tổng quát. 

HS: 

Tìm số tự nhiên a biết: 

in 

II 

ỈN 

II 

a 2 = 25; 

=> a = 5; 


a 3 = 27 = 3 3 

a 3 = 27 

=>a = 3. 


HS: Nhắc lại phần chú ý SGK 

2) Muốn nhân hai lũy thừa 


cùng cơ số ta làm thế nào? 

HS:a 3 . a 2 .a 5 = a 3 + 2 + 5 = a 10 . 

Tính: a 3 . a 2 . a 5 . 
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HOẠT ĐỘNG 5: HƯỚNG DAN về nhà (2 PH) 

- Học thuộc định nghĩa lũy thừa bậc n của a. Viết công thức tổng quát. 

- Không được tính giá trị luỹ thừa bằng cách lấy cơ số nhân với số mũ. 

- Nắm chắc cách nhân hai lũy thừa cùng cơ số (giữ nguyên cơ số, cộng 
số mũ). 

- Bài tập về nhà: Bài 57, 58(b), 59(b), 60. tr.28 SGK. 

- Bài 86, 87, 88, 89, 90. tr.13 SBT tập 1. 

Luyện tập 
tiêu 

• HS phân biệt được cơ số và số mũ, nắm được công thức nhân hai lũy 
thừa cùng cơ số. 

• HS biết viết gọn một tích các thừa số bằng nhau bằng cách dùng lũy 
thừa. 

• Rèn kĩ năng thực hiện các phép tính luỹ thừa một cách thành thạo. 

II- CHUẨN BI CỦA GV VÀ HS 

• GV: Bảng phụ (giấy trong, màn chiếu). 

• HS: Bảng nhóm, bút viết bảng. 

III- Tiến trình day - hoc 

Hoạt dộng của tháy I Hoạt động của trò 

HOẠT ĐỘNG 1: KIEM tra bài cũ (8 PH) 

+ GV: HS 1: Hãy nêu địnhl 
nghĩa lũy thừa bậc n của a? 

Viết công thức tổng quát. 

Áp dụng: Tính 
10 2 = ?; 5 3 = ? 

HS 2: Muốn nhân hai lũy thừa 
cùng cơ số ta làm thế nào? 

Viết dạng tổng quát? 
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HS 1: Luỹ thừa bậc n của a là 
tích của n thừa số bằng nhau, 
mỗi thừa số bằng a 
a n =a.a...a (n^O) 

nthừa số 

10 2 = 10 . 10 = 100 
5 3 = 5. 5. 5 = 125. 

HS 2: Khi nhân hai luỹ thừa 
cùng cơ số ta giữ nguyên cơ 
số và cộng các số mũ. 


Tiết 13 
I- Muc 
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Ap dụng: Viết kết quả phép tính a . a n = a m 
dưới dạng một luỹ thừa. Bài tập: 

3 3 . 3 4 - ? ; 5 2 . 5 7 = ?; 7 5 . 7 = ? 3 3 . 3 4 = 3 3+4 = 3 7 

5 2 .5 7 = 5 2+7 = 5 9 
7 5 7 = 7 5+1 = 7 6 

Yêu cầu HS cả lóp nhận xét bài 

của hai bạn trên, đánh giá cho điểm. IHS khác theo dõi và nhận xét. 
HOẠT ĐỘNG 2: LUYỆN TẬP (30 PH) 


Dạng 1: Viết một số tự nhiên 
dưới dạng luỹ thừa 
Bài 61 tr.28 SGK 
Trong các số sau, số nào là lũy 
thừa của một số tự nhiên với số mũ 
lớn hơn 1 (chú ý rằng có những số 
có nhiều cách viết dưới dạng lũy 
thừa): 

8, 16, 20, 27, 60, 64, 81, 90, 
100 ? 


Bài 62 tr.28 SGK 
+ GV gọi hai HS lên bảng làm 
mỗi em một câu. 


+ GV hỏi HS 1: Em có nhận 
xét gì về số mũ của lũy thừa 


HS lên bảng làm 
8 = 2 3 

16 = 4 2 = 2 4 
27 = 3 3 

64 = 8 2 = 4 3 = 2 6 
81 = 9 2 = 3 4 
100 = 10 2 . 

HS 1: 

a) 10 2 = 100 
10 3 = 1000 
10 4 = 10000 
10 5 = 100000 
10 6 = 1000000. 

HS 1: Số mũ của cơ số 10 là 
bao nhiêu thì giá trị của luỹ 
thừa có bấy nhiêu chữ số 0 
sau chữ số 1. 
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vói số chữ số 0 sau chữ số 1 
ở giá trị của luỹ thừa? 


Dạng 2: Đúng, sai 
Bài tập 63 tr.28 SGK 
+ GV gọi HS đứng tại chỗ trả 
lòi và giải thích tại sao 
đúng? Tại sao sai? 


Dạng 3: Nhân các luỹ thừa 
Bài 64 tr.29 SGK 
GV: Gọi bốn HS lên bảng đồng 
thời thực hiện bốn phép tính. 

a) 2 3 . 2 2 . 2 4 

b) 10 2 . 10 3 . 10 5 

c) X. X 5 

d) a 3 . a 2 . a 5 . 

Dạng 4: So sánh 2 số. 

Bài 65 tr.29 SGK 


HS 2: 

b) 1000 = 10 3 
1000000 = 10 6 
1 tỉ = 10 9 
100 .^) = 10 12 

12 chư số 


Câu 

Đún 

Sai 

a) 2 3 .2 2 m 
2 6 

kỷ sầỉĩn đẵ n 

hân 2 số 

nũ. V 


b) Đúng vì giữ nguyên cơ số và 
số mũ bằng tổng các số mũ. 

c) Sai vì không tính tổng số mũ 


Bốn HS lên bảng trình bày. 

a) 2 3 . 2 2 . 2 4 = 2 3+2+4 = 2 9 

b) 10 2 . 10 3 . 10 5 = 10 2+3+5 = ÌO 10 . 

c) X. X 5 = x 1+5 = X 6 

d) a 3 . a 2 . a 5 = a 3+2+5 = a 10 . 

HS hoạt động nhóm. 
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GV hướng dẫn cho HS hoạt 

a) 2 3 và 3 2 

động nhóm, sau đó các nhóm treo 

2 3 = 8; 3 2 = 9 

bảng nhóm và GV nhận xét cách làm 

^ 8 < 9 hay 2 3 < 3 2 . 

của các nhóm. 

b) 2 4 và 4 2 

2 4 = 16; 4 2 = 16 
=> 2 4 = 4 2 . 

c) 2 5 và 5 2 

2 5 = 32; 5 2 = 25 

=> 32 >25 hay 2 5 > 5 2 . 

d) 2 10 = 1024 > 100 
hay 2 10 > 100. 

Bài 66 tr.29 SGK 

Học sinh đọc kỹ đầu bài và dự 
đoán llll 2 = ? 

GV gọi HS trả lời, GV cho HS 

HS: llll 2 = 1234321 

cả lóp dùng máy tính bỏ túi kiểm tra 

lại kết quả bạn vừa dự đoán. 

Cơ số -- "”chưsố chính 

chữ số 1 giữa là 4, hai phía 

các chữ số giảm 
dần về số 1 


HOẠT ĐỘNG 3: CỦNG cố (5 PH) 


Nhắc lại định nghĩa luỹ thừa 
bậc n của sô a? 

Muôn nhân hai luỹ thừa cùng 
cơ số ta làm thế nào? 


HS: Lũy thừa bậc n của a là 
tích của n thừa số bằng nhau, 
mỗi thừa số bằng a. 

HS: Khi nhân hai luỹ thừa cùng 
cơ số ta giữ nguyên cơ số và 
cộng các số mũ. 


HOẠT ĐỘNG 5: HƯỚNG DAN về nhà (2 PH) 

- Ôn tập quy tắc nhân lũy thừa cùng cơ số. 

- Bài tập 90, 91, 92, 93, 94, 95 tr.13, 14 SBT. 

- Đọc trước bài chia hai lũy thừa cùng cơ số. 
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Tiết 14 §8. Chia hai luỹ thừa cùng cơ số 


I- Muc tiêu 

• HS nắ m được công thức chia hai luỹ thừa cùng cơ số, quy ước a° = 1 (a 

*0). 


• HS biết chia hai luỹ thừa cùng cơ số. 

• Rèn luyện cho HS tính chính xác khi vận dụng các quy tắc nhân và 
chia hai luỹ thừa cùng cơ số. 


II- Chuẩn bi của GV và HS 

• GV: Bảng phụ (giấy trong) ghi bài tập 69 tr.30 SGK. 

• HS: Bảng nhóm, bút viết bảng. 


III- Tiến trình day - hoc 


Hoạt động của thầy 

Hoạt động của trò 

HOẠT ĐỘNG 1: KIEM tra bài cũ (8 PH) 

+ GV: HS1: Muốn nhân hai luỹ 

HS 1: Muốn nhân hai luỹ thừa 

thừa cùng cơ số ta làm thế 

cùng cơ số ta giữ nguyên cơ 

nào? Nêu tổng quát. 

số và cộng các số mũ. 

Tổng quát: a m . a n = a m+n 

Bài tập: Chữa bài tập 93 tr.13 
SBT. 

Viết kết quả phép tính dưới dạng 

Bài tập 93 tr.13 SBT. 

một luỹ thừa 

a) a 3 . a 5 = a 3+5 = a 8 

a) a 3 . a 5 

b) X 7 . X. X 4 

+ GV: Ta đã biết: a 3 .a 5 = a 8 . 
Ngược lại a 8 : a 3 bằng bao 
nhiêu? Đó là nội dung bài 
hôm nay. 

b) X 7 . X. x 4 = x 7+1+4 = X 12 . 


HOẠT ĐỘNG 2: ví DỤ (7 PH) 

+ GV: Cho HS đọc fTĩaj n ?! I HS: 5 7 : 5 3 = 5 4 (= 5 7 ' 3 ) vì 5 4 . 
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tr.29 SGK. 

5 3 = 5 7 

Goi HS lên bảng làm và giải 

5 7 :5 4 = 5 3 (= 5 7 ' 4 ) vì 5 3 .5 4 = 5 7 

thích. 

a 9 : a 5 = a 4 (= a 9 ' 5 ) vì a 4 .a 5 = a 9 

GV yêu cầu HS so sánh số mũ 

a 9 : a 4 = a 5 (= a 9 ' 4 ). 

của số bị chia, số chia với số mũ của 

HS: Số mũ của thương bằng 

thương. 

hiệu số mũ của số bị chia và 

(Phần trong ngoặc GV viết sau 
bằng phấn màu) 

số chia. 

Để thực hiện phép chia a 9 : a 5 và 

HS: a ^ 0 vì số chia không thể 

a 9 : a 4 ta có cần điều kiện gì không? 
Vì sao? 

bằng 0. 

HOẠT ĐỘNG 3: TổNG QUÁT (10 PH) 

Nếu có a m : a n với m > n thì ta sẽ 
có kết quả như thế nào? 

HS: a m : a n = a mn (a*0) 

+ GV: Em hãy tính a 10 : a 2 

o 

tt 

11 

2 

11 

óó 

X 

+ GV: Muốn chia hai luỹ thừa 

HS: Khi chia hai lũy thừa cùng 

cùng cơ số (khác 0) ta làm 

cơ số (khác 0), ta giữ 

thế nào? 

nguyên cơ số và trừ các số 

+ GV gọi vài HS phát biểu lại, 

mũ. 

GV lưu ý HS: Trừ chứ không 
chia các số mũ. 


Bài tập củng cố: 

HS làm bài 67 tr.30 SGK 


Sau đó GV gọi ba HS lên bảng 
làm mỗi em một câu: 

a) 3 8 : 3 4 

b) 10 8 : 10 2 

HS 1: a) 3 8 : 3 4 = 3 8 ' 4 = 3 4 

HS 2: b) 10 8 : 10 2 = 10 82 = 10 6 
HS 3: c) a 6 : a = a 5 (a * 0). 

c) a 6 : a 


GV: Ta đã xét a m : a n với m > n 
Nếu hai số mũ bằng nhau thì 
sao? Các em hãy tính kết quả: 
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5 4 : 5 4 ; 

HS: 5 4 : 5 4 = 1 

a m : a m (a * 0). 

a m : a m = 1 (a * 0) 

Em hãy giải thích tại sao thương 

HS: Vì 1.5 4 = 5 4 . 

lại bằng 1? 

l.a m = a m . 

Áp dụng quy tắc trên, ta có: 

GV: 5 4 : 5 4 = 5 4 - 4 = 5° 
a m : a m = a m_m = a° (a ^ 0) 

Ta có quy ước: a° = 1 (a * 0) 

Vậy a m : a n = a m " n (a * 0) đúng cả 


trong trường họp m > n và m = n 

Yêu cầu HS nhắc lại dạng tổng 
quát trong tr. 29 SGK. 

HS: a m : a n = a m " n (a * 0, m > n) 

Bài tập 

Viết thương của hai lũy thừa 


dưới dạng một luỹ thừa. 

a) 7. 7 4 

b) X 6 : X 3 (x * 0) 

c) a 4 : a 4 (a * 0) 

HS1: a) 7 12 : 7 4 = 7 8 . 

HS2: b) X 6 : X 3 = X 3 (x*0). 

HS3: c) a 4 : a 4 = a° = 1 (a * 0). 

Gọi ba HS lên bảng. 


HOẠT ĐỘNG 4: CHÚ Ý (8 PH) 

+ GV hướng dẫn HS viết số 

HS chú ý theo dõi. 

2475 dưới dạng tổng các luỹ 
thừa của 10 


2475 = 2.1000 + 4.100 + 7.10 + 


5 


= 2.10 3 + 4.10 2 + 7.10 + 


5.10°. 


+ GV lưu ý: 

2.1^ tổng 10 3 + 10 3 = 2.10 3 

Các nhóm trình bày bài giải của 
nhóm mình. 
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4.10 2 là tổng 

Bài làm của nhóm: 

10 2 +10 2 +10 2 +10 2 =4.1 o 2 

538 = 5.100 + 3.10 + 8 

Sau đó GV cho HS hoạt động 

= 5.10 2 + 3.10 1 + 8. 10° 

nhóm 

abcd = a. 1000 + b. 100 + c. 10 

làm ?3 

+ d 


= a. 10 3 + b. 10 2 + C.10 + 


d. 10°. 


Cả lớp nhận xét. 


HOẠT ĐỘNG 5: CỦNG cố (10 PH) 


+ GV: Đưa bảng phụ ghi bài 69 
tr.30 SGK, gọi HS trả lời. 

a) 3 3 .3 4 bằng 

b) 5 5 : 5 bằng 

c) 2 3 .4 2 bằng 

Bài 71 tr30 SGK: Tìm số tự 
nhiên c, biết rằng với mọi 
ne N* ta có: 

a) c” = 1; b) c n = 0 


GV giới thiệu cho HS thế nào là 
số chính phương, GV hướng dẫn HS 
làm câu a, b bài 72 (trang 31 SGK). 

I 3 + 2 3 = 1 + 8 = 9 = 3 2 
Vậy l 3 + 2 3 là số chính phương. 
Tương tự HS sẽ làm được câu b. 
GV: l 3 + 2 3 = 3 2 = (1 + 2) 2 

l 3 + 2 3 + 3 3 = 6 2 = (1 + 2 + 


HS 

30S 

H 

s D 7 

Đ GHé 7 

□ 

□ 

□ , 

□ 

5 Ũ s 

; ũ 

TU 

S DT 

8 6 s 

;6 5 

s ; 2 7 

Đ ; 2" 


Gọi hai HS lên bảng làm: 

HS1: a) C n = 1 => c = 1 
Vì r = 1 

HS 2: b) c n = 0 => c = 0 
Vì 0 n = 0 (neN*). 

HS: Đọc phần định nghĩa số 
chính phương ở bài 72. 


HS: 

l 3 + 2 3 + 3 3 = 1 + 8 + 27 = 36 

= 6 6 

=3> l 3 + 2 3 + 3 3 là môt số chính 
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_I_phương._ 

HOẠT ĐỘNG 6: HƯỚNG DAN về nhà (2 PHÚT) 

Học thuộc dạng tổng quát phép chia hai luỹ thừa cùng cơ số. 

Bài tập: 68, 70, 72 (c) tr.30, 31 SGK; 99,100,101,102,103 tr.14 
SBT tập 1. 


§9. thứ tự thực hiện các phép tính 
1- Muc tiêu 

HS nắm được các qui ước về thứ tự thực hiện phép tính. 

HS biết vận dụng các qui ước trên để tính đúng giá trị của biểu thức. 
Rèn luyện cho HS tính cẩn thận, chính xác trong tính toán. 


II- Chuẩn bi của GV và HS 

• GV: Bảng phụ (giấy trong) ghi bài 75 tr.32 SGK; đèn chiếu. 

• HS: Chuẩn bị bảng nhóm, bút viết. 


III- Tiến trình day - hoc 


Hoạt động của thầy 

Hoạt động của trò 

HOẠT ĐỘNG 1: KIEM tra bài cũ (5 PH) 

GV yêu cầu HS: 

Chữa bài tập 70 tr. 30 SGK. 

Viết số 987; 2564 dưới dạng 
tổng các luỹ thừa của 10. 

Gọi HS nhận xét bài làm. 

HS: 

987 = 9.10 2 + 8.10 + 7. 10° 

2564 = 2.10 3 + 5.10 2 + 6.10 + 
4.10°. 

Các HS khác theo dõi và nhận 

xét. 

HOẠT ĐỘNG 2: NHẮC LẠI VỀ BIÊU THỨC (5 PH) 

+ GV: Các dãy tính bạn vừa 
làm là các biểu thức, em nào 

HS: 
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có thể lấy thêm ví dụ về biểu 
thức? 

+ GV: Mỗi số cũng được coi là 
một biểu thức: ví dụ số 5. 
Trong biểu thức có thể có các 
dấu ngoặc để chỉ thứ tự thực hiện các 
phép tính. 


5-3; 15.6 

60 - (13 - 2 - 4) là các biểu 
thức 


HS đọc lại phần chú ý tr.31 
SGK. 


HOẠT ĐỘNG 3: THỨTựTHựC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH TRONG BIÊU 
THỨC (23 PH) 


ở Tiểu học ta đã biết thực hiện 
phép tính. Yêu cầu HS nhắc lại thứ 
tự thực hiện phép tính: 

- Trường hợp không có ngoặc. 

- Trường hợp có ngoặc. 

+ GV: Thứ tự thực hiện các 
phép tính trong biểu thức 
cũng như vậy. Ta xét từng 
trường hợp. 

a) Đối vói biểu thức không có 
dấu ngoặc. 

+ GV: Yêu cầu HS nhắc lại thứ 
tự thực hiện các phép tính. 

- Nếu chỉ có các phép tính cộng, 
trừ hoặc nhân, chia ta làm thế 
nào? 

+ GV: Hãy thực hiện các phép 
tính sau: 


HS: Trong dãy tính nếu chỉ có 
các phép tính cộng trừ (hoặc nhân 
chia) ta thực hiện từ trái sang phải. 
Nếu dãy tính có cả cộng, trừ, nhân, 
chia thì làm nhân chia trước, cộng 
trừ sau. 

- Nếu dãy tính có ngoặc ta thực 
hiện ngoặc tròn trước rồi đến 
ngoặc vuông, ngoặc nhọn. 


HS: Đối với biểu thức không có 
dấu ngoặc. 

Nếu chỉ có phép cộng, trừ hoặc 
nhân, chia ta thực hiện phép 
tính theo thứ tự từ trái sang 
phải. 


a) 48 - 32 + 8 
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b) 60 : 2. 5 

Gọi hai HS lên bảng. 


+ GV: Nếu có các phép tính 
cộng, trừ, nhân, chia, nâng 
lên lũy thừa ta làm thế nào? 


+ GV: Hãy tính giá trị của 
biểu thức: 
a) 4. 3 2 - 5. 6 


b) 3 3 . 10 + 2 2 .12 

+ GV: b) Đối với biểu thức có 
dấu ngoặc ta làm thế nào? 
Hãy tính giá trị biểu thức 

a) 100 : {2Ị52 - (35 - 8)]} 

b) 80-[l30-(12-4) 2 J 


Hai HS lên bảng 
HS 1: 

a) 48-32 + 8 = 16 + 8 = 24 
HS 2: 

b) 60 : 2. 5 = 30. 5 = 150. 

HS: Nếu có các phép tính cộng, 
trừ, nhân, chia, nâng lên luỹ 
thừa ta thực hiện phép tính 
nâng lên lũy thừa trước, rồi 
đến nhân và chia, cuối cùng 
đến cộng, trừ. 

Gọi hai HS lên bảng 
HS 1: 

a) 4. 3 2 - 5. 6 = 4. 9 - 5. 6 

= 36 - 30 = 6. 

HS 2: 

b) 3 3 . 10 + 2 2 . 12 = 27. 10 + 4. 

12 

= 270 + 48 = 

318. 

HS phát biểu như trong tr.31 
SGK 

Gọi hai HS lên bảng thực hiện 
hai bài toán. 

HS 1: a) 100:{2[52-(35-8)]} 

100 : {2[52 - 27]} 

=100: {2.25} 

= 100:50 = 2. 

HS 2: b) 80 - [130 - (12 - 4) 2 ] 
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GV nhận xét bài làm của HS. 

GV: Cho uỹỉmị ?1 Tính 
a) 6 2 : 4. 3 + 2. 5 2 


b)2(5.4 2 -18) 


= 80- Ịl30-8 2 J 
= 80-[130-64] 
= 80 - 66 = 14. 
Gọi hai HS lên bảng 
HS 1: 

a) 6 2 : 4. 3 + 2. 5 2 

= 36 : 4. 3 + 2. 25 
= 9. 3 + 2. 25 
= 27 + 50 = 77. 

HS2: 

b) 2(5.4 2 -18) 

= 2(5. 16 -18) 

= 2. (80-18) 

= 2.62= 124. 


Các bạn khác nhận xét bài làm 
GV đưa bàng phụ cùa hai bạn. 

GV: Bạn Lan đã thực hiện các 
phép tính như sau: 

a) 2. 5 2 = 10 2 = 100 

b) 6 2 : 4. 3 = 6 2 : 12 = 3 

Theo em bạn Lan đã làm đúng 

hay sai? Vì sao? Phải làm thế nào? HS: Bạn Lan đã làm sai vì không 
GV: Nhắc lại để HS không mắc theo đúng thứ tự thực hiện các phép 
sai lầm do thực hiện các phép tính tính, 
sai qui ước. 2.5 2 = 2.25 = 50 

Hoạt động nhóm: 6 2 : 4.3 = 36 : 4.3 = 9.3 = 27 

Các nhóm làm ?2 
Tìm số tự nhiên X, biết: 

a) (6x - 39): 3 = 201 Các nhóm hoạt động. 
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b) 23 + 3x = 5 6 : 5 3 

a) (6x - 39): 3 = 201 

6 x - 39 = 201. 3 

6 x = 603 + 39 

X = 642 : 6 

X = 107. 

b) 23 + 3x = 5 6 : 5 3 

23 + 3x = 5 3 

3x = 125 - 23 

GV cho HS kiểm tra kết quả các 
nhóm. 

X =102 : 3 

X = 34. 

Hoạt động 4: CỦNG cố (10 ph) 

- Nhắc lại thứ tự thực hiện các 

HS nhắc lại phần đóng khung 


phép tính trong biểu thức, tr.32 SGK. 
(không ngoặc, có ngoặc) 


GV treo bảng phụ bài tập 
75.trang 32 (SGK) 

ị H-CIhMU 

Bài 75 tr.32 SGK 



GV cho HS làm bài 76 tr.32 

SGK. 

GV hướng dẫn câu thứ nhất: 

2. 2 - 2. 2 = 0 hoặc 22 - 22 = 0 

hoặc 2-2 + 2- 2 = 0 

Tương tự gọi bốn HS lên bảng 
làm bài với kết quả bằng 1, 2, 3,4. 
(Có thể còn các cách viết khác) 

HS đọc kỹ đầu bài. 

22 : 22 = 1 

2 : 2 + 2 : 2 = 2 

(2 + 2 + 2): 2 = 3 

2 + 2- 2 + 2 = 4. 
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Hoạt động 5: HƯỚNG DAN về nhà (2 ph) 

- Học thuộc phần đóng khung trong SGK. 

- Bài tập: 73, 74, 77, 78 tr.32, 33 SGK. 

-Bài: 104, 105 tr. 15 SBTtập 1. 

- Tiết sau mang máy tính bỏ túi. 


Tiết 16 

Luyên tâp 




HS biết vận dụng các qui ước về thứ tự thực hiện các phép tính trong 
biểu thức để tính đúng giá trị của biểu thức. 

Rèn luyện cho HS tính cẩn thận, chính xác trong tính toán. 

Rèn kĩ năng thực hiện các phép tính. 

II- Chuẩn bị của giáo viên và học sinh 
GV: Bảng phụ (hoặc giấy trong, màn chiếu) ghi bài 80 tr.33 SGK, 
tranh vẽ các nút của máy tính bài 81 tr.33 SGK. 

HS: Bảng nhóm, bút viết bảng, máy tính bỏ túi. 


III- Tiến trình dạy - học 

Hoạt động của thầy I Hoạt động của trò 

Hoạt động 1: KIÊM TRA BÀI cũ (12 ph) 


GV gọi 3 HS lên bảng. 

* Nêu thứ tự thực hiện các 
phép tính trong biểu thức 
không có dấu ngoặc. 


* Bài tập: Chữa bài 74 (a, c) tr.32 
SGK. 


HS 1: Nếu biểu thức không có 
dấu ngoặc, chỉ có phép cộng, trừ 
hoặc chỉ có phép nhân, chia ta thực 
hiện các phép tính theo thứ tự từ trái 
sang phải. 

* Nếu có phép tính cộng, trừ, 
nhân, chia, nâng lên luỹ 
thừa ta thực hiện phép tính 
nâng lên luỹ thừa trước rồi 
đến nhân và chia, cuối cùng 
đến cộng và trừ. 

Bài tập: 

a) 541 + (218 - x) = 735 
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a) 541 + (218 - x) = 735 


c) 96 - 3 (x + 1) = 42 


HS 2: Nêu thứ tự thực hiện 
phép tính trong biểu thức có ngoặc. 


* Chữa bài tập 77 (b) tr.32 
SGK. 

b) 12: {390: [500 - (125 + 
35.7)]} 


HS 3: Lên bảng chữa bài 78 
tr.33 SGK. 

12000 - (1500.2 

+1800.3+1800.2 : 3) 


GV và HS cả lóp cùng chữa các 
bài tập trên bảng, đánh giá cho 


218 - X = 735 - 541 
218-x = 194 

x = 218- 194 
X = 24 

c) 96 - 3 (x + 1) = 42 

3 (x + 1) = 96 - 42 
3x + 3 = 54 
3x = 54 - 3 
X = 51 : 3 
X = 17. 

HS 2: Nếu biểu thức có dấu 
ngoặc tròn, ngoặc vuông, 
ngoặc nhọn ta thực hiện 
phép tính trong ngoặc tròn 
trước, rồi đến ngoặc vuông, 
cuối cùng là ngoặc nhọn. 

* Bài tập 

b) 12: {390: [500 - (125 + 
35.7)]} 

= 12:{390 : [500 - (125 + 245)]} 

= 12: (390: [500 - 370]} 

= 12: (390:130} 

= 12 : 3 = 4. 

HS 3 lên bảng đồng thòi với HS 
2 để chữa bài 78 tr.33 SGK. 

12000 -(1500.2+1800.3 

+1800.2 : 3) 

= 12000 - (3000 + 5400 + 3600 : 
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điểm. 

3) 

= 12000 - (3000 + 5400 + 1200) 

= 12000 - 9600 = 2400. 

khác theo dõi, nhận xét bài của bạn. 

Hoạt động 2: LUYỆN TẬP (28 pl 
GV để bài 78 trên bảng yêu cầu 
HS đọc bài 79 tr.33 SGK. 

Sau đó gọi 1 HS đứng tại chỗ 
trả lòi. 

) 

HS đọc đề bài và trả lòi. 

HS: An mua hai bút chì giá 
1500 đồng một chiếc, mua ba 
quyển vở giá 1800 đồng một quyển, 
mua một quyển sách và một gói 
phong bì. Biết số tiền mua ba quyển 


GV giải thích: giá tiền quyển 
sách là: 1800.2 : 3. 

GV: Qua kết quả bài 78, giá 1 
gói phong bì là bao nhiêu? 

Bài 80 tr.33 SGK. 

GV viết sẵn bài 80 vào giấy 
trong cho các nhóm (hoặc bảng 
nhóm) yêu cầu các nhóm thực hiện 
(mỗi thành viên của nhóm lần lượt 
thay nhau ghi các dấu (=; <; >) 
thích họp vào ô vuông). Thi đua 
giữa các nhóm về thời gian và số 
câu đúng. 


sách bằng số tiền mua hai quyển 
tiền phải trả là 12000 
;iá 1 gói phong bì. 
á một gói phong bì là 



□ 

HS hoạt độkUó, 

Kết quả hoạ ịrđửỊ ig nhóm 


•hóm. 


I 2 


1 


□□□ □EẽO 
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l 3 l 2 -0 2 

2 3 3 2 - 1 2 

3 3 6 2 - 3 2 

4 3 10 2 - 6 2 


§/: Sử dụng máy tính bỏ 
túi. 

GV treo tranh vẽ đã chuẩn bị và 
hướng dẫn HS cách sử dụng như 
trong tr.33 SGK. 

HS áp dụng tính. 

GV gọi HS lên trình bày các 
thao tác các phép tính trong bài 81. 


(0+1) 2 

(1+2) 2 

( 2 + 3) 2 


HS1: 


(274 + 318). 6 


0 2 + l 2 

l 2 + 2 2 
2 2 + 3 2 


HS2: 

34. 29 + 14. 35 


GV theo dõi và nhận xét kết 

quả. 


HS3: 

49. 62 - 35. 51 


77 




http://tuhoctoan.net 


Bài 82 tr.33 SGK 
HS đọc kỹ đầu bài, có thể tính 
giá trị biểu thức 3 4 - 3 I- * 3 bằng nhiều 
cách kể cả máy tính bỏ túi. GV gọi 
HS lên bảng trình bày. 


* HS có thể thực hiện phép tính 
bằng các cách: 

Cách 1: 3 4 - 3 3 = 81 - 27 = 54 
Cách 2: 3 3 (3-1) = 27.2 = 54 


Cách 3: Dùng máy tính 

Trả lời: Công đổng các dân tỏc 

ỹi^|gcó})|dan,^|c. „1 


Hoạt động 3: CỦNG cố (3 ph) 
GV nhắc lại thứ tự thực hiện 
phép tính. 

Tránh các sai lầm như: 


yis nl^; kỷhihư phần kiểm tra. 


3+5.2 = 8.2=16 

Hoạt động 4: HƯỚNG DAN vê nhà (2 ph) 

- Bài tập: 106, 107, 108, 109, 110 tr.15 SBT tậpl. 

- Làm câu 1, 2, 3,4 (tr. 61) phần ôn tập chương I SGK. 

- Tiết 17 tiếp tục luyện tập, ôn tập. 

- Tiết 18 kiểm tra 1 tiết. 

Tiết 17 1 Luyên tân 

I- Mục tiêu 


• Hệ thống lại cho HS các khái niệm về tập hợp, các phép tính cộng, trừ, 
nhân, chia, nâng lên luỹ thừa. 


• Rèn kĩ năng tính toán. 

• Rèn tính cẩn thận, chính xác trong tính toán. 


II- Chuẩn bị của giáo viên và học sinh 

• GV : Chuẩn bị bảng 1 (các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên luỹ 
thừa) tr.62 SGK. 

• HS: Chuẩn bị câu hỏi 1, 2, 3, 4 phần ôn tập tr.61 SGK. 
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III- Tiến trình dạy - học 

Hoạt động của thầy I Hoạt động của trò 

Hoạt động 1: KIÊM TRA BÀI cũ (10 ph) 


GV: Kiểm tra các câu trả lời I 
của HS đã chuẩn bị ở nhà. 

HS 1: Phát biểu và viết dạng 
tổng quát các tính chất của phép 
cộng và phép nhân. 


HS2: Luỹ thừa bậc n của a là 
gì?Viết công thức nhân, chia hai 
luỹ thừa cùng cơ số. 


HS 3: 

+ Khi nào phép trừ các số tự 
nhiên thực hiện được? 

+ Khi nào ta nói số tự nhiên a 
chia hết cho số tự nhiên b? 


HS 1: Phát biểu và viết dạng 
tổng quát của phép cộng và phép 
nhân. 

* Phép cộng: 

A + B = B + A; 

(A + B) + C = A + (B + C); 

A + 0 = 0 + A = A. 

* Phép nhân: 

A.B = B. A 
(A .B) c = A. (B.C) 

A . 1 = 1. A = A 

a.(b + c) = a. b + a. c. 

HS 2: Phát biểu phần đóng 
khung tr.26 SGK. 

* a n = a.a...a (a^O) 

n thừa số 

* a m . a n = a m+n 

* a m : a n = a m " n (a * 0; m > n) 
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HS 3: 

Phép trừ các số tự nhiên thực 
hiện được nếu như số bị trừ lán hơn 
hoặc bằng số trừ. 

Số tự nhiên a chia hết cho số tự 
nhiên b nếu có một số tự nhiên q 
sao cho 

a = b.q. 


Hoạt động 2: LUYỆN TẬP (29 ph) 
Bài 1: GV đưa bảng phụ. Tính 


số phần tử 

của các tập hợp: 


a) A = 

{40; 41; 42......... 

; 100} 

b) B = 

{10; 12; 14. 

; 98} 

c) c = 

{35; 37; 39. 

; 105} 

GV: Muốn tính số phần tử của 


các tập họp trên ta làm thế nào? 


GV: Gọi ba HS lên bảng. 


Bài 2: Tính nhanh 
GV đưa bài toán trên bảng phụ 
(hoặc giấy trong), 
a) (2100 - 42): 21 


HS thực hiện theo yêu cầu của 


HS: Dãy số trong các tập hợp 
trên là dãy số cách đều nên ta lấy số 
cuối trừ số đầu chia cho khoảng 
cách các số rồi cộng 1 ta sẽ được số 
phần tử của tập họp. 

HS 1: 

Số phần tử của tập họp A là: 

(100 - 40): 1 + 1 = 61 (phần tử) 
HS2: 

Số phần tử của tập họp B là: 

(98- 10): 2 + 1 = 45 (phần tử) 

HS 3: 

Số phần tử của tập họp c là: 

(105 - 35): 2 + i = 36 (phần tử) 


Hs theo dõi và lên bảng làm bài 


tập. 
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b) 26 + 27 + 28 + 29 + 
30+31+32+33. 


c) 2. 31. 12 + 4. 6. 42 + 8.27.3 
Gọi ba HS lên bảng làm. 

HS1: 

a) (2100 - 42): 21 

= 2100 : 21 - 42 : 21 

Bài 3 : Thực hiện các phép tính 

sau: 

a) 3. 5 2 -16 : 2 2 

b) (39. 42 - 37. 42): 42 

c) 2448 : [119-(23-6)] 

GV yêu cầu HS nhắc lại thứ tự 
thực hiện các phép tính sau đó gọi 3 
HS lên bảng. 

= 100 - 2 = 98. 

HS2: 

b) 26 + 27 + 28 + 29+30+31+ 
32 + 33. 

=(26+33)+(27+32)+(28+31) 
+(29+30) 

= 59. 4 = 236. 

HS 3: 

c) 2. 31. 12 + 4. 6. 42 + 8. 27.3 

= 24. 31 + 24. 42 + 24. 27 

= 24. (31 + 42 + 27) 

= 24.100 = 2400. 


Hs thực hiện theo yêu cầu của 
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GV. 


HS1: 

a) 3. 5 2 -16 : 2 2 

= 3. 25 -16 : 4 


= 75 - 4 = 71. 


GV yêu cầu HS hoạt động 
nhóm. 

Bài 4: Tìm X biết 

a) (x-47)- 115 = 0 

b) (x - 36): 18 = 12 

c) 2 x = 16 

d) X 50 = X 

GV cho các nhóm làm cả 4 câu, 
sau đó cả lớp nhận xét. 


HS2: 

b) (39. 42 - 37. 42): 42 

= [42.(39 - 37)] : 42 
= 42. 2 : 42 = 2. 

HS 3: 

c) 2448 : [119-(23-6)] 

= 2448:[119 -17] 


= 2448 :102 


= 24. 

HS hoạt động theo nhóm. 
Bài giải của nhóm 

a) (x-47)- 115 = 0 

X- 47 = 115 + 0 
x= 115 + 47 
x= 162. 

b) (x - 36): 18= 12 

X- 36= 12.18 


82 




http://tuhoctoan.net 


X- 36 = 216 
X = 216 + 36 
X = 252. 

c) 2 X = 16 
2 X = 2 4 

=> X = 4. 

d) X 50 = X 

=>xe {0; 1}. 

Hoạt động 3: CỦNG cố (4 ph) 

GV yêu cầu HS nêu lại: 

- Các cách để viết một tập hợp. 

- Thứ tự thực hiện phép tính trong một biểu thức (không có ngoặc, 

có ngoặc). 

- Cách tìm một thành phần trong các phép tính cộng, trừ, nhân, chia. 
Hoạt động 4: HƯỚNG DAN về nhà (2 ph) 

Các em ôn tập lại các phần đã học, xem lại các dạng bài tập đã làm để 
tiết sau kiểm tra một tiết. 

Tiết 18 Kiếm tra môt tiết (45 ph ) 

I- Mục tiêu 

• Kiểm tra khả năng lĩnh hội các kiến thức trong chương của HS. 

• Rèn ịhả năng tư duy. 

• Rèn kĩ năng tính toán, chính xác, hợp lý. 

• Biết trình bày rõ ràng, mạch lạc. 

II- Chuẩn bị của giáo viên và học sinh 

• GV: Chuẩn bị nội dung kiểm tra. 

• HS: Ôn lại các định nghĩa, tính chất, qui tắc đã học, xem lại các dạng 
bài tập đã làm, đã chữa. 

III- Nội dung kiểm tra 

Đề I 


Bài 1 (2 điểm) 

a) Định nghĩa lũy thừa bậc n của a. 
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b) Viết dạng tổng quát chia hai luỹ thừa cùng cơ số. 
Áp dụng tính: a 12 : a 4 (a * 0) 

Bài 2 (2 điểm) 

Điền dấu "x" vào ô thích hợp 


Câu 

Đúng 

Sai 

a) 12 8 : 12 4 = 12 2 



ơ; 

Crt 

II 



c) 5 3 . 5 2 = 5 5 




Bài 3 (3 điểm): Thực hiện các phép tính (tính nhanh nếu có thể): 

a) 4.5 2 - 3 . 2 3 ; 

b) 28. 76+ 13. 28 + 9. 28; 

c) 1024 : (17. 2 5 + 15. 2 5 ) 

Bài 4 (3 điểm) 

Tìm số tự nhiên X biết: 

a) (9x + 2). 3 = 60; 

b) 71 + (26 - 3x): 5 = 75; 

c) 2 X = 32; 

d) (x-6) 2 = 9. 

Đền 

Bài 1 (2 điểm) 

a) Nêu cách viết một tập họp 

Áp dụng: Viết tập họp A các số tự nhiên X mà xeN* và X < 7. 

b) Khi nào ta nói số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b? 

Bài 2 (2 điểm) 

Điền dấu "x" vào ô thích hợp. 


Câu 

Đúng 

Sai 

a) 3 3 . 3 4 = 3 12 



b) 5 5 : 5 = 5 5 



II 

'o' 
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Bài 3 (3 điểm): Thực hiện các phép tính (tính nhanh nếu có) 

a) 3. 5 2 - 16 : 2 2 ; 

b) 17. 85 + 15. 17 - 120; 

c) (3 15 .4 + 5.3 15 ): 3 16 . 

Bài 4 (3 điểm): Tìm số tự nhiên X biết: 

a) 5 (x - 3) =15; 

b) 10 + 2.X = 4 5 : 4 3 ; 

c) 5 X+1 = 125; 

d) 5 2x " 3 - 2.5 2 = 5 2 . 3. 
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Tiết 19 


§10. Tính chất chia hết của môt tổng 


I- Mục tiêu 

HS nắm được các tính chất chia hết của một tổng, một hiệu. 

HS biết nhận ra một tổng của hai hay nhiều số, một hiệu của hai số có 
hay không chia hết cho một số mà không cần tính giá trị của tổng, của 
hiệu đó. 

Biết sử dụng kí hiệu : / : . 

Rèn luyện cho HS tính chính xác khi vận dụng các tính chất chia hết 
nói trên. 

II- Chuẩn bị của giáo viên và học sinh 
GV: Chuẩn bị bảng phụ (hoặc giấy trong) ghi các phần đóng khung và 
bài tập tr.86 SGK. 

HS: Bảng nhóm, bút viết bảng. 


III- Tiến trình dạy - học 

Hoạt động của thầy I Hoạt động của trò 

Hoạt động 1: KIEM tra bài cũ (5 ph) 


GV: 

+ Khi nào ta nói số tự nhiên a 
chia hết cho số tự nhiên b ^ 
0 . 


+ Khi nào số tự nhiên a không 
chia hết cho số tự nhiên b * 
0 . 

Mỗi trường hợp cho một ví dụ. 


GV: Chúng ta đã biết quan hệ 
chia hết giữa hai số tự nhiên. Khi 
xem xét một tổng có chia hết cho 


Một HS lên bảng trả lòi: 

* Số tự nhiên a chia hết cho số 
tự nhiên b í 0 nếu có số tự 
nhiên k sao cho a = b.k. 

Ví dụ: 6 chia hết cho 2 vì 6 = 
2.3. 

* Số tự nhiên a không chia hết 
cho số tự nhiên b ^ 0 nếu a 
= b.q + r 

(với q, r e N và 0 < r < b) 

Ví dụ: 15 không chia hết 4 vì 

15 : 4 = 3 (DƯ 3) 

15 = 4.3 + 3 
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một số hay không, có những 
trường hợp không tính tổng hai số 
mà vẫn xác định được tổng đó có 
chia hết hay không chia hết cho 
một số nào đó. Để biết được điều 
này chúng ta vào bài học hôm nay. 


HS NGHE GV GIỚI THIỆU. 


Hoạt động 2: NHẮC LẠI YỀ QUAN HỆ CHIA HÊT (2 ph) 
GV: Giữ lại tổng quát và ví dụ 
HS vừa kiểm tra, giới thiệu kí hiệu: 
a chia hết cho b là: a : b 
a không chia hết cho a l^a : b. 

Hoạt động 3: TÍNH CHAT 1 (15 ph) 


GV cho HSpLàm 

Gọi 3 HS lây VI dụ câu a. 


HS lên bảng lấy ví dụ 
HS 1: 18! 6 


24 : 6 


Gọi hai HS lấy ví dụ câu b. 


Tổng 18 + 24 = 42 ; 6 
HS2: 


6:61 

36 : 6 Tổng 6 + 36 = 
HS3: 


30: 6ì 

24 : 6 Ị Tổng 30 + 24 = 54 
HS1: 


GV: Qua các ví dụ các bạn lấy 
trên bảng, các em có nhận xét gì? 


21 : 7 1 

35 : 7 I Và 21 + 35 = 

HS2: 

1 ] 7 I 7 + 14 = 21 i 7 
14 i 7 J 

HS: Nếu mỗi số hạng của tổng 
đều chia hết cho cùng một số thì 
tổng chia hết cho số đó. 
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GV: Giói thiệu kí hiệu "=>" 

VD: 18! 6 và 24 ; 6 => (18 + 
24) ; 6 

21; 7 VÀ 35 ; 7 => (21 + 35); 7 

GV: Nếu có a : m và b : m 

Em hãy dự đoán xem ta suy ra 
được điều gì? 

GV ghi trên bảng. 

GV: Em hãy tìm ba số chia hết 
cho 3. 

GV: Em hãy xét xem: 

Hiệu: 72-15 

36-15 

Tổng: 15 + 36 + 72. 

Có chia hết cho 3 không? 

GV: Qua ví dụ trên em rút ra 
nhận xét gì? 


GV: Em hãy viết dạng tổng 
quát của hai nhận xét trên. 


HS nghe GV giới thiệu. 


HS lên bảng: 

a : m và b : m => (a + b) im 
HS trả lời. 

HS tìm ba số: 15; 36; 72 

HS 1:72- 15 =57 ; 3 
HS2: 36-15=21 ; 3 
HS 3: 15 + 36 + 72 = 123 : 3. 

HS: Nếu số bị trừ và số trừ đều 
chia hết cho cùng một số thì hiệu 
chia hết cho số đó. 

- Nếu tất cả các số hạng của 
một tổng cùng chia hết cho 
một số thì tổng chia hết cho 
sỂ.đó. ( a - b) im 
vói (a > b) 

HS: a : m 
tn: m 

=> (a + b + c) 

, : m 

A ; M 

B ; M 

c ; M 
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GV: Khi viết dạng tổng quát ta 


cần chú ý tới điều kiện nào? 

HS: Điều kiện: a, b, c, meNvà 

GV: Hai nhận xét trên chính là 

m*0 

phần chú ý tr.34 SGK). 

Hỏi: Em hãy phát biểu nội 


dung tính chất 1. 

HS phát biểu nội dung tính chất 

Củng cố: không làm phép cộng, 

1 trong khung tr.34 SGK. 

phép trừ hãy giải thích vì sao các 
tổng, hiệu sau đều chia hết cho 11. 


a) 33 + 22; 

Gọi 3 HS lên bảng 

b) 88 - 55; 

HS 1: 

c) 44 + 66 + 77. 

a) (33 + 22) ; 11 

Vì 33 : 11 và 22 ; 11; 

HS2: 

b) (88 - 55) : 11 

/ 

Vì 88 : Ú và55 : ll/ 

Hấ3: 7 

c) (44 + 66 + 77) ; 11 

Vì 44 ; 11; 66 ; 11 và 77 : 11. 


Hoạt động 4: TÍNH CHAT 2 (15 
GV: Các nhóm [làm I ?2 
Yêu cầu: Nêu nhận xét cho mỗi 
phần. Từ đó dự đoán: a : m; b : m 


ph) 

HS hoạt động theo nhóm. 

Bảng nhóm của HS 
* 35 : 5; 7 : 5 => 35 + 7 ; 5 

Sau đó cálc nhóm treo bảng 
nhóm, cả lớp nhận xét các ví dụ của 
tất cả các nhóm. 

Nhận xét: Nếu trong một tổng 
hai số hạng, có một số hạng không 
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GV nhận xét kết quả. 


GV: Cho các hiệu: (35 - 7) và 
(27 - 16) Hãy xét: 

35 - 7 có chia hết cho 5 không? 
Và 

27 - 16 có chia hết cho 4 
không? 

GV: Nhận xét trên có đúng với 
một hiệu không? 

Hãy viết dạng tổng quát. 


GV: Em hãy lấy ví dụ về tổng 
ba số trong đó có một số hạng 
không chia hết cho 3, hai số còn lại 
chia hết cho 3. 

GV: Em hãy xét xem tổng đó 
có chia hết cho 3 không? 

GV: Em có nhận xét gì về ví dụ 
trên? 

GV: Em hãy viết dạng tổng 
90 


chia hết cho một/số nào đó, còn số 
hạng kia chia^hết cho số đý thì tổng 
khôpg chia hết cho số đóy 

Tổng quát a : m 
b: m 

ỵHS, thực hiện theo yêu cầu của 
GV. (a A>) i 

HS1: 35-7 = 28 ; 5 

HS2: 27-16 = 11 : 4 

HS/35 : 5; 7 ; 5 => 35 - 7 ; 5 

27 ỉ 4; 16 ; 4 27 - 16 : 4. 

HS: Vậy nhận xét trên vẫn đúng 
với một hiệu, 
a : m 
b: m 

(Vói a > b; m 0) 

/ 

HS: (14 + v+ 12) 

14 : 3 ; 6 ; 3; 12 ; 3 

HS: 14 + 6 + 12 = 32 ; 3. 

HS: Nếu một tổng có nhiều số 
hạng trong đó có một số hạng 
không/chia hết cho một số nào đó, 
các số hạng còn lại đều chia hết cho 
số đó thì tổng không chia hết cho 
số đó. 

HS: a : m; b: m; c : m 
=> (a + b + c) : m (m ^0) 
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quát 

HS: Nếu tổng có ba số hạng 
trong đó có hai số hạng không chia 
hết cho một số nào đó, số còn lại 
chia hết cho số đó thì chưa thể kết 

GV: Nếu tổng có ba số hạng 
trong đó có hai số hạng không chia 
hết cho một số nào đó, số còn lại 
chia hết cho số đó thì tổng có chia 
hết cho số đó kllônV? Vì sao? 

Em có thể lấy ví dụ? 

luận tổng có chia hết cho số đó hay 
không? 

Ví dụ: 

6 ; 5; 4 ; 5; 15 : 5 

6 + 4 + 15 = 25 ; 5 

GV: Vậy nếu trong tổng chỉ có 
một số hạng của tổng không chia 
hết cho một số, còn các số hạng 
khác đều chia hết cho số đó thì tổng 
không chia hết cho số đó. Đó chính 
là nội dung tính chất 2. 

GV yêu cầu HS nhắc lại tính 
chất 2 và đưa lên màn hình kết luận 
(tr.35, SGK). 

G\fĩD|ựa vào tính chất chia hết 
của một tổng ta có thể trả lời không 
cần tính tổng vẫn xác định được 
tổng có chia hết hay không chia hết 
cho một số nào đó bằng cách xét 
từng số hạng. 

HS níiắc lại tính châ^2. 

Hoạt động 5: CỦNG cố (6 ph) 
GV: Cho HS làm tr.35 

SGK. 

Không tính các tổng, các hiệu 
xét xem các tổng, các hiệu sau có 

Gọi từng HS lên bảng. 
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chia hết cho 8 không? 
* 80 + 16 
*80-16 
* 80 + 12 
* 80 -12 

* 32 + 40 + 24 

* 32 + 40 + 12. 


HS làm tr.35 SGK. 

Yêu cầu HS lấy ví dụ. 

Yêu cầu HS nhắc lại hai tính 
chất chia hết của một tổng. 

GV đưa bảng phụ ghi bài 86 
tr.36 SGK yêu cầu HS điền dấu "x" 
vào ô thích họp trong các câu sau 
và giải thích. 


* 80+ 16 ; 8 vì 80! 8; 16 ; 8 

* 80-16 i 8 vì 80 i 8; 16 ; 8 

* 80 + 12 ; 8 vì 80! 8; 12 ; 8 

* 80-12 : 8 vì 80: 8; 12 ; 8 

* 32 + 40 + 24 ; 8 vì 32 ; 8; 
40! 8; 24! 8 

* 32 + 40 + 12 ; 8 

vì 32: 8; 40: 8; 12 : 8. 

HS: 

Ví dụ: a = 5; b = 4 
5 : 3; 4 : 3 

NHUNG 5 + 4 = 913 

HS nhắc lại tính chất 1 và tính 
chất 2. 

HS thực hiện theo yêu cầu của 

GV. 
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Hoạt động 6: HƯỚNG DAN về nhà (2 ph) 

- Học thuộc hai tính chất chia hết của một tổng. 

- Làm bài tập: 83, 84, 85 tr.35, 36 SGK. 

- Bài 114,115, 116, 117 tr.17 SBT tập 1. 


Tiết 20 Luyên tân 


I- Mục tiêu 

dụng thành thạo các tính chất chia hết của một tổng và một 

HS nhận biết thành thạo một tổng của hai hay nhiều số, một hiệu của 
hai số có hay không chia hết cho một số mà không cần tính giá tri của 
tổng, của hiệu đó, sử dụng thành thạo cá/kí hiệu : , : 

Rèn luyện tính chính xác khi giải bài toán 

II- Chuẩn bị của Giáo viên và học sinh 
GV: Chuẩn bị bảng phụ (hoặc giấy trong), đèn chiếu ghi sẵn bài 89, 90 
tr.36 SGK. 



• HS: Bảng nhóm, bút viết bảng. 

III- Tiên trình dạy - học 

Hoạt động của thầy I Hoạt động của trò 

Hoạt động 1: KIÊM TRA BÀI cũ (8 ph) 


Gọi HS 1 lên bảng 

a) Phát biểu tính chất 1 về tính chất HS 1 lên bảng phát biểu tính 
chia hết của một tổng? Viết chất 1 và viết công thức tổng quát, 
công thức tổng quát. 

b) Chữa bài 85 (a, b) tr.36 SGK, xét Chữa bài tập 85 (a, b) tr.36 
xem tổng nào chia hết cho 7, SGK. 

bằng cách áp dụng tính chất chia 
hết của một tổng. 


/ 


/ 
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a) 35+49+ 210 

b) 42 + 50 + 140 
GV gọi HS 2: 

* Phát biểu tính chất 2, tính 
chất chia hết của một tổng. 

* Chữa bài 114 (c, d) tr.17 
SBT. 

Áp dụng tính chất chia hết, xét 
xem các tổng sau có chia hết cho 6 
không? 

c) 120 + 48 + 20 

d) 60 + 15 + 3 

GV nhận xét và cho điểm. 


a) 35 + 49 + 210 ; 7 

vì 35 ; 7; 49 ; 7; 210! 7. 

b) 42 + 50 + 140 i 7 vì 
42 ; 7; 140 ; 7; 50 ; 7. 

* HS 2: Phát biểu tính chất 2. 


Chữa bài tập. 

c) 120 + 48 + 20 16 

vì 120 ; 6; 48 ; 6; 20 ; 6. 

d) 60 + 15 + 3 : 6 

vì 60 ; 6; 15 + 3 = 18 ; 6. 


Hoạt động 2: LUYỆN TẬP (30 phút) 
GV cho HS đọc nội dung bài 87 
tr.36 SGK. / 

A = 12 + 14 + 16 + X với X e N 
Tìm X để A : 2; A : 2. 

* Muốn A : 2 thì X phải có 
điều kiện gì? Vì sao? 

/ 

Yêu cầu HS trình bày. 

Tương tự với A : 2 
Bài số 88 tr.36 SGK. 

Khi chia số tự nhiên a cho 12, 


HS: Muốn A : 2 thì X phải là số 
tự nhiên chia hết cho 2 vì 3 số hạng 
còn lại, trong tổpg đều chia hết cho 
2. Ta áp dụng tính chất chia hết của 
một tổng. 

A = 12 + 14+ 16+ x ; 2khix 
i 2 

HS: A : 2 khi X : 2. 
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ta được số dư là 8. 

Hỏi số a có chia hết cho 4 
không? Có chia hết cho 6 không? 
GV hướng dẫn HS đọc kỹ đầu bài. 

Gọi ý: Em hãy viết số a dưói 
dạng biểu thức của phép chia có dư. 

* Em có khẳng định được số a 
chia hết cho 4 không, không chia 
hết cho 6 không? Vì sao? 

Tương tự: 

Khi chia số tự nhiên b cho 24 
được số dư là 10. Hỏi b có chia hết 
cho 2 không? Cho 4 không? 


GV đưa bảng phụ ghi bài 89 
tr.36 SGK. 

Gọi bốn HS lên bảng điền dấu 
"x" vào ô thích hợp. 


* Hai HS đọc đầu bài. 


HS lên bảng viết: 
a = q.12 + 8 (qeN) 

=> a : 4 vì q.12 : 4; 8 : 4 
a : 6 vì q.12: 6; 8 : 6. 

HS lên bảng giải như bài 88 
b = 24.q + 10 (qeN) 

=> b ; 2 vì 24.q : 2; 10 : 2 
b : 4 vì 24.q ; 4; 10 ; 4. 


Bốn HS lần lượt điền vào bảng. 


95 




http://tuhoctoan.net 


Câu 

Đ 

úng 

s 

ai 

a) Nếu mỗi số hạng của tổng chia hết cho 6 thì tổng chia 
hết cho 6. 

X 


b) Nếu mỗi số hạng của tổng không chia hết cho 6 thì 
tổng không chia hết cho 6 


X 

c) Nếu tổng của hai số chia hết cho 5 và một trong hai số 
đó chia hết cho 5 thì số còn lại chia hết cho 5. 

X 


d) Nếu hiệu của hai số chia hết cho 7 và một trong hai số 

X 



Bài 90: GV đưa bảng phụ 2 ghi bài 90 tr.36 SGK. 
Gọi ba HS lên bảng gạch dưói số mà em chọn. 


a) Nếu a : 3 và b : 3 thì tổng a + b chia hết cho 6, 9,3. 

b) Nếu a : 2 và b : 4 thì tổng a + b chi hết cho 4, 2, 6. 

c) Nếu a : 6 và b: 9 thì tổng a + b chia hết cho 6, 3, 9. 


Bài toán nâng cao 

Chứng tỏ rằng: 

HS chú ý theo dõi. 

a) Trong hai số tự nhiên liên tiếp có 


một số chia hết cho 2. 


b) Trong ba số tự nhiên liên tiếp có 


1 số chia hết cho 3. 


GV cho HS trao đổi nhóm và 

HS hoạt động nhóm. 

nêu cách trình bày của nhóm mình. 


GV có thể gợi ý: 

Hai số tự nhiên liên tiếp a, a + 

a) 2 số tự nhiên liên tiếp là a; 

1 . 

a+1 

Ba số tự nhiên liên tiếp a; a + 1; 

* Nếu a : 2 => bài toán đã được 

a + 2. 

giải. 

GV cùng HS chữa. 

* Nếu a : 2 thì a chia cho 2 dư 
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GV theo dõi. 

/ 

ltacóa = 2.k+l (keN). 

Vậy a + 1 = 2k + 1 + 1 

= 2k + 2 ; 2. 

HS treo bảng nhóm. 

Vậy trong 2 số tự nhiên liên 
tiếp bao giờ cũng có một số chia hết 
cho 2. 

b) 3 số tự nhiên liên tiếp là a; 

GV nhận xét kết quả. 

/ A + 1; A + 2. 

* Nếu a : 3 bài toán đã được 

giải. 

* Nếu a : 3 thì a chia cho 3 dư 

1 hoặc dư 2. 

+ a : 3 dư 1 => a = 3.k + 1 
(keN) 

=> a + 2 = 3k +1+2 

= 3k + 3 : 3 

+ a :3 dư 2 => a = 3k + 2 

=>a+l = 3k + 2+ l=3k + 3 

; 3 

Vậy trong ba số tự nhiên liên 
tiếp bao giờ cũng có một số chia hết 
cho 3. 

Hoạt động 3: CỦNG cố (5 ph) 

- Gọi hai HS phát biểu lại 2 
tính chất chia hết của một 
tổng. 

- Nếu trong một tổng nhiều số 

hạng có hai số hạng không 
chia hết cho một số nào đó, 

HS thực hiện theo yêu cầu của 

GV. 
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các số hạng còn lại đều 
chia hết cho số đó thì tổng 
không chia hết cho số đó. 
Kết luận đó đúng hay sai? 


HS: Kết luận không đúng vì 
tổng đó có thể vẫn chia hết. 

VD: 5 + 3 + 12+16 : 4. 


Hoạt động 4: HƯỚNG DAN VỂ nhà (2 ph) 


- Bài tập 119, 120 tr.17 SBT tập 1. 


- Đọc trước bài dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5. 

- Ôn lại dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 ở Tiểu học đã học. 


Tiết 20 1 §11. dấu hiêu chia hết cho 2, cho 5 

I- Mục tiêu 

• HS hiểu được cơ sở lý luận của các dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 dựa 
vào các kiến thức đã học ở lóp 5. 

• HS biết vận dụng các dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 để nhanh chóng 
nhận ra một số, một tổng hay một hiệu có hay không chia hết cho 2, 
cho 5. 

• Rèn luyện tính chính xác cho HS khi phát biểu và vận dụng giải các 
bài toán về tìm số dư, ghép số... 

II- Chuẩn bị của GV và HS 

• GV: - Đèn chiếu hoặc bảng phụ. 

- Phấn màu . 

• HS: Bút, giấy trong. 


III- Tiến trình dạy - học 


Hoạt động của thầy 

Hoạt động của trò 

Hoạt động 1: KIỂM tra bài cí 
- GV dùng bảng phụ hoặc máy 
chiếu. 

Xét biểu thức: 

a) 246 + 30. Mỗi số hạng của 
tổng có chia hết cho 6 hay 

J(7ph) 

- HS cả lóp làm bài. 
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không? Không làm phép 
cộng, hãy cho biết: Tổng có 
chia hết cho 6 hay khồng? 
Phát biểu tính chất tương 
ứng. 

b) 246 + 30 + 15. Không làm 
phép cộng, hãy cho biết: 
tổng có chia hết cho 6 hay 
không? Phát biểu tính chất 
tương ứng. 

GV kiểm tra trên giấy trong 
một đến ba em. 

GV cho điểm. 


- Sau đó một em lên bảng. 
HS nhận xét. 


Hoạt động 2: NHẬN XÉT MỞ ĐAU (5 ph) 


+ Đặt vấn đề: 

Muốn biết số 246 có chia hết 
cho 6 hay không ta phải đặt phép 
chia và xét số dư. Tuy nhiên trong 
nhiều trường hợp, có thể không cần 
làm phép chia mà nhận biết được 
một số có hay không chia hết cho 
một số khác. Có những dấu hiệu để 
nhận biết điều đó. Trong bài này ta 
xét dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5. 

+ Nhận xét mở đầu: 

- GV yêu cầu HS tìm một số số 
tự nhiên có chữ số tận cùng là 0. 
Xét xem số đó có chia hết cho 2, 
cho 5 không? Vì sao? 


HS chú ý theo dõi. 


- HS lấy ví dụ: 

20 = 2.10 = 2.2.5 chia hết cho 
2, cho 5. 

210 = 21 . 10 = 21 . 2 . 5 chia 
hết cho 2, cho 5. 

3130 = 313. 10 = 313.2.5 chia 
hết cho 2, cho 5. 

Nhận xét : các số có chữ số tận 
cùng là 0 đều chia hết cho 2 và chia 
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I hết cho 5. 

Hoạt động 3: DAU hiệu chia HÊT cho 2 (10 ph) 


HS trả lời: 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 


- Trong các số có một chữ số, 
số nào chia hết cho 2. 

Xét số n = 43 * 

Thay dấu * bởi chữ số nào thì n 
chia hết cho 2? 

□ 


- GV: Yêu cầu HS làm trên 
giấy trong để kiểm tra. 

-Vậy những số như thế nào 
thì chp-nhết cho 2 => Kết 
luận 1^ 

- Thay dấu * bởi chữ số nào 

thì n không chia hết cho 2 
=> kết luận 2. 

- Phát biểu dấu hiệu chia hết 

cho 2? 

- Củng cố làm 


n = 430 + * 

430 chia hết cho 2 

Vậy n chia hết cho 2 <=> * : 2 

- HS có thể tìm được một đáp 

số * = 2 vẫn đạt yêu cầu. 

- Tìm đầy đủ * có thể thay thế 

là 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 0 là các chữ 
số chẵn. 

HS phát biểu kết luận 1 tr.37 
SGK. 

HS phát biểu kết luận 2 tr.37 
SGK. 

HS phát biểu dấu hiệu. 

328 ; 1234 chia hết cho 2 dùng 
kết luận 1. 

1437; 895 không chia hết cho 2 
dùng kết luận 2. 


Hoạt động 4: DẤU hiệu chia HÊT cho 5 (10 ph) 


- Tổ chức các hoạt động tương 
tự như trên. 

Một HS làm miệng. 

- Củng cố làm 


Hoạt động 5: LUYỆN TẬP - CỦNG cố (10 ph) 

- Cho HS làm miệng bài tập 91 

HS trả lời miệng. 
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tr.38 SGK. 

- Bài 92 tr.38 SGK. 


- Bài 727 tr.18 SBT. 


- GV yêu cầu HS hoạt động 
nhóm. 

- Bài 93 tr.38 SGK. 

- Nêu cách làm bài tập này. 

- Nhắc lại các tính chất liên 
quan đến bài này (§ 10). 

Củng cố lý thuyết: 
n có chữ số tận cùng là 0: 2, 4, 

6 , 8 

<=> n ! 2. 

n có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 

<=> n : 5. 


Hai HS lên bảng : 

a) 234 c) 4620 

b) 1345 d) 2141 

Bài 127 tr. 18 SBT 

a) 650, 560, 506. 

b) 650, 560, 605. 

HS hoạt động nhóm, 
a) Chia hết cho 2, không chia hết 
cho 5. 

b) Chia hết cho 5, không chia 
hết 

cho 2. 

c) Chia hết cho 2, không chia 
hết cho 5. 

d) Chia hết cho 5, không chia 
hết 

cho 2. 


Hoạt động 6: HƯỚNG DAN HS học bài ở nhà (3 ph) 

- Học lý thuyết. 

- Làm bài tập 94, 95, 97 tr.38, 39 SGK. 

- GV hướng dẫn bài tập 97: tương tự bài 127 tr. 18 SBT. 

- Tự nghiên cứu các dạng bài tập liên quan đến dấu hiệu chia hết cho 
2 và 5, cho 2, cho 5. 
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Tiết 21 Luyên táp 


I- Mục tiêu 

• HS nijm vững dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5. 

• Cổ kì năng vận dụng thành thạo các dấu hiệu chia hết. 

• Rèn tính cẩn thận, suy luận chặt chẽ cho HS. 

II- Chuẩn bị của GV và HS 

• GV: Máy chiếu, bảng phụ. Hình vẽ 19 SGK phóng to. 

• HS: Giấy trong, bút dạ . 


III- Tiến trình dạy - học 

Hoạt động của thầy I Hoạt động của trò 

Hoạt động 1: KIÊM TRA BÀI cũ (8 ph) 


HS cả lớp theo dõi hai bạn làm 
bài. 


GV gọi 2 HS lên bảng: 

HS 1 - Chữa bài tập 94 tr.38 
SGK. 

- Nêu dấu hiệu chia hết cho 2, 
cho 5. 

- Giải thích cách làm (trả lòi 
miệng sau khi làm xong bài 
tập). 


HS 2 - Chữa bài tập 95 tr.38 
SGK. 

GV: hỏi thêm c) Chia hết cho 2 
và 5? 

GV: Các em có nhận xét gì về 


HS 1: Chữa bài tập 94 tr.38 
SGK. 

Số dư khi chia 813, 264, 736, 
6547 cho 2 lần lượt là 1, 0, 0, 1. 

Số dư khi chia mỗi số trên cho 
5 lần lượt là 3,4, 1, 2. 

(Tìm số dư chỉ cần chia chữ số 
tận cùng cho 2, cho 5. 

Kết quả của số dư tìm được 
chính là số dư mà đề bài yêu cầu 
phải tìm). 

HS 2: Chữa bài tập 95 tr.38 
SGK. 

a) 0, 2,4, 6, 8 

b) 0,5 

c) 0 

HS nhận xét và chữa bài tập 
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cách làm của bạn? về cách trình (nếu sai), 
bày lời giải ? 

GV cho điểm hai HS. 

Hoạt động 2: LUYỆN TẬP TẠI LỚP (35 ph) 
Hoạt động 2.1 : 

GV: Đưa bài tập 96 tr.39 SGK 
lên máy chiếu. 

Hỏi thêm: 

So sánh điểm khác với bài 95? 


GV chốt lại vấn đề: 

Dù thay dấu * ở vị trí nào cũng 
phải quan tâm đến chữ số tận cùng 


Câu 

Đú 

s 

a. Số có chữ số tận cùng là 4 thì 
chia hết cho 2. 



b. Số chia hết cho 2 thì có tận 
cùng bằng 4. 



c. Số chia hết cho 2 và chia hết 
cho 5 thì có chữ số tận cùng 
bằng 0. 



d. Số chia hết cho 5 thì có tận 
cùng bằng 5. 



e. Số có chữ số tận cùng là 3 thì 
không chia hết cho 2. 




ưung ca J cnu so: % J, 3 nay 
ghép thành các số tự nhiên có ba 
chữ số: 

a) Lớn nhất và chia hết cho 2 


HS chia nhóm hoạt động, viết 
trên giấy trong. 


Sau đó hai nhóm trình bày. 

HS: * Ở bài 95* là chữ số cuối 
cùng. 

* Ở bài 96* là chữ số đầu 

tiên. 


Đúng 
b. Sai 


Đúng 

d. Sai 

e. 

Đúng 


cùng 

ặc 4. 

4 

ặc 5. 
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b) Nhỏ nhất và chia hết cho 5 
Hoạt động 2.3: Đánh dấu X vào 
ô thích hợp 

GV phát phiếu học tập cho các 
nhóm (có bổ sung thêm một số câu 
so với SGK) 


HS thực hiện theo yêu cầu của 
GV. 

a) 534 

b) 345. 


HS nhận phiếu học tập cử đại 
diện trình bày. 


GV : Thu bài của các nhóm đưa 
lên máy để cả lóp theo dõi. Khen, 
chê kịp thời để khẳng định HS 
thuộc các dấu hiệu chia hết cho 2, 
cho 5. 

GV yêu cầu HS sửa các lỗi sai 
thành đúng. 
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Hoạt động 2.4: Bài tập 99 tr.39 
SGK. 

GV dẫn dắt HS tìm số tự nhiên 
đó nếu quá thời gian chưa có em 
nào làm ra. 


Hoạt động 2.5: Bài 100 tr.39 
SGK. 

Ôtô ra đời năm nào? 


GV chốt lại các dạng bài tập 
trong tiết học. Dù ở dạng bài tập 
nào cũng phải nắm chắc dấu hiệu 
chia hết cho 2, 

cho 5. 


HS đọc đề bài, suy nghĩ cách 

làm 

Gọi số tự nhiên có hai chữ số 
các chữ số giống nhau là a a 
Số đó : 2 

=> Chữ số tận cùng có thể là 0, 
2, 4, 

6, 8. 

Nhưng chia 5 dư 3. Vậy số đó 
là 88. 

HS lên bảng giải bài tập. 
n = abbc 
n : 5 => c : 5 
Mà c G {l, 5, 8} 

=> c = 5 

=>a=lvàb = 8 
Vậy ô tô đầu tiên ra đời năm 
1885. 


Hoạt động 3: HƯỚNG DAN VỂ nhà (2 ph) 

- Học bài. 

- Làm bài 124, 130, 131, 132,128 tr.18 SBT. 

- Nghiên cứu § 12. 
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Tiết 22 

§12. Dấu hiêu chia hết cho 3, cho 9 




I- Mục tiêu 


• HS nắm vững dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9, so sánh với dấu hiệu chia 
hết cho 2, cho 5. 

• HS biết vận dụng các dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 để nhanh chóng 
nhận ra một số có hay không chia hết cho 3, cho 9. 

• Rèn luyện cho HS tính chính xác khi phát biểu lý thuyết (so với lóp 5), 
vận dụng linh hoạt sáng tạo để giải các dạng bài tập. 

II- Chuẩn bị của GVvà HS 

• GV: - Đèn chiếu hoặc bảng phụ. 

- Phấn màu. 

• HS: Bút, giấy trong. 


III- Tiến trình dạy - học 


Hoạt động của thầy 


Hoạt động của trò 


Hoạt động 1: KIỂM TRA BÀI cũ (7 ph) 


Gọi HS lên bảng chữa BT 128 
tr. 18 SBT. 

Tìm số tự nhiên có hai chữ số, 
các chữ số giống nhau, biết rằng số 
đó chia hết cho 2, còn chia cho 5 thì 
dư 4. 


HS 1 chữa bài 128tr.l8SBT. 
Gọi số tự nhiên có hai chữ số và 
các chữ số giống nhau là aa 
Vì aa chia cho 5 dư 4 nên 

A G {4;9} 

Mà aa : 2 => 


GV: Xét hai số a = 378 
b = 5124 

+ Thực hiện phép chia để 
kiểm tra xem số nào chia 


Ae{0;2;4;6;8} 

Vậy a = 4 thoả mãn điều kiện 
Số phải tìm 44. 

- HS cả lớp cùng làm 

- HS 2 trả lòi 

A; 9 
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hết cho 9, số nào không 
chia hết cho 9? 

+ Tìm tổng các chữ số của a, b 
+ Xét xem hiệu của a và tổng 
các chữ số của nó có chia 
hết cho 9 hay không? 
Tương tự xét hiệu của b và 
tổng các chữ số của nó? 

Em dựa trên cơ sở nào để giải 
thích? 


/ 6 9 

HS trả lòi miệng: 
a - (3 + 7 + 8) = (a - 18) : 9 
b - (5 + 1 + 2 + 4) = (b - 12) : 9 

Tính chất chia hết của 1 hiệu 
hoặc tính cụ thể (b - 12 = 5112 : 9). 


GV dựa vào bài tập trên để dẫn 
dắt vào phần nhận xét mở đầu của 
bài. 

Hoạt động 2: NHẬN XÉT MỞ ĐAU (5 ph) 


- Mọi số đều viết được dưới 
dạng tổng các chữ số của 
nó cộng với một số chia hết 
cho 9. 

Ví dụ: 

378 = 3.100 + 7.10 + 8 

= 3 (99 + 1) + 7 (9 + 1) + 8 

= 3.99 + 3 + 7.9 + 7 + 8 

= (3 + 7 + 8) + (3.11.9 + 7.9) 

= (TỔNG CÁC CHỮ SỐ) + (SỐ : 
9) 

Như vậy số 378 viết được dưói 
dạng tổng các chữ số của nó (là 3 + 
7 + 8) cộng với một số chia hết cho 


HS đọc nhận xét tr.39 SGK. 


HS chú ý theo dõi. 


253 = 2.100 + 5 . 10 + 3 
= 2(99+1) + 5(9+1) + 3 
= 2.99 + 2 + 5.9 + 5 + 3 
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9 là (3.11.9 + 7.9). 

- GV yêu cầu HS cả lớp làm 
tương tự với số 253. 


(tổng 


= (2.99+5.9) + (2+5+3) 


= (số chia hết cho 9) + 
các 


chữ số). 


Hoạt động 3: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 9 (12 ph) 


Ví dụ: Dựa vào nhận xét mở 
đầu ta có: 378 = (3 + 7 + 8) + (số 
chia hết cho 9) 

Vậy không cần thực hiện phép 
chia giải thích xem tại sao 378 chia 
hết 

cho 9? 

- Từ đó đi đến kết luận 1. 

- Cũng hỏi như trên với số 253 

để đi đến kếtUdn 2. 

253 = (2 + 5 + 3) + (Số chia hết 
cho 9) 

= 10 + (số chia hết cho 9) 

- GV nêu kết LcnỊn chung và 
đưa lên máy chiếu dấu hiệu 
chia hết cho 9 SGK. 

n có tổng các chữ số chia hết cho 
9 

oN ; 9 

- Củng cố: cả lớp làm 
Yêu cầu giải thích ? 


Vì cả hai số hạng của tổng đều 
chia hết cho 9. 


- HS phát biểu kết luận 1 tr.40 
SGK. 

Số 253 không chia hết cho 9 vì 

Q 1 số hạng của tổng không chia 
cho 9, còn số hạng kia : 9 
- HS phát biểu kết luận 2 tr.40 
SGK. / / 

Hấtheo dõi ghi vở. 


621 ; 9 vì 6 + 2 + 1 = 9 ; 

9 

1205 ; 9VÌ1+2 + 0 + 5 = 8 : 
9 

1327 ; 9 vì 1 + 3 + 2 +7 =13 
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- GV dựa vào kết quả 6354 

; 9 

6354 :9vì6 + 3 + 5 + 4 =18 

: 9 

: 9 

Hãy tìm thêm 1 vài số cũng : 9 
Từ: 

HS: 477 ; 9 

6+3+5+4=18=4+7+7 

=7+7+4 

774 ; 9 

= 2 + 2 + 5 + 
9 

2259 ; 9 

để tìm số : 9. 



Hoạt động 4: DAU hiệu chia HÊT cho 3 (10 ph) 


- GV tổ chức các hoạt động 
tưong tự như trên để đi đến 
KL1 và KL2. 

- GV cho hai nhóm HS xét hai 

ví dụ áp dụng nhận xét mở 
đầu (mỗi nhóm làm một 
câu sau đó kiểm tra trên 
giấy trong - trên bảng chỉ 
ghi kết quả cuối). 

- Giải thích tại sao một số chia 
hết cho 9 thì chia hết cho 3? 


HS hoạt động nhóm. 

Ví dụ 1: 

2031 = (2 + 0 + 3 + 1) + (số 
chia hết 

cho 9) 

= 6 + (SỐ CHIA HẾT CHO 9) 

= 6 + (SỐ CHIA HẾT CHO 3) 


Vậy 2031 : 3 vì cả hai số hạng 
đều chia hết cho 3 => Kết luận 1 
tr.41 SGK. 

Ví dụ 2: 

3415 = (3+ 4 + 1 + 5) + (số 
chia hết cho 9) 
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- GV yêu cầu HS phát biểu 
dấu hiệu chia hết cho 3 
SGK. 

- Củng cố làm 

- Điền chữ số vào dấu * để 
được số 157 * : 3 

- GV hướng dẫn lòi giải mẫu. 


□ 


Hoạt động 5: CỦNG cố (10 ph) 

- Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 

9 có gì khác vói dấu hiệu 
chia hết cho 2, 
cho 5? 

(Câu này GV hỏi, HS trả lòi 
miệng) 

Bài tập 101 tr.41 SGK 

- GV đưa bài tập lên máy 
chiếu vói yêu cầu: 

Điền vào dấu... để được câu 


= 13 + (SỐ CHIA HẾT CHO 9) 

= 13 + (SỐ CHIA HẾT CHO 3) 

Vậy 3415 không chia hết cho 3 
vì / 

13 : 3 

=> Kết luận 2 tr.41 SGK. 

- HS nêu 1 vài giá trị và đi đến 
lời giải hoàn chỉnh 

157* : 3 => (1 + 5 + 7 + *) ; 
3 

=> (13 + *) ; 3 
=>(12 + 1 + *) ; 3. 
Vì 12 ; 3 nên 

(12+1 + *) ; 3 <=> (1 + *) i 3 
<=> * e 

{2;5;8}. 


Dấu hiệu : 2, : 5 phụ thuộc 
chữ số tận cùng. 

Dấu hiệu : 3, : 9 phụ thuộc 
vào tổng các chữ số. 


Số i 3 là: 1347, 6534, 93258 
Số ; 9 là 6534,93258 
a) Dấu hiệu chia hết cho 9 
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đúng và đầy đủ: 

a) Các số có... chia hết cho 9 thì... 
và chỉ những số đó mới chia hết 
cho 9. 

b) Các số chia hết cho 9 thì... cho 3. 

Các số chia hết cho 3 thì... cho 
9. 

c) Các số có.chia hết cho 3 

thì.và.chia hết cho 3. 

Bài tập 102 tr.41 SGK 
Yêu cầu HS làm trên giấy trong 
để kiểm tra và chấm điểm HS. 

Bài 104 tr.42 SGK 
GV tổ chức cho HS thi giữa các 
tổ điền nhanh vào dấu * * thoả mãn 
yêu cầu. Tổ nào điền nhanh và đúng 
được khen thưởng (không cần trình 
bày lòi giải). 

Hoạt động 6: HƯỚNG DAN về nhà (1 ph) 

- Hoàn chỉnh lời giải bài: 103, 104, 105 tr.41, 42 SGK. 

- Làm bài tập 137, 138 tr.19 SBT. 


Tiết 23 1 luyên tăp 

I- Mục tiêu 

• HS được củng cố, khắc sâu các kiến thức về dấu hiệu chia hết cho 3, 
cho 9. 

• Có kĩ năng vận dụng thành thạo các dấu hiệu chia hết. 


Các số chia hết cho 9 thì chia hết 
cho 3. Các số chia hết cho 3 thì 
chưa chắc chia hết cho 9. 
c) Dấu hiệu chia hết cho 3. 

HS làm trên giấy trong: 

a) A = {3564,6531,6570,1248} 

b) B = {3564,6570} 

c) BcA 

a) * e {2;5;8}. 

b) * e {0;9}. 

c) * e { 5 }. 

d) 9810. 
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• Rèn tính cẩn thận cho HS khi tính toán. Đặc biệt HS biết cách kiểm tra 
kết quả của phép nhân (phép thử vói số 9). 

II- Chuẩn bị của GV và HS 

• GV : Máy chiếu, bảng phụ. 

• HS : Giấy trong, bút dạ. 


III- Tiến trình dạy - học 


Hoạt động của thầy 


Hoạt động của trò 


Hoạt động 1: KIEM TRA BAI cu (8 ph) 


HS 1: Phát biểu dấu hiệu chia 
hết 

cho 9? 

Chữa bài 103 tr.41 SGK. 


HS 2: Phát biểu dấu hiệu chia 
hết 
cho 3. 

- Bài tập 105 tr.42 SGK. 

- GV yêu cầu HS nhận xét lòi 
giải, cách trình bày của bạn 
Đánh giá và cho điểm. 


HS 1 chữa bài 103 SGK. 

a) (1251 + 5316): 3 vì 125113, 
5316 : 3. 

(1251 + 5316) i 9 vì 
1251 ỉ 9; 5316 ; 9 

b) (5436 - 1324) ; 3 vì 1324 
; 3; 

5436 ; 3 

(5436 - 1324) ; 9 vì 1324 : 
9; 

5436 i 9 

c) (1.2.3.4.5.6 + 21) \ 3 và ỉ 9 vì 
mỗi số hạng của tổng đều chia 
hết cho 3, cho 9. 

HS 2 chữa bài 105 tr.42 SGK. 

a) 450, 405, 540, 504 

b) 453,435,543,534, 345, 354 
HS khác theo dõi và nhận xét. 


Hoạt động 2: LUYỆN TẬP (15 ph) 
Bài 106 tr.42 SGK. I 
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- Gọi HS đọc đề bài 


- GV - Số tự nhiên nhỏ nhất có 

năm chữ số là số nào? 

- Dựa vào dấu hiệu nhận biết 

tìm số tự nhiên nhỏ nhất có 
năm chữ số sao cho số đó 
+ Chia hết cho 3 ? 

+ Chia hết cho 9? 
Bài 107 tr.42 SGK. 


10000 


10 002 
10 008 


GV phát phiếu học tập cho HS 
(có thể bổ sung thêm yêu cầu giải 
thích với câu sai). 


đ 

s 

đ 

đ 


Hoạt động 3: PHÁT HIỆN TÌM TÒI KIẾN thức mới (15 ph) 

GV chia nhóm hoạt động vói Các nhóm hoạt động tìm tòi 
yêu cầu: kiến thức mới (đọc bài 108 SGK): 

- Là số dư khi chia tổng các 

- Nêu cách tìm số dư khi chia chữ số cho 9, cho 3. 

mỗi số cho 9, cho 3? 

- Áp dụng: tìm số dư m khi I 


Câu 

Đ 

s 

a) Một số chia hết cho 9 thì chia hết cho 3 

b) Một số chia hết cho 3 thì chia hết cho 9 

c) Một số chia hết cho 15 thì số đó chia hết 
cho 3 

d) Một số chia hết cho 45 thì số đó chia hết 
cho 9 




- Cho ví dụ minh hoạ với câu 
đúng? 


HS lấy ví dụ minh họa. 
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chia a cho 9, tìm số dư n 
khi chia a cho 3 


a 

8 

27 

4 

68 

1 

546 

1 

527 

2 

468 

1 

o 11 

Kết quả 

m 














n 















- GV có thể cho các nhóm học 

tập điền vào phiếu học tập 
hoặc làm bảng từ gồm các 
số từ 0 => 8 để cho HS gắn 
lên bảng đó các số dư tìm 
được. 

- GV chốt lại cách tìm số dư 

khi chia một số cho 3, cho 
9 nhanh nhất. 

Bài tập 110. GV giới thiệu các 
số m, n, r, mn, d như trong SGK. 

Treo bảng phụ như hình tr.43 
SGK. 

GV hướng dẫn ô đầu. 


HS thực hiện theo yêu cầu của 

GV. 


a 

7 

6 

7 


8 

4 

2 

b 

4 

5 

2 


7 

9 

1 

c 

3 

3 

1 


666 

776 

512 

m 

6 

1 

0 

n 

2 

5 

3 


Thi đua trong 2 dãy HS tính 
nhanh, đúng điền vào ô trống (mỗi 
dãy 1 cột) 


Saừxkni HS điền vằo/o trống 
hãy po sámHvới d? 

- Nếu r ^ d phép nhân làm sai. 


- Nếu r = d phép nhân làm 
đúng. 


2 HS đại diện 2 dãy lên 
điền vào ô trống. 

HS thực hành kiểm tra phép 
nhân 

a = 125 ; b = 24 ; c = 
3000. 


Trong thực hành ta thường viết 
các số m, n, r, d như sau: 
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m 6 

r d 3 

3 

n 2 

vói a = 78, b = 47, c = 

3666 


Hoạt động 4: BÀI TẬP NÂNG CAO (5 ph) 

Bài 139 tr.19 SBT. 

Tim các chữ số a và b sao cho 

HS khá lên bảng giải bài tập. 


87ab : 9 (8 + 7 + a + b) : 

A - B = 4 VÀ 87ãb i 9 

9 

<=> (15 + a + b) : 9 
o a+be {3; 12 } 

Ta có a - b = 4 nên a + b = 3 
(loại) 

Vậy a + b = 12l a = 8 

GV nhận xét kết quả. 

a-b = 4 ] ^ b = 4 

Vậy số phải tìm là 8784. 


Hoạt động 5: HƯỚNG DAN về nhà (2 ph) 

- Học bài. 

- Bài tập 133,134,135,136 tr.19 SBT. 

- Bài tập: Thay X bởi chữ số nào để 

a) 12 + 2x3 chia hết cho 3. 

b) 5x793x4 chia hết cho 3. 

- Nghiên cứu § 13. 
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Tiết 24 §13. ước và bôi 


I- Mục tiêu 

• HS nậ m được định nghĩa ước và bội của một số, kí hiệu tập họp các 
ước, các bội của một số. 

• HS biết kiểm tra một số có hay không là ước hoặc là bội của một số 
cho trước, biết cách tìm ước và bội của một số cho trước trong các 
trường họp đơn giản. 

• HS biết xác định ước và bội trong các bài toán thực tế đơn giản 

II- Chuẩn bị của GVvà HS 

• GV: Máy chiếu, phấn màu. 

• HS: Bút dạ, giấy trong. 


III- Tiến trình dạy - học 

Hoạt động của thầy I Hoạt động của trò 

Hoạt động 1: KIEM tra bài cũ (7 ph) 


Chữa bài 134 tr.19 SBT. 

Điền chữ số vào dấu * để: 

a) 3*5 chia hết cho 3 

b) 7 * 2 chia hết cho 9 

c) * 63 * chia hết cho cả 2, 3, 5, 
9 


- GV cho HS nhận xét lòi giải 

và cách trình bày bài của 
bạn => cho điểm HS. 

- Giữ lại bài tập 134 tr.19 
SGK của HS để vào bài 
mới. 

ở câu a ta có 315 : 3 ta nói 
315 là bội của 3, còn 3 là ước của 


HSchữa bài 134tr.l9SBT. 

a) * e {l;4; 7}; (315; 345; 375) 

b) * 6 {O; 9}; (702; 792) 

c) a63b : 2 và : 5 <=> b = 0 
a630 : 3 và : 9 <=> (a + 6 + 3 + 

0)1 9 

<=> 9 + A : 9<=>A = 9 (ĐK: A 

* 0 ) 

(9630). 
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HS trình bày tương tự với câu 

ở câu b, 702 và 792 đều : 3 c ) 
nên 702 và 792 là bội của 3, còn 3 
là ước của 702, 792. 

Hoạt động 2: ƯỚC VÀ BỘI (5 ph) 


- Hãy nhắc lại khi nào thì số 

Số tự nhiên a chia hết cho số tự 

tự nhiên a chia hết cho số 

nhiên b * 0 nếu có số tự nhiên k 

tự nhiên b? (b * 0) 

- GV giới thiệu ước và bội 

sao cho a = b. k. 

(SGK). 


a : b <=> 

* 18 là bội của 3, không là bội 

- Củng cố làm SGK. 

của 4 

* 4 là ước của 12, không là 


ước của 15. 

- Muốn tìm các bội của một số 


hay các ước của một số em làm như 
thế nào ? => sang hoạt động 3. 


Hoạt dQ 3: CÁCH TÌM ƯỚC VÀ BỘI (10 ph) 

- GV giới thiệu ký hiệu tập 
hợp các ước của a là Ư (a), 
tập hợp các bội của a là B 
(a) 

- GV tổ chức hoạt động nhóm 

để HS tìm ra cách tìm ước 


và bôi của môt số. 

* GV hướng ^dẫ^HS cả lóp 
nghiên cứu sáchỊ/ v 

VD1 .1 cua 

HS hoạt động nhóm. 

* Để tìnj b bội của 7 em làm 

Các nhóm học tập nghiên cứu, 
phát hiện cách tìm và viết trên giấy 
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như thỉ iìo? 

* Tìm các bội của 7 nhỏ hơn 

□> 

* GV nhận xét các nhóm hoạt 
động rút ra cách tìm bội 
của 1 số 0) đưa kết luận 
của SGK lên máy chiếu. 

- Củng cố 

Tìm các số tự nhiên X mà X e B 
(8) và X < 40 

VD2: Tìm tập hợp Ư (8) 

- GV tổ chức hoạt động theo 

nhóm cho HS. 

- Để tìm các ước của 8 em làm 

như thế nào? 

- GV nhận xét các nhóm HS 

tìm ước của 8 và hướng dẫn 
lại cả lớp. 


- Củng cố làm 

Viết các phần tử của tập hợp Ư 

) 

- Làm 

Tunư(l) và B(l) 


trong 

B(7)= {0; 7 ; 14 ; 21 ; 28} 


HS làm việc toàn lớp. 
xe {0; 8 ; 16 ; 24 ; 32} 

HS tiếp tục hoạt động nhóm. 


HS: Để tìm các ước của 8 ta lần 
lượt chia 8 cho 1,2, 3 ... 8; ta thấy 8 
chỉ chia hết cho 1, 2,4, 8. 

Do đó: 

Ư (8) = {l;2;4;8} 


ư (12) = (1; 2; 3; 4; 6; 12} 
ư(l) = {1} 

B(l) = {0; 1; 2; 3; .} 


Hoạt động 4: CỦNG cố, VẬN DỤNG KIẾN thức vào bài tập 

(20 ph) 

GV đặt câu hỏi: HS trả lời câu hỏi. 
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- Số 1 có bao nhiêu ước số? 

- Số 1 là ước của những số tự 

nhiên nào? 

- Số 0 có là ước của số tự 
nhiên nào không? 

- Số 0 là bội của những số tự 

nhiên nào? 

Bài 111 tr.44 SGK: Yêu cầu HS 
cả lóp làm. 

- GV và HS cùng chữa 

Bài 112 tr.44 SGK 
Gọi 2 em lên bảng 

- Một em làm hai câu đầu 

- Một em làm phần còn lại 


Bài 113 tr.44 SGK: Tìm X e N 

a) X e B (12) và 20 < X < 50 

b) X : 15 và 0 < X < 40 

c) X e Ư(20) và X > 8 

d) 16 : X 

GV đua bài tập lên máy chiếu, 

a) Cho biết x.y = 20 (x, y e 
N*) 

m = 5n (m, n eN*) 
Điền vào chỗ trống cho đúng 

X là.của. 

y là.của. 


- Số 1 chỉ có một ước là 1. 

- Số 1 là ước của mọi số tự 
nhiên. 

- Số 0 không là ước của bất kỳ 

số tự nhiên nào 

- Số 0 là bội của mọi số tự 

nhiên 0). 

Bài 111 

a) 8, 20 

b) {0; 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28} 

c) 4k (k e N) 

Ư(4)={1;2;4} 

HS lên bảng. 

ư (6) = {l; 2; 3; 6} 
ư (9) = {l; 3; 9} 
ư(13)= {l;13> 
ư(l)={l} 

HS 1 làm câu a, b ; HS2 làm 
câu c, d. 

a) 24 ; 36 ; 48 

b) 15 ; 30 

c) 10 ; 20 

d) 1 ; 2 ; 4 ; 8 ; 16 


HS lên bảng điền: 
X là ước của 20. 
y là ước của 20. 
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m là.của. 

m là bội của n. 

n là.của. 

n là ước của m. 

b) Bổ sung một trong các cụm 


từ “ước của...”, “bội của...” 
vào chỗ trống của các câu 
sau cho đúng: 


- Lóp 6A xếp hàng ba không 
có ai lẻ hàng. Số HS của 
lóp là... 

Bội của 3 

- Số HS của một khối xếp 
hàng 5, hàng 7, hàng 9 đều 

Bội của 5, bội của 7, bội của 9 

vừa đủ. số HS của khối là... 

- Tổ 1 có 10 HS chia đều vào 

Ước của 10 

các nhóm. Số nhóm là... 


- 32 nam và 40 nữ được chia 

Ước của 32, ước của 40 

đều vào các tốp. Số tốp là... 

Bội của n, 

- Nếu m chia hết cho n thì m 

Ước của m. 

là... 

còn n là... 



Hoạt động 5: HƯỚNG DAN về nhà (3 ph) 

- Học bài 

- Làm BT 114 tr.45 SGK, xem và làm trò chơi "Đua ngựa về đích". 

- SBT: 142, 144, 145, 146, 147 tr.20 SBT. 

- Nghiên cứu § 14. 


Tiết 25 

§14. số 

nguyên 

tố. 

hơn 

số. 




bảng sô'nguyên tố 


I- Mục tiêu 

HS nắm được định nghĩa số nguyên tố, hợp số. 

HS biết nhận ra một số là số nguyên tố hay họp số trong các trường 
họp đơn giản, thuộc mười số nguyên tố đầu tiên, hiểu cách lập bảng số 
nguyên tố. 
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• HS biết vận dụng hợp lý các kiến thức về chia hết đã học để nhận biết 
một hợp số. 

II- Chuẩn bị của GV và HS 

• GV : Ghi sẵn vào bảng phụ một bảng các số tự nhiên từ 2 đến 100. 

• HS: Chuẩn bị sẵn một bảng như trên vào nháp. 


III- Tiến trình dạy - học 

Hoạt động của thầy I Hoạt động của trò 

Hoạt động 1: KIÊM TRA BÀI cũ (8 ph) 

Chữa bài 114 tr.45 SGK. Gọi 1 HS 1 lên bảng chữa bài 114 
em HS. SGK. 


- Thế nào là ước, là bội của 1 
số? □ 


(Các cách chia thứ nhất, thứ 
hai, thứ tư thực hiện được) và trả lời 
câu hỏi. 


GV gọi HS 2 lên bảng tìm các 
ước của a trong bảng sau: 


- HS trong lóp cùng làm bài 
trên giấy trong. 


GV hỏi thêm: 

- Nêu cách tìm các bội của một HS 2 sau khi điền bảng trả lòi 
s ố ? Cách tìm các ưđc của một số ? câj U hỏi của QV ■ 

$ÍV gái HS nhậắ xédbài íim 


củểbhii và GV cho điể n hai HS. 


ố a 


Hơtậẹ độtiụ 2: ệố NGUYỊÊN T 

ác. 


Ố, HỢ 


GV cịựa vào kếỊ quả I của HS 
thứ 2 đặt câu hoi: 


p sổỉ 

ác 


lOpli) 


;2;4 


; 2 ; 


- Mỗi số 2, 3, 5 có bao nhiêu - Mỗi số có hai ước là 1 và 
ước? chính nó. 
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Mỗi số 4, 6 có bao nhiêu ước? 

- GV giới thiệu số 2, 3, 5 gọi 
là số nguyên tố, số 4, 6 gọi 
là hợp số. 

Vậy thế nào là số nguyên tố, 
hợp số? 

- Cho vài HS phát biểu, GV 
nhắc lại. 

- Cho HS làm 


- GV hỏi: Số 0 và số 1 có là số 

nguyên tố không? Có là 
hợp số không? 

- GV giới thiệu số 0 và số 1 là 

2 số đặc biệt. 

- Em hãy liệt kê các số 
nguyên tố nhỏ hơn 10. 

- GV tổng hợp lại. 


Bài tập củng cố: 


- Mỗi số có nhiều hơn 2 ước. 


HS đọc định nghĩa trong phần 
đóng khung tr.46 SGK. 

7 là số nguyên tố vì 7 > 1 và 7 

chỉ có hai ước là 1 và 7 

8 là hợp số vì 8 > 1 và có nhiều 

hơn 2 ước là 1,2,4, 8 

9 là hợp số vì 9 > 1 và có 3 ước 

là 1, 3, 9. 

Số 0 và số 1 không là số 
nguyên tố, không là hợp số vì 
không thoả mãn định nghĩa số 
nguyên tố, hợp số. 

( 0 < 1 ; 1 = 1 ) 

2, 3, 5, 7. 


Số nguyên tố : 67 
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Bài tập 115 tr.47 SGK: Các số 
sau là số nguyên tố hay hợp số. 

312,213,435,417, 3311,67 

GV yêu cầu HS giải thích? 

Hợp số : 312; 213; 435; 417; 
3311. 

Hoạt động 3: LẬP BẢNG số NGUYÊN Tố KHÔNG VƯỢT QUÁ 100 
(11 ph) 

GV: Chúng ta hãy xét xem có 

HS mở bảng đã chuẩn bị ở nhà 

những số nguyên tố nào nhỏ hon 
100 (GV treo bảng các số tự nhiên từ 

để trước mặt. 

2 đến 100). 

Vì chúng không là số nguyên 

- GV: Tại sao trong bảng 
không có số 0, không có số 
1 ? 

GV: Bảng này gồm các số 
nguyên tố và hợp số. Ta sẽ loại đi 
các hợp số và giữ lại các số nguyên 

tố. 

tố. Em hãy cho biết trong dòng đầu 

2, 3, 5,7 

có các số nguyên tố nào ? 

1 HS loại các hợp số trên bảng 

- GV hướng dẫn HS làm 

lớn. Các HS khác loại các hợp số 

+ Giữ lại số 2, loại các số là 
bội của 2 mà lớn hơn 2. 

+ Giữ lại số 3, loại các số là 
bội của 3 mà lớn hơn 3. 

+ Giữ lại số 5, loại các số là 
bội của 5 mà lớn hơn 5. 

+ Giữ lại số 7, loại các số là 
bội của 7 mà lớn hơn 7. 

Các số còn lại trong bảng 
không chia hết cho mọi số nguyên 
tố nhỏ hơn 10 => đó là các số 

trên bảng cá nhân đã chuẩn bị. 
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nguyên tố nhỏ hơn 100. 


- GV kiểm tra vài em HS 

số 2 

- GV : có số nguyên tố nào là 
số chẩn? 

Đó là số nguyên tố chẵn duy 
nhất. 

1; 3; 7; 9 

- GV : trong bảng này các số 
nguyên tố lớn hơn 5 có tận 
cùng bởi các chữ số nào? 

3 và 5 ; 5 và 7 ; 11 và 13;... 

- GV: Tìm hai số nguyên tố 
hơn kém nhau 2 đơn vị ? 

2 và 3. 

1 đơn vị ? 


- GV giói thiệu bảng số 
nguyên tố nhỏ hơn 1000 ở 
cuối sách. 


Hoạt động 4: CỦNG cố (15 ph) 
Bài 116 tr.47 SGK. 

'83 1 e P;9D P; lQ N ; 
P0N. 

Bài 117 tr.47 SGK. 

Các số nguyên tố 131, 313, 

Bài 118 tr.47 SGK. 

647. 

GV hướng dẫn giải mẫu một 
câu 

HS làm tiếp các câu còn lại. 


cho HS 

a) 3.4.5 + 6.7 

Ta có 


3.4.5 : 31 =>(3.4.5 + 6.7); 3 
6.7 : 3 J và (3.4.5+ 6.7) >3 

nên là hợp SỐ. HS thực hiện theo yêu cầu của 

Nhắc lại thế nào là số nguyên GV. 
tố ? Hợp số ? I 
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Hoạt động 5: HƯỚNG DAN về nhà (1 ph) 

- Học bài. 

- Làm BT 119, 120 tr.47 SGK. 

- Bài 148, 149, 153 tr.20, 21 SBT. 


Tiết 26 


Luyên tâp 


I- Mục tiêu 


HS được củng cố, khắc sâu định nghĩa về số nguyên tố, hợp số. 

HS biết nhận ra một số là số nguyên tố hay hợp số dựa vào các kiến 
thức về phép chia hết đã học. 

HS vận dụng hợp lý các kiến thức về số nguyên tố, hợp số để giải các 
bài toán thực tế. 


II- Chuẩn bị của GV và HS 

• GV: + Bảng số nguyên tố không vượt quá 100. 

+ Máy chiếu. 

• HS: + Bảng số nguyên tố. 


+ Bút dạ, giấy trong. 


III- Tiến trình dạy - Học 


Hoạt động của thầy 


Hoạt động của trò 


Hoạt động 1: KIEM tra bài cũ (9 ph) 


GV kiểm tra HS 1: 

- Định nghĩa số nguyên tố, hợp 
số. 

-Chữa bài tập 119tr.47SGK. 
Thay chữ số vào dấu * * để được 
hợp số: 1*;3* 


HS 1 chữa bài tập 119 tr.47 
SGK. 

- Với số 1*, HS có thể chọn * 

là 0, 2,4, 6, 8 để 1 * ; 2 
Có thể chọn * là 0, 5 để 1 * ; 5 
hoặc cách khác ... 

- Với số 3 *, HS có thể chọn * 

là 0, 2,4, 6, 8 để 3 * ; 2 


hoặc có thể chọn * là 0, 3, 6, 9 
để 

3* : 3 ; hoặc chọn * là 0, 5 
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- GV kiểm tra HS 2: 

Chữa bài tập 120 tr.47 SGK. 


So sánh xem số nguyên tố và 
họp số có điểm gì giống và khác 
nhau. 


để 3* : 5 hoặc cách khác... 
HS 2 chữa bài tập 120 tr.47 
'<K. 

Dựa vào bảng số nguyên tố để 
1 * 

53, 59, 97 
HS: 

- Số nguyên tố và họp số giống 
nhau đều là số tự nhiên lớn hơn 1. 

- Khác nhau: Số nguyên tố chỉ 
có 2 ước là 1 và chính nó, 
còn họp số có nhiều hơn 
hai ước số. 


Hoạt động 2: Tổ CHỨC LUYỆN 
Bài tập 149 tr.21 SBT. 

GV gọi hai HS lên bảng chữa. 


GV phát phiếu học tập cho HS 
Bài tập 122 tr.47 SGK. Điền dấu X 
vàp ồ^d^h hợp (yẽu cầu HS hoạt 

• ,n ễ) r 'è8 r ÍVki số tự nhiên liên tiếp 

đều là số nguyên tố. 


TẬP (30 ph) 

HS cả lóp làm bài. 

a) 5.6.7 + 8.9 = 2 (5.3.7 + 4.9) 

: 2 

Vậy tổng trên là hợp số vì ngoài 
1 và chính nó còn có ước là 
2 . 

b) Lập luận tương tự như trên thì 
tổng còn có ước là 7, mà 
tổng > 7 => là họp số. 

c) Hai số hạng lẻ => tổng chẵn 
> 2 => là hợp số. 

d) Tổng có tận cùng là 5, > 5 
=> là hợp số. 

£jHS h^>ạ: động theo nhóm. 

đ Ví dụ 2 


và 3 


b) Có ba số lẻ liên tiếp đều là 
số nguyên tố. 


đ 3; 5; 7 


c) Mọi số nguyên tố đều là số I 
lẻ. 

d) Mọi số nguyên tố đều có chữ 


s Có 2 là số 

nguyên tố 
chẵn 

s Ví dụ 5 
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GV yêu cầu HS sửa câu sai 
thành câu đúng. Mỗi câu cho một ví 
dụ minh hoạ. 


Bài 121 tr.47 SGK. 


b) Hướng dẫn HS làm tương 
tự câu a. 

Bài 123 tr.48 SGK. 


GV giới thiệu cách kiểm tra 


Sửa câu c, mọi số nguyên tố lớn 
hơn 2 đều là số lẻ. 

Sửa câu d, mọi số nguyên tố lớn 
hơn 5 đều tận cùng bởi một trong 
các chữ số 1, 3, 7, 9. 

HS đọc đề bài. 


a 

29 

67 

49 

127 

173 

253 

p 

2; 

2; 

2; 

2; 

2; 

2; 


Với k = 1 thì 3.k = 3 là số 
nguyên tố. 


Với k > 2 thì 

Vậy với k 
-ìyên tố. 

3.k làsto 
=Bgảy<&íì 
tố 

>s % 

Ọ 



k “ 1 2 7 ' 

k là sô ng 

uyên tô 

97 



110 



125 + 
3255 



10 10 + 

24 



5.7- 




127 





















một số 

a 

2 

9 

67 

49 

127 

173 

253 

Bà 

nguyêr 

p 

2 ; 

3:5 

2;3 

: 5:7 

2;3 

: 5:7 

2 ; 3 ; 

5 : 

2 ; 3;5 

: 7 : 

2 ; 3;5 

: 7 : 


Yêu cầu: Mỗi đội gồm: 10 HS. 


Sau khi HS thứ nhất làm xong 
sẽ truyền phấn cho HS thứ 2 để làm, 
cứ như vậy cho đến HS cuối cùng. 
Lưu ý HS sau có thể sửa sai của HS 
trước nhưng mỗi HS chỉ được làm 
một câu. 

Đội thắng cuộc là đội làm 
nhanh nhất và đúng. 

Nội dung: Điền vào ô dấu thích 
hợp. 


GV động viên kịp thời đội làm 
nhanh, đúng. Sau đó khắc sâu trọng 
tâm của bài. 

Hoạt động 3: CÓ THÊ EM CHƯA BIÊT (5 ph) 


Bài tập 124 tr.48 SGK: Máy 
bay có động cơ ra đời năm nào. 

GV : ở § 11 các em đã được biết 
ô tô đầu tiên ra đời năm 1885 Vậy 
với chiếc máy bay có động cơ ở 
hình 22 SGK ra đời năm nào ta làm 
BT 124. 


Như vậy máy bay có động cơ ra 
đời sau chiếc ô tô đầu tiên là 18 
năm. 


Máy bay có động cơ ra đời năm 
abcd 

a là số có đúng 1 ước => a = 1 
b là họp số lẻ nhỏ nhất => b = 9 
c không phải là số nguyên tố, 
không phải là họp số và c * 1 => c 
= 0 

d là số nguyên tố lẻ nhỏ nhất => 
d = 3 

Vậy abcd = 1903. 

Năm 1903 là năm chiếc máy 
bay có động cơ ra đời. 
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Hoạt động 4: HƯỚNG DAN về nhà (1 ph) 

- Học bài. 

- BT 156 —» 158 tr.21 SBT. 

- Nghiên cứu § 15. 

Tiết 27 §15. _ Phăn _ tích _ môt _ số 

ra thừa sô'nguyên tô' 


I- Mục tiêu 

ểu được thế nào là phân tích một số ra thừa số nguyên tố. 


HS biết phân tích một số ra thừa số nguyên tố trong các trường họp 
đơn giản, biết dùng luỹ thừa để viết gọn dạng phân tích. 

HS biết vận dụng các dấu hiệu chia hết đã học để phân tích một số ra 
thừa số nguyên tố, biết vận dụng linh hoạt khi phân tích một số ra thừa 
số nguyên tố. 


II- Chuẩn bị của GVvà HS 

• GV : máy chiếu, bảng phụ, thước thẳng. 

• HS: Giấy trong, bút dạ, thước thẳng. 


III- Tiến trình dạy - học 

Hoạt động của thầy I Hoạt động của trò 

Hoạt động 1: PHÂN TÍCH MỘT số RA THỪA số NGUYÊN Tố 
(15 ph) 


- GV đặt vấn đề: Làm thế nào 

để viết một số dưới dạng 
tích các thừa số nguyên tố ? 
Ta xét bài học này. 

- GV: số 300 có thể viết được 

dưới dạng một tích của hai 
thừa số lớn hơn 1 hay 
không ? 

Cănỵcứ vào câu trảdời của HS, 
GV viê/dượi dạng sơ ọồ c^y 


HS chú ý theo dõi. 


300 = 6.50 
hoặc 300 = 3 . 100 
hoặc 300= 2.150... 

/\ /\ /\ 129 
A A A A 
A A A A 
A 
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Ví dụ 300 hoặc 300 


300 300 300 


6 50 3 100 

GV : vói mỗi thừa số trên, có 
viết được dưới dạng một tích của 
hai thừa số lớn hơn 1 hay không ? 
Cứ làm như vậy cho đến khi mỗi 
thừa số không thể viết được dưới 
dạng 1 tích 2 thừa số lớn hơn 1 thì 
dừng lại. Phần này GV để HS làm 
tiếp. 

- GV có thể tổ chức hoạt động 

nhóm cho HS tự phân tích 
300 thành tích của nhiều 
thừa số lớn hơn 1 sao cho 
kết quả cuối cùng là tích 
của các thừa số nguyên tố. 

- GV : theo phân tích ở hình 1 

em có 300 bằng các tích 
nào ? 

+ ở hình 2 
+ ở hình 3 

Các số 2, 3, 5 là các số nguyên 
tố. 

Ta nói rằng 300 đã được phân 
tích ra thừa số nguyên tố. 

- Vậy phân tích một số ra thừa 

số nguyên tố là gì ? GV 
nhắc lại. 

- GV trở lại 3 hình vẽ: 

+ Tại sao lại khồng phân tích 


6 50 3 100 2 150 


2 3 2 25 10 10 2 

75 


5 5 2 5 2 5 3 

25 


5 

5 

Hình 1 Hình 2 

Hình 3 

HS hoạt động nhóm 
Đưa kết quả lên máy chiếu. 


300 = 6.50 = 2.3.2.25 = 
2.3.2.5.5. 

300 = 3.100 = 3.10.10 = 

3.2.5.2.5 

300=2.150=2.2.75=2.2.3.25=2. 

2.3.5.5 


HS đọc phần đóng khung tr.49 
SGK. 


Số nguyên tố phân tích ra là 
chính số đó. 
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tiếp 2, 

3,5? 

+ Tại sao 6, 50, 100, 150, 75, 
25, 10 lại phân tích được 
tiếp ? 

- GV nêu 2 chú ý trong bài 
trên máy chiếu. 

GV : trong thực tế các em 
thường phân tích số 300 ra thừa số 
nguyên tố theo cột dọc => sang hoạt 
động 2. 

Vì đó là các họp số. 

HS đọc lại phần chú ý tr.49 
SGK. 

Hoạt động 2: CÁCH 

PHÂN TÍCH MỘT SỐ 

RA THỪA SÔ NGUYÊN TÔ (15 ph) 

- GV hướng dẫn HS phân tích 

HS chuẩn bị thước, phân tích 


theo sự hướng dẫn của GV. 

Lưu ý: 



+ Nên lần lượt xét tính chia 


300 2 

hết cho các số nguyên tố từ 


50 2 

nhỏ đến lớn: 2, 3, 5, 7, 11. 


75 3 

+ Trong quá trình xét tính 


25 5 

chia hết nên vận dụng các 


5 5 

dấu hiệu chia hết cho 2, 



cho 3, cho 5 đã học. 


1 

+ Các số nguyên tố được viết 



bên phải cột, các thương 



được viết bên trái cột. 



+ GV hướng dẫn HS viết gọn 


300 = 2 2 .3.5 2 

bằng luỹ thừa và viết các 



ước nguyên tố của 300 theo 

Các kết quả đều giống nhau. 

thứ tự từ nhỏ đến lớn. 

Đọc nhận xét (tr. 50 SGK). 

- GV trở lại với việc phân tích 
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300 ra_thừa sô nguyên tô 
bằng LJđồ cây và cho HS 
nhận xét các kết quả ? 

- Củng cố làm trong SGK. 
Phân tích 420 ra thừa số 
nguyên tố 

GV kiểm tra 1 —» 5 em HS 


Hoạt động 3: CỦNG cố (14 ph) 
Bài 125 tr.50 SGK. 

GV cho cả lớp làm bài sau đó 
cho 3 HS lên bảng phân tích theo 
cột dọc. Mỗi em làm 2 câu. 


Bài 126 tr.50 SGK. 

GV phát bài cho các nhóm 


HS làm bài trên giấy trong 

420 2 
210 2 
105 3 
35 5 

7 7 

1 

Vậy 420 = 2 2 .3.5.7. 


HS phân tích theo cột dọc. 

Kết quả viết gọn: 

a) 60 = 2 2 .3.5 e)400 = 2 4 . 

5 2 

b) 84 = 2 2 .3.7 g) 1000000 = 
2 6 .5® 

c) 285 = 3.5 . 19 

d) 1035 = 3 2 .5.23. 

HS hoạt động theo nhóm. 



Phân tích ra 

TSNT 

Đ 

s 

Sửa lại cho đúng 

s 

GVy 

a) Ch 
cá 

120 = 2.3.4.5 
m khị)HS ^Sjj^. lại câu 
ĨU cau HS: 

567 == 9 2 .7 

0 biết môi sô đó chia h< 
; số hậẫỹềíĩ tốỈrẩd ? 
1050 = 7.2.3 2 .5 2 

đúng. 

ít cho 
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b) Tìm tập hợp các ước của mỗi số 


đó. 


GV cho HS kẻ tiếp 2 cột cạnh 4 
cột trên. 


Các số 
nguyên tố 

Các ước 



Hoạt động 4: HƯỚNG DAN VỂ NH/ 

Ulph) 



- Học bài. 

- Làm bài tập 127,128, 129 tr.50 SGK . 

- Làm bài tập 165, 166 tr.22 SBT. 


Tiết 28 Luyên tăp 


HS-được củng cố các kiến thức về phân tích một số ra thừa số nguyên 


tố. 

Dựa vào việc phân tích ra thừa số nguyên tố, HS tìm được tập hợp các 
ước của số cho trước. 

Giáo dục HS ý thức giải toán, phát hiện các đặc điểm của việc phân 
tích ra thừa số nguyên tố để giải quyết các bài tập liên quan. 

II- Chuẩn bị của GV và HS 
GV: - Đèn chiếu hoặc bảng phụ. 

- Phiếu học tập. 

HS: Giấy trong, bút dạ. 

III- Tiến trình dạy - học 


Hoạt động của thầy 


Hoạt động của trò 


Hoạt động 1: Tố CHỨC CHỮA BÀI TẬP (8 ph) 

- GV gọi HS 1 chữa BT 127 (a, HS 1 trả lời câu hỏi và chữa bài 
b) tr.50 SGK. tập. 

Thế nào là phân tích một số ra 225 = 3 2 .5 2 (chia hết cho các 
thừa số nguyên tố ? số nguyên tố 3 và 5) 
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1800 = 2 3 .3 2 .5 2 chia ] 

- HS 2 chữa BT 127 (c, d) tr.50 các số nguyên tố 2, 3, 5 
:. HS 2: 1050 = 2.3 . 5 2 . 



Phân 

tích ra 

TSNT 

Chia hết 
cho các số 
nguyên tố 

Tập hợp các ước 


51 = 3 

3 ; 17 

1; 3; 17; 51 

1 

. 17 

3 ; 5 

1; 3; 5; 15; 25; 

5 

75 = 3 

. 5 2 

2 ; 3 ; 7 

75 


7 chia 
5,7 
lia hết 
7. 


nung: v_nai Uiiuii. Ị 

Hoạt động 2: Tổ CHỨC LUYỆN TẬP (20 ph) 
Bài 159 ti 21 SBT. 

GV yêu cầu HS làm 


Bài 129 tr.50 SGK 

- Các số a, b, c, đã được viết 

dưới dạng gì ? 

- Em hãy viết tất cả các ước 

của a ? 

- GV hướng dẫn HS cách tìm 

tất cả các ước của một số. 
Bài 130 tr.50 SGK. 

GV cho HS làm dưới dạng tổng 
hợp như sau: 


- HS cả lớp làm 
Một vài HS đọc kết quả. 

120 = 2 3 .3.5 

900 = 2 2 .3 2 .5 2 

100000 = 10 5 = 2 5 .5 5 

HS thực hiện theo yêu cầu của 


; 5 ; 13 ; 6 5-— 

b) ị ; 2 ;]4 ; c 8 116 ; jỉ2. 

c) 1 ; 3 ; 7 ; 9 ; 21 ; 63 

HS hoạt động theo nhóm 
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GV cho các nhóm hoạt động. 

Kiểm tra một vài nhóm trước 
toàn lớp. Nhận xét cho điểm nhóm 
làm đúng và tốt nhất. 

Bài 131 tr.50 SGK. 
a) Tích của hai số tự nhiên 
bằng 42. Vậy mỗi thừa số 
của tích quan hệ như thế 
nào vói 42. 


b) Làm tương tự như câu a rồi 
đối chiếu điều kiện a < b. 


HS đọc đề bài. 

Mỗi số là ước của 42. 

Đáp số 1 và 42, 2 và 21, 3 và 
14; 6 va 7 => Ư(42). 

b) a và b là ước của 30 (a < b) 


Bài 132 tr.50 SGK. 

Tâm xếp số bi đều vào các túi. 
Như vậy số túi như thế nào với 
tổng 
số bi ? 


HS đọc đề bài. 

Suy nghĩ lời giải: 

Số túi là ước của 28. 
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Đáp số: 1, 2, 4, 7, 14, 28 túi. 

a) 111 = 3.37 
ư(lll)= {l;3;37;lll}. 
b) * * là ước của 111 và có 2 
chữ số nên ** = 37 
Vậy 37.3 = 111. 


Hoạt động 3: CÁCH XÁC ĐỊNH số LƯỢNG CÁC ƯỚC CỦA MỘT 

sồ 

(10 ph) 


Các bài tập 129, 130 đều yêu 
cầu các em tìm tập họp các ước của 
một số. Liệu việc tìm các ước đó đã 
đầy đủ hay chưa chúng ta cùng 


nghiên cứu mục: có thể em chưa 

HS lấy các ví dụ trong bài 129, 

biết tr.51 SGK. 

130. 

GV giói thiệu như trong SGK 

Bài 129 SGK 

Nếu m = a x thì m có X + 1 ước 

b) b = 2 5 có 5 + 1=6 (ước) 

Nếu m = a x . b y thì 

c) c = 3 2 .7 có (2+1X1+1) = 6 
(ước) 

M CÓ (X + 1)(Y + 1) ƯỚC. 

Bài 130 SGK 

Nếu m = a x b y c z thì 

51 = 3.17 có (1+1X1+1) = 4 
(ước) 

M CÓ (X + 1)(Y + 1)(Z + 1) 

75 = 3.5 2 có (1+1X2+1) = 6 

ƯỚC. 

(ước) 

42 = 2.3.7 có (1+1)(1+1)(1+1) 

= 8 ước 

30 = 2.3.5 có 8 ước. 


Hoạt động 4: BÀI TẬP MỞ RỘNG (6 ph) 
Bài 167 tr.22 SBT. I 


Bài 133 tr.50 SGK. 
Gọi HS lên bảng chữa. 
Nhận xét cho điểm. 
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GV giói thiệu cho HS về số 

HS đọc đề bài để hiểu thế nào 

hoàn chỉnh 

là số hoàn chỉnh. 

Một số bằng tổng các ước của 


nó (không kể chính nó) gọi là số 


hoàn chỉnh. 

12 có các ước không kể chính 

Ví dụ: Các ước của 6 (không kể 

nó là 1,2, 3,4, 6 

chính nó) là 1, 2, 3 

Mà 1+2 + 3 + 4 + 6^12 Vậy 

Ta có: 1 + 2 + 3 = 6 

12 không là số hoàn chỉnh. 

Số 6 là số hoàn chinh. 

* 28 có các ước không kể 


chính là 1, 2, 4,7,14 


Mà 1 + 2 + 4 + 7 + 14 = 28 


Vậy 28 là số hoàn chỉnh 


* 496 là số hoàn chỉnh. HS 


làm tương tự. 


Hoạt động 5: HƯỚNG DAN về nhà (1 ph) 

- Học bài. 

- Làm bài 161, 162, 166, 168 tr.22 SBT. 

- Nghiên cứu § 16. 

Tiết 29 §16. ước chung và bôi chung 

I- Mục tiêu 

I HS nắm được định nghĩa ước chung, bội chung, hiểu được khái niệm 
giao (tủa hai tập họp. 

ĩ HS biết tìm ước chung, bội chung của hai hay nhiều số bằng cách liệt 
kê các ước, liệt kê các bội rồi tìm các phần tử chung của hai tập hợp, 
biết sử dụng ký hiệu giao của hai tập họp. 

» HS biết tìm ước chung và bội chung trong một số bài toán đơn giản. 

II- Chuẩn bị của GV và HS 

• GV: Máy chiếu, bảng phụ vẽ các hình 26, 27, 28 tr.52, 53 SGK. 

» HS: Bút dạ, giấy trong. 
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III- Tiến trình dạy - học 


Hoạt động của thầy 

Hoạt động của trò 

Hoạt động 1: KIỂM tra bài cũ (7 ph) 

- Kiểm tra HS 1 : 

HS 1 : - Cách tìm ước của một 

Nêu cách tìm các ước của một 

SỐ (SGK) 

số? 

Ư (4) = { 1; 2; 4} 

Tim các Ư (4); ư (6); ư (12) 

ư (6) = { 1; 2; 3; 6} 
ư (12) = {1; 2;3; 4; 6; 12} 

HS2: 

- Kiểm tra HS 2: 

- Cách tìm bội của một số 

Nêu cách tìm các bội của một 

(SGK) 

số ? 

B(4) = {0; 4; 8; 12; 16; 20; 24; 

Tun các B (4), B(6), B(3) 

...} 

B(6) = {0; 6; 12; 18; 24; ...} 

B(3) = {0;3; 6;9;12;15;18;21; 

GV yêu cầu HS nhận xét phần 

24;...} 

lý thuyết và bài làm của 2 bạn. GV 
cho điểm 2 HS. 

Các bạn khác nhận xét. 

Lưu ý giữ lại 2 bài trên ở góc 
bảng. 


Hoạt động 2: ƯỚC CHUNG (15 ph) 

GV chỉ vào phần tìm ước của 
HS 1 dùng phấn màu vói các ước 1, 
2 của 4, các ước 1, 2 của 6 

HS chú ý theo dõi. 

Ư(4)= {l;2;4} 


ư (6) = {l ; 2 ; 3 ; 6} 

SỐ 1 ; số 2 

- Nhận xét trong ư (4) và ư 
(6) có các số nào giống 

HS đọc phần đóng khung tr.51 
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nhau ? 

SGK. 

- Khi đó ta nói chúng là ước 


chung của 4 và 6. 

ưc (4, 6) = {l; 2 } 

- GV giới thiệu ký hiệu tập 
họp các ước chung của 4 và 
6 


Nhấn mạnh: xe ƯC(a ; b) nếu 

8 e ưc (16, 40) đúng vì 16 ; 8 

A : X VÀ B : X 

và 40 : 8 

Củng cố làm 

8 e ưc (32 ; 28), saivì32!8 

□ 

nhung 28 : 

8 

- Trở lại phần kiểm tra bài cũ: 

ưc (4; 6; 12)= {l;2> 

X e ưc (a, b, c) nếu a : X, b : X 

HS 1 tìm ưc (4, 6, 12). 

- GV giói thiệu tương tự ƯC (a, 

và c : 

b, c). 



Hoạt động 3: BỘI CHUNG (15 ph) 
GV chỉ vào phần tìm bội của 
HS 2 trong kiểm tra bài cũ 
B(4)= 

{o ;4; 8; 12; 16; 20; 24; 28;...} 

B(6) = {0;6;12;18; 24;...} 

Số nào vừa là bội của 4, vừa là 
bội 
của 6 

- Các số 0, 12, 24... vừa là bội 
của 4, vừa là bội của 6. Ta 
nói chúng là các bội chung 


HS theo dõi trả lời. 


Số 0 ; 12; 24;... 


HS đọc phần đóng khung tr.52 
SGK. 
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của 4 và 6. 

- Vậy thế nào là bội chung của 

hai hay nhiều số ? 

- GV giới thiệu ký hiệu tập 
họp các bội chung của 4 và 
6 . 

- Nhấn mạnh 

X eBC (A, B) NẾU X : A VÀ X : 

B 

- Củng cố làm 

- Trở lại phần kiểm tra bài cũ 

của HS 2. Tìm BC (3, 4, 6) 

- GV giói thiệu BC (a, b, c). 

Củng cố: Bài tập 134 tr.53 
SGK. 

GV kiểm tra trên máy chiếu. 


Hoạt động 4: CHÚ Ý (7 ph) 

- Cho HS quan sát ba tập họp 

ư(4), ư(6), ưc (4, 6). 

- Tập hợp ưc (4, 6) tạo thành 

bởi các phần tử nào của 
các tập họp ư(4) 
và ư(6). 

- GV giới thiệu giao của hai 
tập hợp ư(4)vàư(6). 


BC(4 ; 6) = {O; 12; 24;...} 


6 e BC(3 ; 1) hoặc BC(3 ; 2) 
hoặc BC(3 ; 3) hoặc BC(3 ; 
6 ) 

BC(3 ; 4 ; 6) = (0;12; 24;...} 

X e BC(a ; b ; c) nếu 

XIA; X : B VÀ X ; C 
HS làm trên giấy trong. 

Điền ký hiệu e vào các câu : 

B , C , G , I 

Điền ký hiệu Ể vào các câu còn 


HS quan sát trả lời. 
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- Minh hoạ bằng hình vẽ. 

=> Giao của hai tập hợp 
(SGK). 


HS đọc chú ý tr.52 SGK. 


Giói thiệu ký hiệu n 
ư(4) n ư(6) = ƯC(4 ; 6) 

Củng cố: 

a) Điền tên một tập họp thích 
hợp vào ô vuông. 

B(4)n □ = BC (4 ; 6) 

b) A = {3;4; 6} ; B = {4, 6} 
AnB = ? 

GV mô tả bằng sơ đồ: 


A 



B(6) 

A n B = {4;6} 


HS theo dõi. 


MnN = 




c)M= {a;b} ; N= {c } 
M n N = ? 
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d) Điền tên một tập họp thích 

BC (6 ; 5) 

họp vào chỗ trống : 

ưc (50 ; 200) 

a:6vàa:5=>ae. 

BC (5 ; 7 ; 11). 

200 : b và 50 : b => b e . 

HS làm vào vở. 

c : 5 ; c : 7 và c : 11 => c £ 


Bài 135 ; 136 tr.53 SGK. 


GV chấm điểm một vài HS. 



Hoạt động 5: HƯỚNG DAN về nhà (1 ph) 

- Học bài. 

- BT 137 ; 138 tr.53, 54 SGK. 

- BT 169 ; 170 ; 174 ; 175 ứ. 22, 23 SBT. 
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Tiết 30 

Luyên tâp 




I- Mục tiêu 

• HS được củng cố và khắc sâu các kiến thức về ước chung và bội chung 
của hai hay nhiều số. 

• Rèn kĩ năng tìm ước chung và bội chung, tìm giao của hai tập hợp. 

• Vận dụng vào các bài toán thực tế. 

II- Chuẩn bị của GV và HS 

• GV: Máy chiếu, bảng phụ. 

• HS: Bút dạ, giấy trong. 

III- Tiến trình dạy - học 


Hoạt động của thầy 

Hoạt động của trò 

Hoạt động 1: KIỂM tra bài cũ (10 ph) 

Kiểm tra HS1: 

HS 1 lên bảng 

- Ước chung của hay hay 

- Trả lòi câu hỏi. 

nhiều số là gì? X e ƯC(a;b) 

- Chữa bài tập. 

khi nào? 

169(a) 8 ỂƯC(24;3Ố) vì 30 

- Làm bài tập 169(a), 170(a) 

: 8 

tr.23 SBT. 

170(a) ƯC(8;12) = {1;2;4Ị. 

HS2 lên bảng 

Kiểm tra HS2: 

- Trả lời câu hỏi. 

- Bội chung của hai hay nhiều 

- Chữa bài tập. 

số là gì? X e BC(a;b) khi 

169(b) 240 e BC(30; 40) 

nào? 

vì 240 : 30 và 240 : 

- Chữa bài tập 169(b); 170(b) 

40. 

tr.23 SBT. 

170(b) BC(8;12) = {0; 24; 

48;...} 

(= B(8) n B(12)). 

GV nhận xét và cho điểm hai 

- HS cả lóp theo dõi và nhận 

HS. 

xét. 
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Hoạt động 2: Tổ CHỨC LUYỆN 

Dạng 1: Các bài tập liên quan 
đến tập họp. 

Bài 136 tr.53 SGK: GV yêu cầu 
HS đọc đề bài. 

- Gọi hai HS lên bảng, mỗi em 

viết một tập họp. 

- Gọi HS thứ 3 viết tập họp M 

là giao của hai tập hợp A và 
B? Yêu cầu nhắc lại thế nào 
là giao của hai tập họp? 

- Gọi HS thứ 4 dùng kí hiệu c= 

để thể hiện quan hệ giữa 
tập họp M với mỗi tập họp 
A và B? Nhắc lại thế nào là 
tập con của một tập hợp. 

Bài 137 tr.53 SGK: GV đưa yêu 
cầu của bài tập lên máy chiếu. 

Kiểm tra bài làm của 1 —> 5 em 
trên máy; chú ý nhận xét và cho 
điểm. 


TẬP (34 ph) 


HS ĐỌC ĐỂ BÀI VÀ LÊN 
BẢNG LÀM BÀI TẬP. 


A = {0; 6; 12; 18; 24; 30; 36} 
B = {0; 9; 18; 27; 36} 

M = A n B 
M = {0; 18; 36} 


McA;McB. 


HS cả lóp làm trên giấy trong. 


Bổ sung: e) Tìm giao của hai 
tập họp N và N* ______ J 

Bài /75(^7^'T 

- GV~đLj_jắr^ế lên máy chiếu 
AnP 


a) A n B = {cam; chanh} 
b) A n B là tập hợp các HS 
vừa giỏi văn, vừa giỏi toán 
của lóp. 

c) A n B = B 

d) An B = 0 

e) N n N* = N* 


- HS đọc đề bài. 
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GV nhận xét, chấm điểm bài 
làm của 1 —> 3 HS. 


Cá 
ch chia 

Số 

phần 

thưởng 

Số 

bút ở mỗi 
phần 
thưởng 

Số vở ở 
mỗi phần 
thưởng 

Bc 

mg 2.41 

ìài tập về 

ước chung 

m 

im 

tr.54 SGI 

:: - GV tr 

oang pnụ, yei 

cầu HS <j 

lọc đề bài 


- HS làm bài trên giấy trong, 
a) A có: 11 + 5 = 16 (phần tử) 


p có: 7 + 5 = 12 (phần tử) 
A n p có 5 phần tử. 


ch chia 

11 

VhóổP 

phần 

rn 

fỉSđóS&5: 

bút ở mõi 

Sô'vở ở 
mõi phần 

iGưồg 18 

a 

4 

6 

8 


s đọố< 

lề bàiA 

\ 

-t 

oạt đẵ) 

Ig theổ nl 

lòm học4ập. 


- Các nhóm kiểm tra trên máy 
bài làm. 


- Cách chia a và c thực hiện 
được. 


- GV cử đại diện một nhóm 
lên điền kết quả vào bảng 
phụ. 

- GV có thể đặt câu hỏi củng 

cố qua bài tập này: 

- Tại sao cách chia a và c lại 

thực hiện được, cách chia b 
không thực hiện được? 

- Trong các cách chia trên, 
cách chia nào có số bút và 
số vở ở mỗi phần thưởng là 
ít nhất? Nhiều nhất? 

Bài tập chép : GV đưa bài tập 
lên máy chiếu (nếu còn thời gian) 
Một lớp học có 24 nam và 18 
nữ. Có bao nhiêu cách chia tổ sao 
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cho số nam và số nữ trong mỗi tổ là 

như nhau? Cách chia nào có số HS HS THEO DÕI LÀM BÀI TẬP. 
ít nhất ở 

môi tổ. Số cách chia tổ là số ước chung 

của 24 và 18 

ƯC(24; 18) = (1; 2; 3; 6} 

Vậy có 4 cách chia tổ. 

Cách chia thành 6 tổ thì có HS 
ít nhất ở mỗi tổ. 

(24 : 6) + (18 : 6) = 7 (HS) 

Mỗi tổ có 4 HS nam và 3 HS 
_ nữ. _ 

Hoạt động 3: HƯỚNG DÂN VÊ NHÀ (1 ph) 

- Ôn lại bài học. 

- Làm bài trong SBT: 171, 172, 173 tr.23 SBT. 

- Ngh iên cứu bài § 17. 


Tiết 31 


§17. ước chung lớn nhất 


I- Mục tiêu 

HS hiểu được thế nào là ƯCLN của hai hay nhiều số, thế nào là hai số 
nguyên tố cùng nhau, ba số nguyên tố cùng nhau. 

HS biết tìm ƯCLN của hai hay nhiều số bằng cách phân tích các số đó 
ra thừa số nguyên tố. 

HS biết tìm ƯCLN một cách hợp lí trong từng trường họp cụ thể, biết 
tìm ƯC và ƯCLN trong các bài toán thực tế. 

II- Chuẩn bị của GVvà HS 

GV: Máy chiếu. 

HS: Bút dạ, giấy trong. 


III- Tiến trình dạy - học 


Hoạt động của thầy 

HSế\ 

ch chia 

f độríịp 

:ủa M)nam 

Số nữ ở 

Hoạt động 1: KIỂM tra bài cũ 


3 

10 

12 

Kiểm tra HS1: 

c 

6 

5 

6 


- Thế nào là giao của hai tập I HS1 lên bảng trả lòi và làm bài 
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hợp? 

tập. 

- Chữa bài 172 tr.23 SBT. 

a) A n B = {mèo} 

b) AnB = {1; 4} 

c) A n B = 0 

Kiểm tra HS2: 

HS2 lên bảng trả lời và làm bài 

- Thế nào là ước chung của 
hai hay nhiều số? 

tập. 

-Chữabài 171 tr.23 SBT. 

Cách chia a và c thực hiện được 

- GV nhận xét và cho điểm hai 


HS. 


GV đặt vấn đề: có cách nào tìm 


ƯC của hai hay nhiều số mà không 
cần liệt kê các ước của mỗi số hay 
không? 


Hoạt động 2: ƯỚC CHUNG LỚN 

NHẤT (10 ph) 

- GV nêu ví dụ 1: lìm các tập 

- HS hoạt động nhóm thực 

hợp: Ư(12); ư(30); ƯC(12; 

hiện bài làm trên giấy 

30). Tìm số lớn nhất trong 

trong. 

tập hợp ƯC(12; 30). 

Ư(12) = {1; 2; 3; 4; 6; 12} 


ư(30) = {1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30} 


Vậy ƯC(12; 30)= {1; 2; 3; 6} 

- GV giới thiệu ước chung lớn 
nhất và kí hiệu: 

Số lớn nhất trong tập hợp các 
ƯC(12;30) là 6. 

Ta nói 6 là ước chung lớn nhất 
của 12 và 30, kí hiệu ƯCLN(12; 
30) = 6 

- HS đọc phần đóng khung tr.54 


147 





http://tuhoctoan.net 


Vậy ƯCLN của hai hay nhiều 
số là số như thế nào? 

- Hãy nêu nhận xét về quan hệ 

giữa ƯC và ƯCLN trong ví 
dụ trên. 

- Hãy tìm ƯCLN(5; 1) 

ƯCLN(12; 30; 1) 

- GV nêu chú ý: Nếu trong 
các số đã cho có một số 
bằng 1 thì ƯCLN của các 
số đó bằng 1. 

* Củng cố: GV đua lên máy 
chiếu phần đóng khung, 
nhận xét và chú ý. 

SGK. 

- Tất cả các ưc của 12 và 30 
đều là ước của ƯCLN(12; 30) 

ĐS:1 

ĐS:1 

- Một HS phát biểu lại. 

Hoạt đ\ \ 3: TÌM ƯCLN BẰNG CÁCH PHÂN TÍCH CÁC số 

RA THỪA SỐ NGUYÊN Tố (15 ph) 

- GV nêu ví dụ 2: 


Tìm ƯCLN(36; 84; 168). 

- HS làm bài theo sự chỉ dẫn 

n - Hãy phân tích 36; 84; 168 ra 

của GV trên giấy trong. 

thừa số nguyên tố (TSNT). 

■ 36 = 2 2 .3 2 

- Số nào là TSNT chung của 

84 = 2 2 .3.7 

ba số trên trong dạng phân 

168 = 2 3 .3.7 

tích ra TSNT? Tìm TSNT 
chung với số mũ nhỏ nhất? 

■ Số 2 và số 3 

Có nhận xét gì về TSNT 7? 

Số mũ nhỏ nhất của thừa số 
nguyên tố 2 là 2. Số mũ nhỏ nhất 
của thừa số nguyên tố 3 là 1. 

- Nhu vậy để có ưc ta lập tích 

Số 7 không là TSNT chung của 
ba số trên vì nó không có trong 
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các TSNT chung và để có 
ƯCLN ta lập tích các TSNT 
chung, mỗi thừa số lấy với 
số mũ nhỏ nhất của nó. Từ 
đó rút ra quy tắc tìm 
ƯCLN 

- Đua quy tắc tìm ƯCLN lên 
màn hình. 

* Củng cố 

Trở lại ví dụ 1. Tìm ƯCLN(12; 
30) bằng cách phân tích 12 và 30 ra 
TSNT. 

Tìm ƯCLN(8; 9) 

- GV giới thiệu 8 và 9 là hai 
số nguyên tố cùng nhau. 

- Tương tự ƯCLN(8; 12; 15) = 

1 

=> 8; 12; 15 là 3 số nguyên tố 
cùng nhau. 

- Tìm ƯCLN(24; 16; 8) 

Yêu cầu HS quan sát đặc điểm 
của ba số đã cho? 

GV: Trong trường họp này, 
không cần phân tích ra TSNT ta vẫn 
tìm được ƯCLN => chú ý tr.55 
SGK. 

GV đưa lên máy chiếu nội dung 
chú ý tr.55 SGK. 


dạng phân tích ra TSNT của 36. 

■ ƯCLN(36; 84; 168) = 2 2 .3 = 

12 


- HS nêu 3 bước của việc tìm 
ƯCLN của hai hay nhiều 
số lớn hơn 1. 

12 = 2 2 .3 
30 = 2.3.5 

=> ƯCLN(12; 30) = 2.3 = 6. 

HS: 8 = 2 3 ; 9 = 3 2 . 

Vậy 8 và 9 không có TSNT 
chung. 

=> ƯCLN(8;9) = 1 
HS chú ý theo dõi. 

24 : 8 số nhỏ nhất là ước 
của hai 

16 : 8 số còn lại 
=> ƯCLN(24; 16; 8) = 8 


- HS phát biểu lại các chú ý. 


Hoạt động 4: CỦNG cố TOÀN BÀI (10 ph) 
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Bài 139 tr.56 SGK: Tìm ƯCLN 

HS làm bài trên giấy trong 

của: 

a) 28 

a) 56 và 140 

b) 12 

b) 24; 84; 180 

c) 60 (áp dụng chú ý b) 

c) 60 và 180 

d) 1 (áp dụng chú ý a) 

d) 15 và 19 

Bài 140 tr.56 SGK: Tìm ƯCLN 

của: 

a) 16 (áp dụng chú ý b) 

a) 16; 80; 176 

b) 1 (áp dụng chú ý a) 

b) 18; 30; 77 


GV chấm điểm vài em HS làm 


bài tốt. 



Hoạt động 5: HƯỚNG DAN về nhà (1 ph) 

- Học bài. 

- Bài tập: 141, 142 tr.56 SGK; 176 ti.23 


SBT. 


Tiết 32 Luyên tâp 


I- Mục tiêu 

« HS đư ợc củng cố cách tìm ƯCLN của hai hay nhiều số. 

• HS biết cách tìm ước chung thông qua tìm ƯCLN. 

• Rèn cho HS biết quan sát, tìm tòi đặc điểm các bài tập để áp dụng 
nhanh, chính xác. 

II- Chuẩn bị của GV và HS 

• GV: Máy chiếu, bảng phụ. 

• HS: Bút dạ, giấy trong. 


III- Tiến trình dạy - học 

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 
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Hoạt động T: KIEM TRA BÀI cũ (9 ph) 


Kiểm tra HS1: 

- HS1 lên bảng trả lời câu hỏi và 

- ƯCLN của hai hay nhiều số 

làm bài tập. 

là số nhu thế nào? 


Thế nào là hai số nguyên tố cùng 


nhau? Cho ví dụ. 


- Làm bài tập 141 tr.56 SGK. 

8 và 9 là hai số nguyên tố cùng 
nhau mà cả hai đều là hợp số 


ƯCLN(15; 30; 90) = 15 vì 30 

- Tìm ƯCLN(15; 30; 90) 

; 15 và 90 : 15 


HS 2: Trả lời câu hỏi và chữa bài 

Kiểm tra HS2: 

tập. 

- Nêu quy tắc tìm ƯCLN của 

hai hay nhiều số lớn hơn 1. 

- Làm bài tập 176 tr.23 SBT. 

a) ƯCLN(40; 60) = 2 2 .5 = 20 

b) ƯCLN(36; 60; 72) = 2 2 .3 =12 

c) ƯCLN(13; 20) = 1 

d) ƯCLN(28; 39; 35) =1 

- Gọi HS nhận xét việc học lí 

Các bjan khác theo dõi và nhận 

thuyết và phần bài tập của 
hai bạn => cho điểm. 

xét. 


Hoạt động 2: CÁCH TÌM ưc THÔNG QUA TÌM ƯCLN (10 ph) 


Tất cả các ước chung của 12 và 
30 đều là ước của ƯCLN(12;30). Do 
đó, để tìm ƯC(12;30) ngoài cách liệt 
kê các ư(12); ư(30) rồi chọn ra các 
ước chung, ta có thể làm theo cách 
nào mà không cần liệt kê các ước 
của mỗi số? 

ƯCLN(12; 30) = 6 theo 


HS chú ý theo dõi. 


Yêu cầu các nhóm hoạt động: 
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Vậy ƯC(12; 30) = D2;3;6} 

* Củng cố: 

Tìm số tự nhiên a biết rằng 56 
: a; 

140 : a? 

- Tìm ƯCLN(12; 30). 

- Tìm các ước của ƯCLN. 

Vì 56 : a 

140 ỉ a 

ưqLN(56?140)= \ 2 .1 = % 
Vậy: 

aeưC(56; 140)={1; 2; 4; 7; 14; 

28}. 

Hoạt động 3: LUYỆN TẬP (25 ph) 

Bài 142 tr.56 SGK. 

Tìm ƯCLN rồi tìm các ưc của 
a) 16 và 24. 

a) ƯCLN(16; 24) = 8 

b) 180 và 234. 

ƯC(16;24) = {1; 2; 4; 8}. 
b) ƯCLN(180; 234) = 18 

c) 60, 90, 135. 

ƯC(180; 234) ={1; 2; 3; 6; 9; 

18}. 

- GV yêu cầu HS nhắc lại cách 
xác định số lượng các ước 

c) ƯCLN(60; 90; 135) = 15 
ƯC(60; 90; 135) = {1; 3; 5; 

15}. 

của một số để kiểm tra ƯC 
vừa tìm. 

Bài 143 tr.56 SGK: Tìm số tự 
nhiên a lán nhất biết rằng 420 : a và 
700 : a. 

Bài 144 tr.56 SGK: TTm các ước 

a là ƯCLN của 420 và 700; a = 

chung lớn hơn 20 của 144 và 192. 

140 


Bài 145 tr.56 SGK: Độ dài lớn 
nhất của cạnh hình vuông (tính bằng 
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cm) là ƯCLN(75;105). I 

* Trò chơi: Thi làm toán nhanh 
- GV đưa 2 bài tập trên 2 bảng 
phụ. Tìm ƯCLN rồi tìm ưc 
của: 

1) 54; 42 và 48 

2) 24; 36 và 72 

Yêu cầu: Cử hai đội chơi: Mỗi 
đội gồm 5 HS. Mỗi HS lên bảng chỉ 
được viết một dòng rồi đưa phấn cho 
HS thứ 2 làm tiếp, cứ như vậy cho 
đến khi làm ra kết quả cuối cùng. 
Lưu ý: HS sau có thể sửa sai của HS 
trước. Đội thắng cuộc là đội làm 
nhanh và đúng. 

Cuối trò chơi GV nhận xét từng 
đội và phát thưởng. 

Khắc sâu lại trọng tâm của bài. 

Bài tập: 

Tìm hai số tự nhiên biết tổng 
của chúng bằng 84 và ƯCLN của 
chúng bằng 6. 

- GV hướng dẫn HS giải 


GV dựa trên cơ sở bài tập vừa 
làm, giói thiệu cho HS khá các bài 
tập ở dạng: 

- Tìm hai số tự nhiên biết hiệu 
giữa chúng và ƯCLN của 
chúng. 

Hoặc : - Tìm hai số tự nhiên biết 


12 ; 

24; 48} 

Vậy các ước chung êâíFỈ 3 44 và 
192 lớn hơn 20 là: ; 48.36 = 2 2 .3 2 


HS đọc đề bài. 
ĐS:15cm. 

72) 

HS hoạt động nh 5m. 


72 = 2 3 .3 2 
=>ƯCLN(24;36; 


54 = 2.3 3 
42 = 2.3.7 
48 = 2 4 .3 

=> ƯCLN(54; 42; 48) 
= 2.3 = 6 
=> ƯC(54; 42; 48) 

= {1; 2; 3; 6} 


ƯC(24;36;72) 


HS GIẢI BÀI TẬP. 

Gọi hai số phải tìm là a và b 
(a<b). Ta có ƯCLN(a; b) = 6 

=> a = 6aj Trong đó (a^ bj) = 1 
b = 6bj 
Do a + b = 84 

=> 6(3!+ bj) = 84 => 3! + bi = 14 

Chọn cặp số a,; b| nguyên tố 
cùng nhau có tổng bằng 14 (ai<bi) 
ta được: 
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tích của chúng và ƯCLN của chúng. 


Hoạt động 4: HƯỚNG DÂN VÊ NHÀ (1 ph) 

- Ôn lại bài. 

- Làm bài 177; 178; 180; 183 tr.23, 24 SBT. 

- Bài 146 tr.57 SGK. 


Tiết 33 


Luyên tân 


I- Mục tiêu 

HS được củng cố các kiến thức về tìm ƯCLN, tìm các ước chung 
thông qua tìm ƯCLN. 

Rèn kĩ năng tính toán, phân tích ra TSNT; tìm ƯCLN. 

Vận dụng trong việc giải các bài toán đố. 

II- Chuẩn bị của GV và HS 
GV: Máy chiếu, bảng phụ. 

HS: Bút dạ, giấy trong. 

III- Tiến trình dạy - học 


Hoạt động của thầy 


Hoạt động 1: KIÊM TRA BÀI cũ 
Kiểm tra HS1: I 

- Nêu cách tìm ƯCLN bằng 
cách phân tích các số ra 


Hoạt động của trò 


TSNT. 

- Tìm số tự nhiên a lớn nhất biết 


rằng 

480 ; a và 600 ; a 

Kiểm tra HS2: 

- Nêu cách tìm ưc thông qua| 

tìm ƯCLN. 

- Tìm ƯCLN rồi tìm ƯC(126;|< 

210; 90) 

GV cho HS nhận xét cách trình I 


(10 ph) 

- HS làm bài tập nhu sau: 

Nửa lóp làm bài của HS1 trước, 
bài tập của HS2 sau. 

Nửa lóp còn lại làm bài tập của 
HS2 trước, bài tập của HS1 sau. 

Kết quả: 

-HS1: a= 120. 

- HS 2: ƯCLN(126; 210; 90) = 6 
=> ƯC(126; 210; 90) = {1; 2; 3; 
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bày và nội dung bài làm của từng HS 
—> cho điểm kiểm tra của hai HS. 

ở hai tiết trước các em đã biết 
tìm ƯCLN và tìm ưc thông qua 
ƯCLN. Ở tiết này ta sẽ luyện tập 
tổng họp thông qua luyện tập 2, _ 

Hoạt động 2: LUYỆN TẬP TẠI LỚP (23 ph) 
Bài 146 tr.57 SGK: Tìm số tự| 
nhiên X biết rằng: 


112 ; x; 140 : X và 10 < X < 20. 

GV cùng HS phân tích bài toán 
để đi đến cách giải. 

112 : X và 140 : X chứng tỏ X 
quan hệ như thế nào vói 112 và 140? 

Muốn tìm ƯC(112; 140) em làm 
như thế nào? 

Kết quả bài toán X phải thoả mãn 
điều kiện gì? 

GV cho HS giải bài 146 tr.57 
SGK rồi treo bảng phụ ghi sẵn lòi 
giải mẫu. 


Bài 147 tr.57 SGK 


HS đọc đề bài, trả lời câu hỏi. 


X e ƯC(112; 140) 

Tim ƯCLN(112; 140) 
sau đó tìm các ước của 
ƯCLN(112;140) 

10 < X < 20 


112 : X và 140 I X => 

xeưC(112; 140) 

ƯCLN(112; 140) = 28 
ƯC(112; 140) = {1; 2; 4; 7; 14; 

28} 

vì 10 <x <20 

Vậy X = 14 thoả mãn các điều 
kiện của đề bài. 
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GV tổ chức hoạt động theo 
nhóm cho HS. 

a) Gọi số bút trong mỗi hộp là 
a, 

theo đề bài ta có: a là ước 
của 28 

(hay 28 : a) 

a là ước của 36 (hay 36 : a ) và a 
>2. 

b) Tìm số a? 


- HS đọc đề bài. 

- HS làm việc theo nhóm. 


Từ câu a => a e ƯC(28; 36) và 

a>2 

ƯCLN(28; 36) = 4 
ƯC(28; 36)= {1; 2; 4} 
Vìa>2=>a = 4 thoả mãn các 
điều kiện đề bài. 


c) Mai mua bao nhiêu hộp bút 
chì màu? Lan mua bao nhiêu 
hộp bút chì màu? 

GV kiểm tra trên máy bài toán 
của các nhóm. 

Bài 148: GV gọi HS đọc đề bài. 

GV gợi ý: Hãy tìm quan hệ giữa 
số tổ vói số nam (48) và số nữ (72) 
của đội. 


GV chấm điểm bài làm của một 
SỐHS. 


c) Hoạt động nhóm. 

Mai mua 7 hộp bút 
Lan mua 9 hộp bút. 



- HS độc lập làm bài: 

Số tổ nhiều nhất là ƯCLN(48; 
72) = 24 

Khi đó n ỗi tổ có số nam là: 

48 : 24 =Ỉ2 ínaml 

và mỗi tổ có số nữ là: 

72 : 24 = 3 (nữ). 


Hoạt động 3: GIỚI THIỆU THUẬT TOÁN ƠCLÍT 
TÌM UCLN CỦA HAI số (10 ph) 

Cách làm: I HS hoạt động nhóm: 

- Chia số lớn cho số nhỏ. Tìm UCLN(135; 105) 
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- Nếu phép chia còn dư, lấy số 

135 105 

chia đem chia cho số dư. 

105 30 1 

- Nếu phép chia này còn dư lại 

30 15 3 

lấy số chia mói chia cho số 

0 2 

dư mới. 

- Cứ tiếp tục như vậy cho đến 

Vậy ƯCLN(135; 105) = 15 

khi được số dư bằng 0 thì số 

HS sử dụng thuật toán ơclít để 

chia cuối cùng là ƯCLN 

tìm ƯCLN(48; 72) ở bài tập 148 

phải tìm. 

72 48 

48 24 1 

0 2 

Số chia cuối cùng là 24. 

Vậy ƯCLN(48; 72) = 24. 


Hoạt động 4: HƯỚNG DÂN VÊ NHÀ (2 ph) 
- Ôn lại bài. 


- Làm bài tập 182; 184; 186; 187 SBT. 


- Nghi 

ên cứu trước bài § 18. Bội chung nhỏ nhất. 
§18. Bôi chung nhỏ nhất 

Tiết 34 


I- Mục tiêu 


• HS hiểu được thế nào là bộ chung nhỏ nhất (BCNN) của nhiều số. 

• HS biết tìm BCNN của hai hay nhiều số bằng cách phân tích các số đó 
ra thừa số nguyên tố. 

• HS phân biệt được điểm giống và khác nhau giữa hai quy tắc tìm 
BCNN và ƯCLN, biết tìm BCNN một cách hợp lí trong từng trường 
hợp. 


II- Chuẩn bị của GV và HS 

• GV: Máy chiếu, bảng phụ để so sánh hai quy tắc, phấn màu. 


• HS: Giấy trong, bút dạ. 


III- Tiến trình dạy - học 

Hoạt động của thầy I Hoạt động của trò 

Hoạt động 1: KIÊM TRA BÀI cũ (7 ph) 

- Thế nào là bội chung của - HS trả lời câu hỏi và làm bài 
hai hay nhiều số? X e I 
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BC(a; b) khi nào? 

- Tìm BC(4; 6). 

GV cho HS nhận xét việc học 
lí thuyết và làm bài tập của bạn. 

GV cho điểm kiểm tra bài cũ 
của HS đó. 

* GV đặt vấn đề: 

Dựa vào kết quả mà bạn vừa tìm 
được, em hãy chỉ ra một số 
nhỏ nhất khác 0 mà là bội 
chung của 4 và 6 (hoặc chỉ 
ra số nhỏ nhất khác 0 trong 
tập hợp BC(4; 6)? Số đó gọi 
là BCNN của 4 và 6 => Ta 
xét bài học. 

Hoạt động 2: BỘI CHUNG NHC 

Ví dụ 1: GV viết lại bài tập mà 
HS vừa làm vào phần bảng dạy bài 
mới. Lưu ý viết phấn màu các số 0; 
12; 24; 36... 

B(4)={0;4;8;12;16;20;24;28;32 

;36;...} 

C(6) = {0; 6; 12; 18; 24; 30; 
36;...} 

Vậy BC(4; 6) = {0; 12; 24; 
36;...} 

Số nhỏ nhất * 0 trong tập hợp 
các BCNN của 4 và 6 là 12. Ta nói 
12 là bội chung nhỏ nhất của 4 và 
6. 

Kí hiệu: BCNN(4, 6) = 12 


tập. 

B(4) = {0;4;8;12; 16; 20; 24; 
28; 32;...} 

B(6) = {0; 6; 12; 18; 24;...} 

Vậy BC(4; 6) = {0; 12; 24;...}. 


- Bội chung nhỏ nhất khác 0 
của 4 và 6 là 12. 


NHẤT (12 ph) 

HS chú ý theo dõi. 


HS THỰC HIỆN THEO YÊU 
CẦU CỦA GV. 

Là số nhỏ nhất khác 0 trong tập 
họp các bội chung của các số đó. 
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- GV: Vậy BCNN của hai hay 
nhiều số là số như thế nào? 


- GV cho HS đọc phần đóng 

khung tr.57 SGK. 

- Em hãy tìm mối quan hệ 
giữa BC và BCNN? 

=> Nhận xét 

- Nêu chú ý về trường hợp tìm 
BCNN của nhiều số mà có một số 
bằng 1? 

Ví dụ: BCNN(5; 1) = 5 

BCNN(4; 6; 1) = 

BCNN(4; 6) 

- GV đặt vấn đề: Để tìm 
BCNN của hai hay nhiều 
số ta có thể tìm tập hợp các 
bội chung của chúng. Số 
nhỏ nhất khác 0 trong tập 
hợp đó chính là BCNN. 
Vậy còn cách nào tìm 
BCNN mà không cần liệt 
kê như vậy? Cách tìm 
BCNN có gì khác vói cách 
tìm ƯCLN ta sang: 

Hoạt động 3: TÌM BCNN BẰNC 
TSNT (25 ph) 

nŨí dụ 2: Tìm BCNN(8; 18; 
30) 

- Trước hết phân tích các số 

8;18;30 ra TSNT? 


Tất cả các bội chung của 4 và 6 
đều là bội của BCNN(4; 6). 

BCNN(a; 1) = a. 

BCNN(a; b; 1) = BCNN(a; b). 


CÁCH PHÂN TÍCH CÁC số RA 

Phân tích các số 8; 18 và 30 ra 
TSNT. 

■ 8 = 2 3 
18 = 2.3 2 
30 = 2.3.5. 
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- Để chia hết cho 8, BCNN 
của ba số 8; 18;30 phải 
chứa thừa số nguyên tố 
nào? Vói số mũ bao nhiêu? 

- Để chia hết cho cả 8;18;30 

thì BCNN của ba số phải 
chứa những thừa số nguyên 
tố nào? mỗi thừa số với số 
mũ là bao nhiêu? 

GV giói thiệu các TSNT trên là 
các TSNT chung và riêng. Mỗi 
thừa số lấy với số mũ lớn nhất. 

- Lập tích các thừa số vừa chọn 
ta có BCNN phải tìm. 

- Yêu cầu HS hoạt động nhóm: 

+ Rút ra quy tắc tìm BCNN 

+ So sánh điểm giống và khác 
với tìm ƯCLN. 

* Củng cố: 

Trở lại ví dụ 1: Tìm BCNN(4; 
6) bằng cách phân tích 4 và 6 ra 
TSNT? So sánh vói cách làm trên. 

Làm Tìm BCNN(8; 12) 

Tìm BCNN(5; 7; 8) => đi đến 
chú ý a 

Tìm BCNN(12; 16; 48) => đi 
đến chú ý b. 

Bài tập 149 SGK. 

Tìm bội chung của: 


■ 2 3 


2,3,5 


2 3 ; 3 2 ; 5 


■ 2 3 .3 2 .5 = 360 
=> BCNN(8; 18; 30) = 360 
HS hoạt động nhóm: qua ví dụ 
và đọc SGK rút ra các bước tìm 
BCNN, so sánh với tìm ƯCLN. 

HS phát biểu lại quy tắc tìm 
BCNN của hai hay nhiều số lớn hơn 
L 

HS: 4 = 2 2 ; 6 = 2.3 
BCNN(4, 6) = 2 2 .3 = 12. 

8 = 2 3 
12 = 2 2 .3 

BCNN(5;7;8) = 5.7.8 = 280 
48 : 12 
48 : 16 
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a) 60 và 280. 


b) 84 và 108. 


c) 13 và 15. 

GV cho HS làm tiếp: 

- Điền vào chỗ trống .... nội 
dung thích hợp; So sánh 
hai quy tắc. 

Muốn tìm BCNN của hai hay 
nhiều số.ta làm như sau: 


3 HS lên bảng trình bày. 

a) 60 = 2 2 .3.5 
280 = 2 3 .5.7 

BCNN(60, 280) = 2 3 .3.5.7 = 840. 

b) 84 = 2 2 .3.7 
108 = 2 2 .3 3 

BCNN(84,108) = 2 2 .3 3 .7 = 756. 

c) BCNN(13; 15) = 195. 

HS thực hiện theo yêu cầu của 

GV. 


+ Phân tích mối số. 

Muốn tìm ƯCLN của hai hay 

+ Chon ra các thừa số. 

nhiều số.ta làm nhu sau: 

+ Lâp . mỗi thừa số 

+ Phân tích mỗi số. 

lấy vói số mũ. 

+ Chon ra các thừa số. 


+ Lâp . mỗi thừa số 


lấy với số mũ. 


Hoạt động 4: HƯỚNG DÂN VÊ NHÀ (1 ph) 


- Học bài. 


- Làm bài tập 150, 151 SGK; 188 SBT. 


Tiết 35 Luyên tâp 


I- Mục tiêu 

I— » HS đư ợc củng cố và khắc sâu các kiến thức về tìm BCNN. 

I » HS biỊết cách tìm bội chung thông qua tìm BCNN. 

• Vận dụng tìm bội chung và BCNN trong các bài toán thực tế đơn giản. 
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II- Chuẩn bị của GV và HS 

• GV: Máy chiếu, bảng phụ. 

• HS: Bút dạ, giấy trong. 


III- Tiến trình dạy - học 


Hoạt động của thầy 

Hoạt động của trò 

Hoạt động 1: KIỂM tra bài cũ (7 ph) 

Kiểm tra HS1: 

Hai HS lên bảng 

- Thế nào là BCNN của hai 

HS cả lóp làm bài, theo dõi và 

hay nhiều số? Nêu nhận xét 

nhận xét các bạn sau khi đã làm 

và chú ý? 

xong. 

Um BCNN(10; 12; 15) 

Kiểm tra HS2: 

- Nêu quy tắc tìm BCNN của 
hai hay nhiều số lớn hơn 1? 

BCNN(10; 12; 15) = 60 

- Tìm BCNN(8; 9; 11) 

792 

BCNN(25; 50) 

50 

BCNN(24; 40; 168) 

GV nhận xét và cho điểm bài 
làm của hai HS. 

GV đặt vấn đề: ở §16 các em 
đã biết tìm BC của hai hay nhiều số 
bằng phương pháp liệt kê. ở tiết 
học này các em sẽ tìm bội chung 
thông qua tìm BCNN. 

840 


Hoạt động 2: CÁCH TÌM BỘI CHUNG THÔNG QUA TÌM BCNN 


(10 ph) 

Ví dụ: Cho A = {xe N / X ; 8; X 
: 18; X : 30; X < 1000} 

Viết tập họp A bằng cách liệt 
kê các phần tử. 
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GV 

yêu 

cầu HS tự nghiên cứu 

+ Hoạt động theo nhóm. 

SGK, hoạt động theo nhóm. 

+ Cử đại diện phát biểu cách 




làm. 




Các nhóm khác so sánh. 

Vì X 

; 8 


=> Kết luận. 

X 

18 

=>xeBC(8; 18; 30) 


X 

30 

và x<1000 


BCNN(8; 

; 18; 30) = 2 3 .3 2 .5 = 


360 




BC 

của 

8; 18; 30 là bội của 


360. 




Lần 

lượt 

nhân 360 với 0; 1; 2; 


ta được 0; 360; 720. 


Vậy 

A = 

{0; 360; 720} 

HS đọc phần đóng khung tr.59 

GV 

gọi 

HS đọc phần đóng 

SGK. 

khung tr 

.59 SGK. 



Hoạt động 3: CỦNG cố - LUYỆN TẬP (27 ph) 


Tìm số tự nhiên a, biết rằng a < 
1000; 


HS độc lập làm bài trên giấy 
trong. 


ai 60 và a ; 280. 


Một em nêu cách làm và lên 
bảng chỉra. 

a : 60 => a e BC(60; 280) 

a : 280 BCNN(60; 280) = 


840 


GV kiểm tra kết quả làm bài 
của một số em và cho điểm. 

Bài 152 SGK 

GỴ treo bảng phụ lời giải sẵn 
của mot HS,:đề rỊghỊế:ảÈ^ỊỊ|eo dõi 
nhận xét: 


Vì a < 1000 vậy a = 840. 


HS đọc đề bài. 
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a i 15 
a : 18 


B(15)={0; 15; 30; 45; 60; 

75;90;...} 

B (18) = {0; 18; 36; 54; 72; 
90;...} 

Vậy BC(15; 18) = {0; 90;...} 

Vì a nhỏ nhất khác 0 => a = 90. 

j => a e BC(15;18) 

Cách giải này vẫn đúng nhưng 
dài, nên giải như sau: 

a : 15 

a : 18 

Vì a nhỏ nhất * 0 => a = 
BCNN(15;18) 

=> a = 90. 

Bài 153 SGK: 

Tìm các bội chung của 30 và 45 
nhỏ hơn 500. 

- GV yêu cầu HS nêu hướng 
làm. 

HS nêu hướng làm. 

Độc lập làm bài. 

BCNN(30; 4ỷ) 3 ’ 4 ’ 8 ) 

CíC bội chun^ĩâốíidr^^íò của 

- Một HS lên bảng trình bày. 

30 và ị51à90;18Ẹ<2WẼ&)&5ớ, 8) 

J =24 

Bài 154 SGK 

GV hướng dẫn HS làm bài 

Gọi số HS lớp 6C là a. Khi xếp 
hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 8 đều 
vừa đủ hàng. Vậy a có quan hệ như 
thế nào với 2; 3; 4; 8? 

Đến đây bài toán trở về giống 
các bài toán đã làm ở trên. 

GV yêu cầu HS làm tiếp, sau đó 

=> a = 48. 

HS đọc đề bài 

a! 2 

a : 3 

a : 4 => 

a : 8 
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treo lời giải mẫu ở bảng phụ cho HS 

học tập. HS thực hiện theo yêu cầu của 

Bài 155 SGK GV. 

GV phát cho các nhóm học tập 
bảng ở bài 155. Yêu cầu các nhóm: 
a) Điền vào ô trống, 
b) So sánh tích 
ƯCLN(a;b).BCNN(a;b) với 
tích a.b. 


a 

6 

1 

2 

5 



50 

8 

0 

b 

4 

2 

1 

5 



0 

5 

0 

ƯCLN(a;b) 

2 

1 

1 

5 



0 


0 

BCNN(a;b) 

1 

3 

4 

5 


Nhận xét: ƯCLN(a; b) X BCNN(a; b) = a.b 


Hoạt động 4: HƯỚNG DAN về nhà (2 ph) 

- Học bài. 

- Bài tập: 189; 190; 191; 192 SBT. 

Tiết 36 luyên tâp 

I- Mục tiêu 

> HS được củng cố và khắc sâu kiến thức về tìm BCNN và bội chung 
thông qua BCNN. 

> Rèn kĩ năng tính toán, biết tìm BCNN một cách hợp lí trong từng 
trường họp cụ thể. 
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• HS biết vận dụng tìm bội chung và BCNN trong các bài toán thực tế 
đơn giản. 

II- Chuẩn bị của GV và HS 

• GV: Máy chiếu. 

• HS: Bút dạ, giấy trong. 
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III- Tiến trình dạy - học 


Hoạt động của thầy 

Hoạt động của trò 

Hoạt động 1: KIỂM tra bài cũ (10 ph) 

Kiểm tra HS1: 

- HS 1 trả lời và chữa bài tập. 

- Phát biểu quy tắc tìm BCNN 

Cả lóp mở vở bài tập đã làm ở 

của hai hay nhiều số lớn 

nhà, so sánh với bài làm của hai 

hơn 1. 

bạn. 

- Chữa bài tập 189 SBT. 

ĐS: a= 1386 

Kiểm tra HS2: 

- HS 2 trả lời, chữa bài tập. 

- So sánh quy tắc tìm BCNN 
và ƯCLN của hai hay 
nhiều số lớn 


hơn 1? 

- Chữa bài tập 190 SBT. 

ĐS: 0; 75; 150; 225; 300; 375 

Hoạt động 2: Tổ CHỨC LUYỆN TẬP (28 ph) 

Bài tập 156 SGK: Tìm số tự 

HS cả lóp làm bài 156 SGK vào 

nhiên X biết rằng: 

vở, bài 193 SBT trên giấy trong. 

xi 12; X: 21; X : 28 và 150 < X 

- Hai HS lên bảng làm đồng 

<300 

thời hai bài. 


Bài 156 

X ; 12; X ; 21; X : 28 


=> X e BC(12;21;28) 
BCNN(12; 21; 28) = 84 
vì 150 < X < 300 => X m {168; 
252}. 


HS làm 


bài 193 (SBT) 


63 = 3 .7 


35 = 5.7 


=> BCNN(63; 
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Bài /9J(SBT: Tìm các bội 
chung có 3 chữ số của 63, 35, 105. 


Bài 157 SGK 

GV hướng dẫn HS phân tích 
bài toán. Gọi số ngày sau đó ít nhất 
hai bạn lại cùng trực nhật là a, thì a 
phải là số như thế nào? 


Bài 158 SGK 

- So sánh nội dung bài 158 
khác so vói bài 157 ở điểm 
nào? 

GV yêu cầu HS phân tích để 
giải bài tập. 


Bài 195 SBT 

GV gọi một HS đọc và tóm tắt 
đề bài. 


35; 105) 

105 = 3.5.7 
3 2 .5.7 = 315 

Vậy bội chung của 63, 35, 105 
có 3 chư|ố là: 315; 630; 945. 

HS đọc đề bài 

a là BCNN(10; 12). 

10 = 2.5 => BCNN(10; 12) 

12 = 2 2 .3 = 2 2 .3.5 = 

60 

Vậy sau ít nhất 60 ngày thì hai 
bạn lại cùng trực nhật. 

HS đọc đề bài 

Số cây mỗi đội phải trồng là bội 
chung của 8 và 9, số cây đó trong 
khoảng từ 100 đến 200. 

Gọi số cây mỗi đội phải trồng là 
a. Ta có a e BC(8; 9) và 
100<a<200 

Vì 8 và 9 nguyên tố cùng nhau 

=> BCNN(8; 9) = 8.9 = 72 

Mà 100<a<200 => a = 144. 


HS đọc đề bài, tóm tắt đề bài. 
Xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4, 
hàng 5 đều thừa 1 người. 
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GV gợi ý: Nếu gọi số đội viên 
liên đội là a thì số nào chia hết cho 
2; 3; 4; 5? 

GV cho HS tiếp tục hoạt động 
theo nhóm sau khi đã gọi ý. 


Xếp 

sinh: 100 ■ 
HS: a 
4; 5. 


hầng 


7 thì vừa đủ (số học 
• 150) 

1 phải chia hết cho 2; 3; 


HS hoạt động nhóm 
Gọi số đội viên liên đội là a 


(100<a<150) 

vì xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4, 
hàng 5 đều thừa 1 người nên ta có: 
(a-1) ;2 


(a - 1): 3 => (a - 1) e BC(2; 

3; 4; 5) 


(a -1) : 4 và a : 7. 


(a-1) i5 


BCNN(2; 3; 4; 5) = 60 

vì 100<a< 150 => 99 < a - 1 < 
149 

Ta có a - 1 = 120. 


GV kiểm tra, cho điểm các 
nhóm làm tốt. 

GV: Ở bài 195 khi xếp hàng 2, 
hàng 3, hàng 4, hàng 5 đều thừa 1 
em. Nếu thiếu 1 em thì sao? 

Đó là bài 196 trong phần bài tập 
về nhà. 

Hoạt động 3: CÓ THÊ EM CHƯA 


=> a = 121 (thoả mãn điều kiện) 
Vậy số đội viên liên đội là 121 
người. 


(a + 1) e BC(2; 3; 4; 5) 


(5ph) 


Lịch can chi: 

GV giới thiệu cho HS ở 
phương Đống trong đổ cổ Việt 


- HS suy nghĩ, tìm phương án 
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Nam gọi tên năm âm lịch bằng 
cách ghép 10 can (theo thứ tự) với 
12 chi (như SGK). Đầu tiên Giáp 
được ghép với Tí thành Giáp Tí. Cứ 
10 năm Giáp lại được lặp lại. Vậy 
theo các em sau bao nhiêu năm, 
năm Giáp Tí được lặp lại? 

Và tên của các năm âm lịch 
khác cũng được lặp lại sau 60 năm. 


trả lòi. 


Sau 60 năm (là BCNN của 10 và 


_ 12 ). 

Hoạt động 4: HƯỚNG DAN về nhà (2 ph) 


- Ôn lại bài. 


- Chuẩn bị cho tiết sau ôn tập chương, HS trả lòi 10 câu hỏi ôn tập 
tr.61 SGK vào vở ôn tập. 


-Làm bài tập 159; 160; 161 SGK và 196, 197 SBT. 


Tiết 37 

ôn tâu chương I (Tiết 1) 


I- Mục tiêu 


Ôn tập cho HS các kiến thức đã học về các phép tính cộng, trừ, nhân, 
chia và nâng lên luỹ thừa. 

HS vận dụng các kiến thức trên vào các bài tập về thực hiện các phép 
tính, tìm số chưa biết. 

Rèn kĩ năng tính toán cẩn thận, đúng và nhanh, trình bày khoa học. 

II- Chuẩn bị của GV và HS 

GV: Máy chiếu, bảng 1 về các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, nâng 
lên luỹ thừa (như trong SGK). 

HS: Làm đáp án đủ 10 câu và ôn tập từ câu 1 —> 4 tr.41 SGK. 


Bút dạ, giấy trong. 

III- Tiến trình dạy - học 

Hoạt động của thầy I Hoạt động của trò 

Hoạt động 1: ÔN TẬP LÍ THUYẾT (15 ph) 

GV đưa bảng 1 lên máy chiếu, I 
yêu cầu HS trả lời câu hỏi ôn tập từ I 
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câu 1 đến câu 4. 

Câu 1: 

GV gọi hai em HS lên bảng: 
viết dạng tổng quát tính chất giao 
hoán, kết hợp của phép cộng (HS1). 

Tính chất giao hoán, kết họp 
của phép nhân và tính chất phân 
phối của phép nhân với phép cộng 
(HS2). 

GV hỏi: Phép cộng, phép nhân 
còn có tính chất gì? 


Câu 2: Em hãy điền vào dấu... 
để được định nghĩa luỹ thừa bậc n 
của a. 

Lũy thừa bậc n của a là 

. của n ., mỗi thừa số 

bằng. 

a n =.(n * 0) 

a gọi là. 

n gọi là. 

Phép nhân nhiều thừa số bằng 
nhau gọi là. 

Câu 3: Viết công thức nhân hai 
luỹ thừa cùng cơ số, chia hai luỹ 
thừa cùng cơ số? 

GV nhấn mạnh về cơ số và số 
mũ trong mỗi công thức. 

Câu 4: 

- Nêu điều kiện để a chia hết 


Hai HS phát biểu lại. 


HS: Phép cộng còn tính chất: 
a+0=0+a=a 

Phép nhân còn tính chất: 

a.l = l.a = a 

HS điền vào các dấu ... 


a" = a.a..a (n * 0) 

n thừa số 

Cơ SỐ 

sô mũ 

phép nâng lên lũy thừa. 

a m . a n = a m + n 

a m : a n = a m ' n (a ■*- 0; m > n) 
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cho b. 

- Nêu điều kiện để a trừ được 
cho b 

HS SUY NGHĨ VÀ TRẢ LỜI. 

a = b. k (k e N; b * 0) 

a>b. 

Hoạt động 2: LUYỆN TẬP (28 ph) 

Bài 159 SGK: GV in phiếu học 

HS lần lượt lên bảng. 

tập để HS lần lượt lên điền kết quả 
vào ô trống 

0 

a) n - n ũ 

1 

b) n: n (n ^ 0) □ 

n 

c) n + 0 □ 

n 

d) n - 0 □ 

0 

e) n .0 □ 

n 

g) n . 1 □ 

n 

h) n : 1 □ 


Bài 160 SGK: Thực hiện phép 

Cả lóp làm bài tập, 2 HS lên 

tính. 

bảng. 

Yêu cầu HS nhắc lại thứ tự thực 


hiện phép tính. 

HS 1 làm câu (a, c) 

Gọi 2 HS lên bảng 

a) 204- 84:12 c) 5 6 :5 3 + 2 3 

,2 2 

= 204-7 = 5 3 + 2 5 

= 197 = 125 + 

32 = 157 

HS2 làm câu (b, d) 

b) 15.2 3 +4.3 2 - 5.7; d)164.53 + 
47.164 

= 15.8 + 4.9 - 35 
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GV nhận xét kết quả. 

* Củng cố: Qua bài tập này 
khắc sâu các kiến thức: 

+ Thứ tự thực hiện phép tính. 

+ Thực hiện đúng quy tắc 
nhân và chia hai luỹ thừa 
cùng cơ số. 

+ Tính nhanh bằng cách áp 
dụng tính chất phân phối 
của phép nhân và phép 
cộng. 

Bài 161 SGK 

Tìm số tự nhiên X biết: 
a) 219 - 7(x + 1) = 100 


b) (3x - 6).3 = 3 4 


GV: yêu cầu HS nêu lại cách 
tìm các thành phần trong các phép 
tính. 

Bài 162 tr.63 SGK. Áp dụng: 

Hãy tìm số tự nhiên X, biết rằng 
nếu nhân nó với 3 rồi trừ đi 8, sau 


=164.(53+47) 

= 120 + 36-35 = 164.100 

= 121 =16 400 


2 HS lên bảng, cả lóp làm bài. 

a) 219 - 7(x+l) = 100 

7(x+l) = 219 - 100 
7(x+l)= 119 
x+1 = 119 : 7 
x+1 = 17 
X = 17 - 1 
X = 16. 

b) (3x - 6).3 = 3 4 

3x - 6 = 3 4 :3 
3x - 6 = 27 
3x = 27 + 6 
3x = 33 
X = 33 : 3 
X = 11. 
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đó chia cho 4 thì được 7. 

GV yêu cầu HS đặt phép tính. 

HS đặt phép tính. 

(3x - 8): 4 = 7 

ĐS: X = 12. 

Bài 163: Đố tr.63 SGK 

HS hoạt động nhóm để điền các 
số cho thích hợp. 

GV yêu cầu HS đọc đề bài. 

ĐS: Lần lượt điền các số 18; 

GV gợi ý: Trong ngày, muộn 
nhất là 24 giờ. Vậy điền các số như 
thế nào cho thích họp? 

33; 22; 25 vào chỗ trống. 

Vậy trong 1 giờ chiều cao ngọn 
nến giảm (33 - 25): 4 = 2 cm. 

Bài 164 (SGK): Thực hiện phép 
tính rồi phân tích kết quả ra TSNT. 

HS thực hiện theo yêu cầu của 
GV. 

a) (1000+ 1): 11 

b) 14 2 + 5 2 + 2 2 

c) 29.31 + 144:12 2 

d) 333:3+ 225: 15 2 

a) =1001: 11=91=7.13. 

b) = 225 = 3 2 .5 2 . 

c) = 900 = 2 2 .3 2 .5 2 . 

d) = 112 = 2 4 .7. 


Hoạt động 3: HƯỚNG DAN về nhà (2 ph) 

- Ôn tập lí thuyết từ câu 5 đến câu 10 tr.61 SGK.. 

- Bài tập 165; 166; 167 SGK. 

- Bài: 203; 204; 208; 210 SBT. 


Tiết 38 

ôn tâp chương I (Tiết 2) 




I- Mục tiêu 

Ôn tập cho HS các kiến thức đã học về tính chất chia hết của một tổng, 
các dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5, cho 3, cho 9, số nguyên tố và họp 
số, ước chung và bội chung, ƯCLN và BCNN. 

HS vận dụng các kiến thức trên vào các bài toán thực tế. 

Rèn kĩ năng tính toán cho HS. 
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II- Chuẩn bị của GV và HS 

• GV: Máy chiếu, 2 bảng phụ: Dấu hiệu chia hết; Cách tìm BCNN và 
ƯCLN. 

• HS: Bút dạ, giấy trong. 

III- Tiến trình dạy - học 

Hoạt động của thầy I Hoạt động của trò 

Hoạt động 1: ÔN TẬP LÍ THUYẾT (15 ph) 


Câu 5: Tính chất chia hết của 1 

HS phát biểu và nêu dạng tổng 

tổng. 


quát hai tính chất chia hết của một 

Tính chất 1: a 

=> 

: m _ 

tổng. 

/Ỷàb 

: m 

=> (a+b) 


Tính chất 2: a 

im 


vàb 

: m 


(a, b, m e N; m ^ 0) 



- GV dùng bảng 2 để ôn tập 

HS nhắc lại các dấu hiệu chia 

về dấu hiệu chia hết cho 2, 

hết cho 2, cho 3, cho 5, cho 9. 

cho 3, cho 5, cho 9 (câu 6). 


- GV kẻ bảng làm 4, lần lượt 


gọi 4 HS lên bảng viết các 

4 HS lên bảng viết các câu trả 

câu trả lời từ 7 đến 10. 

lời. 

- Yêu cầu HS trả lời thêm : 

Các HS còn lại trả lòi vào vở. 

+ Số nguyên tố và họp số có 


điểm gì giống và khác 
nhau? 

Số nguyên tố và họp số đều là 
các số tự nhiên lớn hơn 1. Số 

+ So sánh cách tìm ƯCLN và 

nguyên tố chỉ có hai ước là 1 và 

BCNN của hai hay nhiều 

chính nó, họp số có nhiều hơn hai 

số? 


ước. 

HS theo dõi bảng 3 để so sánh 
hai quy tắc. 


Hoạt động 2: LUYỆN TẬP (23 ph) 
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Bài 165 SGK: GV phát phiếu 
học tập cho HS làm. Kiểm tra một 
vài HS trên máy chiếu. 

Điền kí hiệu thích họp vào ô 
trống 


a) 747 

□ P 

235 

□ p 

97 

□ p 

b)a= 835.123 + 318 

□ p 

c)b = 5.7.11 + 13.17 

□ p 

d) c = 2.5.6 - 2.29 

□ p 


GV yêu cầu HS giải thích. 

Bài 166 SGK: Viết các tập hợp 
sau bằng cách liệt kê các phần tử: 

A = {x e N /84 : x;180: X và X 
> 6 } 


B= {x e N/x ; 12; xi 15; xi 

18 

và 0 < x< 

300} 

GV kiểm tra kết quả từng 
nhóm, cho điểm và nhận xét. 

Bài 167 SGK 

GV yêu cầu HS đọc đề và làm 
bài vào vở. 


HS ĐIỂN VÀO PHIẾU HỌC 
TẬP. 

a) Ể vì 747 : 9 
Ể vì 235 : 5 (và > 5) 
e 

b) Ể vì a : 3 (và > 3) 

c) Ể vì b là số chẩn (tổng 2 số 
và 

b > 2 

d) e 

HS hoạt động nhóm. 

X e ƯC(84; 180)vàx>6 
ƯCLN(84; 180)= 12 
ƯC(84; 180) = {1; 2; 3; 4; 6; 

12 } 

Do X > 6 nên A = {12} 

X e BC(12; 15; 18) và 0< X 
<300 

BCNN(12; 15; 18)= 180 
BC(12; 15; 18) 

{0; 180,360;...} 

Do 0 < X < 300 => B = {180}. 

HS làm bài vào vở. 

Gọi sô sách là a (100 <a <150) 
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GV kiểm tra một số em. 

Bài 168 SGK (đố: không bắt 
buộc HS). 

Bài 169 SGK. 


Bài 213* SBT 

GV hướng dẫn HS làm: Em hãy 
tính số vở, số bút và số tập giấy đã 
chia? 

Nếu gọi a là số phần thưởng, thì 
a quan hệ như thế nào vói số vở, số 
bút, số tập giấy đã chia? 

(Có thể chuyển bài này vào ôn 
tập học kỳ) 


Hoạt động 3: CÓ THÊ EM CHƯA 
GV giói thiệu HS mục này rất 
hay sử dụng khi làm bài tập. 

l.Nếuallm , _. T./-IXTXT 

=> ai BCNN của 
[ => a : c 


thì 

a ; 10; a : 15 và a ; 12 

^ae BC(10; 12; 15) 
BCNN(10; 12; 15) = 60 
a e {60; 120; 180;...} 

Do 100 <a< 150 nên a = 120 
Vậy số sách đó là 120 quyển. 
Máy bay trực thăng ra đời năm 
1936 

Số vịt là 49 con 

HS đọc đề bài và làm bài theo 
hưởng dẫn của GV. 

Gọi số phần thưởng là a 
Số vở đã chia là: 133 -13 = 120 
Số bút đã chia là: 80 - 8 = 72 
Số tập giấy đã chia là: 170 - 2 = 

168 

a là ước chung của 120; 72 và 

168 

(a > 13) 


ƯCLN(120; 72; 168) = 2 3 .3 = 
24 

ƯC(120;72; 168) = {1; 2; 3; 6; 
12; 24} 

Vì a > 13 => a = 24 (thoả mãn) 
Vậy có 24 phần thưởng. 

BIẾT (5 ph) 

HS lấy ví dụ minh hoạ 
a : 4 và a : 6 => a : BCNN(4;6) 
=>a=12;24;... 

1 =>17ẩ 





http://tuhoctoan.net 


và a : n 


2. Nếu a.b: c 

a.3 : 4 

Mà (b;c) = 1 

và ƯCLN(3;4) = 1 


Hoạt động 4: HƯỚNG DAN về nhà (2 ph) 

- Ôn tập kĩ lí thuyết. 

- Xem lại các bài tập đã chữa. 

- Làm bai tập 207; 208; 209; 210; 211 SBT. 

- Tiết sau kiểm tra 1 tiết. 

Tiết 39 | Kiểm _ tra _ 1 _ tiết 

(45 phút khổng kể chép đề) 

I- Mục tiêu 

» Kiểm tra việc lĩnh hội các kiến thức đã học trong chương I của HS. 

» Kiểm tra: 

+ Kĩ năng thực hiện 5 phép tính. 

+ Kĩ năng tìm số chưa biết từ một biểu thức, từ một số điều kiện cho 
trước. 

+ Kĩ năng giải bài tập về tính chất chia hết. Số nguyên tố, hợp số. 

+ Kĩ năng áp dụng kiến thức về ƯC, ƯCLN, BC, BCNN vào giải các 
bài toán thực tế. 

II- Một sô đề kiểm tra 

Đề 1: 

Bài 1: (2 điểm) 

a) Số nguyên tố là gì? Họp số là gì? Viết ba số nguyên tố lớn hơn 

b) Hiệu sau là số nguyên tố hay hợp số? Vì sao? 

7.9.11-2.3.7. 

Bài 2: (2điểm) 

Tìm số tự nhiên X biết. 

a) X = 2 8 : 2 4 + 3 I- 2 .3 3 . 

b) 6x - 39 = 5628 : 28. 

Bài 3: (2 điểm) 

Điền dấu "x" vào ô thích họp 
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Câu 

Đú 

Sai 

a) Nếu tổng của hai số chia hết cho 4 và một trong 
hai số đó chia hết cho 4 thì số còn lại chia hết 
cho 4. 



b) Nếu mỗi số hạng của tổng không chia hết cho 3 
thì tổng không chia hết cho 3. 



c) Nếu một thừa số của tích chia hết cho 6 thì tích 
chia hết cho 6. 




Bài 4: (3 điểm) 

Tìm số tự nhiên chia hết cho 8, cho 10, cho 15. Biết rằng số đó trong 
khoảng từ 1000 đến 2000. 


Bài 5: (1 điểm) 

Bạn An đánh số trang sách bằng cách viết các số tự nhiên từ 1 đến 

106. 

Tính xem bạn An phải viết tất cả bao nhiêu chữ số? 

Đề 2: 


Bài 1: (2điểm) 

a) Định nghĩa luỹ thừa bậc n của a. 

b) Viết dạng tổng quát chia hai luỹ thừa cùng cơ số. 
Áp dụng tính a 15 : a 6 (a * 0). 

Bài 2: (2 điểm) 

Thực hiện các phép tính (tính nhanh nếu có thể) 
a) 4.5 2 - 3.2 3 + 3 3 : 3 2 . 


b) 28.76 + 24.28 - 28.20. 
Bài 3: (2 điểm) 


Điền dấu "x" vào ô thích họp 


Câu 


Đú s 
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a) Một số chia hết cho 2 thì chữ số tận cùng là 
chữ số 4. 



b) Một số có chữ số tận cùng là 5 thì chia hết 
cho 5. 



c) Số chia hết cho 2 là hợp số. 




Bài 4: (3 điểm) 

Một đám đất hình chữ nhật dài 52m, rộng 36m. Người ta chia đám 
đất thành những khoảng hình vuông bằng nhau để trồng các loại rau. 
Hỏi với cách chia nào thì cạnh hình vuông là lớn nhất và bằng bao 
nhiêu? 

Bài 5: (1 điểm) 

Tìm tất cả các số tự nhiên a và b sao cho tích a.b = 246 và a < b. 

Đề 3: 


Bài 1: (2 điểm) 

a) Phát biểu dấu hiệu chia hết cho 9. 

b) Điền chữ số vào dấu * để số 3 * 5 chia hết cho 9. 
Bài 2: (2 điểm) 

Tìm số tự nhiên X biết: 

a) 2x - 138 = 2 3 .3 2 . 

b) 42x = 39.42 - 37.42. 

Bài 3: (2 điểm) 


Điền dấu "x" vào ô thích hợp: 


Câu 


Đú 


Sai 
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a) 12 8 :12 4 = 12 2 



b) 14 3 .2 3 = 28 3 



c) 2 10 < 1000 




Bài 4: (3 điểm) 

Một trường tổ chức cho khoảng từ 700 đến 800 HS tham quan 
bằng ôtô. Tính số HS đi tham quan biết rằng nếu xếp 40 ngưòi hay 45 
người vào một xe đều không dư một ai. 

Bài 5: (1 điểm) 

Chứng tỏ rằng với mọi số tự nhiên n thì tích (n + 4)( n + 7) là một số 

chẵn. 
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Chương 


II 


SỐ NGUYÊN 


Tiết 40 §1. Làm quen với số nguyên âm 


I- Mục tiêu 

• HS b iết được nhu cầu cần thiết (trong toán học và trong thực tế) phải 
mử rọ ng tập N thành tập số nguyên. 

• HS nhận biết và đọc đúng các số nguyên âm qua các ví dụ thực tiễn. 

• HS biết cách biểu diễn các số tự nhiên và các số nguyên âm trên trục 
số. 

• Rèn luyện khả năng liên hệ giữa thực tế và toán học cho HS. 

II- Chuẩn bị của GVvà HS 

• GV : + Thước kẻ có chia đơn vị, phấn mầu. 

+ Nhiệt kế to có chia độ âm (hình 31 SGK). 

+ Bảng ghi nhiệt độ các thành phố. 

+ Bảng vẽ 5 nhiệt kế hình 35 SGK. 

+ Hình vẽ biểu diễn độ cao (âm, dương, 0). 

• HS: Thước kẻ có chia đơn vị. 


III- Tiến trình dạy - học 


Hoạt động của thầy _ I Hoạt động của trò _ 

Hoạt động 1: ĐẶT VAN đề và giới THỆU sơ lược về CHUƠNG 
II (4 ph) 


GV đưa ra 3 phép tính và yêu 
cầu HS thực hiện: 

4 + 6 = ? 

4 . 6 = ? 

4 - 6 = ? 

Để phép trừ các số tự nhiên bao 


Thực hiện phép tính: 

4 + 6 = 10 
4.6 = 24 

4 - 6 = KHÔNG CÓ KẾT QUẢ 
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giờ cũng thực hiện được, ngưòi ta 
phải đưa vào một loại số mói: số 
nguyên âm. Các số nguyên âm 
cùng với các số tự nhiên tạo thành 
tập hợp các số nguyên. 

- GV giới thiệu sơ lược về 
chương “Số nguyên”. 


Hoạt động 2: CÁC ví DỤ (18 ph) 
Ví dụ 1: - GV đưa nhiệt kế hình 
31 SGK cho HS quan sát và giói 
thiệu về các nhiệt độ: 0°C; trên 
0°C; dưới 0°c ghi trên nhiệt kế: 

- GV giói thiệu về các số 
nguyên âm như: -1; -2; -3 

.và hướng dẫn cách đọc 

(2 cách: âm 1 và trừ 1...) 

- GV cho HS làm SGK và 

giải thíchẸP nghĩa các số 
đo nhiệt độ các thành phố. 
Có thể hỏi thêm: trong 8 
thành phố trên thì thành 
phố nào nóng nhất ? lạnh 
nhất? 

Cho HS làm bài tập l(tr.68) 
đưa bảng vẽ 5 nhiệt kế hình 35 lên 
để HS quan sát. 


TRONG N. 

HS chú ý theo dõi. 


Quan sát nhiệt kế, đọc các số 
ghi trên nhiệt kế như: 0°C; 100°C; 
40°C; -10°C; -20°c ... 

- HS tập đọc các số nguyên âm: 

-1; -2; -3; -4 ... 

- HS đọc và giải thích ý nghĩa 
các số đo nhiệt độ. 

Nóng nhất: TP. Hồ Chí Minh. 
Lạnh nhất: Mát-xcơ-va. 

- Trả lòi bài tập 1 tr. 68 SGK. 

a) Nhiệt kế a: -3°c 
Nhiệt kế b:-2°c 
Nhiệt kế c: 0°c 
Nhiệt kế d: 2°c 
Nhiệt kế e: 3°c 

b) Nhiệt kế b có nhiệt độ cao 
hơn. 
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GV theo dõi, kịp thời sửa chữa 
những sai sót. 

Ví dụ 2: GV đưa hình vẽ giới 
thiệu độ cao với quy ước độ cao 
mực nước biển là Om. Giói thiệu độ 
cao trung bình của cao nguyên Đắc 
Lắc (600m) Ui-dộ cao trung bình 
của thềm lục địa Việt Nam (-65m). 

- Cho HS làm 

- Cho HS làm bài tập 2 tr.68 
và giải thích ý nghĩa của 
các con số. 


Ví dụ 3: Có và nợ 
+ Ông Q có lOOOOđ, ta nói 
"Ông A có 10000 đồng". 

+ Ông A nợ lOOOOđ, có thể 
nói: “Ông A có -lOOOOđ” 
Cho HS làm và giải thích ý 
nghĩa của các con số. 

Hoạt động 3: TRỤC số (12 ph) 

- GV gọi một HS lên bảng vẽ 

tia số, GV nhấn mạnh tia 
số pl| Ịcổ gốc, chiều, đơn 
vị. 

- GV vẽ tia đối của tia số và 

ghi các số -1; -2; -3 ... từ 
đó giới thiệu gốc, chiều 
dương, chiều âm của trục I 


HS đọc độ cao của núi Phan 
xi păng và của đáy vịnh 
Cam Ranh. 


- Bài tập 2: 

Độ cao của đỉnh Êvơrét là 
8848m nghĩa là đỉnh Êvơrét cao 
hơn mực nước biển 8848m. 

Độ cao của đáy vực Marian là 
-11524m nghĩa là đáy vực đó thấp 
hơn mực nước biển 11524m. 


- HS cả lớp vẽ tia số vào vở. 

□ 

- HS vẽ tiếp tia đối của tia số 
và hoàn chỉnh trục số. 

- HS làm 
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số. 

- Cho HS làm SGK. 

ĐIỂM A: -6; ĐIỂM C: 1 

- GV giói thiệu trục số thẳng 

đứng hình 34 SGK. 

- Cho HS làm bài tập 4, 5 tr.68 

SGK. 

ĐIỂM B: -2; ĐlỂM D: 5 

- HS làm bài tập 4 và 5 theo 
nhóm (hai hoặc bốn HS 
một nhóm). 

Hoạt động 4: CỦNG cố TOÀN BÀI (8 ph) 

- GV hỏi: Trong thực tế người 

- Trả lòi: dùng số nguyên âm 

ta dùng số nguyên âm khi 

để chỉ nhiệt độ dưới 0°C; 

nào ? 

chỉ độ sâu dưới mực nước 

Cho ví dụ. 

biển, chỉ số nợ, chỉ thời 
gian trước công nguyên ... 

- Cho HS làm bài tập 5. tr.54 
SBT. 

+ Gọi 1 HS lên bảng vẽ trục 

- HS làm bài tập 5 SBT theo 
hình thức nối tiếp nhau để 
tạo không khí sôi nổi. 

số. 


+ Gọi HS khác xác định 2 


điểm cách điểm 0 là 2 đơn 
vị (2 và -2). 


+ Gọi HS tiếp theo xác định 2 


cặp điểm cách đều 0. 



Hoạt động 5: HƯỚNG DAN về nhà (3 ph) 

- HS đọc SGK để hiểu rõ các ví dụ có các số nguyên âm. Tập vẽ 

thành thạo trục số. 

- Bài tập số 3 tr.68 SGK và số 1, 3, 4, 6, 7, 8 tr.54, 55 - SBT. 

Tiết 41 §2. Tân hơp các sô' nguyên 

I- Mục tiêu 

«— IĨS b iết được tập họp số nguyên bao gồm các số nguyên dương, số 0 
và cá; số nguyên âm. Biết biểu diễn số nguyên a trên trục số, tìm được 
sô đôi của một số nguyên. 
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• HS bước đầu hiểu được có thể dùng số nguyên để nói về các đại lượng 
có hai hướng ngược nhau. 

• HS bước đầu có ý thức liên hệ bài học với thực tiễn. 

II- Chuẩn bị của GV và HS 

• GV: + Thước kẻ có chia đon vị, phấn mầu. 

+ Hình vẽ trục số nằm ngang, trục số thẳng đứng. 


+ Hình vẽ hình 39 SGK (chú sên bò trên cây cột). 


• HS: + Thước kẻ có chia đon vị. 

+ Ôn tập kiến thức bài “Làm quen vói số nguyên âm” và làm các 
bài tập đã cho. 


III- Tiến trình dạy - Học 

Hoạt động của thầy I Hoạt động của trò 

Hoạt động 1: KIÊM TRA BÀI cũ (7 ph) 

GV nêu câu hỏi kiểm tra. 


HS 1: Lấy 2 ví dụ thực tế 
trong đó có số nguyên âm, 
giải thích ý nghĩa của các 
số nguyên âm đó. 


Hai HS lên bảng kiểm tra, các 
HS khác theo dõi và nhận xét bổ 
sung. 

- HS 1: Có thể lấy ví dụ độ 
cao -30m nghĩa là thấp hơn 
mực nước biển 30m. Có 
-lOOOOđ nghĩa là nợ 


- ĩr _I_I_I_I_L_ 

SBT. -3 -2 -1 0 

Vẽ 1 trục số và cho biết: 
a) Những điểm cách điểm 2 
ba đon vị? 

b) Những điểm nằm giữa các điểm 
-3 và 4? 


1 2 3 ' * ên bảng và 

a) 5 và (-1). 

b) -2; -1; 0; 1; 2; 3 
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GV nhận xét và cho điểm HS. 

Hoạt động 2: số NGUYÊN (18 ph) 

- Đặt vấn đề: vậy vói các đại 

lượng có 2 hưởng ngược 
nhau ta có thể dùng số 
nguyên để biểu thị chúng. 

- Sử dụng trục số HS đã vẽ để 

giói thiệu số nguyên dương, 
số nguyên âm, số 0, tập z. 

- Ghi bảng: 

+ Số nguyên dương: 1; 2; 3 .... 


HS nghe và ghi bài. 


(HOẶC CÒN GHI:+1; +2;+ 3 

...) 

+ Số nguyên âm: -1; -2; -3 .... 

z = Ị...-3>2^ÍU2;...Ị 

Hỏi: / ( 2 jvề số 

nguyên dưh. ^' Jĩ 
- Cho HSlambài tập6 (70) 


- HS lấy ví dụ về số nguyên: 

- HS làm: 

-4 e N SAI 


4 e N ĐÚNG 


OeZ ĐÚNG 


- Vậy tập N và z có mối quan 
hệ như thế nào ? 


□ 


5 e N ĐÚNG 

-1 e N SAI... 

N là tập con của z. 

□ 
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Chú ý: SGK. 

Nhận xét: Số nguyên thường 
được sử dụng Ằ biểu thị các đại 
lượng có hai hướng ngược nhau. 

Cho HS làm bài tập số 7 và 8 
tr.70. 

Các đại lượng trên đã có quy 
ước chung về dương âm. Tuy nhiên 
trong thực tiễn ta có thể tự đưa ra 
quy ước. 

Ví dụ (SGK) GV đưa hình vẽ 
38 lên màn hình đèn chiếu hoặc 
bảng phụ. 

Cho HS làm 


Cho HS làm tiếp GV đưa 
hình 39 lên màn hình hoặc bảng 

'""C _ _n_ . ° 

Trong bàiĩoán trên điếm (+1) 
và (-1) cách đều điểm A và nằm về 
2 phía của điểm A. Nếu biểu diễn 
trên trục số thì (+1) và (-1) cách 
đều gốc o. Ta nói (+1) và (-1) là 2 
số đối nhau 


Hoạt động 3: số Đối (10 ph) 

- GV vẽ 1 trục số nằm ngang 


- Gọi |- LJ rỉS đọc phần chú ý của 
SGK. 1 — 1 

- HS lấy ví dụ về các đại 
lượng có hai hướng ngược 
nhau để minh họa như: 
nhiệt độ trên, dưới 0°. Độ 
cao, độ sâu. 

Số tiền nợ, số tiền có; thời gian 
trước, sau Công nguyên ... 


- HS làm 

ĐIỂM C: + 4 KM 
ĐIỂM D: -1 KM 

ĐIỂM E: -4 KM. 

- HS làm 

a) Chú sên cách A lm về phía 
trên (+1) 

b) Chú sên cách A lm về phía 
dưới (-1). 
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và yêu cầu HS lên bảng 
biểu diễn số 1 và (-1), nêu 


nhận xét. 

HS nhận xét: Điểm 1 và (-1) 

Tương tự với 2 và (-2) 

cách đều điểm 0 và nằm về 2 phía 

Tương tự vói 3 và (-3) 

củaO. 

Ghi: 1 và (-1) là hai số đối 

Nhận xét tương tự vói 2 và 

nhau hay 1 là số đối của -1; -1 là 

(-2); 3 

số đối của 1. 

và (-3). 


- HS nêu được: 

- GV yêu cầu HS trình bày 

2 và (-2) là hai số đối nhau; 2 

tương tự với 2 và (-2), 3 và 

là số đối của (-2) ; (-2) là số đối 

(- 3 ) 1 . 

của 2... 

- Cho HS làm 


Tìm số đối của mỗi số sau: 7; 

- Số đối của 7 là (-7) 

-3; 0 

- Số đối của (-3) là 3 

Số đối của 0 là 0. 

Hoạt động 4: CỦNG cố TOÀN BÀI (8 ph) 

- Người ta thường dùng số 

- HS: Số nguyên thường được 

nguyên để biểu thị các đại 

sử dụng để biểu thị các đại 

lượng như thế nào ? Ví dụ 

lượng có hai hướng ngược 

- Tập z các số nguyên bao 

nhau. 

gồm những loại số nào ? 

- Tập z gồm các số nguyên 

- Tập N và tập z quan hệ như 

dương, nguyên âm và số 0. 

thế nào? 

- Tập N là tập con của tập z 

- Cho ví dụ 2 số đối nhau 


Trên trục số, 2 số đối nhau có 
đặc điểm gì ? Bài 9 (tr.71). 

- HS làm bài 9 (tr.71). 
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Hoạt động 5: HƯỚNG DAN về nhà (2 ph) 

- Bài 10 tr.71 SGK - Bài 9 -> 16 SBT. 

- Lý thuyết: nắm vững cách biểu diễn tập z các số nguyên bằng ký 
hiệu, biểu diễn các số nguyên trên trục số, hai số đối nhau. 


Tiết 42 

§3. Thứ tư trong tân hơn các số nguyên 




I- Mục tiêu 

• HS biết so sánh hai số nguyên và tìm được giá trị tuyệt đối của một số 
nguyên 

• Rèn luyện tính chính xác của HS khi áp dụng quy tắc. 

II- Chuẩn bị của GV và HS 

• GV: + Mô hình 1 trục số nằm ngang 

+ Đèn chiếu hoặc bảng phụ ghi chú ý (tr.71), nhận xét (tr.72) và 
bài tập “Đúng Sai”. 

• HS: + Hình vẽ 1 trục số nằm ngang 

III- Tiến trình dạy - học 

Hoạt động của thầy I Hoạt động của trò 

Hoạt động 1: KIÊM TRA BÀI cũ (7 ph) 

Nêu câu hỏi kiểm tra: 

- HS 1: Tập z các số nguyên HS trả lòi: Tập z các số nguyên 


gồm các số nào ? 


gồm các số nguyên dương, 

âm 

số 0. 


nguyên 

và 


Viết ký hiệu: 

Chữa bài tập số 12 tr.56 SBT: 
ĩim các số đối của các số: 


z={ -3; -2; -1; 0; 1; 2;...} 


+ 7; + 3; -5; -2 ; -20 
- HS 2: Chữa bài 10 tr.71 SGK. 


Điểm B: + 2 (km) 
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Tây A c M B 

Đông 

-3 -10 12 

_LJ 1 ả 1 L_ zf J 1 l 5 —1 U "(ĩằn) 

Viết số biểu thị các điểm 
nguyên trên tia MB ? 

Hỏi: So sánh giá trị số 2 và số 
4, so sánh vị trí điểm 2 và điểm 4 
trên trục số. 

Hoại động 2: so SÁNH HAI số 

GV hỏi toàn lớp: Tương tự so 
sánh giá trị số 3 và 5. Đồng thời so 
sánh vị trí điểm 3 và 5 trên trục số. 

Rút ra nhận xét về so sánh 2 số 
tự nhiên. 


Điểm C: -1 (km) 

HS điền tiếp 1; 2; 3; 4; 5... 

HS: 2 < 4 

Trên trục số, điểm 2 nằm ở bên 
trái điểm 4. 


NGUYÊN (12 ph) 

Một HS trả lời 3 < 5. Trên trục 
số, điểm 3 ở bên trái của điểm 5. 

Nhận xét: Trong hai số tự nhiên 
khác nhau có một số nhỏ hơn số kia 
và trên trục số (nằm ngang) điểm 
biểu diễn số nhỏ hơn ở bên trái 
điểm biểu diễn số lớn hơn. 

- HS nghe GV hướng dẫn 
phần tương tự vói số 
nguyên. 


- Tương tự với việc so sánh 
hai số nguyên: Trong hai số 
nguyên khác nhau có một 
số nhỏ hơn số kia 

A NHỎ HƠN B: A < B 


HAY B LỚN HƠN A: B > A 

Khi biểu diễn .... số nguyên b 
(GV đưa nhỊcrJ xét trên lên màn 
hình). 


- Cả lớp làm 


- Lần lượt 3 HS lên bảng điền 
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- Cho HS làm 

các phần a; b; c. Lóp nhận 
xét. 

(GV nên viết sẩn lên bảng phụ 

- Ví dụ: -1 là số liền trước của 

để HS điền vào chỗ trống). 

số 0; 

GV giới Ụu chú ý về số liền 

+L3- số liền sau của 0 

trước, số liền sau yêu cầu HS lấy ví 
dụ. 

- HS làm và nhận xét vị 

trí các điểm trên trục số 
- HS trả lòi câu hEn-^ 

- Cho HS làm 

GV hỏi: 

- HS đọc nhận xét sau ở 

- Mọi số nguyên dương so với 

SGK. 

số 0 thế nào ? 


- So sánh số nguyên âm vói số 
0, số nguyên âm với số 

Các nhóm HS hoạt động. GV 

nguyên dương. 

- GV cho HS hoạt động nhóm 

cho chữa bài của vài nhóm. 

làm bài tập 12, 13 tr.73 
SGK. 


Hoạt động 3: GIÁpiRỊ TUYỆT 
ph) 

ĐỐI CỦA QT SỐ NGUYÊN (16 

- GV hỏi: Cho biết trên trục số 

- HS: Trên trục số, hai số đối 

hai số đối nhau có đặc 

nhau cách đều điểm 0 và 

điểm gì ? 

nằm về hai phía của điểm 

0 

Điểm (-3), điểm 3 cách điểm 0 

- Điểm (-3) và 3 cách điểm 0 

bao nhiêu đi Ịậ. 

là 3 đơn vị. 

- GV yêu cầu HS trả lòi 

- HS trả lời 

- GV trình bày khái niệm giá 

- HS nghe và nhắc lại khái 

trị tuyệt đối của số nguyên 

niệm giá trị tuyệt đối của 

a (SGK) 

một số nguyên a. 

Ký hiệu: 1 a 1 

Ví du: 1 13 1 = 13 ; 1-20 1 = 


20 
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lol =0. 

- HS: 1 11 = 1 ; 1 -11 =1 

GV yêu cầu HS làm viết 

dưới dạng ký hiệu 

4 

II 

II 

o 

II 

o 

- Qua các ví dụ hãy rút ra nhận 

- HS rút ra: 

xét: 

GTTĐ của số 0 là gì ? 

GTTĐ của số nguyên dương là 

GTTĐ của số 0 là số 0. 

GTTĐ của số nguyên dương là 
chính nó. 

gì? 

GTTĐ của số nguyên âm là số 


đối của nó. 

GTTĐ của số nguyên âm là gì ? 

- GTTĐ của hai số đối nhau 


thì bằng nhau. 

- GTTĐ của hai số đối nhau 


như thế nào ? 


So sánh: (-5) và (-3) 

So sánh 1-5 1 và 1 -3 1 

- Trong hai số nguyên âm số 
lán hơn có GTTĐ nhỏ hơn. 

Rút ra nhận xét: Trong hai số 
âm, số lớn hơn có GTTĐ như thế 
nào ? 


Hoạt động 4: CỦNG cố TOÀN BÀI (8 ph) 

GV: Trên trục số nằm ngang, 

- HS trả lòi 

số nguyên a nhỏ hơn số nguyên b 
khi nào? Cho ví dụ. 

Cho hai HS lấy ví dụ. 

So sánh (-1000) và (+2) 

GV: 

(-1000) < (+2) 

- Thế nào là GTTĐ của số 


nguyên a? 

- HS trình bày như SGK. 

Nêu các nhận xét về GTTĐ của 

- HS lấy ví dụ minh hoạ các 

một số. Cho ví dụ. 

nhận xét. 


- GV yêu cầu HS làm bài tập 

15 tr.73 SGK. 

- GV giói thiệu “có thể coi 


- HS làm bài tập 15 tr.73 SGK. 
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mỗi số nguyên gồm 2 phần: 

phần dấu và phần số. Phần 3 =3 I 31 < I 51 

số chính là GTTĐ của nó” I 5 I = 5 

Ị“ 3 Ị =3 => I -31 < I —51 

|-5|=5 

Hoạt động 5: HƯỚNG DAN về nhà (2 ph) 

- Kiến thức: nắm vững khái niệm so sánh số nguyên và GTTĐ của 

một số nguyên. 

- Học thuộc các nhận xét trong bài 

- Bài tập số 14 tr.73 SGK; Bài 16, 17 luyện tập SGK 
Bài tập từ số 17 đến 22 tr.57 SBT. 


Tiết 42Ị Luyên táp 

I- Mục tiêu 

• Kiến thức: Củng cố khái niệm về tập z, tập N . Củng cố cách so sánh 
hai số nguyên, cách tìm giá trị tuyệt đối của một số nguyên, cách tìm 
số đối, số liền trước, số liền sau của một số nguyên. 

» Kĩ năng: HS biết tìm GTTĐ của một số nguyên, số đối của một số 
nguyên, so sánh hai số nguyên, tính giá trị biểu thức đơn giản có chứa 
GTTĐ. 

» Thái độ: Rèn luyện tính chính xác của toán học thông qua việc áp 
dụng các quy tắc. 

II- Chuẩn bị của GV và HS 

» GV : Đèn chiếu và các phim giấy trong (hoặc bảng phụ). 

» HS: Giấy trong, bút dạ. 

III- Tiến trình dạy - học 

Hoạt động của thầy I Hoạt động của trò 

Hoạt động 1: KIEM tra bài cu và chữa bài tập (7 ph) 

GV gọi hai HS lên kiểm tra I 
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- HS 1: Chữa bài tập 18 tr.57 

SBT 

- Sau đó giải thích cách làm. 


- HS 2: Chữa bài tập 16 và 17 
tr.73 SGK. 


GV: Vậy sửa thế nào là đúng? 
Cho HS nhận xét kết quả. 


- HS 1: 

a) Sắp xếp theo thứ tự tăng dần: 

(-15); -1; 0 ; 3 ; 5 ; 8 ; 

b) Sắp xếp theo thứ tự giảm 

dần: 

2000 ; 10 ; 4 ; 0 ; -9 ; -97 

-HS2: 

Bài 16: Điền Đ ; s 
Bài 17: Không, vì ngoài số 
nguyên dương và nguyên âm, tập z 
còn gồm cả số 0 

HS: Tập z bao gồm hai bộ phận 
là số tự nhiên và số nguyên âm. 


Hoạt động 2: LUYỆN TẬP (28 ph) 
Dạng 1: So sánh hai số nguyên 
Bài 18 tr.73 SGK: 


HS làm bài 18 tr.73 SGK. 


a) Số nguyên a lớn hơn 2. Số a 
có chắc chắn là số nguyên 
dương không? 

GV vẽ trục số để giải thích cho 
rõ, và dùng nó để giải các phần của 
bài 18. 

b/ 1 

c/ (SGK) 

d/ J 

Bài 19 tr.73 SGK: 


a) Số a chắc chắn là số nguyên 
dương. 

b) Không, số b có thể là số 
dương 

(1; 2) hoặc số 0 

c) Không, số c có thể là 0 

d) Chắc chắn 

HS làm bài 19 tr.73. 
a) 0 < +2 b) -15 < 0 


195 






http://tuhoctoan.net 


Điền dấu “+” hoặc vào chỗ 
trống để được kết quả đúng (SGK) 

Dạng 2: Bài tập tìm số đối của 
1 số nguyên. 

Bài 21 tr.73 SGK 

Tìm số đối của mỗi số nguyên 

sau: 

-4 ; 6 ; I -5 I; I 3 I ; 4 và 
thêm số: 0 

+ Nhắc lại: thế nào là hai số đối 
nhau? 


Dạng 3:: Tính giá trị biểu thức 
Bài 20 tr.73 SGK 


a) I -81 - I -41 

b) I -71 . I -3 I 

c) I 181 :1 -61 

d) I 153 I +1 -53 I 

- Nhắc lại quy tắc tính GTTĐ 
của 1 số nguyên 
Dạng 4: Tìm số liền trước, số 
liền sau của 1 số nguyên 
Bài 22 tr.74 SGK 

a) Tìm số liền sau của mỗi số 
nguyên sau: 2; -8; 0; -1 


c) -10 < -6 d) +3 < +9 
- 10 < +6 -3 < +9 


HS làm bài 21 tra.73 SGK. 

-4 CÓ SỐ ĐỐI LÀ +4 
6 CÓ SỐ ĐỐI LÀ -6 
I -51 CÓ SỐ ĐỐI LÀ-5 
I 31 CÓ SỐ ĐỐI LÀ-3 
4 CÓ SỐ ĐỐI LÀ -4 
0 CÓ SỐ ĐỐI LÀ 0 

HS cả lóp cùng làm, sau đó hai 
HS lên bảng chữa hoặc chữa trên 
màn hình đèn chiếu. 

a) I -8 1 - I -4 1 = 8 - 4 = 4 

b) I -7 I . I -3 I =7.3 = 21 

c) I 181:1-61 = 18:6 = 3 

d) I 153 I + I -53 I = 153 + 53 
= 206 
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b) Tìm số liền trước của mỗi số 
nguyên sau: -4; 0; 1; -25 

c) Tìm số nguyên a biết số liền sau 
là một số nguyên dương, số liền 
trước a là một số nguyên âm. 

(GV nên dùng trục số để HS dễ 
nhận biết). 

Nhận xét gì về vị trí của số liền 
trước, số liền sau trên trục số ? 

Dạng 5: Bài tập về tập hợp. 

Bài tập 32 tr.58 SBT. 

Cho A = {5; -3; 7; -5} 

a) Viết tập họp B gồm các phần tử 
của A và các số đối của chúng. 

b) Viết tập hợp c gồm các phần tử 
của A và các GTTĐ của chúng. 

Chú ý: Mỗi phần tử của tập họp 
chỉ liệt kê một lần. 

HS làm bài 22 tr.74 SGK 

a) Số liền sau của 2 là 3 

Số liền sau của -8 là -7 

Số liền sau của 0 là 1 

Số liền sau của -1 là 0. 

b) Số liền trước của -4 là -5 

c) a = 0 

HS hoạt động theo nhóm, trao 
đổi và làm bài trên giấy trong. 

a)B= {5;-3; 7;-5; 3;-7} 

b)C= {5; -3;7; -5; 3} 

Nhận xét bài làm của các 
nhóm. 

Hoạt động 3: CỦNG cố (8 ph) 
GV: - Nhắc lại cách so sánh 
hai số nguyên a và b trên truc số 
- Nêu lại nhận xét so sánh số 
nguyên dương, số nguyên 
âm với số 0, so sánh số 
nguyên dương vói số 

HS: Trả lời câu hỏi và nhận xét 
góp ý. 
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nguyên âm, hai số nguyên 
âm vói nhau 


- Định nghĩa giá trị tuyệt đối 
của một số? Nêu các quy 
tắc tính giá trị tuyệt đối 
của số nguyên dương, số 
nguyên âm, số 0 . 

HS trả lời và giải thích. 

Bài tập: Đúng hay Sai ? 

-99 > -100 Đ ;-502 >1-500| s 

-99 > -100 ; -502 > 1 -5001 

-101 < -12 S; 5 > -5 s 

1-1011 < 1-121 ; 1 51 > 1-5 

1 

-12 < 0 s ; - 2 < 1 Đ 

1 —121 <0; -2 < 1 



Hoạt động 4: HƯỚNG DAN về nhà (2 ph) 

- Học thuộc định nghĩa và các nhận xét về so sánh hai số nguyên, 


cách tính giá trị tuyệt đối của một số nguyên. 
- Bài tập số 25 —> 31 tr.57, 58 SBT. 

Tiết 44 §4. Công hai sô'nguyên cùng dấu 


I- Mục tiêu 

HS bi ết cộng hai số nguyên cùng dấu, trọng tâm là cộng hai số nguyên 


• Bước đầu hiểu được có thể dùng số nguyên biểu thị sự thay đổi theo 
hai hướng ngược nhau của một đaị lượng. 

• HS bước đầu có ý thức liên hệ những điều đã học với thực tiễn. 

II- Chuẩn bị của GV và HS 

• GV: Trục số, đèn chiếu và các phim giấy trong. 

• HS: Trục số vẽ trên giấy. Ôn tập quy tắc lấy giá trị tuyệt đối của một số 


nguyên. 


III- Tiến trình dạy - học 

Hoạt động của thầy I Hoạt động của trò 

Hoạt động 1: KIÊM TRA BÀI cũ (7 ph) 


198 








http://tuhoctoan.net 


GV nêu câu hỏi kiểm tra: 

Hai HS lên bảng trả lòi câu hỏi 
và chữa bài tập. 

- HS 1: - Nêu cách so sánh 2 

- HS 1: Trả lời câu hỏi trước. 

số nguyên a và b trên trục 
số. 

chữa bài tập sau. 

- Nêu các nhận xét về so sánh 


hai số nguyên. 

Bài 28 SBT: điền dấu “+” hoặc 

- Chữa bài tập 28 tr.58 SBT. 

để được kết quả đúng: 


+ 3 > 0 ; 0 > -13 


-25 <-9 ; +5 < +8 

- HS 2: - Giá tộ tuyệt đối của 

số nguyên a là gì ? 

- Nêu cách tính GTTĐ của số 

-25 <9 -5 < +8 

- HS 2: Chữa bài tập trước, trả 
lòi câu hỏi sau: 

- HS ở lóp nhận xét bài làm của 

nguyên dương, số nguyên 
âm, số 0. 

- Chữa bài tập 29 tr.58 SBT. 

bạn. 


Hoạt động 2: CỘNG HAI số NGUYÊN DƯƠNG (8 ph) 


Ví dụ: (+4) + (+2) = 

Số (+4) và (+2) chính là các số 
tự nhiên 4 và 2. Vậy (+4) + (+2) 
bằng bao nhiêu ? 


(+4) + (+2) = 4 + 2 = 6 


Vậy cộng hai số nguyên dương 
chính là cộng hai số tự nhiên khác 
không. 

Áp dụng: (+425) + (+150) = ? 
(làm ở phần bảng nháp) 

Minh họa trên trục số: GV thực 
hành trên trục số: (+4) + (+2) 


(+425) + (+150) = 425 + 150 
575 
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+ Di chuyển con chạy từ điểm 
0 đến điểm 4. 

+ Di chuyển tiếp con chạy về 
bên phải 2 đơn vị tới điểm 
6. 

Vậy (+4) + (+2) = (+6) 

Áp dụng: cộng trên trục số 

(+3) + (+5) = (+8) 


Hoạt động 3: CỘNG HAI số NGUYÊN ÂM (20 ph) 
GV: ở các bài trước ta đã biết 


có thể dùng số nguyên để biểu thị 
các đại lượng có hai hướng ngược 
nhau, hôm nay ta lại dùng số 
nguyên để biểu thị sự thay đổi theo 
hai hướng ngược nhau của một đại 
lượng như: tăng và giảm, lên cao và 
xuống thấp. 

Thí dụ: khi nhiệt độ giảm 3°c 
ta có thể nói nhiệt độ tăng -3°c 

Khi số tiền giảm lOOOOđ, ta có 
thể nói số tiền tăng -lOOOOđ. 

Ví dụ 1: (SGK) 

Tóm tắt: nhiệt độ buổi trưa 
-3°c, buổi chiều nhiệt độ giảm 2°c. 

Tính nhiệt độ buổi chiều ? 

- GV: Nói nhiệt độ buổi chiều 
giảm 2°c, ta có thể coi là 
nhiệp^ĩ tăng như thế nào ? 

- HS tóm tắt đề bài, GV ghi lên 
bảng. 

- HS: nói nhiệt độ buổi chiều 
giảm 2°c, ta có thể coi là 
n| Ị độ tăng (-2°C). 

- Muốn tìm nhiệt độ buổi 
chiều ở Mát-xcơ-va ta phải 
làm thế nào ? 

- HS: Ta phải làm phép cộng: 

(-3) +(-2) = ? 
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Hãy thực hiện phép cộng bằng 
trục số, GV hướng dẫn: 

+ Di chuyển con chạy từ điểm 
0 đến điểm (-3). 

+ Để cộng vói (-2) , ta di 
chuyển tiếp con chạy về 
bên trái 2 đơn vị, khi đó 
con chạy đến điểm nào ? 

- GV đưa hình 45 tr.74 SGK 
lên trình bày lại. 

Vậy: (-3) +(-2) =-5 

- Áp dụng trên trục số: 

(- 4 ) + (- 5 ) = (- 9 ). 

Vậy khi cộng hai số nguyên âm 
ta được số nguyên như thế nào ? 

- Yêu cầu HS tính và so sánh 

I -41 + I -51 VÀ I -91 

- Vậy khi cộng hai số nguyên 

âm ta làm như thế nào ? 

- Quy tắc (SGK) 

GV chú ý tách quy tắc thành 
hai bước: 

+ cộng hai giá trị tuyệt đối 
+ đặt dấu đằng trước 
Ví dụ: 

(-17) + (-54) = -(17 + 54) = 
-71 


HS quan sát và làm theo GV tại 
trục số của mình 


Gọi một HS lên thực hành lại 
trên trục số trước lớp. 

- HS thực hiện trên trục số và 

cho biết kết quả 

- HS: khi cộng hai số nguyên 

âm ta được một số nguyên 
âm. 

- HS: giá tri tuyệt đối của tổng 

bằng tổng hai giá trị tuyệt 
đối. 

- HS: ta phải cộng hai giá trị 

tuyệt đối với nhau còn dấu 
là dấu 


- HS nêu lại quy tắc cộng hai 
số nguyên cùng dấu. 

- HS làm 

a) (+37)+ (+81) = +118 
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Cho HS làm 


b) (-23) + (-17) = -(23 + 17) 
= -40 


Hoạt động 4: LUYỆN TẬP CỦNG cố (8 ph) 


- GV yêu cầu HS làm bài tập 

HS làm cá nhân rồi gọi hai em 

23 và 24 tr.75 SGK 

lên bảng làm: 

Bài 23: a) 2763+ 152 = 2915 

b) (-17) + (-14) = -(17 + 14) = 
-31 

c) (-35) + (-9) =-(35 + 9) = 
-44 

- GV cho HS hoạt động nhóm 

Bài 24: Một HS lên bảng làm. 

làm bài tập 25 tr.75 SGK 

Lóp nhận xét. 

và bài 37 SBT. 

- HS hoạt động nhóm. 

- Yêu cầu HS nhận xét: 

Chữa bài của hai hoặc ba 

Cách cộng hai số nguyên dương, 

nhóm. 

cách cộng hai số nguyên âm. 

- Tổng hợp: cộng hai số 

Tổng họp: Cộng hai số nguyên 

nguyên cùng dấu: 

cùng dấu. 

+ cộng hai giá trị tuyệt đối 
+ dấu là dấu chung. 


Hoạt động 5: HƯỚNG DAN về nhà (2 ph) 

- Nắm vững quy tắc cộng hai số nguyên âm, cộng hai số nguyên cùng 


dấu. 


- Bài tập số 35 đến 41 tr.58, 59 SBT và bài 26 tr.75 SGK. 
Tiết 45 §5. Công hai sô'nguyên khác dấu 



I- Mục tiêu 

m vững cách cộng hai số nguyên khác dấu (phân biệt vói cộng 
nguyên cùng dấu) 
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HS hiểu được việc dùng số nguyên để biểu thị sự tăng hoặc giảm của 
một đại lượng 

Có ý thức liên hệ những điều đã học với thực tiễn và bước đầu biết 
diễn đạt một tình huống thực tiễn bằng ngôn ngữ toán học . 

II- Chuẩn bị của GVvà HS 
GV: Trục số, máy chiếu, bảng phim các bài tập, phấn mầu. 

HS: Trục số trên giấy. 


III- Tiến trình dạy - học 


Hoạt động của thầy 

Hoạt động của trò 

Hoạt động 1: KIỂM tra bài cũ (7 ph) 

GV goi HS 1 chữa bài 26 tr.75 

HS 1: chữa bài 26 SGK 

SGK. 

Tóm tắt: nhiệt độ hiện tại -5°c. 

- HS 2: Nêu quy tắc cộng hai 

Nhiệt độ giảm 7°c. 

số nguyên âm ? cộng hai số 
nguyên dương ? 

Tính nhiệt độ sau khi giảm 

Cho ví dụ. 

Giải:. 

Nêu cách tính giá trị tuyệt đối 
của một số nguyên. 

(- 5 ) +(- 7 ) = (- 12 ). 

Tính: 1 +121 ; 1 01 ; 1 -61 

Vậy nhiệt độ sau khi giảm là 
(-12°C). 


- HS ở lóp nhận xét bài làm 


của cả 2 bạn. 

Hoạt động 2: ví DỤ (12 ph) 


- GV nêu ví dụ tr.75 SGK yêu 

Tóm tắt: 

cầu HS tóm tắt đề bài. 

- Nhiệt độ buổi sáng 3°c 

- Chiều, nhiệt độ giảm 5°c 


Hỏi nhiệt độ buổi chiều ? 

- Muốn biết nhiệt độ trong 

-HS: 3°c - 5°c. 

phòng ưóp lạnh chiều hôm 
đó là bao nhiêu, ta làm như 
thế nào ? 

hoặc 3°C + (-5°C) 
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Gợi ý: nhiệt độ giảm 5°c, có 
thể coi là nhiệt độ tăng bao nhiêu 
độC? 

- Hãy dùng trục số để tìm kết 

quả phép tính. 

Giải thích cách làm. 

- GV đưa hình 46 SGK lên giải 
thích lại. 

Ghi lại bài làm: 

(+ 3 ) + (- 5 ) = (- 2 ) 

và câu trả lòi. 

- Hãy tính giá trị tuyệt đối của 

mỗi số hạng và giá trị tuyệt 
đối của tổng? So sánh giá 
trị tuyệt đối của tổng và 
hiệu của hai giá trị tuyệt 
đối. 


- Dấu của tổng xác định như thế 
nào? 

- GV yêu cầu HS làm 
thực hiện trên trục số. 

- GV yêu cầu HS làm 
lìm và nhận xét kết quả 

a) 3 + (-6) và I -61 - I 3 


Một HS lên bảng thực hiện 
phép cộng trên trục số, các 
HS khác làm trên trục số 
của mình. 


I +3 I = 3 ; I -5 I =5 

I -2 I =2 

5-3=2 

- Giá tri tuyệt đối của tổng 
bằng hiệu hai giá trị tuyệt 
đối. 

(giá trị tuyệt đối lán trừ giá trị 
tuyệt đối nhỏ). 

- Dấu của tổng là dấu của số 

có giá trị tuyệt đối lớn hơn. 
(-3) + (+3) = 0 
(+3) + (-3) = 0 


a) 3 +(-6) = (-3) 

I -61 - I 3 I =6-3 = 3 
Vậy: 3 + (-6) = -(6 - 3) 

b) (-2) + (44) = +(4-2) 
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b) (-2) + (+4) và I +4 I 


-21 


Hoạt động 3: QUY TẲC CỘNG HAI SÕ NGUYÊN KHÁC DẤU (13 
ph) 


- Qua các ví dụ trên hãy cho 

HS: 

biết: Tổng của hai số đối 

- Tổng của hai số đối nhau 

nhau là bao nhiêu ? 

bằng 0. 

- Muốn cộng hai số nguyên 

- Muốn cộng hai số nguyên 

khác dấu không đối nhau ta 

khác dấu mà không đối 

làm thế nào? 

nhau ta tìm hiệu hai giá trị 
tuyệt đối (số lớn trừ số nhỏ) 
rồi đặt trước kết quả dấu 
của số có giá trị tuyệt đối 

- Đưa quy tắc íen màn hình, 
yêu cầu HSr-^Aắc lại nhiều 
lần. 1 — 1 

lớn hơn. 

Ví dụ: (-237) + 55 = -(237 - 

HS làm ví dụ 

55) 


00 

II 

□ 

HS làm j^j 

- Cho HS làm tiếp 

Bài tập 27: Tính: 

- Cho HS làm bài tập 27 tr.76 

a) 26 + (-6) = 20 

SGK. 

b) (-75) + 50 = -25 

c) 80 + (-220) = -140 

d) (-73) + 0 = -73 

Hoạt động 4: LUYỆN TẬP CỦNG cố (10 ph) 

- Nhắc lại quy tắc cộng hai số 

- HS nêu lại các quy tắc. 

nguyên cùng dấu, cộng hai 

- So sánh về hai bước làm . 
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số nguyên khác dấu. So 

+ tính giá trị tuyệt đối. 

sánh hai quy tắc đó. 

+ xác định dấu. 


HS: lên bảng điền 

- Điền đúng, sai vào ô trống 

Đ 


Đ 

(+7) + (-3) = (+4) □ 

s 

(-2) + (+2) = 0 □ 

s 


HS hoạt động nhóm. 

(-4) + (+7) = (-3) □ 

Cho hai hoặc bốn HS một nhóm 


để làm bài tập. 

(-5) + (+5) = 10 □ 


Cho HS hoạt động nhóm 


Làm bài tập: Tính: 

Chữa bài hai nhóm. 

a) 1-181 +(-12) 


b) 102 + (-120) 


d) So sánh: 23 + (-13) 


và (-23)+ 13 


d)(-15)+ 15 



Hoạt động 5: HƯỚNG DAN về nhà (3 ph) 

Học thuộc quy tắc cộng hai số nguyên cùng dấu, cộng hai số nguyên 


khác dấu. 

So sánh để nắm vững hai quy tắc đó. 

Bài tập về nhà SỐ 29 (b), 30, 31, 32, 33 tr.76, 77 SGK. 

Bài 30 rút ra nhận xét: Một số cộng vói một số nguyên âm, kết quả 
thay đổi thế nào ? Một số cộng với một số nguyên dương kết quả thay đổi 
thế nào ? 


206 




http://tuhoctoan.net 


Tiết 46 Luyên táp 

I- Mục tiêu 

• Củng c ố các quy tắc cộng hai số nguyên cùng dấu, cộng hai số nguyên 
khác c ấu. 

» Rèn lu yện kĩ năng áp dụng quy tắc cộng hai số nguyên, qua kết quả 
phép tính rút ra nhận xét 

• Biết dùng số nguyên để biểu thị sự tăng hay giảm của một đại lượng 
thực tế. 

II- Chuẩn bị của GV và HS 

• GV: Đèn chiếu và các phim giấy trong ghi đề bài 

• HS: Giấy trong, bút dạ 

Ôn lại các quy tắc cộng 2 số nguyên 


III- Tiến trình dạy - học 

Hoạt động của thầy I Hoạt động của trò 

Hoạt động 1: KIÊM TRA BÀI cũ (7 ph) 

Đưa đề bài kiểm tra lên màn 


hình đèn chiếu: 

- HS 1: Phát biểu quy tắc cộng 

hai số nguyên âm. 

Chữa bài tập số 31 tr.77 SGK 

- HS 2: Chữa bài tập 33 tr.77 

SGK. Sau đó phát biểu quy 
tắc cộng hai số nguyên 
khác dấu. 

- GV hỏi chung cả lớp: So 
sánh hai quy tắc này về 
cách tính giá trị tuyệt đối 
và xác định dấu của tổng 


- Hai HS lên bảng kiểm tra 

- Các HS khác theo dõi, nhận 
xét, bổ sung. 


-HS: 

+ Về giá trị tuyệt đối nếu 
cộng hai số nguyên cùng 
dấu phải lấy tổng hai 
GTTĐ, nếu cộng hai số 
nguyên khác dấu phải lấy 
hiệu hai GTTĐ . 

+ Về dấu cộng hai số nguyên 
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cùng dấu là dấu chung. 
Cộng hai số nguyên khác dấu, 
dấu là dấu của số có giá trị tuyệt 
đối lớn hơn. 

Hoạt động 2: LUYỆN TẬP (30 ph) 


Dạng 1: Tính giá trị biếu thức, 
so sánh hai số nguyên. 

Bài 1 : Tính 

A) (-50) + (-10) 

B) (-16) + (-14) 

C) (-367) + (-33) 

D) I -15 I +(+27) 

Bài 2. Tính: 

A) 43 + (-3) 

B) I -291 +(-11) 

C)0 +(-36) 

D) 207 + (-207) 

E) 207 + (-317) 

Bài 3: Tính giá trị biểu thức 

A) X + (-16) BIẾT X = -4 

208 


HS củng cố quy tắc cộng hai 
số nguyên cùng dấu 
HS cả lớp làm và hai HS lên 
bảng trình bày. 

Củng cố quy tắc cộng hai số 
nguyên khác dấu, quy tắc 
lấy giá trị tuyệt đối, cộng 
với số 0, cộng hai số đối 
nhau. 


- HS: ta phải thay giá trị của 
chữ vào biểu thức rồi thực 
hiện phép tính. 

a) X + (-16) = (-4) + (-16) = 

-20 

b) (-102) + y = (-102)+2 = -100 
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B) (-102) + Y BIẼT Y = 2. 


- GV: để tính giá trị biểu thức 
ta làm như thế nào ? 


Bài 4: So sánh, rút ra nhận xét: 

a) 123 + (-3) và 123 

b) (-55) + (-15) và (-55) 


c) (-97) + 7 và (-97) 


Dạng 2: Tìm số nguyên X (bài 
toán ngược) 

Bài 5: Dự đoán giá trị của X và 
kiểm tra lại 

a) X + (-3) = -11 

b) -5 + X = 15 

c) X + (-12) = 2 

d) I -3 I + X = -10. 

Bài 6: (bài 35 tr.77 SGK) 

Số tiền của ông Nam so vói 


- HS làm và rút ra nhận xét 

a) 123 + (-3) = 120 

=> 123 + (-3) < 123 

b) (-55) + (-15) = -70 

=> (-55) + (-15) < (-55). 

Nhận xét: Khi cộng với một số 
nguyên âm, kết quả nhỏ hơn số ban 
đầu. 

c) (-97) + 7 = -90 

=> (-97) + 7 > (-97) 

Nhận xét: Khi cộng với một số 
nguyên dương, kết quả lớn hơn số 
ban đầu. 


HS làm bài tập: 

a) X = -8 ; (-8) +(-3) = -11 

b) X = 20 ; -5+ 20 = 15 

c) X = 14 ; 14 + (-12) = 2 

d) X = -13 ; 3+ (-13) = -10 


HS trả lòi: 

a) X = 5 

b) X = -2 
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năm ngoái tăng X triệu đồng. Hỏi X 
bằng bao nhiêu, biết rằng số tiền 
của ông Nam so với năm ngoái: 

a) Tăng 5 triệu đồng. 

b) Giảm 2 triệu đồng 

(đây là bài toán dùng số 
nguyên để biểu thị sự tăng hay 
giảm của một đại lượng thực tế). 

Bài 7: (bài 55 tr.60 SBT) 

Thay * bằng chữ số thích hợp 

a) (- * 6) + (-24) = -100 

b) 39 + (-1 *) = 24 

c) 296 + (-5 * 2) = - 206. 


Dạng 3: Viết dãy số theo quy 
luật: 

Bài 48 tr.59 SBT 
Viết 2 số tiếp theo của mỗi dãy 
số 

a) -4 ; -1 ; 2. 

b) 5 ; 1; - 3 


HS làm bài tập theo nhóm (từ 2 
—> 4 em một nhóm) 

a) (-76) + (-24) = -100 

b) 39 + (-15) = 24 

c) 296 + (-502) = -206. 

Gọi một nhóm lên trước lớp 
giải thích cách làm. 

Ví dụ a) Có tổng là (-100) 

1 số hạng là (-24) => số hạng 
kia là (-76), vậy * là 7 

Kiểm tra kết quả vài nhóm. 


HS nhận xét và viết tiếp: 

a) Số sau lớn hơn số trước 3 
đơn vị. 

- 4 ; -1; 2 ; 5 ; 8 ... 

b) Số sau nhỏ hơn số trước 4 
đơn vị 

5 ; 1; -3 ; -7 ; -11 
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- Hãy nhận xét đặc điểm của 
mỗi dãy số rồi viết tiếp. 
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Hoạt động 3: CỦNG cố (6 ph) 
GV: - Phát biểu lại quy tắc 
cộng 2 số nguyên cùng dấu, cộng 2 
số nguyên khác dấu. 

HS: phát biểu lại quy tắc. 

- Xét xem kết quả hoặc phát 
biểu sau đúng hay sai ? 


a) (-125) + (-55) = -70 

a) Sai về tính giá trị tuyệt đối 

b) 80 + (-42) =38 

b) Đúng 

c) 1-151 + (-25) = -40 

c) Sai vì: 1-151 + (-25) 

d) (-25) + -301 +1 101 = 15 

= 15 + (-25) = -10 


d) Đúng vì: (-25) +1 -30 1 + 1 10 

1 

e) Tổng của hai số nguyên âm 

= (-25) + 30 + 10 

là một số nguyên âm. 

f) Tổng của một số nguyên 

= 5 + 10 =15. 

dương và một số nguyên 
âm là một số nguyên 
dương. 

e) Đúng. 


f) Sai, còn phụ thuộc theo giá 

trị tuyệt đối của các số. 


Hoạt động 4: HƯỚNG DAN về nhà (2 ph) 

- Ôn tập quy tắc cộng hai số nguyên, quy tắc tính giá trị tuyệt đối 


của một số, các tính chất phép cộng số tự nhiên. 
- Bài tập SỐ 51, 52, 53, 54, 56 tr.60 SBT. 


211 





http://tuhoctoan.net 


Tiết 47_ §6. _ Tính _ chất _ của _ phép _ công 

các sô' nguyên 


HS ni im được bốn tính chất cơ bản của phép cộng các số nguyên: giao 
hoán, kết họp, cộng với 0, cộng với số đối. 

Bước đầu hiểu và có ý thức vận dụng các tính chất cơ bản của phép 
cộng để tính nhanh và tính toán họp lý. 

Biết và tính đúng tổng của nhiều số nguyên . 


II- Chuẩn bị của GV và HS 

• GV : Đèn chiếu, phim giấy trong ghi “Bốn tính chất của phép cộng các 
số nguyên”, bài tập, trục số, phấn mầu, thước kẻ. 

• HS: Ôn tập các tính chất phép cộng số tự nhiên. 


III- Tiến trình dạy - học 

Hoạt động của thầy I Hoạt động của trò 

Hoạt động 1: KIÊM TRA BÀI cũ (7 ph) 


GV nêu câu hỏi kiểm tra 

- HS 1: Phát biểu quy tắc cộng 

hai số nguyên cùng dấu, 
quy tắc cộng hai số nguyên 
khác dấu. 

Chữa bài tập 51 tr.60 SBT 

- HS 2: Phát biểu các tính 
chất của phép cộng các số 
tự nhiên 

Tính: (-2) + (-3) và (-3) + 

) 

(_8) + (+4) VÀ (+4) + (-8) 


HS 1 lên bảng trả lời câu hỏi 
rồi chữa bài tập 51 tr.60 SBT. (thay 
ô cuối bằng -14) 

Để lại phép tính để dùng. 

Khi HS 1 đã trả lòi xong hai 
quy tắc thì gọi HS 2 lên bảng kiểm 
tra. 

HS 2 thực hiện phép tính và rút 
ra nhận xét: phép cộng các số 
nguyên cũng có tính chất giao 
hoán. 
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Rút ra nhận xét 

- GV đặt vấn đề xem phép 
cộng các số nguyên có 
những tính chất gì rồi vào 
bài. 

Hoạt động 2: TÍNH CHAT GIAO HOÁN (5 ph) 

- Trên cơ sở kiểm tra bài cũ 

GV đặt vấn đề: qua ví dụ, 
ta thấy phép cộng các số 
nguyên cũng có tính chất 


giao hoán. 

- Cho HS tự lấy thêm ví dụ. 


- HS lấy thêm hai ví dụ minh 
họa. 


Phát biểu nội dung tính chít HS ph4t biẻu: Tổng hai sđ 

phép cộng nguyên không đỗi níu ta 


các số nguyên. 


đổi chỗ các số hạng. 
- HS nêu công thức. 


- Yêu cầu HS nêu công thức 


a + b = b + a. 


Hoạt động 3: TÍNH CHAT KẾT hợp (11 ph) 


- GV yêu cầu H 5Ỉ In 
Tính và so sánh kết quả: 



[(-3)+4] + 2;-3 + (4 + 2) ; 


[(— 3)+ 4] + 2 =1 + 2 = 3 


[(-3) + 2]+4 


-3 + (4 + 2) = -3 + 6 = 3 ... 


Nêu thứ tự thực hiện phép tính Vậy 
trong từng biểu thức 


[(-3) + 4] + 2 = -3 + (4 + 2) 


-Vậy muốn cộng một tổng 


= [(-3)+2]+4 
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hai số vói số thứ ba, ta có 
thể làm như thế nào ? 


- Nêu công thức biểu thị tính 

chất kết hợp của phép cộng 
số nguyên - GV ghi công 
thức 

- GV giói thiệu phần “chú ý” 

tr.78 SGK 

(a + b) + c = a+(b + c) = a + b + 
c 

Kết quả trên gọi là tổng của 3 
số a; b; c và viết: a + b + c. 

Tưong tự ta có tổng của 4 ; 5 ; 6 
.số nguyên. Khi.(SGK) 

- GV yêu cầu HS làm bài tập 

số 36 tr.78 SGK. 

Gọi ý HS áp dụng tính chất 
giao hoán và kết hợp để tính họp lý. 


- HS: muốn cộng một tổng hai 
số với số thứ ba, ta có thể 
lấy số thứ nhất cộng với 
tổng của số thứ hai và số 
thứ ba. 

- HS nêu công thức 

(A + B) + c = A + (B + C). 


- HS làm bài tập 36 SGK. 
a) 126 + (-20) + 2004 + (-106) 
= 126 + [(- 20)+ (-106)] + 2004 
= 126 + (-126) + 2004 
= 0 + 2004 


= 2004 

b) (-199) + (-200) + (-201) 
[(-199)+(-201)] + (-200) 

= (-400) + (-200) 

_ = -600. _ 

Hoạt động 4: CỘNG VỚI số 0 (3 ph) 

- GV: Một số nguyên cộng vói I HS: Một số cộng vói số 0, kết 
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số 0, kết quả như thế nào ? 

quả bằng chính nó. 

Cho ví dụ 

Lấy hai ví dụ minh họa. 

Ví dụ: (-10) + 0 = (-10) 


(+12) + 0 = (+12) 

HS: a + 0 = a. 

- GV: Nêu công thức tổng 
quát của tính chất này ? 


- GV ghi công thức: a + 0 = a. 


Hoạt động 5: CỘNG VỚI số Đối (12 ph) 

GV: Yêu cầu HS thực hiện 

- HS thực hiện: 

phép tính: 

(-12) + 12 = 0 

(-12)+ 12 = 

25 + (-25) = 0 

25 + (-25) = 


Ta nói: (-12) và 12 là hai số 
đối nhau. 

Tương tự: 25 và (-25) cũng là 
hai số đối nhau. 

Vậy tổng của hai số nguyên đối 
nhau bằng bao nhiêu ? Cho ví dụ. 

- GV gọi một HS đọc phần 
này ở SGK và ghi: 

Số đối của a ký hiệu là: -a 

- HS: Hai số nguyên đối nhau 
có tổng bằng 0. 

- HS lấy ví dụ. 

Một HS đọc to phần này trước 
lớp. 

Số đối của -a là a: -(-a) = a 


Ví dụ: a = 17 thì (-a) = -17 

- HS tìm các số đối của các số 

a = -20 thì (-a) = 20 
a = 0 thì (-a) = 0 

nguyên. 

=> 0 = -0 


-Vậy: a + (-a) = ? 

- HS nêu công thức 

- Ngược lại: nếu có a + b = 0 

a + (-a) = 0 
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thì a và b là hai số như thế 

- HS: khi đó a và b là hai số đối 

nào của nhau ? 

nhau. 

GV ghi a + b = 0 thì a = -b 


b = -a 


Vậy hai số đối nhau là hai số có 
tổng như thế nào ? 


Cho HS làm Tìm tổng các số 
nguyên a biết: 

- HS: hai số đối nhau là hai số 


có tổng bằng 0. 

-Ũ A<3 ' 

- HS: a = -2 ; -1; 0; 1; 2 

- Tính tổng: 

- TÌM CÁC SỐ NGUYÊN A? 

(-2) + (-1) + 0+1+2 

- TÍNH TỔNG? 

= [-2 + 2] + [-1 + 1] + 0 


= 0 


Hoạt động 6: CỦNG cố - LUYỆN TẬP (5 ph) 


- GV: Nêu các tính chất của 

- HS: Nêu lại 4 tính chất và 

phép cộng số nguyên ? So 
sánh với tính chất phép 
cộng số tự nhiên. 

viết công thức tổng quát. 

- GV đưa bảng tổng họp 4 tính 
chất 

- HS làm bài tập: 

- GV cho HS làm bài tập 38 
tr.79 SGK. 

15 + 2 + (-3) = 14 


Hoạt động 7: HƯỚNG DAN về nhà (2 ph) 

- Học thuộc các tính chất phép cộng các số nguyên. 

- Bài tập SỐ 37, 39, 40, 41, 42 tr.79 SGK. 


Tiết 48 | Luyên táp 

I- Mục tiêu 

• HS biết vận dụng các tính chất của phép cộng các số nguyên để tính 
đúng, tính nhanh các tổng; rút gọn biểu thức. 
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» Tiếp tục củng cố kỹ năng tìm số đối, tìm giá trị tuyệt đối của một số 
nguyên. 

• Áp dụng phép cộng số nguyên vào bài tập thực tế. 

» Rèn luyện tính sáng tạo của HS. 

II- Chuẩn bị của GV và HS 

• GV: Đèn chiếu và các phim giấy trong ghi câu hỏi, bài tập hoặc bảng 
phụ. 

» HS: Giấy trong, bút viết giấy trong. 

III- Tiến trình dạy - học 

Hoạt động của thầy I Hoạt động của trò 

Hoạt động 1: KIÊM TRA BÀI cũ (8 ph) 

GV nêu câu hỏi kiểm tra 
- HS 1: Phát biểu các tính 
chất của phép cộng các số 
nguyên, viết công thức. 

Chữa bài tập 37 (a) tr.78 SGK. 

Tìm tổng các số nguyên X biết: 

-4 < X < 3. 


HS 2: Chữa bài tập 40 tr.79 
SGK và cho biết thế nào là 
hai số đối nhau? Cách tính 
giá trị tuyệt đối của một số 
nguyên ? 


Hoạt động 2: LUYỆN TẬP (30 ph) - - 1 2 0 

Dạng 1: Tính tổng, tính nhanh. 

Bài 1: 

a) Bài 60(a) tr.61 SBT. Tính 


- HS 1: Nêu 4 tính chất của 
phép cộng số nguyên và 
viết công thức của các tính 
chất. 

Bài tập: 

X = -3 ; -2 ;... 0 ; 1 ; 2. 

Tính tổng: 

(-3) + (-2) + ... + 0 + 1 + 2 

= (-3) + [(- 2 ) 4 - 2 ] + [(- 1 ) 4 - 1 ] 

+ 0 = (-3). 

-HS2: 

^1 -] -] õ 

15 2 
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5 + (-7) + 9 + (-11) + 13 + 

(- 15 ) 

= [5 + (-7)] + [9 + (-U)]+ 

[13+ (-15)] 

= (-2) + (-2) + (-2) 

= (- 6 ) 


b) Bài 62 (a) tnóh-SBT^^ 

-1— 

= [(-17)+17]+ (5 + 8) 

= 0 + 13 
= 13 

c) Bài 66 (a) tr.61 SBT. 

465+ [58+ (-465)] +(-38) 

= [465+ (-465)] + [58+ (-38)] 

= 0 + 20 
= 20 

d) Tính tổng của tất cả các số 
nguyên có giá trị tuyệt đối 
nhỏ hơn hoặc bằng 15: I X 
I <15 

- Xác định các giá tộ của X 
sao cho 


a) HS làm bài tập, có thể làm 
nhiều cách: 

+ Cộng từ trái sang phải 
+ Cộng các số dương, các số 
âm rồi tính tổng. 

+ Nhóm họp lý các số hạng. 
Chốt lại ở cách này. 

b) , c) Nhóm hợp lý các số 
hạng. 


X = -15 ; -14 ; -13 ;... 0 ; 1 ;2 
;... ; 14; 15 

(-15 + (-14) +...+ 0 + 1 + ... 
+14 + 15 

= [(-15)+15]+ [(-14)+14] + ... 

+ [(-!)+!] + 0 

= 0 
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Ixl <15. 

GV nên giới thiệu trên trục số. 

Bài 2: Rút ry>iểu thức: 

(bài 63(3^.351) o 

a) -11 + 

b) 0fí+oỊổro 

c) a + (-15rV 
Dạng 2: Bài toán thực tế 
Bài 43 tr.80 SGK. 

GV đưa đề bài và hình 48 SGK 
lên màn hình và giải thích hình vẽ 
lOkm 


A -7km c 7km 
D B 

a) Sau lh, ca nô 1 ở vị trí nào 
? ca nô 2 ở vị trí nào ? 

Vậy chúng cách nhau bao 
nhiêu km ? 

b) Câu hỏi tương tự như phần a. 


HS làm: 

a) -4 + y 

b) X + 8 

c) a + 47 


HS đọc đề bài 43 tr.80 SGK và 
trả lời câu hỏi của GV. 


a) Sau lh, ca nô 1 ở B, ca nô 2 
ở D (cùng chiều với B), vậy 
2 ca nô cách nhau: 

10 - 7 = 3 (KM) 

b) Sau lh, ca nồ 1 ở B, ca nô 2 
ở A (ngược chiều với B), 
vậy 2 ca nô cách nhau: 

10 + 7 = 17 (KM) 

- HS hoạt động nhóm. 

- HS cần xác định được: 

Bạn Hùng đúng vì tổng của hai 
số nguyên âm nhỏ hơn mỗi số hạng 
của tổng. 

Ví dụ: (-5) +(-4) =-9 
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Dạng 3: Đố vui 

Bài 45 tr.80 SGK và bài 64 
tr.61 SBT. 

Bài 45 SGK: Hai bạn Hùng và 
Vân tranh luận với nhau. Hùng nói 
rằng:”Có hai số nguyên mà tổng 
của chúng nhỏ hon mỗi số hạng”. 
Vân nói rằng:”Không thể có được”. 

Theo bạn, ai đúng ? Cho ví dụ 


Bài 64 SBT: Điền các số -1, 
-2, -3, -4, 5, 6, 7 vào các ô tròn 
ở hình 19 sao cho tổng của ba số 
“thẳng hàng” bất kỳ đều bằng 0. 

(bài này cần gợi ý: 


+ X là một trong bảy số đã cho 
+ Khi cộng cả ba hàng ta được 

(-1) + (-2) + (-3) + 

+ (-4) + 5 + 5 + 7 +2X 


(_9) < (-5) VÀ (-9) < (-4). 
Bài 64: 

Tổng của mỗi bộ ba số “thẳng 
hàng” bằng 0 nên tổng của 3 bộ số 
đó cũng bằng 0. 

Vậy: (-1) + (-2) + (-3) + (-4) 

+ 

+ 5 + 6 + 7 + 2X = 0 

hay 8 + 2x = 0 

2x = -8 
X = —4. 

Từ đó suy ra: 


HS dùng máy tính theo hướng 
dẫn của GV. 


HS dùng máy tính bỏ túi làm 
bài 46 SGK. 
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I a kJưbAt)>0 

= 0 + 0 + 0 = 0 I b) ^2^Tk=X46 


X 

-5 

7 

-2 

y 

3 

-14 

-2 

X + y 

-2 

-7 

-4 

1 x + yl 

2 

7 

4 

X + y + X 

-3 

14 

2 


hoặc nút ” dùng đặt dấu của 
số âm. 

Thí dụ: 25 + (-13) 

GV hướng dẫn HS cách bấm 
nút để tìm kết quả. 

Yêu cầu HS làm bài 46 SGK. 


Hoạt động 3: CỦNG cố (5 ph) 

- GV yêu cầu HS nhắc lại các 

tính chất của phép cộng số 
nguyên. 

- Làm bài tâ p 70 tr.62 SBT: 
Đié |ĩ vào (Ị ) trống 


Hoạt động 4: HƯỚNG DAN về nhà (2 ph) 

- Ôn quy tắc và t ính chất của phép cộng số nguyên. 

- Bài tập số 65, 67, 68, 69, 71 tr.61, 62 SBT. 
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Tiết 49 §7. Phép trừ hai sô'nguyên 


I- Mục tiêu 

HS h ểu được quy tắc phép trừ trong z . 

Diết t ính đúng hiệu của hai số nguyên . 

Bước đầu hình thành, dự đoán trên cơ sở nhìn thấy quy luật thay đổi 
của một loạt hiện tượng (toán học) liên tiếp và phép tương tự. 

II- Chuẩn bị của GV và HS 

GV: Đèn chiếu và các phim giấy trong hoặc bảng phụ ghi bài tập 
quy tắc và công thức phép trừ, ví dụ, bài tập 50 tr.82 SGK. 

HS: Giấy trong, bút viết giấy trong. 


III- Tiến trình dạy - học 


Hoạt động của thầy I Hoạt động của trò 

Hoạt động 1: KIÊM TRA BÀI cũ (8 ph) 

GV đưa câu hỏi kiểm tra lên 


màn hình: 

- HS 1: Phát biểu quy tắc cộng 
hai số nguyên cùng dấu, 
quy tắc cộng hai số nguyên 
khác dấu. Chữa bài tập 65 
tr.61 SBT. 


Hai HS lên bảng kiểm tra. 

HS 1: - Phát biểu quy tắc cộng 
hai số nguyên 

- Chữa bài tập 65: 

(-57) + 47 = (-10) 

469 +(-219)= 250 
195 +(-200) + 205 = 

400+(-200)=200 


- HS 2: Chữa bài tập 71 tr.62, 
SBT. 

Phát biểu các tính chất của 
phép cộng các số nguyên 


HS 2: - Chữa bài tập 71: 

a) 6 ; 1 ; -4 ; -9 ; -14 _ 

6 + 1 + (-4) + (-9) + (=t4) = 
-20 


b) -13 ; -6 ; 1 ; 8 ; 15 
(-13) + (-6) + 1 + 8 + 15 = 5. 


Yêu cầu HS nêu rõ quy luật của 
từng dãy số. 
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Hoạt động 2: HIỆU CỦA HAI số NGUYÊN (15 ph) 


- Cho biết phép trừ hai số tự 
nhiên thực hiện được khi 
nào ? 

Còn trong tập z các số nguyên, 
phép trừ thực hiện như thế 
nào ? 

Bài hôm nay sẽ giải quyết. 

- Hãy xét các phép tính sau và 

rút ra nhận xét: 

3-1 VÀ 3 + (-1) 

3-2 VÀ 3 +(-2) 

3-3 VÀ 3 +(-3) 

- Tương tự, hãy làm tiếp: 

3-4 = ? ; 3-5 = ? 

- Tương tự hãy xét ví dụ sau: 

2-2 VÀ 2 +(-2) 

2-1 VÀ 2 + (—1) 

2-0 VÀ 2 + 0 
2 - (-1) VÀ 2 + 1 
2-(-2) VÀ 2 + 2 


HS: Phép trừ hai số tự nhiên 
thực hiện được khi số bị trừ > số 
trừ. 

- HS thực hiện các phép tính 
và rút ra nhận xét: 

3-1 = 3 + (-1) = 2 

3-2 = 3 + (-2) = 1 

3-3 = 3 + (-3) = 0 

- Tương tự: 

3-4 = 3 + (-4) = -1 

3-5 = 3 + (-5) = -2 

- Xét tiếp ví dụ phần b: 

2-2 = 2 + (- 2 ) = 0 
2-1 = 2 + (- 1 ) = 1 
2 - 0 = 2 + 0=2 
2 - (-1) = 2 + 1 = 3 
2 - (-2) = 2 + 2 = 4 


223 




http://tuhoctoan.net 


- Qua các ví dụ, em thử đề 
xuất: muốn trừ đi một số 
nguyên, ta có thể làm thế 
nào? 

- Quy tắc: SGK 

A - B = A + (-B) 

- Ví dụ: 3 - 8 = 3 + (-8) = -5 
(-3) - (-8) = (-3) + 8 
= 5 

- GV nhấn mạnh: Khi trừ đi 
một số nguyên phải giữ 
nguyên số bị trừ, chuyển 
phép trừ thành phép cộng 
vói số đối của số trừ. 

- GV giới thiệu nhận xét SGK: 

Khi nói nhiệt độ giảm 3°c nghĩa 

là nhiệt độ tăng -3°c, điều 
đó phù họp với quy tắc phép 
trừ trên đây. 

Hoạt động 3: ví DỤ (10 ph) 

- GV nêu ví dụ tr.81 SGK. 

- Ví dụ: Nhiệt độ ở Sa Pa hôm 

qua là 3°c, hôm nay nhiệt 
độ giảm 4°c. Hỏi hôm nay 
nhiệt độ ở Sa Pa là bao 
nhiêu độ c ? 

- GV: Để tìm nhiệt độ hôm 
nay ở Sa Pa ta phải làm như 
thế nào ? 

- Hãy thực hiện phép tính 


- HS: muốn trừ đi một số 
nguyên ta có thể cộng với 
số đối của nó. 

- HS: nhắc lại hai lần quy tắc 

trừ số nguyên. 

- HS: áp dụng quy tắc vào các 
ví dụ: 

- HS làm bài tập 47 tr.82 SGK. 

2-7 = 2 + (-7) = -5 
1 - (-2) = 1 + 2 = 3 
(-3) - 4 = (-3) + (-4) = (-7) 

-3 - (-4) = -3 + 4 = 1 


- HS đọc ví dụ SGK 


- HS: Để tìm nhiệt độ hôm 
nay ở Sa Pa ta phải lấy 3°c 
-4°c 

= 3°c + (-4°C) = (-1°C) 
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- Trả lòi bài toán. 

- HS làm bài tập: 

- Cho HS làm bài tập 48 tr.82 
SGK. 

0-7 = 0 + (-7) = (-7) 

7-0=7+0=7 

A-0=A+0=A 

- Em thấy phép trừ trong z và 
phép trừ trong N khác nhau 
như thế nào ? 

0 - A = 0 + (-A) = -A 

- HS: phép trừ trong z bao giờ 
cũng thực hiện được, còn 
phép trừ trong 

GV giải thích thêm: Chính vì 
phép trừ trong N có khi không thực 
hiện được nên ta phải mở rộng tập 
N thành tập z để phép trừ các số 
nguyên luôn thực hiện được. 

N có khi không thực hiện 
được (ví dụ 3 - 5 không 
thực hiện được trong N). 


Hoạt động 4: CỦNG cố, LUYỆN TẬP (10 ph) 

GV:Phát biểu quy tắc trừ số - HS: nêu quy tắc trừ, công 


nguyên? 

Nêu công thức. 

- GV cho HS làm bài tập 77 
tr.63 SBT: Biểu diễn các 
hiệu sau thành tổng rồi tính 
kết quả (nếu có thể) 

thức: 

A - B = A + (-B) 

- HS làm bài tập 77 SBT 

A) (-28) - (-32) 

a) (-28) - (-32) = (-28)+32 = 

4 

B) 50 - (-21) 

b) 50-(-21) = 50+ 21 =71 

c) (-45) - 30 = (-45) + (-30) = 

C) (-45) - 30 

-75 

d) X - 80 = X + (-80) 
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D) X - 80 

e) 7 - a = 7 + (-a) 
g) (-25) - (-a) = -25 + a 

E) 7 - A 

- HS nghe GV hướng dẫn cách 
làm dòng một rồi chia nhau 

G) (-25) -(-A) 

làm trong nhóm. 

- GV cho HS làm bài tập 50 
tr.82 SGK. 

Hướng dẫn toàn lớp cách làm 
dòng 1 rồi cho hoạt động nhóm. 

Dòng 1: kết quả là -3, vậy số bị 
trừ phải nhỏ hơn số trừ nên có 


7 

II 

Os 

1 

(N 

rn 


Cột 1: kết quả là 25. 

Vậy có: 3 X 9 - 2 = 25 


Cho HS kiểm tra bài làm của 
hai nhóm. 
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II- Chuẩn bị của GV và HS 


hiện phép 
iểu thức. 


• GV : Đèn chiếu, phim giấy trong hoặc bảng phụ ghi bài tập 53, 55, 56 
SGK và bài tập bổ sung - máy tính bỏ túi. 

• HS : Giấy trong, bút viết giấy trong, máy tính bỏ túi. 


III- Tiến trình dạy - học 

Hoạt động của thầy I Hoạt động của trò 

Hoạt động 1: KIÊM TRA BÀI cũ (7 ph) 


GV đưa câu hỏi lên màn hình 
- HS 1: Phát biểu quy tắc phép 
trừ số nguyên. Viết công 
thức 

Thế nào là hai số đối nhau. 

Chữa bài tập 49 tr.82 SGK. 


- HS 2 : Chữa bài tập số 52 
tr.82 SGK. 

+ Tóm tắt đề bài 
+ Bài giải 


- HS 1: Trả lời câu hỏi 


Chữa bài tập 49 tr.82. 


a 

15 


c 

3 







HS 2 : Nhà bác học Acsimét 
Sinh năm : - 287 
Mất năm : - 212 
Tuổi thọ của Acsimét là : 

- 212 - (-287) 
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- Yêu cầu HS ở lóp nhận xét 
bài giải của các bạn. 

= -212 + 287 

= 75 (TUỔI) 

Hoạt động 2: LUYỆN TẬP (31 ph) 

Dạng 1 : Thực hiện phép tính 


Bài 81,82 tr.64 SBT 

- HS cùng GV xây dựng bài 

a)8-(3-7) = 8 - [3 + (-7)] 

giải a) 

và b). 

= 8 - (-4) 

Sau đó hai HS lên bảng trình 

= 8 + 4 

= 12 

b) (-5)-(9-12) 

c) 7 - (-9) - 3 

bày bài giải c) và d). 


d) (-3) +8-1 

GV yêu cầu HS nêu thứ tự thực 
hiện phép tính, áp dụng các quy tắc. 
Bài 83 tr.64 SBT. 

Điền số thích họp vào ô trống. 


Học sinh chuẩn bị, sau gọi 
hai em lên bảng điền vào ô 
trống, yêu cầu viết quá 
trình giải. 


a 

1 

7 

5 

0 

b 

8 


7 

■X 


(-1) - 8 = (-1) + (-8) = -9 


(-7)-(-2) = (-7)+ 2 = (-5) 


5-7 = 5 + (-7) = -2 


0- 13 = 0 + (-13) = -13 


a = 61 ; 


m 


- HS nghe GV hướng dẫn cách 
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= -25 

Tính giá trị các biểu thức sau : 
a) X + 8 - X - 22 
+ Thay giá trị X vào biểu thức 

làm rồi thực hiện. 

a) X + 8 - X - 22 

= -98 + 8 -(-98) - 22 

+ Thực hiện phép tính. 

= -98 + 8 + 98 - 22 

b) - X - a + 12 + a 

= -14 

b) -X - a + 12 + a 

= -(-98) -61+12+61 

= 98 + (-61) +12+61 

Dạng 2: Tìm X. 

- Bài tập 54 tr.82 SGK 

Tìm số nguyên X, biết: 

= 110. 

A) 2 + X = 3 


B) X + 6 = 0 

- HS : Trong phép cộng, muốn 

C) X + 7 = 1 

tìm một số hạng chưa biết ta lấy 
tổng trừ đi số hạng đã biết. 

GV: Trong phép cộng, muốn 
tìm một số hạng chưa biết ta làm 
như thế nào? 

a) 2 + X = 3 

X = 3 - 2 

X = 1 
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- GV yêu cầu HS làm bài 87 
tr.65 SBT. 

Có thể kết luận gì về dấu của số 
nguyên X * 0 nếu biết: 

b) X + 6 = 0 

X = 0 - 6 

X = 0 + (-6) 

X = -6 

c) x+ 7 = 1 => X = -6 

A) X + 1 X1 =0 


B) X - 1 X1 =0 


- GV hỏi : Tổng hai số bằng 0 
khi nào? 

- HS : Tổng hai số bằng 0 khi 
hai số là đối nhau 

X + Ixl = 0 ^ |x|= -X 
=> X < 0 

- Hiệu hai số bằng 0 khi nào ? 

(VÌ X *0). 

Hiệu hai số bằng 0 khi số bị trừ 
bằng số trừ 

X — 1 X1 = 0 => 1 X 1 = X 

=> X > 0. 

Dạng 3: Bài tập đúng sai, đố 

vui. 

GV cho HS làm bài 55 tr.83 

SGK theo nhóm. 

GV phát đề in trên giấy trong 
cho các nhóm điền đúng, sai vào 
các câu nói và cho ví dụ. 

- HS hoạt động nhóm làm bài 
55 tr 83 SGK. 
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Bài tập: Điền đúng, sai ? Cho 


ví dụ. 

HS: Hồng đúng. 

Hồng :“có thể tìm được hai số 

Ví dụ: 2 - (-1) = 2+1=3. 

nguyên mà hiệu của chúng lớn hơn 
số bị trừ”. 

HS: Hoa sai. 

Hoa: “Không thể tìm được hai 

HS: Lan đúng, (lấy ngay ví dụ 

số nguyên mà hiệu của chúng lớn 
hơn số bị trừ”. 

Lan : “Có thể tìm được hai số 
nguyên mà hiệu của chúng lớn hơn 
cả số bị trừ và số trừ". 

Kiểm tra bài làm của hai nhóm. 

Dạng 4: Sử dụng máy tính bỏ 
túi. 

trên) 

GV đưa bài tập 56 tr.83 lên 

HS nghe GV hướng dẫn cách 

màn hình, yêu cầu HS thao tác theo. 

làm 

Rồi gọi HS lên bảng cùng HS 

HS thực hành : 

cả lóp làm bài tập phần a, b. 

a) 169 - 733 = -564 

b) 53 - (-478) = 531 


Hoạt động 3: CỦNG cố (5 ph) 
GV : Muốn trừ đi một số 
nguyên ta làm thế nào ? 

- Trong z, khi nào phép trừ 
không thực hiện được. 

Khi nào hiệu nhỏ hơn số bị trừ, 
bằng số bị trừ, lớn hơn số bị trừ. Ví 
dụ ? 


HS trả lời câu hỏi 

- Trong z, phép trừ bao giờ 
cũng thực hiện được. 

Hiệu nhỏ hơn số bị trừ nếu số 
trừ dương. 


Hiệu bằng số bị trừ nếu số trừ = 


0 .. 


Hoạt động 4: Hướng dẫn về nhà (2 ph) 
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- Ôn tập các quy tắc cộng trừ số nguyên 

- Bài tập số 84, 85, 86 (c, d), 88 tr.64, 65 SBT. 


Tiết 51 


§8. Quy tắc dấu ngoăc 

I- Mục tiêu 


HS hiểu và vận dụng được quy tắc dấu ngoặc (bỏ dấu ngoặc và cho số 
hạng vào trong dấu ngoặc). 

HS biết khái niệm tổng đại số, viết gọn và các phép biến đổi trong tổng 
đại số. 


II- Chuẩn bị của GV và HS 

• GV : Đèn chiếu, phim giấy trong hoặc bảng phụ ghi “quy tắc dấu 
ngoặc”, các phép biến đổi trong tổng đại số, bài tập. 

• HS : Giấy trong, bút viết giấy trong. 


III- Tiến trình dạy - học 

Hoạt động của thầy I Hoạt động của trò 

Hoạt động 1: KIÊM TRA BÀI cũ (7 ph) 


GV nêu câu hỏi kiểm tra 
- HS 1 : Phát biểu quy tắc 
cộng hai số nguyên cùng 
dấu. 

Cộng 2 số nguyên khác dấu. 
Chữa bài tập số 86 (c, d) tr.64 
SBT: 

Cho X = -98 ; a = 61 ; m 
= -25. 

Tính 

c) a - m + 7- 8 + m 


Hai HS lên bảng kiểm tra: 

HS 1 : Phát biểu quy tắc. Chữa 
bài tập 86 SBT 

c) a-m + 7- 8 + m 
= 61 -(-25) + 7-8 +(-25) 

= 61 + 25 + 7 + (-8) + (-25) 

= 61 + 7 + (-8) 

= 60 
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d) m - 24 - X + 24 + X. 

HS 2 : Phát biểu quy tắc trừ số 
nguyên 

Chữa bài tập số 84 tr.64 SBT. 
lìm số nguyên X biết : 
a) 3 + X = 7 

b) X + 5 = 0 

c) X + 9 = 2 

d) =-25. 

- HS 2 : Phát biểu quy tắc 

Chữa bài tập 84 SBT. 

a) 3 + X =7 

X = 7-3 

X = 7 + (-3) 

X = 4 

b) X = -5 

c) X = -7 

Hoạt động 2: QUY TẮC DẤU ngoặc (20 ph) 

- GV đặt vấn đề : 

Hãy tính giá trị biểu thức 

- HS: Ta có thể tính giá tri 
trong từng ngoặc trước, rồi 

5 + (42 - 15 + 17) - (42 + 17) 

thực hiện phép tính từ trái 

Nêu cách làm ? 

- GV : Ta nhận thấy trong 
ngoặc thứ 1 và ngoặc thứ 2 
đều có 42 + 17, vậy có 
cách nào bỏ được các 
ngoặc này đi thì việc tính 
toán sẽ thuận lợi hơn. 

=> xây dựng quy tắc dấu ngoặc. 

sang phải. 

- Cho HsUi 

- HS : 

a) Tìm số đối của 2 ; (-5) và 

a) Số đối của 2 là (-2) 

của tổng [2 + (-5)] 

Số đối của (-5) là 5 

Số đối của tổng [2 + (-5)] 
là -[2 + (-5)] =-(-3) = 3 

b) So sánh tổng các số đối của 

b) Tổng các số đối của 2 và 
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2 và (-5) vói số đối của 
tổng [2 + (-5)]. 


GV : Tương tự hãy so sánh 
số đối của tổng (-3 + 5 + 
4) vói tổng các số đối của 
các số hạng. 


- GV : Qua ví dụ hãy rút ra 
nhận xét : Khi bỏ dấu 
ngoặc có dấu đằng 
trước ta phải làm thế nào ? 

- GV yêu □ HS làm 
Tính và so sánh kết quả : 

a) 7 + (5 - 13) và 7 + 5 + 
(-13) 


Rút ra nhận xét : khi bỏ dấu 
ngoặc có dấu “+” đằng trước thì 
dấu các số hạng trong ngoặc như 
thế nào ? 

b) 12 - (14 -6) và 12-4 + 6 


-5 là : (-2) +5 = 3. 

Số đối của tổng [2 + (-5)] 

cũng là 3. 

Vậy “số đối của một tổng bằng 
tổng các số đối của các số hạng”. 

- HS : 

-(-3 + 5 + 4) = -6 

3 + (-5) + (-4) = -6 

Vậy: -(-3 + 5+4) 

= 3 +(-5) + (-4) 

- HS : Khi bỏ dấu ngoặc đằng 
trước có dấu ta phải đổi 
dấu các số hạng trong 
ngoặc. 

HS thực hiện : 

a) 7 + (5 - 13) 

= 7+ (-8) =-l 
7 + 5 + (-13) = -1 
=> 7 + (5 - 13) = 7 + 5 + (-13) 
Nhận xét : dấu các số hạng giữ 
nguyên. 

b) 12 - (4 - 6) 
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Từ đó cho biết : khi bỏ dấu 
ngoặc có dấu đằng trước thì 
dấu các số hạng trong ngoặc như 
thế nào ? 

- GV yêu cầu HS phát biểu lại 

quy tắc bỏ dấu ngoặc 
(SGK) 

- GV đưa quy tắc dấu ngoặc 

lên màn hình và khắc sâu 
lại. 

- Ví dụ (SGK) tính nhanh : 
a) 324+ [112-(112+ 324)] 


b) (-257) - [(-257 + 156) - 
56] 


Nêu 2 cách bỏ ngoặc : 

- Bỏ ngoặc đon trước 

- Bỏ ngoặc vuông [ ] trước. 

- Yêu cầu HS làm lại bài tập 
đưa ra lúc đầu : 

5 + (42 - 15 + 17) - (42 + 17) 


= 12-[4 +(-6)] 

= 12 - (-2) = 14 
12-4 + 6 = 14 

=> 12 - (4 - 6) = 12 - 4 + 6 
Nhận xét: ... phải đổi dấu tất cả 
các số hạng trong ngoặc. 

- HS phát biểu lại các quy tắc 
dấu ngoặc. 

- HS làm : 

a) 324+ [112- 112-324] 

= 324 - 324 
= 0 

b) (-257) - (-257 + 156 - 56) 

= -257 + 257 - 156 + 56 

= - 100 . 

(bỏ ngoặc () trước) 

Cách 2 như SGK. 

- HS làm : 

5 + (42 - 15 + 17) - (42 + 17) 

= 5 + 42-15 + 17-42-17 
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= 5 - 15 = -10 

- GV cho h| Ịtm theo 

nhóm.. 

- HS làm bài tập theo nhóm. 

Tính nhanh : 

a) (768 - 39) - 768 

a) (768 - 39) - 768 

= 768 - 39 - 768 = - 39 

b) (-1579) - (12 - 1579) 

b) = -1579 - 12 + 1579 

= -12 


Hoạt động 3: TổNG ĐẠI số (10 ph) 

GV giới thiệu phần này như 


SGK : 


- Tổng đại số là một dãy các 

phép tính cộng, trừ các số 
nguyên. 

- Khi viết tổng đại số : bỏ dấu 

của phép cộng và dấu 
ngoặc 

Ví dụ : 5 + (-3) - (-6) - (+7) 

= 5 + (-3) + (+6) + (-7) 

= 5- 3 + 6-7. 

= 11-10 

= 1 . 

- GV giới thiệu các phép biến 

đổi trong tổng đại số: 

+ Thay đổi vị trí các số hạng 
+ Cho các số hạng vào trong 
ngoặc có dấu “+” , 


- HS nghe GV giói thiệu. 


- HS thực hiện phép viết gọn 
tổng đại số. 


- HS thực hiện các ví dụ tr.85 
SGK. 
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đằng trước. 

- GV nêu chú ý tr.85 SGK. 

Hoạt động 4: LUYỆN TẬP - CỦNG cố (7 ph) 


- GV yêu cầu HS phát biểu 

- HS phát biểu các quy tắc và so 

các quy tắc dấu ngoặc. 

sánh. 

- Cách viết gọn tổng đại số. 


- Cho HS làm bài tập 57, 59 

- HS làm bài tập SGK. 

tr.85 SGK.. 

- "Đúng hay Sai" ? Giải thích 

- Cho HS làm bài tập “Đúng 


hay sai”. 

a) Sai. 

a) 15 - (25 + 12) = 15 - 25 + 

b) Sai. 

12 


b) 43 - 8 - 25 = 43 - (8 - 25) 



Hoạt động 5: HƯỚNG DAN về nhà (1 ph) 


- HỌC THUỘC CÁC QUY TẮC 


- BÀI TẬP 58,60 TR. 85 SGK. 


- BÀI TẬP 89 ĐẾN 91 TR. 65 SBT. 


Tiết 52 Luyên tây 


I- Mục tiêu 

Củng Icố quy tắc dấu ngoặc, quy tắc thu gọn một tổng đại số. 

Rèn lỊ uyện kĩ năng bỏ dấu ngoặc hoặc cho các số hạng vào trong dấu 
ngoặc đằng trước có dấu "+" hoặc có dấu 
Tính nhanh các tổng đại số. 


II- Chuẩn bị của gv và hs 

• GV: Đèn chiếu, phim, giấy trong hoặc bảng phụ ghi bài tập. Máy tính 
bỏ túi. 

• HS: Giấy trong, bút dạ, máy tính bỏ túi. 


237 








http://tuhoctoan.net 


III- tiến trình dạy học 

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 

Hoạt động 1: KIÊM TRA BÀI cũ (7 ph) 


GV nêu yêu cầu kiểm tra 
- HS1: Phát biểu quy tắc dấu 
ngoặc 

Chữa bài tập 60 SGK. 

(khi HS1 chữa bài tập thì GV gọi 
tiếp HS2 lên kiểm tra). 


- HS2: Trong một tổng đại số ta 
có thể biến đổi như thế nào? 

Chữa bài tập 58 tr 85 SGK 


Hai HS lần lượt lên bảng 

- HS1: Phát biểu quy tắc dấu 
ngoặc (tr 85 SGK). 

Bài 60 (tr 85 SGK) 

a) (27 + 65) + (346 - 27 - 65) 
= 27 + 65 + 346 -27-65 

= (27 - 27) + (65 - 65) + 346 
= 346. 

b) (42 - 69 + 17) - (42 + 17) 

= 42-69+ 17-42- 17 

= (42 - 42) + (17 - 17) - 69 
= -69 

- HS2: Trong một tổng đại số, 
ta có thể: 

+ Thay đổi tùy ý vị trí các số 
hạng kèm theo dấu của chúng. 

+ Đặt dấu ngoặc để nhóm các 
số hạng một cách tùy ý với chú ý 
rằng nếu trước dấu ngoặc là dấu 
thì phải đổi dấu tất cả các số 
hạng trong ngoặc. 

Chữa bài tập 58 tr 85 SGK. 

a) X + 22 + (-14) + 52 
= X + [22 + 52 + (-14)] 

= X + 60 

b) (-90) - (p + 10) + 100 
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= -90 - p - 10 + 100 
= (-90 - 10 + 100) - p 

= 0-p 

= -P 


Hoạt động 2: LUYỆN TẬP (32ph) 
Dạng 1: Tính nhanh các tổng 
Bài 89 tr 65 SBT 
Tính tổng. HS1 câu a, b 
a) (-24) + 6+10 + 24 


b) 15 + 23 + (-25) + (-23) 


HS2 câu c, d 

c) (-3) + (-350) + (-7) + 350 


d) (-9)+ (-!!) +21+ (-l) 


HS làm bài cá nhân, sau đó 2 
HS lên trình bày bài. 

a) (-24) + 6+10 + 24 
= (-24 + 24) + ( 6 + 10) 

= 0+16 

= 16. 

b) = (15 - 25) + (23 - 23) 

= -10 + 0 

= - 10 . 

c) = (-3 - 7) + (-350 + 350) 

= -10 + 0 

= - 10 . 

d) = (-9-11-1)+ 21 
= (- 21 )+ 21 

= 0 . 

HS lóp nhận xét bài làm của 
các bạn trên bảng. 

HS trả lòi miệng, 
a) = 5674 - 97 - 5674 
= (5674 - 5674) - 97 
= 0-97 


Bài 91 tr 65 SBT 
Tính nhanh các tổng sau 
a) (5674 - 97) - 5674 
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b) (-1075) - (29 - 1075) 


Bài 92 tr 65 SBT 
GV yêu cầu HS hoạt động theo 
nhóm. 

Đề bài: Bỏ dấu ngoặc rồi tính, 
a) (18+ 29)+ (158- 18-29) 


b) (13 - 135 +49) -(13 +49) 


GV cho các nhóm hoạt động 
trong khoảng 3 phút thì yêu cầu dừng 
lại để kiểm tra. 

GV mời đại diện 2 nhóm lần lượt 
lên trình bày bài. 

GV cần yêu cầu nêu lại quy tắc 
bỏ dấu ngoặc và giải thích lí do 
nhóm các số hạng. 

Bài bổ sung: GV đưa đề bài lên 
màn hình. 

Thực hiện phép tính hợp lí. 

a) 215 + (-38) - (-58) + 90- 85 


= -97 

b) = -1075 - 29 + 1075 
= (-1075 + 1075) - 29 
= 0-29 
= -29. 

HS hoạt động nhóm làm bài 
92 trên bảng phụ nhóm hoặc trên 
giấy trong. 

Bài làm của các nhóm. 

a) = 18+ 29+ 158- 18-29 
= (18- 18)+ (29-29)+ 158 
= 0 + 0 + 158 
= 158 

b) = 13 - 135 + 49- 13 -49 
= (13 - 13) + (49 - 49) - 135 
= 0 + 0-135 
= -135 


Đại diện 2 nhóm lên trình bày 
bài và giải thích. 

Mỗi nhóm trình bày một câu. 
HS lóp nhận xét, chữa bài. 
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GV hỏi: Trong biểu thức không 
có các cặp số đối nhau, vậy ta nên 
nhóm như thế nào? 


b) 917 - (417 - 65) + 135 


Dạng 2: Đơn giản, tính giá trị 
biểu thức. 

Bài 93 tr 65 SBT 
Tính giá trị biểu thức 
X + b + c biết 

a) X = -3; b = -4; c = 2. 

b) X = 0; b = 7; c = -8. 

GV hỏi: làm thế nào để tính được 
giá trị biểu thức? 

GV gọi 2 HS lên bảng thực hiện 


HS: Ta nên nhóm để có các 
tổng là số chẵn chục hoặc chẵn 
trăm. 

a) = (215 - 85) + (-38 + 58 + 
90) 

= 130 + 20 + 90 
= 240. 

b) = 917 -417 + 65 + 135 
= (917-417)+ (65 + 135) 

= 500 + 200 

= 700. 


HS: Để tính được giá trị biểu 
thức, ta thay lần lượt giá trị của 
các chữ vào biểu thức rồi thực 
hiện phép tính. 

HS1 

a) X + b + c 

= -3 + (-4) + 2 

= -3 - 4 + 2 

= -5 

HS2 

b) X + b + c 

= 0 + 7 + (-8) 
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Bài bổ sung: 

Bỏ dấu ngoặc rồi đon giản biểu 
thức 

a) (a - b) - (a - b + c) 


b) (a + b + c) - (a + b - 5) 


Dạng 3: Đố 

Bài 94 tr 65 SBT 

(Đề bài đưa lên màn hình) 

Điền các số -1, -2, -3-, 4, 5, 6, 
7, 8, 9 vào các ô tròn (mỗi số một ô) 
sao cho tổng bốn số trên mỗi cạnh 
của tam giác đều bằng 

a) 9 ; b) 16 ; c) 19 

GV gọi ý: Gọi ba số ở đỉnh tam 
giác là a, b, c. 

b) Nếu tổng của 4 số trên mỗi 
cạnh bằng 9 thì tổng của ba bộ 4 số 
trên ba cạnh sẽ bằng 9x3 = 27, 
trong đó các số a, b, c được tính hai 
lần. 

Ta có: 


= 0 + (- 1 ) 

= -l 

HS chuẩn bị rồi 2 HS lên bảng 
trình bày hoặc đưa lên màn hình 
bài làm. 

a) = a- b- a + b- c 

= (a - a) + (-b + b) - c 
= 0 + 0 - c 
= -c 

b) = a + b + c- a- b + 5 

= (a - a) + (b - b) + (c + 5) 

= 0 + 0 + (c + 5) 

= c + 5. 


Một HS đọc to đề bài 



HS nghe GV gợi ý rồi giải bài 
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-1-2-3+4+5+6+7+8+ 

9 

+ a + b + c = 27 

hay 33 + a + b + c = 27 

dưới sự hướng dẫn của GV để tìm 
ra kết quả. 

Q -1 

=>a + b + c = -6 

4 


Vậy a, b, c là các số -1, -2, -3. 

Ta điền -1, -2, -3 vào các ô ở 

p 8 

Bò 

đỉnh tam giác, rồi điều tiếp các ô còn 
lại sao cho tổng 4 số trên mỗi cạnh 
bằng 9. 

Phần b và c giao về nhà 

u -2 u 5 —c 

TtU -3 


Hoạt động 3: CỦNG cố (5 ph) 


GV: - Khi bỏ dấu ngoặc có dấu 
đằng trước, ta phải làm thế nào? 
Có dấu "+" đằng trước ta làm thế 
nào? 

- Khi cho các số hạng vào trong 
ngoặc có dấu đằng trước ta làm 

thế nào? Có dấu "+" đằng trước ta 
làm thế nào? 

Bài tập: Đúng hay sai? Nếu sai 
hãy sửa cho đúng. 

HS trả lòi câu hỏi. 

a) (14 + 19) - (24 - 21) 

a) Sai. Sửa lại: 

= 14 + 19-24-21 

= 14 + 19-24 + 21 

b) 37 - (17 + 25) 

b) Sai. Sửa lại 

= 37-17 + 25 

37 - 17 - 25. 

c) 342 + (-142 + 47) 

= 342 - 142 + 47 

c) Đúng 

d) -41 +37-29+ 13 

= (37 + 13) - (41 + 29) 

d) Đúng. 
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Hoạt động 4: HƯỚNG DAN về nhà (1 ph) 

- Nắm vững quy tắc dấu ngoặc. 

- Ôn tập kiến thức từ đầu năm để chuẩn bị kiểm tra học kì I (cả hình và 

ố). 

Câu hỏi ôn tập: 

1) Thế nào là tập N, N*, z. Nêu mối quan hệ giữa các tập họp đó. 

2) Nêu các quy tắc so sánh hai số nguyên. 

3) Phát biểu quy tắc tìm giá trị tuyệt đối của một số nguyên, các quy 
tắc cộng, trừ số nguyên, quy tắc dấu ngoặc. 

4) Viết dạng tổng quát các tính chất phép cộng trong z. 

Bài tập về nhà số 23, 27, 32 tr 57, 58 SBT. 

Tiêt 53 - 54 Kiểm tra môn toán hoc kỳ I 

(Thời gian 90 phút) 


ĐỂ1: 


Bàil (1,5 


điểm) 


1) Phát biểu quy tắc cộng hai số nguyên cùng dấu. 
Áp dụng tính: a) (+120) + (+35) 

b) (-25) + (-42) 


2) Trung điểm M của đoạn thẳng AB là gì? Vẽ hình minh họa. 

Bài 2 (1,5 điểm) 

1) Cho các số 1560, 3495, 4572, 2140. Hỏi trong các số đã cho: 

a) Số nào chia hết cho 2. 

b) Số nào chia hết cho 3. 

c) Số nào chia hết cho 5. 

d) Số nào chia hết cho cả 2 và 3. 

e) Số nào chia hết cho cả 2 và 5. 

2) Nêu các điều kiện để một số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 3. 
Bài 3 (1,5 điểm) 

Tìm ƯCLN và BCNN của hai số 90 và 126. 


Bài 4 (2 điểm) 

1) Thực hiện phép tính: 
a) (-17) + 5 + 8 + 17 + (-3) 
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b) 25.2 2 - (15 - 18) + (12- 19 + 10) 

2) Tìm số nguyên X, biết: 

a) X + 5 - 20 - (12 - 7) 

b) 10 + 2| x| = 2(3 2 -1) 

Bài 5 (2 điểm) 

Một nền nhà hình chữ nhật, có chiều rộng là 6m và chiều dài là 9m. 
Có hai loại gạch dùng để lát nền nhà có kích thước như sau: 

Gạch loại I có kích thước: 30cm X 30cm 
Gạch loại II có kích thước: 40cm X 40cm 

a) Hỏi rằng muốn lát kín nền nhà bằng cùng một loại gạch sao cho 
các viên gạch lát đều nguyên vẹn thì phải chọn loại gạch nào? Vì 
sao? 

b) Tính tổng số viên gạch cần dùng. 

(Giả sử các viên gạch được lát liền nhau coi như không có kẽ hở). 
Bài 6: (1,5 điểm) 

a) Vẽ đoạn thẳng AB = 8cm. Trên tia AB lấy hai điểm M và N sao 
cho: AM = 3cm; AN = 6cm. 

b) Tính độ dài các đoạn thẳng MB, NB. 

Hỏi M có là trung điểm của đoạn AN hay không? Vì sao? 

ĐỂ II 

Bài 1 (1,5 điểm) 

1) Phát biểu các quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu. Áp dụng 
tính: 


A) (-12) + (12) 

b) (+420) + (-308) 

2) Khi nào AM + MB = AB. Vẽ hình minh hoạ. 


Bài 2 (1,5 điểm) 

1) Điền dấu "x" vào ô thích hợp: 
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Câu 

Đú 

Sai 

a) Số chia hết cho 9 thì chia hết cho 3. 



b) Số chia hết cho 3 thì chia hết cho 9. 



c) Số chia hết cho 5 thì có chữ số tận cùng là 5. 



d) Nếu mỗi số hạng của tổng không chia hết cho 6 
thì tổng không chia hết cho 6. 




2) Điền chữ số vào dấu để: 

a) 5 * 8 chia hết cho 3. 

b) * 26 * chia hết cho cả 5 và 9. 

Bài 3 (1,5 điểm) 

lìm ƯCLN rồi tìm các ước chung của 180 và 234. 

Bài 4 (2 điểm) 

1) Thực hiện phép tính: 

a) 75 - (3.5 2 - 4.2 3 ) 

b) 465 + [(-38) + (-465)] - [12 - (-42)] 

2) Tìm số nguyên X, biết: 

a) 100 -X = 42-(15-7) 

b) 35 - 3.|x| = 5.(2 3 - 4) 

Bài 5 (2 điểm) 

Biết số học sinh của một trường trong khoảng từ 700 đến 800 học sinh, 
khi 

xếp hàng 30, hàng 36, hàng 40 đều thừa 10 học sinh. Tính số học sinh 
của trường đó. 

Bài ố (1,5 điểm) 

a) Vẽ đoạn thẳng MN = 6cm. Trên đoạn thẳng MN lấy điểm I sao cho 
MI = 4cm. Tính IN. 

b) Trên tia đối của tia MN lấy điểm H sao cho MH = 2 IN. Tính HI. 
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Tiết 55 Ôn tâp hoc kì I {Tiết 1) 

I- Mục tiêu 

>— Ồn tậ p mối quan hệ giữa các tập N, N*, z. So sánh các số nguyên, 
biểu diễn các số trên trục số. 

> Ồn tạp quy tắc lấy giá trị tuyệt đối của một số nguyên, cộng trừ số 
nguyên, quy tắc dấu ngoặc, ôn tập tính chất các phép cộng trong z. 

> Rèn luyện kĩ năng thực hiện phép tính, tính nhanh giá trị của biểu thức, 
tìm X. 

> Rèn luyện tính chính xác cho HS. 

II- Chuẩn bị của GV và HS 

> GV: Đèn chiếu và các phim giấy trong (hoặc bảng phụ) ghi các quy 
tắc và bài tập. 

> HS: Làm các câu hỏi và bài tập ôn tập vào vở. 

> Giấy trong, bút dạ (hoặc bảng nhóm). 


III- Tiến trình dạy - học 


Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 

Hoạt động 1: ÔN TẬP VỀ TẬP N, TẬP z (7 ph) 
a) Khái niệm về tập N, tập z 
- GV: Thế nào là tập N? tập N*, 

tập z? 


Biểu diễn các tập họp đó. 


- Mối quan hệ giữa các tập hợp 


HS: + Tập N là tập họp các số 
tự nhiên. 

N={0; 1; 2; 3;...} 

+ N* là tập hợp các số tự 
nhiên khác 0 

n* = {1; 2; 3;...} 

+ z là tập hợp các số nguyên 
gồm các số tự nhiên và các số 
nguyên âm. 

z = {...; -2; -1; 0; 1;2;...Ị 

HS: N* là một tập con của N, 
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đó như thế nào? 

N là một tập con của z. 

GV vẽ sơ đồ lên bảng. 

z 

b) Quy tắc so sánh hai số 
nguyên. 

N*cNcZ. 

GV: Nêu các quy tắc so sánh hai 

HS: Mọi số nguyên âm đều 

số nguyên. 

Chữa bài tập 27 tr 58 SGK. 

nhỏ hơn số 0. 

Mọi số nguyên dương đều lớn 

hơn 

số 0. 

Mọi số nguyên âm đều nhỏ 
hơn bất kì số nguyên dương nào. 

Trong hai số nguyên âm, số 
nào có GTTĐ nhỏ hơn thì lớn hơn. 

(Đề bài đưa lên màn hình) 

HS trả lời câu hỏi 

a) Số nguyên a lớn hơn 5. Số a có 
chắc chắn là số dương không? 

a) Chắc chắn 

b) Số nguyên b nhỏ hơn 1. Số b 
có chắc chắn là số âm không? 

b) Không (vì còn số 0) 

c) Số nguyên c lớn hơn (-3). Số c 
có chắc chắn là số dương không? 

c) Không (vì còn -2; -1; 0) 

d) Số nguyên d nhỏ hơn hoặc 
bằng (-2). Số d có chắc chắn là số 
âm không? 

d) Chắc chắn. 


Hoạt động 2: ÔN TẬP CÁC QUI TẮC CỘNG TRỪSỐ NGUYÊN (15 


ph) 

a) Giá trị tuyệt đối của một số 
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nguyên a. 

- GV: Giá tri tuyệt đối của 
một số nguyên a là gì? 

GV vẽ trục số minh hoạ: 

-V-7+—— > 

0 


GV: nêu qui tắc tìm giá trị tuyệt 
đối của số 0, số nguyên dương, số 
nguyên âm? 


Cho ví dụ 


a nếu a 


>0 

ai 


b) Phép cộng trong z 
© Cộng 2 số nguyên cùng dấu. 
GV: nêu qui tắc cộng hai số 
nguyên cùng dấu. 

Ví dụ: (-15) + (-20) = 

(+19) +(+31) 

|-25| + |+15| = 

© Cộng hai số nguyên khác 

dấu. 

- GV: Hãy tính 

(-30)+ (+10) = 


(-15) +(+40) = 

(-12)+ I -501 = 

Tính: (-24) + (+24) 


- HS: giá trị tuyệt đối của một 
số nguyên a là khoảng cách từ điểm 
a đến điểm 0 trên trục số. 


-HS: giá tri tuyệt đối của số 0 
là số 0 giá tri tuyệt đối của 
một số nguyên dương là 
chính nó, giá trị tuyệt đối 
của một số nguyên âm là số 
đối của nó. 

HS tự lấy ví dụ minh hoạ. 


- HS: Phát biểu qui tắc, thực 
hiện phép tính. 

(-15)+ (-20) = (-35) 

(+19)+(+31) = (+50) 

|-25| + |+15| = 25 + 15 = 40 

HS: Thực hiện phép tính 
(-30) + (+10) = (-20) 

(-15) + (+40) = (+25) 
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- Phát biểu qui tắc cộng hai số 

nguyên khác dấu. 

(GV đưa các qui tắc cộng số 
nguyên lên màn hình), 
c) Phép trừ trong Z: 

- GV: Muốn trừ số nguyên a 

cho số nguyên b ta làm thế 
nào? Nêu công thức 

Ví dụ: 

(-12) + -50 =(-12) + 50 = 38 

(-24) + (+24) = 0 

- HS phát biểu hai qui tắc cộng 
hai số nguyên khác dấu (đối nhau 
và không đối nhau) 

15 - (-20) = 15 + 20 = 35 

- HS: Muốn trừ số nguyên a 
cho số nguyên b, ta cộng a 
với số đối của b. 

-28- (+12) = -28+ (-12)= -40 

d) Qui tắc dấu ngoặc: 

- GV: Phát biểu qui tắc bỏ dấu 
ngoặc đằng trước có dấu 
"+", bỏ dấu ngoặc đằng 
trước có dấu qui tắc 

cho vào trong ngoặc. 

VD: (-90)- (a-90) + (7-a) 

A - B = A + (-B) 

Thực hiện các phép tính 

- HS: Phát biểu các qui tắc dấu 
ngoặc. 

= -90 - A + 90 + 7 - A 

Làm ví dụ. 

= 7-2A 



Hoạt động 3: ÔN TẬP TÍNH CHAT PHÉP CỘNG TRONG z (6 ph) 
GV: Phép cộng trong z có - HS: Phép cộng trong z có 


những tính chất gì? Nêu dạng tổng 
quát. 

a) Tính chất giao hoán: 

các tính chất: giao hoán, 
kết hợp, cộng với số 0, 
cộng với số đối. 

Nêu các công thức tổng quát 

A+B=B+A 


b) Tính chất kết họp: 


(A + B) + c = A + (B + C) 
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c) Cộng với số 0 


A+0=0+A=A 


d) Cộng vói số đối 

A + (-A) = 0 

So với phép cộng trong N thì 
phép cộng trong z có thêm tính 
chất gì? 

Các tính chất của phép cộng có 
ứng dụng thực tế gì? 


HS: So vói phép cộng trong 
N thì phép cộng trong z có 
thêm tính chất cộng với số 
đối. 

Áp dụng các tính chất phép 
cộng để tính nhanh giá trị 
của biểu thức, để cộng 
nhiều số. 


Hoạt động 4: LUYỆN TẬP (12 ph) 

Bài 1: Thực hiện phép tính: I - HS: nêu thứ tự thực hiện các 

phép tính trường hợp có ngoặc, 
không ngoặc. 


A) (5 2 + 12) - 9. 3 


A) 10 


B) 80 - (4. 5 2 - 3. 2 3 ) 


B) 4 


C) [(-18) + (-7)] -15 

D) (-219) - (- 229) + 12. 5 

- GV: Cho biết thứ tự thực 
hiện các phép tính trong 
biểu thức? 

- GV cho HS hoạt động nhóm 

làm bài 2 và 3. 

Bài 2: Liệt kê và tính tổng tất 
cả các số nguyên X thoả mãn: -4 < X 
<5 


0-40 
D) 70 


- HS hoạt động theo nhóm 
Bài 2: 

X = -3; -2;.3; 4 

Tính tổng 
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(.3) + (-2) +.+ 3 + 4 

= [(-3) + 3] + [(-2) + 2] + [(-l) 
+ 1 ] 
+0+4=4 
Bài 3: 

© a = ±3 
© a = 0 

© không có số nào 
© a = ±2 

Cho một nhóm trình bày bài 
làm, kiểm tra thêm vài nhóm. 

Hoạt động 5: HƯỚNG DAN về nhà (5 ph) 

- Ôn tập các qui tắc cộng trừ số nguyên, qui tắc lấy giá trị tuyệt đối 

một số nguyên, qui tắc dấu ngoặc. 

- Bài tập số 104 tr.15, 57 tr.60, 86 tr.64, bài 29 tr.58, 162, 163 tr.75 

SBT. 

- Làm câu hỏi ôn tập vào vở: 

1- Nêu các dấu hiệu chia hết cho 2, cho 3, cho 5, cho 9. Các tính chất 
chia hết của một tổng. 

2- Thế nào là số nguyên tố, họp số? Ví dụ 

3- Thế nào là hai số nguyên tố cùng nhau? Ví dụ 

4- Nêu cách tìm UCLN của hai hay nhiều số? 

Nêu cách tìm BCNN của hai hay nhiều số? 


Bài 3: Tìm số nguyên a biết: 
© |a| = 3 
® |a| = 0 
© |a| =-l 
® |a| = |-2| 


252 





http://tuhoctoan.net 


Tiết 56 ôn tâp hoc kì I (Tiết 2) 


I- Mục tiêu 

• Ôn tập cho HS các kiến thức đã học về tính chất chia hết của một tổng, 
các dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5, cho 3, cho 9, số nguyên tố và họp 
số, ưó c chung và bội chung, ƯCLN và BCNN. 

• Rèn luyện kĩ năng tìm các số hoặc tổng chia hết cho 2, cho 5, cho 3, 
cho 9. Rèn luyện kĩ năng tìm ƯCLN, BCNN của hai hay nhiều số. 


• HS vận dụng các kiến thức trên vào các bài toán thực tế. 

II- CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV: Đèn chiếu, các phim giấy trong hoặc bảng phụ ghi "Dấu hiệu chia 
hết", "Cách tính ƯCLN và BCNN" và bài tập. 


• HS: Làm câu hỏi ôn tập vào vở. Giấy trong, bút dạ hoặc bảng nhóm. 
III- Tiến trình dạy - học 

Hoạt động của thầy I Hoạt động của trò 

Hoạt động 1: KIÊM TRA BÀI cũ (8 ph) 


- GV nêu câu hỏi, kiểm tra. 

+ HS 1: Phát biểu qui tắc tìm 
giá trị tuyệt đối một số 
nguyên. Chữa bài 29 tr.58 
SBT. 

Tính giá trị các biểu thức. 

A) |-6|-|-2| 

C) |20|:|-5|| 

D) |247| + |-47| 

+ HS 2: Phát biểu qui tắc cộng 
hai số nguyên cùng dấu, 


HS 1: Phát biểu 3 qui tắc tìm 
giá trị tuyệt đối của 1 số nguyên. 

Chữa bài 29 SBT. 

a) m~Ị-2| = 6-2 = 4 

b) Ị— 5|.|—4| = 5.4 = 20 

c) |20|:|-5| = 20:5 = 4 

d) |247| +1- 471 = 247 + 47 = 294 

+ HS2: Phát biểu các qui tắc 
cộng hai số nguyên. 

Chữa bài 57 SBT 

a) 248 + (-12) + 2064 +(-236) 
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qui tắc cộng hai số nguyên 
khác dấu. 

= [248 + (-12) + (-236)] + 2064 

Chữa bài 57 tr.60 (SBT): Tính 
a) 248 + (-12) + 206 4 + (-236) 

= 2064 

b) (-298) + (-300) + (-302) 

b) (-298) + (-300) + (-302) 

= [(-298) + (-302)] + (-300) 


= (-600) + (-300). 


= (-900). 


Hoạt động 2: ÔN TẬP VỂ TÍNH CHẤT CHIA HẾT VÀ DẤU HIỆU 
CHIA HẾT, SỐ NGUYÊN Tố VÀ Hộp số (20 ph) 


Bài 1: Cho các số: 160; 534; 

Cho HS hoạt động nhóm trong 

2511; 48309;3825 

thời gian 4 phút rồi gọi một nhóm 

Hỏi trong các số đã cho: 

lên bảng trình bày câu a, b, c, d. 

a) Số nào chia hết cho 2 

Cho HS nhắc lại các dấu hiệu 

b) Số nào chia hết cho 3 

chia hết cho 2; 3; 5; 9. 

c) Số nào chia hết cho 9 

d) Số nào chia hết cho 5 

e) Số nào vừa chia hết cho 2, 
vừa chia hết cho 5 

- Gọi tiếp nhóm thứ 2 lên bảng 
trình bày câu e, f, g. 

HS trong lớp nhận xét và bổ 
sung. 

f) Số nào vừa chia hết cho 2, 


vừa chia hết cho 3 


g) Số nào vừa chia hết cho 2, 


vừa chia hết cho 5, vừa chia 
hết cho 9. 


Bài 2: Điền chữ số vào dấu 

HS làm rồi gọi hai em lên bảng 

* để: 

trình bày: 

a) 1 * 5 * chia hết cho cả 5 và 9 

a) 1755; 1350 

b) * 46 * chia hết cho cả 2; 3; 

b) 8460 

5; 9 

- HS làm câu a 
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Bài 3: Chứng tỏ rằng: 

Tổng của ba số tự nhiên liên 

a) Tổng của ba số tự nhiên 

tiếp là: 

liên tiếp là một số chia hết 

n+n+l+n+2 

cho 3. 


b) Số có dạng abcabc bao giờ 

= 3N + 3 = 3 (N+l) ; 3 

b) (Tuỳ trình độ lóp sau khi GV 

cũng chia hết cho 11 

gợi ý, HS làm tiếp). 



abcabc= abcOOO +abc 

aDCaDC = . 

= abc . 1000 + abc 

= 1001 . ãbc 

mà 1001 ; 11 

= cibMiooo + 1 ) 

do đó: 1001. abc : 11 

Vậy số abcabc : 11 


- HS làm bài 4: 

= 1001. abc 


Bài 4: Các số sau là số nguyên 

a) a = 717 là họp số vì 717 : 3 

tố hay họp số? Giải thích. 

b) b = 3 (10 + 93) là hợp số vì 

a) a = 717 


b)b = 6.5+ 9.31 

3.(10 + 93) : 3 

c) c = 3. 8.5-9.13 

c) c = 3 (40-39) = 3 là số 
nguyên tố 

GV yêu cầu HS nhắc lại định 
nghĩa số nguyên tố, họp số. 



Hoạt động 3: ÔN TẬP VỀ ƯỚC CHUNG, BỘI CHUNG, 
ƯCLN, BCNN (15 ph) 


Bài 5: Cho 2 số: 90 và 252 

- Hãy cho biết BCNN (90; 

252) gấp bao nhiêu lần 
ƯCLN của hai số đó. 

- Hãy tìm tất cả các ước chung 

của 90 và 252. 

- Hãy cho biết ba bội chung I 

255 
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của 90 và 252. 

GV hỏi: Muốn biết BCNN gấp 
bao nhiêu lần ƯCLN (90, 252) 
trước tiên ta phải làm gì? 

- GV yêu cầu HS nhắc lại qui 

tắc ƯCLN, BCLN của hai 
hay nhiều số. 

- GV gọi hai HS lên bảng 
phân tích 90 và 252 ra thừa 
số nguyên tố. 


Xác định ƯCLN, BCNN của 
90 và 252. 

Vậy BCNN (90, 252) gấp 
bao nhiêu lần ƯCLN của 2 
số đó? 

Tìm tất cả các ước chung của 
90 và 252, ta phải làm thế 
nào? 


- Chỉ ra ba bội chung của 90 
và 252. 

Giải thích cách làm. 


- HS: Ta phải tìm BCNN và 
ƯCLN của 90 và 252. 


90 = 2.3 2 . 5 252 = 2 2 . 

3 2 .7 

ƯCLN (90; 252) =2.3 2 = 18 
BCNN (90; 252) = 2 2 . 3 2 . 5 . 7 = 
1260 

BCNN(90, 252) gấp 70 lần 
ƯCLN(90; 

252) 

- Ta phải tìm tất cả các ước 
củaƯCLN. 

Các ước của 18 là: 1,2, 3, 6, 9, 

18 

VậyƯC (90; 252) = {1, 2, 3, 6, 
9,8} 

Ba bội chung của 90 và 252 là: 
1260, 2520, 3780 (hoặc số khác). 
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Hoạt động 4: HƯỚNG DAN về nhà (2 ph) 

- Ôn lại các kiến thức của 3 tiết ôn tập vừa qua. 

- Bài tập về nhà: 209 đến 213 tr27 SBT và bài: Tìm X biết: 

A) 3 (X + 8) = 18 


B) (X + 13): 5 = 2 


C) 2 |x| + (-5) = 7 
- Tiết sau ôn về toán tìm X, toán đố. 

Tiẽt 57 Ôn tâp hoc kì I (Tiết 3) 

I- Mục tiêu 


Ồn ti 


p một số dạng toán tìm X, toán đố về ước chung, bội chung, 


ch uy Ế n động, tập họp. 


Rèn luyện kĩ năng tìm X dựa vào tương quan trong các phép tính, kĩ 
năng phân tích đề và trình bày bài giải. 

Vận dụng các kiến thức đã học vào các bài toán thực tế. 

II- Chuẩn bị của GV và HS 

GV: Đèn chiếu và phim giấy trong hoặc bảng phụ ghi các đề bài. 
Thước kẻ, phấn màu. 

HS: Chuẩn bị giấy trong, bút dạ hoặc bảng nhóm. 

Làm bài tập và ôn tập các kiến thức trong 3 tiết ôn tập trước. 

III- Tiến trình dạy - học 


Hoạt động của thầy 


Hoạt động của trò 


Hoạt động 1: KIEM tra bài cũ (8 ph) 

Hai HS lên kiểm tra bài 
- HS 1: Chữa bài tập tìm X I - HS 1: Chữa bài tìm X. 


A) 3 (X + 8) = 18 


A) X = -2 


B) (X + 13): 5 = 2 


B) X = -3 
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C) 2 ịx\ + (-5) = 7 


C) X = ± 6 


- HS2: Chữa bài tập 212 tr.27 

HS2: 

SBT. 

GV đưa đề bài lên màn hình có 
kèm theo sơ đồ của bài toán. 

Gọi khoảng cách giữa 2 cây 
liên tiếp là a(m). Vì mỗi góc vườn 
có 1 cây và khoảng cách giữa 2 cây 
liên tiếp bằng nhau nên a ẽ 
ƯC(105; 60) a lớn nhất nên a là 
ƯCLN(105; 60) => a = 15 


a 


{ 

a « 


Tổng số cây: 22 cây. 


150 m 



Sau khi HS chữa xong GV 
giảng lại để HS toàn lớp hiểu kĩ 
hơn. 



Hoạt động 2: LUYỆN TẬP (35 ph) 
Dạng 1: Toán đố về ước chung, 


bội chung. 

Bài 213 tr.27 SBT. 


Gọi một HS đọc đề bài, GV 
tóm tắt đề lên bảng. 

Có: 133 quyển vở, 80 bút, 170 
tập giấy. 

Chia các phần thưởng đều nhau. 

Thừa: 13 quyển vở, 8 bút, 2 tập 
giấy 

Hỏi số phần thưởng? 

GV hỏi: Muốn tìm số phần 
thưỏng trước tiên ta cần tìm gì? 


- HS đọc đề toán và tóm tắt đề. 


HS: Muốn tìm số phần 
thưởng trước tiên ta cần tìm 
số quyển vở, số bút, số tập 
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Số vở đã chia là: 133 -13 = 120 
Số bút đã chia là 80 - 8 = 72 
Số tập giấy đã chia: 170 - 2 = 

168 

GV: để chia các phần thưởng 
đều nhau thì số phần thưởng phải 
như thế nào? 

- GV: Trong số vở, bút, tập 
giấy thừa, thừa nhiều nhất 
là 13 quyển vở, vậy số phần 
thưởng cần thêm điều kiện 

gì? 

- Gọi ba HS lên bảng phân 
tích ba số: 120, 72 và 168 
ra thừa số nguyên tố. 

Xác định ƯCLN(120; 72; 168) 
= 24 

Từ đó tìm ra số phần thưởng. 


Bài 26 tr.28 SBT 
GV gọi HS đọc đề toán và tóm 
tắt đề. 


GV gọi ý: Nếu ta gọi số HS 
khối 6 là a (HS) thì a phải có những 


giấy đã chia. 


- HS: Số phần thưỏng phải là 
ước chung của 120, 72 và 
168. 

- HS: số phần thưởng phải lớn 
hơn 13 


- Ba HS lên phân tích ra TSNT 

120 = 2 3 . 3. 5 
72 = 2 3 . 3 2 
168 = 2 3 . 3. 7 

=> ƯCLN(120; 72; 168) = 24 
24 là ước chung >13 
Vậy số phần thưởng là 24 phần 
thưởng. 

- HS tóm tắt đề: 

Số HS khối 6: 200 -> 400 HS 
Xếp hàng 12, 15, 18 đều thừa 5 
HS. 

Tính số HS khối 6? 

- HS: 200 < a <400 và a - 5 phải 
là bội chung của 12; 15; 18. 
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điều kiện gì? 

- Sau đó yêu cầu HS tự giải. 

=> 195 < A - 5 < 395 

Sau đó mời một HS lên bảng 
giải: 

12 = 2 2 . 3 

15 = 3.5 

18 = 2.3 2 

BCNN(12; 15; 18) = 2 2 . 3 2 . 5 = 

180 

=> A - 5 = 360 

Dạng 2: Toán về chuyển động 
Bài 218 tr28 SBT. 

A = 365 

Vậy SỐ HS khối 6 là 365 HS. 


GV cho HS hoạt động nhóm để Các nhóm HS trao đổi làm bài. 
giải bài này. Sau 4 phút gọi một nhóm lên trình 

GV vẽ sơ đồ lên bảng. bày. 


llOkm 

fc=;- 5=3 

V, V , 

Bài giải: 

Thời gian 2 người đi: 

9-7 = 2 (GIỜ) 

V, - v 2 = 5km/h 

Hai người khởi hành 7 giờ, gặp 
nhau 

9 giờ 

Tính Vi? v 2 ? 

GV: Bài toán này thuộc dạng 
chuyển động nên có các đại lượng 

Tổng vận tốc của 2 người: 

110 : 2 = 55 (KM/H) 

Vận tốc của người thứ nhất 

(55 + 5): 2 = 30 (KM/H) 
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V, t, s. Cần lưu ý đon vị phải phù 
hợp với đại lượng. 


Dạng 3: Toán về tập hợp. 

Bài 224 tr.29 SBT. 

- GV đưa đề bài lên màn hình 

- GV hướng dẫn HS câu a) 
dùng sơ đồ vòng tròn để 
minh hoạ. 


b) Trong các tập họp T, V, K, 
A tập hợp nào là tập họp 
con của tập hợp khác? 

c) M là tập hợp các HS 6A 
thích cả hai môn Văn và 
Toán, 

Tìm: Tn V; T n M; T n K 


Vận tốc của người thứ hai 

55 - 30 = 25 (KM/H) 

- HS nhận xét, kiểm tra bài của 
vài nhóm nữa. 

- HS đọc đề bài đến câu a 



b) TcA;VcA 

KcA 

c) T n V = M 
T n M = M 
Tn K = (Ị) 

d) Số HS lớp 6A là: 

25 + 24 - 13 + 9 = 45 (HS) 


d) Tính số HS cả lóp 6A 

Hoạt động 3: HƯỚNG DAN về nhà (2 ph) 

- Ôn tập các kiến thức và các dạng bài tập đã ôn trong 4 tiết vừa qua. 

- Tự xem lại lý thuyết từ đầu năm và làm thêm các bài tập trong SBT. 

- Chuẩn bị thi Học kì I môn Toán (2tiết) gồm cả Số học và Hình học. 
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B. Hình học 

Chương I. ĐOẠN THANG 


Tiết 1 

§1. Điểm, đường thẳng 




I- Mục tiêu 

• Kiến thức: - HS nắm được hình ảnh của điểm, hình ảnh của đường 
thẳng. 

- HS hiểu được quan hệ điểm thuộc đường thẳng, 

không thuộc 

đường thẳng. 

• Kĩ năng: - Biết vẽ điểm, đường thẳng. 

- Biết đặt tên điểm, đường thẳng. 

- Biết kí hiệu điểm, đường thẳng. 

- Biết sử dụng kí hiệu e ; 0. 

- Quan sát các hình ảnh thực tế. 

II- Chuẩn bị của GV và HS 

• GV : Thước thẳng, phấn màu, bảng phụ, bút dạ . 

• HS : Thước thẳng. 

III- Tiến trình dạy - học 

Hoạt động của thầy I Hoạt động của trò 

Hoạt động 1: ĐIÊM (10 ph) 

GV giới thiệu: 

Hình hình học đon giản nhất đó 
là điểm. Muốn học hình trước hết 
phải biết vẽ hình. Vậy điểm được vẽ 
như thế nào? ở đây ta không định 
nghĩa điểm, mà chỉ đưa ra hình ảnh 
của điểm, đó là một chấm nhỏ trên 
trang giấy hoặc trên bảng đen, từ đó 
biết cách biểu diễn điểm. 
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- GV vẽ một điểm (một chấm 

- HS ghi bài 

- HS làm vào vở như GV làm 

nhỏ) trên bảng và đặt tên. 

trên bảng. 

- GV giới thiệu : dùng các chữ 

HS vẽ tiếp hai điểm nữa rồi đặt 

cái in hoa A; B; c .... để đặt 

tên. 

tên cho điểm. 


- Một tên chỉ dùng cho một 

HS ghi bài: 

điểm (nghĩa là một tên 

- Tên điểm dùng chữ cái in 

không dùng để đặt cho 

hoa A; 

nhiều điểm) 

B; c .... 

- Một điểm có thể có nhiều 
tên 


- Trên hình mà chúng ta vừa 

- Một tên chỉ dùng cho một 

vẽ có mấy điểm ? 

điểm. 

A • • B 

- Một điểm có thể có nhiều tên. 

A • • B 

• c 

• c 

Hình 1 

Hình 1 

- Cho hình 2 


M • N 

M • N 

- Đọc mục “điểm” ở SGK ta 

- Hình 1 có ba điểm phân biệt 

- Hình 2: hiểu là điểm M trùng 

điểm N. 

* Quy ước : Nói hai điểm mà 

cần chú ý điều gì ? 

không nói gì thêm thì hiểu 

- Từ điểm ta xây dựng các 

đó là hai điểm phân biệt. 

* Chú ý : Bất cứ hình nào 

hình tiếp theo. 

cũng là tập hợp các điểm. 


Hoạt động 2: ĐƯỜNG THANG (15 ph) 
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- Ngoài điểm, đường thẳng 
cũng là hình cơ bản, không 
định nghĩa, mà chỉ mô tả 
hình ảnh của nó bằng sợi 
chỉ căng thẳng, mép bảng, 
mép bàn thẳng ... 

- Làm như thế nào để vẽ được 

một đường thẳng ? 

Chúng ta hãy dùng bút chì vạch 
theo mép thước thẳng, dùng chữ cái 
in thường đặt tên cho nó. 



* HS ghi bài vào vở : 

- Biểu diễn đường thẳng : 
dùng nét bút vạch theo mép 
thước thẳng. 

- Đặt tên : dùng chữ cái in 

thường: a ; b ; m; n;. 

Hai đường thẳng khác nhau có 
hai tên khác nhau. 


* HS vẽ hình vào vở như GV. 



* Một HS làm trên bảng, cả 
lóp cùng thực hiện trên vở. 
Dùng nét bút và thước 
thẳng kéo dài về hai phía 
của những đường thẳng vừa 
vẽ. 


264 





http://tuhoctoan.net 


- Sau khi kéo dài các đường 
thẳng về hai phía ta có 
nhận xét gì ? 

- Trong hình vẽ sau, có những 

điểm nào? Đường thẳng 
nào? 

- Điểm nào nằm trên, không 
nằm trên đường thẳng đã 
cho. 

* Mỗi đường thẳng xác định 
có bao nhiêu điểm thuộc 
nó. 


(bảng phụ) 



a 


GV nhấn mạnh : 

- Trong hình có đường thẳng a 
và các điểm A, M, N, B có 
những điểm nằm trên 
đường thẳng a, có những 
điểm không nằm trên 
đường thẳng a. 

- GV yêu cầu HS đọc nội dung 
mục 3. 


Nhận xét: Đường thẳng 
không bị giới hạn về 2 phía 


* HS trả lòi: Mỗi đường thẳng 
xác định có vô số điểm 
thuộc nó. 


* GV gọi một HS đại diện lóp 
đọc hình, HS khác bổ sung. 
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Hoạt động J: ĐlỂM thuộc đường thang. 

ĐIỂM KHÔNG THUỘC ĐƯỜNG THANG (7 ph) 



HS ghi bài. 

Nói: 



B 

- Điểm A thuộc đường thẳng d. 

- Điểm A nằm trên đường thẳng 

A • 

d. 


- Đường thẳng d đi qua điểm A 

- Đường thẳng d chứa điểm A. 

d 

Tương ứng với điểm B. 


* GV yêu cầu HS nêu cách 

- Điểm A thuộc đường thẳng 

nói khác nhau về kí hiệu. 

d, kí hiệu Aed 

Aed ; B Ể d? 

- Điểm B không thuộc đường 
thẳng d: B Ể d. 

* Quan sát hình vẽ ta có nhận 

Nhận xét : Với bất kì đường 

xét gì ? 

thẳng nào có những điểm thuộc 
đường thẳng đó và có những điểm 
không thuộc đường thẳng đó. 

Hoạt động 4: CỦNG cố (10 ph) 
□ ? Hình 5 (SGK) / 

HS quan sát hình trong SGK 

a 

trả lời miệng: c e a; E Ể a. 

// O 


/ .E 


Bài tập 

- HS thực hiện: 
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Bài 1: Thực hiện 

X B 

M N 

1) Vẽ đường thẳng xx ; 

2) Vẽ điểm B e XX 1 

3) Vẽ điểm M sao cho M nằm 
trên xx' 

4) Vẽ điểm N sao cho X X 1 đi 
qua N. 

5) Nhận xét vị trí của ba điểm 
này ? 

Bài 2 (bài 2 SGK) 

Bài 3 (bài 3 SGK) 

Bài 4: Cho bảng sau, hãy điền 
vào các ô trống (dùng phấn khác 
màu). 

(bảng phụ) 

x' 

• • 

• 

B, M, N cùng nằm trên xx' 

*HSvẽ 

* HS trả lời miệng. 

Cách viết thông thường 

Hình vẽ 

Kí hiệu 

Đường thẳng a 





MeA 


a 



Hoạt động 5: VE NHÀ (3 ph) 

- Biết vẽ điểm, đặt tên điểm, vẽ đường thẳng, đặt tên đường thẳng. 

- Biết đọc hình vẽ, nắm vững các quy ước, kí hiệu và hiểu kĩ về nó, nhớ 


các nhận xét trong bài. 
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- Làm bài tập : 4, 5, 6, 7 SGK; 1, 2, 3 SBT. 
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Tiết 2 Ỉ §2. Ba điểm thẳng hàng 


I- Mục tiêu 

• Kiến thức cơ bản: HS hiểu ba điểm thẳng hàng, điểm nằm giữa hai 
điểm. Trong ba điểm thẳng hàng có một và chỉ một điểm nằm giữa hai 
điểm còn lại. 

• Kĩ năng cơ bản : 

- HS biết vẽ ba điểm thẳng hàng, ba điểm không thẳng hàng. 

- Biết sử dụng các thuật ngữ : nằm cùng phía, nằm khác phía, nằm 

giữa. 

• Thái độ : Sử dụng thước thẳng để vẽ và kiểm tra ba điểm thẳng hàng 
cẩn thận, chính xác. 

III- Chuẩn bị của GV và HS 

• GV : Thước thẳng, phấn màu, bảng phụ. 

• HS : Thước thẳng. 


III- Tiến trình dạy - học 

Hoạt động của thầy I Hoạt động của trò 

Hoạt động 1: KIÊM TRA BÀI cũ (5 ph) 


GV đưa đề bài lên màn hình. 

1) Vẽ điểm M, đường thẳng b sao 
cho M 0 b. 

2) Vẽ đường thẳng a, điểm A sao 
cho Mea; Aeb; Aea. 

3) Vẽ điểm N e a và N 0 b 

4) Hình vẽ có đặc điểm gì ? 


* HS thực hiện vẽ 



* Nhận xét đặc điểm : 

- Hình vẽ có hai đường thẳng 

a và b cùng đi qua điểm A. 

- Ba điểm M; N ; A cùng 

nằm trên đường thẳng a. 


GV nêu: Ba điểm M ; N ; A 
cùng nằm trên đường thẳng a => 


269 








http://tuhoctoan.net 


ba điểm M ; N ; A thẳng hàng. I _ 

Hoạt động 2: THẾ NÀO LÀ BA ĐIÊM THANG HÀNG (15 ph) 


GV hỏi: 

- Khi nào ta có thể nói: Ba 
điểm A ; B; c thẳng 
hàng ? 

- Khi nào ta có thể nói: Ba 
điểm A, B, c không 
thẳng hàng ? 


* Cho ví dụ về hình ảnh ba 
điểm thẳng hàng ? Ba điểm 
không thẳng hàng. 

* Để vẽ ba điểm thẳng hàng, 
vẽ ba điểm không thẳng 
hàng ta nên làm như thế 
nào ? 


* Để nhận biết ba điểm cho 


HS: 

- Ba điểm A; B ; c cùng 
thuộc một đường thẳng ta 
nói chúng thẳng hàng 

_A_ B c 

A; B; c 

thẳng hàng 

- Ba điểm A, B, c không 
thẳng hàng (SGK) 

B • 

A c A; B; c 
• • 

không thẳng hàng 
* HS lấy khoảng 2; ví dụ về ba 
điểm thẳng hàng ; 2 ví dụ 
về ba điểm không thẳng 
hàng. 

- Vẽ ba điểm thẳng hàng : vẽ 

đường thẳng rồi lấy ba 
điểm e đường thẳng đó. 

- Vẽ 3 điểm không thẳng 
hàng: vẽ đường thẳng trước, 
rồi lấy hai điểm thuộc 
đường thẳng ; một điểm Ể 
đường thẳng đó. (yêu cầu 
HS thực hành vẽ) 

- Để kiểm tra 3 điểm cho 
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trước có thẳng hàng hay 
không ta làm thế nào? 

* Có thể xảy ra nhiều điểm 
cùng thuộc một đường 
thẳng không? Nhiều điểm 
không cùng thuộc một 
đường thẳng không ? 

trước có thẳng hàng hay 
không ta dùng thước thẳng 
để gióng. 

HS: Có thể xảy ra nhiều điểm 
cùng thuộc một đường 
thẳng, nhiều điểm không 
cùng thuộc một đường 
thẳng. 

=> giới thiệu nhiều điểm thẳng 
hàng, nhiều điểm không thẳng 
hàng. 

Củng cố: bài tập 8 tr.106. 

Bài tập 9 tr.106. 

- HS trả lời miệng. 

- Hai HS thực hành trên bảng. 

- HS còn lại làm trên vở. 


Hoạt động 3: QUAN HỆ GIỮA BA ĐIÊM THANG HÀNG (10 ph) 
Vói hình vẽ 


A B 

c 

• • 

HS: 

- Điểm B nằm giữa hai điểm A 

; c. 

• 

nhận xét vị trí các điểm như thế 
nào đối với nhau? 

- Điểm A ; c nằm về hai phía 

đối vói điểm B. 

- Điểm B và c nằm cùng phía 

đối với điểm A. 

- Điểm A và B nằm cùng phía 

đối vói điểm c. 

Trên hình có mấy điểm đã được 
biểu diễn ? Có bao nhiêu điểm nằm 
giữa 2 điểm A ; c ? 

- Trong ba điểm thẳng hàng 
có bao nhiêu điểm nằm 

- HS trả lời câu hỏi, rút ra nhận 
xét ? 

=> Nhận xét: tr.106 SGK. 
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giữa hai điểm còn lại ? 

* Nếu nói rằng: “điểm E nằm 
giữa hai điểm M ; N” thì ba 
điểm này có thẳng hàng 
không ? 


Hoạt động 4: CỦNG cố (12 ph) 
Bài tập 11 tr.107 
Bài tập 12 tr.107 
Bài tập bổ sung. 

Trong các hình vẽ sau hãy chỉ 
ra điểm nằm giữa hai điểm còn lại. 



b 


1) Vẽ ba điểm thẳng hàng E, F, K 
(E nằm giữa F và K). 

2) Vẽ hai điểm M ; N thẳng hàng vói 
E. 

3) Chỉ ra điểm nằm giữa hai điểm 
còn lại. 


Chú ý: Nếu biết một điểm nằm 
giữa hai điểm thì ba điểm ấy thẳng 
hàng. 

- Không có khái niệm nằm 
giữa khi ba điểm không 
thẳng hàng. 


HS làm miệng 



K 

* HS vẽ hình theo lời GV đọc ? (hai 
HS lên bảng). 

(cả lớp thực hiện trên vở) 
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K 


E 


F 

• 

• 


• 


• N 




HS2: 

F E 

K 

M 

X /í 

N 

• 

• 


Hoạt động 5: HƯỚNG DAN về nhà (3 ph) 

- ÔN lại những kiến thức của bài. 

- Về nhà làm bài tập 13; 14 (SGK) ; 6, 7, 8, 9,10, 13 (SBT). 
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- ĩiéL3-l §3. Đường thẳng đi qua hai điểm 

I- Mục tiêu 

> Kiến thức cơ bản: HS hiểu có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai 
điểm phân biệt. Lưu ý HS có vô số đường không thẳng đi qua hai 
điểm. 

> Kĩ năng cơ bản: HS biết vẽ đường thẳng đi qua hai điểm, đường 
thẳng cắt nhau, song song. 

> Rèn luyện tư duy: Nắm vững vị trí tương đối của đường thẳng trên 
mặt phẳng. 



• Thái độ: Vẽ cẩn thận và chính xác đường thẳng đi qua hai điểm A ; B. 

II- Chuẩn bị của GV và HS 

• GV : Thước thẳng, phấn màu, bảng phụ. 

• HS : Thước thẳng. 


III- Tiến trình dạy - học 

Hoạt động của thầy I Hoạt động của trò 

Hoạt động 1: KIÊM TRA BÀI cũ (5 ph) 

GV nêu câu hỏi kiểm tra: 


1) Khi nào ba điểm A; B; c thẳng 
hàng, không thẳng hàng ? 

2) Cho điểm A, vẽ đường thẳng đi 
qua A. Vẽ được bao nhiêu đường 
thẳng qua A ? 

3) Cho điểm B (B # A) vẽ đường 
thẳng đi qua A và B . 

Hỏi có bao nhiêu đường thẳng 


- Một HS vẽ và trả lời trên 
bảng, cả lớp làm trên nháp. 


Sau khi HS trên bảng thực hiện 
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qua A và B ? Em hãy mô tả lại cách 
vẽ đường thẳng qua hai điểm A và 
B ? 


xong, mòi một HS khác nhận xét về 
cách vẽ và câu trả lòi của bạn ? 

- Cho nhận xét và đánh giá 
của em (HS thứ 3) 


- HS tiếp theo dùng phấn khác 
màu vẽ đường thẳng đi qua 
hai điểm A; B và cho nhận 
xét về số đường thẳng vẽ 
được ? 

Hoạt động 2: VẼ ĐƯỜNG THANG (5 ph) 


a) Vẽ đường thẳng : SGK. 


b) Nhận xét: SGK 
Bài tập 

* Cho hai điểm p, Q, vẽ 
đường thẳng đi qua hai 
điểm p và Q. 

Hỏi vẽ được mấy đường thẳng 
đi qua p và Q? 


* Cho hai điểm M ; N, vẽ 
đường thẳng đi qua hai 
điểm đó ? Số đường thẳng 
vẽ được? 

* Cho hai điểm E ; F, hãy vẽ 
các đường thẳng và không 
thẳng đi qua hai điểm đó ? 


HS ghi bài: 

Một HS đọc cách vẽ đường 
thẳng trong SGK. 

Một HS thực hiện vẽ trên bảng, 
cả lóp vẽ vào vở. 


HS nhận xét: 

- Chỉ vẽ được một đường 
thẳng đi qua hai điểm p ; 

Q. 

- HS dãy 1 ; 2 

M _ N 1 

đường thẳng 

• • 

- HS dãy 3 ; 4 
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Số đường vẽ được ? 



F 


Hoạt động 4: CÁCH ĐẶT TÊN ĐƯỜNG THANG, 
GỌI TÊN ĐƯỜNG THANG (8 ph) 

-HS: 


Các em hãy đọc trong SGK 
(mục 2 tr.108) trong 3 phút 
và cho biết có những cách 
đặt tên cho đường thẳng 
như thế nào ? 


Dùng hai chữ cái in hoa AB 
(BA) (tên của hai điểm thuộc 
đường thẳng đó). 

c 2 : Dùng một chữ cái in 
thường. 

c 3 : Dùng hai chữ cái in thường. 
A B 


- GV yêu □ HS làm 
hình 18. 

* Cho ba điểm A ; B ; c 
không thẳng hàng, vẽ 
đường thẳng AB ; AC. Hai 
đường thẳng này có đặc 
điểm gì ? 


-X- y 

I I hình 18 : HS trả lời 
miệng. 


- Một HS thực hiện trên bảng 
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- Với hai đường thẳng AB; AC 
ngoài điểm A còn điểm 
chung nào nữa không ? 

* Dựa vào SGK hãy cho biết 
hai đường thẳng AB ; AC 
gọi là hai đường thẳng như 
thế nào? 

* Có xảy ra trường hợp: Hai 
đường thẳng có vô số điểm 
chung không ? => 2 đường 
thẳng trùng nhau. 

Hoạt động 3: ĐƯỜNG THANG TRÙNG NHAU, CẮT NHAU, 
SONG SONG (12 ph) 

- HS ghi bài: 

Hai đường thẳng AB ; AC cắt 
nhau tại giao điểm A (một điểm 
chung) 

Hai đường thẳng trùng nhau: a 
và b (có vô số điểm chung). 

ã 


c 

- HS: Hai đường thẳng AB ; 
AC có một điểm chung A; 
điểm A là duy nhất. 

* HS: Hai đường thẳng AB ; 
AC có một điểm chung A 
=> đường thẳng AB và AC 
cắt nhau, A là giao điểm. 

- Có, đó là hai đường thẳng 
trùng nhau. 


b 


* Trong mặt phẳng, ngoài 2 vị Hai đường thẳng song song : 
trí tương đối của 2 đường thẳng là (không có điểm chung) 

cắt nhau (có 1 điểm chung), trùng X _ 

nhau (vô số điểm chung) thì giữa y 

hai đường thẳng còn xảy ra trường - 

họp nào? 


* Hai đường thẳng không 
trùng nhau gọi là hai đường 
thẳng phân biệt -> đọc 
"chú ý" trong SGK ? 


Chú ý : SGK 
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* Tìm trong thực tế hình ảnh 
của hai đường thẳng cắt 
nhau, song song ? 

* Yêu cầu hai HS lên bảng vẽ 
các trường hợp của hai 
đường thẳng phân biệt, đặt 
tên? 

* Cho hai đường thẳng a và b. 
Em hãy vẽ hai đường thẳng 
đó. 

(chú ý hai trường hợp: cắt 
nhau, song song) 

Hai đường thẳng sau có cắt 
b 


Hoạt động 5: CỦNG cố (12 ph) 
Bài tập 16, 17, 19 tr.109 SGK. 
Gọi ý: X, Y, z, T thẳng hàng. 

Câu hỏi củng cố: 

1) Có mấy đường thẳng đi qua hai 
điểm phân biệt? 

2) Vói hai đường thẳng có những vị 
trí nào ? Chỉ ra số giao điểm 
trong từng trường hợp ? 

3) Cho ba đường thẳng hãy đặt tên 
nó theo cách khác nhau. 
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* Cho ít nhất hai HS tìm hình 
ảnh thực tế đó. 

Mỗi HS vẽ đủ các trường họp. 


Một HS vẽ trên bảng 


HS khác nhận xét, bổ sung (nếu 



a 


K 


HS trả lời: Vì đường thẳng 
không giới hạn về hai phía, 
nếu kéo dài ra mà chúng có 
điểm chung thì chúng cắt 
nhau. 


- HS trả lời miệng. 

- HS lên vẽ ở bảng (HS vẽ vào 

vở) và trả lời. 

HS: 

1) Chỉ có một đường thẳng qua hai 
điểm phân biệt. 

2) Cắt nhau, song song, trùng nhau 
(lần lượt có 1, 0, vô số giao 
điểm) 



X y 
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4) Hai đường thẳng có hai điểm 4) Hai đường thẳng trùng nhau vì 

chung phân biệt thì ở vị trí tương qua hai điểm phân biệt chỉ có 

đối nào ? Vì sao? một đường thẳng. 

5) Quan sát thước thẳng em có nhận 5) Hai lề thước là hình ảnh hai 

xét gì ? đường thẳng song song => cách 

dùng thước thẳng vẽ 2 đường 
thẳng song song. 

Hoạt động 6: HƯỚNG DAN về nhà (3 ph) 

Bài tập về : * * Bài 15 ; 18 ; 21 SGK 

15 ; 16 ; 17 ; 18 SBT. 

* Đọc kĩ trước bài thực hành tr. 110. 

Mỗi tổ chuẩn bị: Ba cọc tiêu theo quy định của SGK, một dây dọi. 
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Tiết. 4Ỉ_ §4. Thực hành: Trồng cây thẳng hàng 

I- Mục tiêu 

• HS biết trồng cây hoặc chôn các cọc thẳng hàng với nhau dựa trên khái 
niệm ba điểm thẳng hàng. 

II- Chuẩn bị của GV và HS 

• GV: 3 cọc tiêu,l dây dọi, 1 búa đóng cọc. 

• HS: Mỗi nhóm thực hành (một tổ HS từ 8 đến 10 em) chuẩn bị: 1 búa 
đóng cọc, 1 dây dọi, từ 6 đến 8 cọc tiêu một đầu nhọn (hoặc cọc có thể 
đứng thẳng) được sơn 2 màu đỏ, trắng xen kẽ. Cọc thẳng bằng tre hoặc 
gỗ dài khoảng 1,5m. 

III- Tiến trình dạy - học 


Hoạt động của thầy 

Hoạt động của trò 

Hoạt động 1: THÔNG BÁO NHIỆM vụ (5 ph) 

I- Nhiệm vụ: 

a) Chôn các cọc hàng rào thẳng 
hàng nằm giữa hai cột mốc A 
vàB. 

- Hai HS nhắc lại nhiệm vụ 

b) Đào hố trồng cây thẳng hàng với 

phải làm trong tiết học này. 

hai cây A và B đã có ở hai đầu lề 
đường. 

- Cả lóp ghi bài. 

* Khi đã có những dụng cụ trong 
tay chúng ta cần tiến hành làm 
như thế nào? 

- V- 7 ! -;- 



Hoạt động 2: TÌM HIÊU CÁCH LÀM (8 ph) 


* Cả lóp cùng đọc mục 3 
tr.108 SGK (hướng dẫn 
cách làm) và quan sát kĩ hai 
tranh vẽ ở hình 24 và hình 
25 trong thời gian 3 phút. 

* GV làm mẫu trước toàn lớp: TT . . . TTO s „ 

- Hai đại diện HS nêu cách làm 

Cách làm: 
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bl: Cắm (hoặc đặt) cọc tiêu 
thẳng đứng vói mặt đất tại hai điểm 
A và B. 

b2: HS1 đứng ở vị trí gần điểm A. 

HS 2 đứng ở vị trí điểm c 
(điểm c áng chừng nằm giữa A và 
B). 

b3: HS1 ngắm và ra hiệu cho 
HS2 đặt cọc tiêu ở vị trí điểm c sao 
cho HS1 thấy cọc tiêu A che lấp 
hoàn toàn hai cọc tiêu ở vị trí B và 

c. 

—> Khi đó ba điểm A, B, c 
thẳng hàng. 

- GV thao tác: Chôn cọc c 
thẳng hàng vói hai cọc A; B 
ở cả hai vị trí của c. 

(C nằm giữa A và B; B nằm 
giữa A và C) 


* HS ghi bài. 


- Lần lượt hai HS thao tác đặt 
cọc c thẳng hàng với hai 
cọc A, B trước toàn lớp 
(mỗi HS thực hiện một 
trường họp về vị trí của c 
đối với 

A; B). 


Hoạt động 3: HỌC SINH THỰC HÀNH THEO NHÓM (24 ph) 

- Nhóm trưởng (là tổ trưởng 
các tổ) phân công nhiệm vụ 
cho từng thành viên thực 
hành theo các bước đã được 
hướng dẫn. 

- Mỗi nhóm HS có ghi lại biên 
bản thực hành theo trình tự 
các khâu. 


- Quan sát các nhóm HS thực 
hành, nhắc nhở, điều chỉnh 
khi cần thiết. 


1) Chuẩn bị thực hành (kiểm 
tra từng cá nhân). 

2) Thái độ, ý thức thực hành 
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(cụ thể từng cá nhân). 


3) Kết quả thực hành: Nhóm 
tự đánh giá: Tốt - khá - 
trung bình (hoặc có thể tự 
cho điểm) 


Hoạt động 4 (5 ph) 

- GV nhận xét, đánh giá kết quả thực hành của từng nhóm. 

- GV tập trung HS và nhận xét toàn lóp. 

Hoạt động 5 (3 ph) 

HS vệ sinh chân tay, cất dụng cụ chuẩn bị vào giờ học sau. 

Tiết 5 §5. Tia 


I- Mục tiêu 


thức cơ bản: 

biết định nghĩa mô tả tia bằng các cách khác nhau. 



- HS biết thế nào là hai tia đối nhau, hai tia trùng nhau. 

Kĩ năng cơ bản: 

- HS biết vẽ tia, biết viết tên và biết đọc tên một tia. 

- Biết phân loại hai tia chung gốc. 

Thái độ: Phát biểu chính xác các mệnh đề toán học, rèn luyện khả 
năng vẽ hình, quan sát, nhận xét của HS. 


II- Chuẩn bị của GV và HS 


• GV: Thước thẳng, phấn màu, bảng phụ, bút dạ. 

• HS: Thước thẳng, bút khác màu. 


III- Tiến trình dạy - học 


Hoạt động của thầy 


Hoạt động của trò 


Hoạt động 1: TIA (15 ph) 

* GV vẽ lên bảng: 

- Đường thẳng xy 

- Điểm o trên đường thẳng xy 

X ( 


o 


- HS viết vào vở: 

1) Tia gốc o 

- HS vẽ vào vở theo GV làm 


trên bảng. 
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y 

I 

* GV dùng phấn màu xanh tô 
phần đường thẳng Ox. Giói 
thiệu: Hình gồm điểm o và 
một phần đường thẳng bị 
chia ra bởi o gọi là một tia 
gốc o. 

- Thế nào là một tia gốc o? 

- Trên hình có mấy tia gốc o? 

* GV giói thiệu tên của hai tia 
là Ox, tia Oy (còn gọi là 
nửa đường thẳng Ox, Oy). 

- Nhấn mạnh: Tia Ox bị giới 
hạn ở điểm o, không bị 
giới hạn về phía X. Phải đọc 
(viết) tên gốc trước. 

Củng cố bằng bài tập 25. 

- Đọc tên các tia trên hình 


HS dùng bút mực khác màu 
tô đậm phần đường thẳng 
Ox. 


- HS đọc định nghĩa trong 
SGK. 

- Hai tia gốc o. 

- Trả lời miệng bài tập 22a. 

- HS ghi: 

Tên: Tia Ox (còn gọi nửa 
đường thẳng 

Ox) 

Tia Oy (còn gọi là nửa đường 
thẳng Oy) 

Bài 25 


Hai tia Ox, Oy trên hình có 
đặc điểm gì? (cùng nằm 
trên một đường thẳng, 
chung gốc gọi là hai tia đối 
nhau) 
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Hoạt động 2: HAI TIA Đối NHAU (14 ph) 


* Quan sát và nói lại đặc điểm 
của hai tia Ox, Oy trên 

(1) - Hai tia chung gốc. _ 

Ox và 

(2) - Hai tia tạo thành hai 


đường thẳng, tia đối nhau 

Điểm 0 thuộc đường thẳng xy 

- Một HS khác đọc nhận xét 

là gốc chung của hai tia đối nhau. 

trong SGK. 

- GV ghi: Nhận xét (SGK) 


- Hai tia 0 X và Om trên hình 

- Tia Ox_vàJ©ỉ»-^í5ng đối 

?—ĩó là hai tia đối nhau 
không? (GV chỉ vào hình) 

—-—TThãu vì không tạo thành 
một đường thẳng. 

- Vặhai tia dtỆnhau Bm, Bn. 


Chỉ rõ từng tia trên hình. 

HSvẽ: 

Củng cố SGK 

m 

Hình 28SGK 

n 

* Quan sát hình vẽ rồi trả lòi. 

a) Hai tia Ax, By không đối 

(có thể HS trả lời: Tia AB, tia 

nhau vì không chung gốc. 

Ay đối nhau —> GV chỉ rõ điều sai 
của HS và dùng ý này để chuyển ý 
sang: Hai tia trùng nhau). 

b) Các tia đối nhau: Ax và Ay 

Bx và By 


Hoạt động 3: HAI TIA TRÙNG NHAU (8 ph) 


* GV dùng phấn màu xanh vẽ 
tia AB rồi dùng phấn vàng 
vẽ tia Ax. 

Ạ - ị - r 

Hình 3 

các nét phấn trùng nhau —> Hai 


- HS quan sát GV vẽ. 

* Quan sát và chỉ m đặc điểm 
của hai tia Ax> AB: Mọi 
điểm của tia này đều thuộc 
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tia trùngị |u. 

* Tim nai tia trùng nhau trong 
hình 28 SGK. 

tia kia và ngược lại. 

HS: Các tia trùng nhau: 

* GV giới thiêu hai tia phân 

Tia AB và tia Ay. 

biệt. 

Tia BA và tia Bx. 

Củng cố SGK 

HS quan sát hình vẽ trong SGK 
rồi trả lời: 

a) Tia OB trùng với tia Oy. 

b) Hai tia Ox và Ax không trùng 

c ' t 

nhau vì không chung gốc. 
c) Hai tia Ox, Oy không đối nhau vì 

Hình 30 SGK 

không thoả mãn yêu cầu (2) 
(không tạo thành một đường 
thẳng). 


Hoạt động 4: CỦNG cố (5 ph) 


Bài tập 22 b, c SGK. 

- HS trả lời miệng 

c) 

c) Hai tia AB và AC đối nhau 

- ụ - 4 -c— 

Hai tia trùng nhau: CA và CB 

- Kể tên tia đối của tia AC... 

BA và BC 

- Viết thêm kí hiệu X, y vào 


hình và phát triển thêm câu 


hỏi. 


- Trên hình vẽ có mấy tia, chỉ 


rõ? 



Hoạt động 5: HƯỚNG DAN về nhà (3 ph) 

- Nắm vững 3 khái niệm: Tia gốc o, hai tia đối nhau, hai tia trùng 


nhau. 

- Bài tập 23, 24 tr. 113 SGK. 
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Tiết 6 Luyên táp 


I- Mục tiêu 

9 Luyện cho HS kĩ năng phát biểu định nghĩa tia, hai tia đối nhau. 

• Luyhi cho HS kĩ năng nhận biết tia, hai tia đối nhau, hai tia trùng 
nhau, củng cố điểm nằm giữa, điểm nằm cùng phía, khác phía qua đọc 
hình. 

• Luyện kĩ năng vẽ hình. 

II- Chuẩn bị của GV và HS 

• GV: SGK, thước thẳng, bảng phụ. 

• HS: SGK, thước thẳng. 


III- Tiến trình dạy - học 

Hoạt động của thầy I Hoạt động của trò 

Hoạt động 1: LUYỆN BÀI TẬP VỀ NHẬN BIÊT KHÁI NIỆM (10 
ph) 

Bài 1: (kiểm tra HS) 


1) Vẽ đường thẳng xy. Lấy điểm o 
bất kì trên xy. 

2) Chỉ ra và viết tên hai tia chung 
gốc o. Tô đỏ một trong hai tia, 
tô xanh tia còn lại. 

3) Viết tên hai tia đối nhau? Hai tia 
đối nhau có đặc điểm gì? 

Bài 2: (có thể cho HS làm theo 
nhóm trên bảng phụ) 

Vẽ hai tia đối nhau Ot và Ot' 

a) Lấy A e Ot; B e Ot’. Chỉ ra các 
tia trùng nhau. 


Một HS lên bảng, cả lóp thực 
hiện vào vở: 

r ạ * 

+ Hai tia chung gốc: Tia Ox, tia 
Oy. 


+ Hai tia đối nhau là tia Ox và 
tia Oy. 

Hai tia đối nhau có đặc điểm là 
chung gốc và hai tia tạo thành một 
đường thẳng. 
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b) Tia Ot và At có trùng nhau - HS làm bài theo nhóm. 


không? Vì sao? 

c) Tia At và Bt' có đối nhau không? I 
Vì sao? 

d) Chỉ ra vị trí của ba điểm A, o, B I 
đối với nhau. 


Chữa bài tập với toàn lớp. 
Hình vẽ: 


B ^ c 

Hoạt động 2: DẠNG BÀI LUYỆN TẬP SỬDỤNG NGÔN NGỮ(15 
ph) 

Bài 3: Điền vào chỗ trống để 


được câu đúng trong các phát biểu 
sau: 

1) Điểm K nằm trên đường thẳng 

xy là gốc chung của. 

2) Nếu điểm A nằm giữa hai điểm 
B và c thì: 

- Hai tia.đối nhau. 


HS trả lời miệng trước toàn lớp. 


- Hai tia CA và . trùng 

nhau. 

- Hai tia BA và BC. 

3) Tia AB là hình gồm điểm 

. và tất cả các điểm 

.với B đối với. 

4) Hai tia đối nhau là. 

5) Nếu ba điểm E, F, H cùng nằm 
trên một đường thẳng thì trên 
hình có: 

a) Các tia đối nhau là. 

b) Các tia trùng nhau là. 

Bài 4: Trong các câu sau, em 


3) 


5) 


(Ghi sẩn ra đề bảng phụ) 
Làm việc cả lớp. 

Bốn HS trả lời 4 ý. 
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hãy chọn câu đúng. 

a) Hai tia Ax và Ay chung gốc 
thì đối nhau. 

b) Hai tia Ax; Ay cùng nằm 
trên đường thẳng xy thì đối nhau. 

c) Hai tia Ax; By cùng nằm trên 
đường thẳng xy thì đối nhau. 

d) Hai tia cùng nằm trên đường 
thẳng xy thì trùng nhau. 

Hoạt động 3: BÀI TẬP LUYỆN VẼ HÌNH (15 ph) 
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2) Vẽ một số trường hợp về hai 
tia phân biệt. 


By 


Hoạt động 4: CỦNG cố (3 ph) 

- Thế nào là một tia gốc o? 

- Hai tia đối nhau là hai tia 
phải thỏa mãn điều kiện gì? 


- HS trả lòi câu hỏi. 


Hoạt động 5: HƯỚNG DAN về nhà (2 ph) 

- Ôn tập kĩ lí thuyết. 

- Làm tốt các bài tập: 24; 26; 28 tr.99 SBT. 

Tiết 7 §6. Đoan thẳng 


Tia 


Ax; 


I- Mục tiêu 

I— » Kiến thức cơ bản : Biết định nghĩa đoạn thẳng. 

I » Kĩ n ăng cơ bản : - Biết vẽ đoạn thẳng. 

- Biết nhận dạng đoạn thẳng cắt đoạn thẳng, cắt tia. 

- Biết mô tả hình vẽ bằng các cách diễn đạt khác 

nhau. 

• Thái độ : Giáo dục tính cẩn thận, chính xác. 
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II- Chuẩn bị của GV và HS 

• GV : Phấn màu, thướcthẳng, bảng phụ. 

• HS : Bút chì, thước thẳng. 


III- Tiến trình dạy - học 


Hoạt động của thầy 

Hoạt động của trò 

Hoạt động 1: TIÊP CẬN ĐỊNH NGHĨA ĐOẠN THANG (7 ph) 

Kiểm tra: 

Một HS thực hiện trên bảng 

1) Vẽ 2 điểm A ; B 

2) Đặt mép thước thẳng đi qua hai 

Cả lớp làm vào vở. 

điểm A; B . Dùng phấn (trên 
bảng) bút chì (vở) vạch theo mép 
thước từ A đến B. Ta được một 
hình. Hình này gồm bao nhiêu 
điểm? Là những điểm như thế 
nào? 

- Hình này có vô số điểm, 
gồm hai điểm A ; B và tất 
cả những điểm nằm giữa A 
và B. 

- Đó là một đoạn thẳng AB 

- Đoạn thẳng AB là hình như 

- Ghi bài 

thế nào ? 


Hoạt động 2: ĐOẠN THANG AB LÀ GÌ (13 ph) 

1) Định nghĩa : SGK 

- HS nhắc lại định nghĩa đoạn 
thẳng AB. 

Đọc là : đoạn thẳng AB (hay 
đoạn thẳng BA) 


, A 


B 


A ; B là 2 mút (2 đầu) 


- Bài tập 33 tr.115. 

- HS đọc đề trong SGK, trả lòi 

Bài tập: 

miệng 

- Cho hai điểm M ; N vẽ 
đường thẳng MN. 

—Jí- *—E - * N 

F 
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- Trên đường thẳng vừa vẽ có 

đoạn thẳng nào không ? 

- Dùng bút khác màu tô đoạn 

thẳng đó. 

- Vẽ đoạn thẳng EF thuộc 
đường thẳng MN. Trên 
hình có những đoạn nào ? 
Có nhận xét gì về các đoạn 
thẳng với đường thẳng đó ? 

I I a) Vẽ ba đường thẳng a ; 
b ; c cắt nhau đôi một tại 
các điểm A ; B ; c chỉ ra 
các đoạn thẳng trên hình ? 

b) Đọc tên (các cách khác nhau) 
của các đường thẳng ? 

c) Chỉ ra 5 tia trên hình ? 

d) Các điểm A ; B ; c có thẳng 
hàng không? Vì sao ? 


e) Quan sát đoạn thẳng AB và đoạn 
thẳng AC có đặc điểm gì ? 

- Hai đoạn thẳng cắt nhau có 
mấy điểm chung. 


Nhận xét: đoạn thẳng là một 
phần của đường thẳng chứa nó. 


HS 1 thực hiện trên bảng yêu 
cầu a; b. 


HS 2 thực hiện trả lời yêu cầu: 
c, d, e (trả lời miệng). 



e) Đoạn thẳng AB và đoạn thẳng 
AC có điểm A chung ; chỉ có 
một điểm A chung. 

- Hai đoạn thẳng cắt nhau chỉ 
có một điểm chung. 
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Hoạt động 3: ĐOẠN THANG CẮT ĐOẠN THANG, CẮT TIA, 
CAT Đường thẳng (13 ph) 

- Cho HS quan sát bảng phụ sau, nhận dạng hai đoạn thẳng cắt nhau 
(h.33), đoạn thẳng thẳng cắt tia (h.34), đoạn thẳng cắt đường 
thẳng (h.35). 



Chú ý: Mô tả từng trường họp trong hình vẽ, chỉ rõ giao điểm. 

GV cho HS quan sát tiếp bảng phụ sau: Nhận dạng một số trường họp 
khác về đoạn thẳng cắt nhau, đoạn thẳng cắt tia, đoạn thẳng cắt đường 
thẳng (giao điểm trùng với mút của đoạn thẳng hoặc gốc tia). 



(GV có thể dùng mô hình di động minh họa) 

Hoạt động 4: CỦNG cố (10 ph) 

Bài tập 35 SGK (bảng phụ) - Hai HS thực hiện chọn câu 

đúng trên bảng phụ 

Bài tập 36 - HS trả lòi miệng 
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GV: Đọc hình vẽ, đọc các yêu - Một HS thực hiện vẽ và trả 
cầu của đầu bài. lòi miệng trên bảng, cả lớp 

thực hiện vào vở. 

Hoạt động 5: HƯỚNG DAN về nhà (2 ph) 

- Thuộc và hiểu định nghĩa đoạn thẳng. 

- Biết vẽ hình biểu diễn đoạn thẳng cắt đoạn thẳng, đoạn thẳng cắt 
tia, đoạn thẳng cắt đường thẳng. 

- Làm các bài tập: 37; 38 SGK. 

31; 32; 33; 34; 35 SBT. 


Tiết 8 

§7. Đô dài đoan thẳns 

1_zzzd 

1 -- - 


I- Mục tiêu 

• Kiến thức cơ bản: HS biết độ dài đoạn thẳng là gì ? 

• Kĩ năng cơ bản: - HS biết sử dụng thước đo độ dài để đo đoạn thẳng. 

- Biết so sánh hai đoạn thẳng. 

• Thái độ : Giáo dục tính cẩn thận khi đo. 

II- Chuẩn bị của GV và HS 

• GV : Thước thẳng có chia khoảng ; thước dây, thước xích, thước gấp ... 
đo độ dài. 

• HS : Thước thẳng có chia khoảng ; một số loại thước đo độ dài mà em 
có. 


III- Tiến trình dạy - học 

Hoạt động của thầy I Hoạt động của trò 

Hoạt động 1: TIÊP CẬN KHÁI NIỆM ĐỘ DÀI ĐOẠN THANG (5 
ph) 

GV yêu cầu HS trả lời: - Một HS đứng tại chỗ trả lòi. 

- Đoạn thẳng AB là gì? 

Gọi 2 HS lên bảng thực hiện: - Hai HS thực hiện trên bảng. 

- Vẽ một đoạn thẳng, có đặt 
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- Đo đoạn thẳng đó, cho biết 


kết quả. 

- Cả lóp làm trên vở nháp. 

- GV yêu cầu một HS nêu cách 

- Một HS đọc kết quả đo của 

đo. 

hai bạn trên bảng. 

- Ba HS dưới lớp đọc kết quả 
đo đoạn thẳng của mình. 

* Em có nhận xét gì về bài 


làm của bạn ? 

HS ghi bài + trả lời câu hỏi. 


Hoạt động 2: ĐO ĐOẠN THANG (15 ph) 

GV: a) Dụng cụ: - Dụng cụ đo thường là thước 

- Dụng cụ đo đoạn thẳng ? thẳng có chia khoảng. 

- GV giới thiệu một vài loại HS bổ sung: 
thước. 


- Thước cuộn, thước gấp, thước 
xích. 


b) Đo đoạn thẳng AB: 

- Cho đoạn thẳng AB, đo độ 
dài của 

nó ? 

- Nêu rõ cách đo ? 


Cách đo : 

+ Đặt cạnh của thước đi qua 
hai điểm A ; B sao cho 
vạch số 0 trùng với điểm A. 


+ Điểm B trùng với một vạch 
nào đó trên thước, chẳng 
hạn vạch 56 mm, ta nói: 

- Độ dài AB (hoặc độ dài BA) 
bằng 56mm, kí hiệu AB = 
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* Cho 2 điểm A ; B ta có thể 
xác định ngay khoảng cách 
AB. Nếu A trùng B ta nói 
khoảng cách AB = 0. 

* Khi có một đoạn thẳng thì 
tương ứng với nó sẽ có mấy 
độ dài ? Độ dài đó là số 
dương hay âm ? 

GV nhấn mạnh: 

- Mỗi đoạn thẳng có một độ 
dài. Độ dài đoạn thẳng là 
một số dương. 

- Độ dài và khoảng cách có 
khác nhau không ? 


Đoạn thẳng và độ dài đoạn 
thẳng khác nhau như thế 
nào ? 

Củng cố : Thực hiện đo 
chiều dài, chiều rộng cuốn 
vở của em, rồi đọc kết quả. 


56mm (BA = 

56mm). 

Hoặc “khoảng cách giữa hai 
điểm A và B bằng 56mm”. 

Hoặc “A cách B một khoảng 
bằng 56mm”. 

Học sinh nêu nhận xét như 
SGK. 


HS trả lời: 

- Độ dài đoạn thẳng là số 
dương, khoảng cách có thể 
>0. 

- Đoạn thẳng là hình còn độ 
dài đoạn thẳng là một số. 


Hoạt động 3: so SÁNH HAI ĐOẠN THANG (12 ph) 

- Thực hiện đo độ dài của HS thực hiện đo và gọi hai HS 
chiếc bút chì và bút bi của cho biết kết quả. 

em. Cho biết hai vật này có 
độ dài bằng nhau khồng ? 

- Để so sánh hai đoạn thẳng ta 

so sánh độ dài của chúng. 
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+ Cả lớp thực hiện yêu cầu 
sau: 

- Đọc SGK (trong 3 phút) và 
cho biết thế nào là hai đoạn 
thẳng bằng nhau, đoạn 
thẳng này dài hơn (hay 
ngắn hơn) đoạn thẳng kia ? 
Cho ví dụ và thể hiện bằng 

ỷ —kí hiệu.- J 

^ GV vẽ hình 40 lẽn b ản$? 

ỉ- ( 


-ChoHsD SGK. 

- Làm BT42 SGK 
- Kết luận gì về các cặp đoạn 
thẳng sau: 

a) AB = 5cm 
CD = 4cm 

b) AB = 3cm 
CD = 3cm 

c) AB = a (cm) 

CD = b (cm) 
với a ; b > 0 

-1|_I SGK nhận dạng một 

số thước. 


Cả lớp đọc SGK trong 3 phút 
sau đó một HS trả lòi câu hỏi. 

Một HS lên bảng viết ký hiệu 
(AB = CD 
EG > CD 
hay AB < EG) 


- Cả lớp □ SGK 
Một HS đọc kết quả. 

- Làm bài tập 42 SGK. 

a) AB = 5cm ^ => đoạn 
CD = 4cm thẳn ể AB dài 

4cm<5cn dơn ( lớn 

đoạn thẳng CD 

b) AB = Ị3c (AB > CD) 

CD = Bc 

c) Nếu a > b => AB > CD 
nếu a = b => AB = CD 
nếu a< b => AB < CD 

- Cả Iứp| Ịi 

Sau 1 phút một HS trả lòi. 
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-[ ]m SGK kiểm tra 

xem linh sơ bẳng khoảng 

- Một HS đọc kết quả: 

1 inh sơ = 2,54cm = 25,4mm 

bao nhiêu mm. 

Hoạt động 4: CỦNG cố (10 ph) 
Bài tập 1: Cho các đoạn thẳng 
sau : 


B/ 

E 

A A -- 

F 

c 

7 1) 

a) Hãy xác định độ dài của các 
đoạn thẳng. 

b) Sắp xếp độ dài của các đoạn 
thẳng theo thứ tự tăng dần. 

Bài tập 2: Bài 38 tr.101 SBT. 

Kết quả: DE > AB > AE > CD 
> BC. 


Chu vi của hình: 10,4 cm. 

Hoạt động 5: HƯỚNG DAN về nhà (3 ph) 

- Nắm vững nhận xét về độ dài đoạn thẳng, cách đo đoạn thẳng, 
cách so sánh hai đoạn thẳng. 

* Về nhà làm bài tập 40; 44; 45 SGK. 
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I Ti ết J 


§8. Khi nào thì AM + MB = AB? 


I- Mục tiêu 

Kiến thức cơ bản: HS hiểu nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì 
AM + MB = AB. 

Kĩ năng cơ bản: 

- HS nhận biết một điểm nằm giữa hay không nằm giữa hai điểm khác. 

- Bước đầu tập suy luận dạng : 

“Nếu có a + b = c và biết hai trong ba số a ; b ; c thì suy ra số thứ 
ba”. 

Thái độ : Giáo dục tính cẩn thận khi đo các đoạn thẳng và khi cộng 
các độ dài. 

II- Chuẩn bị của GV và HS 

GV : Thước thẳng, thước cuộn, thước gấp, thước chữ A, bảng phụ . 

HS : Thước thẳng. 


III- Tiến trình dạy - học 


Hoạt động của thầy 

Hoạt động của trò 

Hoạt động 1: KHI NÀO THÌ TC 
AM 

VÀ MB BẰNG ĐỘ DÀI ĐC 

)NG ĐỘ DÀI HAI ĐOẠN THANG 

>ẠN THẲNG AB (20 ph) 


* GV đưa yêu cầu kiểm tra: 

1) Vẽ ba điểm A ; B ; c với B nằm 
giữa A; c. Giải thích cách vẽ ? 

2) Trên hình có những đoạn thẳng 
nào? kể tên ? 

3) Đo các đoạn thẳng trên hình vẽ ? 

4) So sánh độ dài 

AB + BC vói AC? Rút ra I 
nhận xét? 


* Một HS thực hiện các yêu 
cầu kiểm tra trên bảng. 

- Cả lóp làm vào vở nháp. 


Trên hình có các đoạn thẳng 
AB, BC, AC. 


AB = 

AC = 

AB + BC = AC 


; BC = 
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* GV đưa một thước thẳng có 
biểu diễn độ dài. Trên 
thước có hai điểm A; B cố 
định, và một điểm M nằm 
giữa A; B (M có thể di 
động được ở các vị trí). GV 
nên đưa hai vị trí của M, 
yêu cầu HS đọc trên thước 
các độ dài. 


- GV nêu câu hỏi khắc sâu 
kiến thức : cho điểm K nằm 
giữa hai điểm M ; N thì ta 
có đẳng thức nào ? 

- GV nêu yêu cầu : 

1) Vẽ ba điểm thẳng hàng A ; M ; B 
biết M không nằm giữa A và B. 
Đo AM ; MB ; AB ? 

So sánh AM + MB vói AB. 

Nêu nhận xét ? 

2) Tương tự với A, M, B 
không thẳng hàng. 


- Hai HS đọc trên thước các độ 
dài (tương ứng với hai vị trí của M). 

AM = 

MB = 

AB = 

AM + MB = 

=> AM + MB = AB 

- Nhận xét 1: Nếu điểm M nằm 
giữa hai điểm A và B thì AM + MB 
- AB. 

HS trả lòi. 

MK + KN = MN 


Nhận xét 2: Nếu điểm M không 
nằm giữa hai điểm A và B thì AM 
+ MB * AB. 
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* Kiểm tra bài làm của HS 
nhận xét (đối với cả hai 
trường hợp về vị trí của 
điểm M). 

- Kết hợp hai nhận xét trên ta 
có : 

Điểm M nằm giữa hai điểm A 
và B 

thì AM + MB = AB. Ngược lại 
nếu AM + MB = AB thì điểm M 
nằm giữa hai điểm A và B. 

* GV củng cố nhận xét bằng 
ví dụ ứ. 120 SGK. 

* GV đưa bài giải mẫu (bài 
47) lên máy chiếu. 

* GV nêu câu hỏi: 

1) Cho ba điểm thẳng hàng, ta 
chỉ cần đo mấy đoạn thẳng 
mà biết được độ dài của cả 
ba đoạn thẳng ? 

2) Biết AN + NB = AB, kết 
luận gì về vị trí của N đối 
với A ; B? 

* GV hỏi: 

Để đo độ dài của một đoạn 
thẳng hoặc khoảng cách giữa hai 
đoạn thẳng ta thường dùng những 
dụng cụ gì ? 


HS đọc, rồi ghi nhận xét của 
phần đóng khung tr. 120 
SGK. 


- HS làm ví dụ tr. 120 SGK vào 

vở. 

- HS làm bài tập 47 tr.121 ra 

nháp, chữa xong ghi lại vào 
vở. 

- HS làm bài tập 50 tr.121. 

- HS: Ta chỉ cần đo hai đoạn 

thẳng thì biết được độ dài 
của cả ba đoạn thẳng. 

- HS: N nằm giữa A và B. 


HS nêu một số dụng cụ: 
thước thẳng, thước cuộn.... 


Hoạt động 2: MỘT VÀI DỤNG cụ ĐO KHOẢNG CÁCH GIỮA 
HAI ĐIỂM TRÊN MẶT DAT (5 ph) 
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Vói nhận biết thực tế cùng vói 
việc đọc tr.120 - 121 SGK HS chỉ ra 
các dụng cụ đo khoảng cách giữa 
hai điểm (hai điểm gần có khoảng 
cách nhỏ hơn độ dài của thước, hai 
điểm có khoảng cách lớn hơn độ 
dài của thước). 

Hoạt động 3: LUYỆN TẬP (12 ph) 

- Yêu cầu HS làm bài tập sau : 


Bài tập: Cho hình vẽ. Hãy giải 
thích vì sao: AM + MN + NP + PB 
^ AB , M ị N _,_f 

R 


Áp dụng bài toán trên ta nhận 
thấy : Trong thực tế muốn đo 
khoảng cách giữa hai điểm A và B 
khá xa nhau, ta phải làm như thế 
nào ? 

* Để đo độ dài lóp học hay 
kích thước sân trường em 
làm như thế nào? Có thể 
dùng dụng cụ gì để đo ? 

* GV cho HS làm bài tập 48 


- HS đọc đề: Một HS cùng cả 
lóp phân tích đề rồi giải. 

Giải: 


Theo hình vẽ ta có 

- N là một điểm của đoạn 
thẳng AB nên N nằm giữa 
A vàB. 

AN + NB = AB 

- M nằm giữa A và N nên 

AM + MN = AN 

- p nằm giữa N và B nên 

NP + PB = NB 
Từ đó suy ra 

AM + MN + NP + PB = AB 

- Đặt thước đo liên tiếp rồi 
cộng các độ dài lại. 

HS trả lời. 


Cả lớp giải bài tập 48. 
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tr.121. 


Hoạt động 4: CỦNG cố (5 ph) 

* Hãy chỉ ra điều kiện nhận 
biết một điểm có nằm giữa 
hai điểm khác hay không ? 

V. . M F 

EF = San 

* Bài tập: Điểm nào nằm giữa 
hai điểm còn lại trong 3 
điểm A ; B ; c 
a) Biết độ dài AB = 4cm 

a) AB + BC = AC (vì 4+1=5) 

AC = 5cm ; BC = lcm ? 

=> B nằm giữa A và c 

b) Biết AB = 1,8 cm ; AC = 

b) AB + AC * BC (vì 1, 8 + 5, 2 

5,2 cm; BC = 4 cm ? 

*4) 

* Yêu cầu HS : nhắc lại nhận 

AB + AC 9fc AC (1,8 + 4 * 

5,2) 

AC + BC * AB (5,2 + 4 * 

1,8) 

=> Không điểm nào nằm giữa 2 

xét vừa học. 

điểm còn lại trong 3 điểm A,B,C. 


Hoạt động 5: HƯỚNG DAN vê nhà (3 ph) 

- Về nhà làm các bài tập : 46, 49 SGK; 44 —> 47 SBT. 

- Nắm vững kết luận khi nào AM + MB = AB và ngược lại. 

Tiết 1(Ị Luyên tâp 

I- Mục tiêu 

» Khắc sâu kiến thức: Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì 
AM + MB = AB qua một số bài tập. 

» Rèn kĩ năng nhận biết một điểm nằm giữa hay không nằm giữa hai 
điểm khác. 

» Bước đầu tập suy luận và rèn kĩ năng tính toán. 

II- Chuẩn bị của GVvà HS 
» GV: SGK, thước thẳng, bảng phụ, bút dạ. 

» HS: SGK, thước thẳng. 
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III- Tiến trình dạy - học 


Hoạt động của thầy 

Hoạt động của trò 

Hoạt động 1: KIỂM tra HS (8 ph) 

HS1: 

Hai HS cùng làm, mỗi em làm 

1) Khi nào thì độ dài AM cộng MB 

bài trên một nửa bảng. 

bằng AB? 

Một nửa lớp làm bài 46. 

Làm bài tập 46 SGK. 

Một nửa lớp làm bài 48. 

* HS1: Bài 46 

N là một điểm của đoạn thẳng 
IK => 

N nằm giữa I; K => IN + NK = IK 
mà IN = 3cm; NK = 6cm 

HS2: 

IK = 3 + 6 = 9 (cm) 

1) Để kiểm tra xem điểm A có 

* HS2: Bài 48 

nằm giữa hai điểm 0; B 


không ta làm thế nào? 

^ độ dài sợi dây là: 1,25.^= 

2) Làm bài tập 48 SGK. 

0,25 (m) 

GV cùng toàn lóp chữa, đánh 

Chiều rộng lóp học đó là: 

giá cho điểm hai HS lên bảng (GV 

4.1,25 + 0,25 = 5,25 (m) 

có thể chấm chữa thêm hai HS dưới 
lớp). 


Hoạt động 2: LUYỆN 

TẬP CÁC BÀI TẬP: 

NẾU M.MA + MB = AB (25 ph) 

Bài 49 SGK 


- Đầu bài cho gì, hỏi gì? 

- Một HS đọc to, rõ đề bài 

- GV dùng bút dạ khác màu 

trong SGK. HS quan sát đề 

gạch chân những ý đầu bài 

trong SGK hoặc trên bảng 

cho, những ý đầu bài hỏi 

phụ củaGV: 
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trên bảng phụ. 


- GV cùng HS cả lớp chấm 
chữa ý a. 

- GV yêu cầu một HS khá 
chấm chữa ý b cho bạn. Cả 
lóp nhận xét đánh giá cả 
hai HS. 

Bài 51 SGK 


- GV cũng có thể chỉ cần lấy 


- HS phân tích đề bài. 

Hai HS lên bảng cùng làm hai 
phần 
a, b. 

(2 lóp bên trái làm ý a trước, ý 

b sau. ^ lóp bên phải làm ý b trước, 

ý a sau). 

HS1: 


a) M nằm giữa A và B 
=>AM + MB = AB (theo nhận 
xét) 

=> AM = AB-BM(l) 

N nằm giữa A và B 
=>AN + NB = AB (theo nhận 
xét) 

=> BN = AB - AN (2) 
mà AN = BM (3) 

Từ (1), (2), (3) ta có AM = BN 
HS2: 

- Một HS đọc đề trên bảng phụ. 

- Một HS khác phân tích đề 
trên bảng phụ (dùng bút 
khác màu để gạch chân các 

ý.) 

- Giải bài theo nhóm trong 

thời gian 
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bài của hai nhóm tiêu biểu 

5 ph. Sau đó hai nhóm lên 

(nhóm làm đúng, nhóm làm 
sai) để cùng HS chữa, 
chấm. 

trình bày. 

Bài giải: Ta thấy: 

TA + AV = TV (vì 1 + 2 = 3) 

Bài 47 tr.102 SBT: Cho ba điểm 
A; B; c thẳng hàng. Hỏi điểm nào 
nằm giữa hai điểm còn lại nếu: 

a) AC + CB = AB 

b) AB + BC = AC 

c) BA + AC = BC 

=> A nằm giữa T và V. 

TA V 

- HS trả lời miệng. 

a) Điểm c nằm giữa 2 điểm 

A;B 

b) Điểm B nằm giữa 2 điểm 

A;C 

c) Điểm A nằm giữa 2 điểm 
B;C 


Hoạt động 3: LUYỆN TẬP BÀI TẬP: 

M KHốNG NẰM GIỮA A VA B <=> MA + MB * AB (9 ph) 


Bài 48 SBT 

Cho 3 điểm A; B; M biết AM = 
3,7cm; MB = 2,3cm; AB = 5cm. 
Chứng tỏ rằng: 

a) Trong ba điểm A; B; M không có 
điểm nào nằm giữa hai điểm còn 
lại. 

- HS: 

Theo đầu bài AM = 3,7cm; 

MB = 2,3cm; AB = 5cm. 

3,7 + 2,3 * 5 

=> AM + MB *AB 

=> M không nằm giữa A; B. 

2,3 + 5 * 3,7 

=> BM + AB * AM 

=> B không nằm giứa M; A. 

3,7+ 5*2,3 


305 






http://tuhoctoan.net 


b) A; B; M không thẳng hàng. 


Bài 52 SGK 

Quan sát hình và cho biết 
đường đi từ A đến B theo đường 



c 


=> AM + AB *MB 
=> A khồng nằm giữa M;B. 

=> Trong ba điểm A; B; M không 
có điểm nào nằm giữa hai điểm 
còn lại. 

b) Theo câu a: Không có điểm 
nào nằm giữa hai điểm còn 
lại, tức là ba điểm A; M; B 
không thẳng hàng. 

- HS trả lòi miệng: Đi theo 
đoạn thẳng là ngắn nhất. 


Hoạt động 4: DẶN DÒ HS (3 ph) 

- Học kĩ lý thuyết. 

- Làm các bài tập: 44; 45; 46; 49; 50; 51 SBT. 

Tiết 11 §9. Vẽ đoan thẳng cho biết đô dài 


I- Mục tiêu 

Kiến , thức cơ bản: 

- HSì nắm vững trên tia Ox có một và chỉ một điểm M sao cho OM = 
m (đơn vị đo độ dài) (m >0). 

- Trên tia Ox, nếu OM = a; ON = b và a < b thì M nằm giữa o và N. 
Kĩ năng cơ bản: Biết áp dụng các kiến thức trên để giải bài tập. 

Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, đo, đặt điểm chính xác. 
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II- Chuẩn bị của GV và HS 

• GV: Thước thẳng, phấn màu, compa. 

• HS: Thước thẳng, compa. 


III- Tiến trình dạy - học 

Hoạt động của thầy I Hoạt động của trò 

Hoạt động 1: KIÊM TRA HS (5 ph) 


GV nêu câu hỏi kiểm tra: 

1) Nếu điểm M nằm giữa hai điểm 
A và B thì ta có đẳng thức nào? 

2) Chữa bài tập. 

Trên một đường thẳng, hãy vẽ 
ba 

điểm V; A; T sao cho AT = lOcm; 
VA = 20cm; VT = 30cm. 

Hỏi điểm nào nằm giữa hai 
điểm còn lại? 

* Em hãy mô tả lại cách vẽ 
đoạn thẳng TA = lOcm trên 
một đường thẳng đã cho. 

* GV: Bạn đã vẽ và nêu được 
cách vẽ đoạn thẳng TA trên 
một đường thẳng khi biết 
độ dài của nó. 

Vậy để vẽ đoạn thẳng OM = 
acm trên tia Ox ta làm như thế nào? 
(nêu rõ từng bước) 


Một HS lên bảng kiểm tra: 

- Trả lời câu hỏi. 

- Chữa bài tập. 


TA V 

Có TA + AV = TV (vì 10 + 20 
= 30) 

=> A nằm giữa T và V. 


- HS đọc SGK trong 3 phút 
mục 1 (ví dụ 1). 

Ghi bài học. 


Hoạt động 2: VẼ ĐOẠN THANG TRÊN TIA (23 ph) 


VD 1: Trên tia Ox, vẽ đoạn 
thẳng 

OM = 2 cm. 

- Để vẽ đoạn thẳng cần xác 
định hai mút của nó. Ớ VD1 mút 
nào đã biết, cần xác định mút nào? 


- Mút o đã biết. 

- Cần xác định mút M. 

* Cách 1: (dùng thước có chia 
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Để vẽ đoạn thẳng có thể 
dùng những dụng cụ nào? 
Cách vẽ như thế nào? 


- Sau khi thực hiện hai cách 
xác định điểm M trên tia 
Ox, em có nhận xét gì? 

- GV nhấn mạnh: Trên tia Ox 

bao giờ cũng... 

VD 2: Cho đoạn thẳng AB. Hãy 
vẽ đoạn thẳng CD sao cho CD = 
AB. 

* Đầu bài cho gì? Yêu cầu gì? 


Củng cố: 

Bài 1: Trên tia Ox vẽ đoạn 
thẳng 


khoảng) 

- Đặt cạnh của thước trùng tia 

Ox, sao cho vạch số 0 trùng 
gốc o. 

- Vạch (2cm) của thước ứng 

với một điểm trên tia, điểm 
ấy chính là 

điểm M. 

I Ậ Ị . 1 ì - s 

Hình ữ — 

* Cách 2: (Có thể dùng 
compa và thước thẳng) 

HS: Chỉ xác định được một 
điểm M. 

HS đọc nhận xét tr. 122 SGK. 

* VD2: 

- HS đọc SGK (VD2) trong 5 
phút và nêu lên cách vẽ? 

- Hai HS lên bảng thao tác vẽ 

(GV bổ sung nếu cần) 

- Cả lớp thao tác: 

Vẽ đoạn thẳng AB 
Vẽ đoạn thẳng CD = AB 
(bằng compa và thước thẳng vào 
vở) 

1 HS lên bảng vẽ. 

Các HS khác vẽ vào vở. 

é fe ằ ì-* 
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(bảng OM = 25cm) 

ON = 3cm (vở) 

(bảng ON = 30cm) 

Hình b 

Cl: Dùng thước thẳng có chia 


độ. 

HS: Điểm M nằm giữa 0 và N. 

C2: Dùng thước và compa. 


* Nhìn hình (b) em có nhận 


xét gì về vị trí 3 điểm 0; 
M; N, điểm nào nằm giữa 
hai điểm còn lại? 


Hoạt động 3: VẼ HAI ĐOẠN THANG TRÊN TIA (7 ph) 


* Một HS đọc VD te. 123 SGK. 


* Một HS lệp bảrỊg thực hiện 


' vb (cả iớp vè vào vờ). 

n í 1 J 

* Khi đặt hai đoạn thẳng trên 

VD: Trên tia Ox vẽ OM = 2cm; 

cùng một tia có chung một 

ON = 3cm. 

mút là gốc tia ta có nhận 

I^-" - A Ị 

xét gì về vị trí của ba điểm 

rt - 

(đầu mút của các đoạn 
thẳng)? 

M nằm giữa 0 và N 


0 < a < b => M nằm giữa 0 và 

Vậy: Nếu trên tia Ox có OM = a; 
ON = b; 0 < a < b thì ta kết luận gì 
về vị trí các điểm 0; N; M. 

N. 

* Vói ba điểm A; B; c thẳng 

Nhận xét SGK. 

hàng: 

AB = m; AC = n và m < n 
ta có kết luận gì? 
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Hoạt động 4: LUYẸN TẠP, CUNG co (8 ph) 


Bài 54, 55 SGK. 

- Bài học hôm nay cho ta thêm 

một dấu hiệu nhận biết 
điểm nằm giữa hai điểm đó 
là gì? 

Hoạt động 5: DẶN DÒ (2 ph) 

- Về nhà ôn tập và thực hành 

thước, dùng compa). 


Nếu o, M, N cùng thuộc tia Ox 
và OM < ON thì M nằm giữa o và 
N. 


rẽ đoạn thẳng biết độ dài (cả dùng 


- Làm bài tập: 53; 57; 58; 59 SGK 


52; 53; 54; 55 SBT. 

Tiết o §10. Trung điểm của đoan thẳng 


I- Mục tiêu 

» Kiến thức cơ bản: HS hiểu trung điểm của đoạn thẳng là gì? 

» Kĩ năng cơ bản: 

- HS biết vẽ trung điểm của một đoạn thẳng. 

- HS nhận biết được một điểm là trung điểm của một đoạn thẳng. 

» Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, chính xác khi đo, vẽ, gấp giấy. 

II- Chuẩn bị của GV và HS 

» GV: Thước thẳng có chia khoảng, bảng phụ, bút dạ, phấn màu, compa, 
sợi dây, thanh gỗ. 

» HS: Thước thẳng có chia khoảng, sợi dây dài khoảng 50cm, một thanh 
gỗ (bằng khoảng chiếc bảng đen nhỏ), một mảnh giấy bằng khoảng 
nửa tờ đơn, bút chì. 

4 - ¥- - Hỉ- Tiến trình dạy - học 

Hoạt động của thầy I Hoạt độnỵ của trò 

Hoạt động T: KIEM tra bài HS, dan d|\T TỚI^ỂM niệm 

TRUNG ĐIỂM ĐOẠN THANG (5 ph) 


Cho hình vẽ (GV vẽ AM = 
2cm; 


Một HS lên bảng thực hiện: 


MB = 2cm) 
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1) AM = 2m 

1) Đo độ dài: AM = cm? 

MB = 2cm 

MB = cm? 


So sánh MA; MB. 

2) M nằm giữa A và B 

2) Tính AB? 

=> MA + MB = AB 

3) Nhận xét gì về vị trí của M 
đối với A; B? 

AB = 2 + 2 = 4 (cm) 

3) M nằm giữa hai điểm A ; B 
và M cách đều A; B => M 
là trung điểm của đoạn 
thẳng AB. 


Hoạt động 2: TRUNG ĐIEM đoạn thang (17 ph) 


M nằm giữa AvàB MA + 


* M là trung điểm đoạn thẳng 
AB thì M phải thỏa mãn f 
điều kiện gì? 

- Có điều kiện M nằm giữa A MB = AB 

và B thì tưomg ứng ta có M cách đều A và B 
đẳng thức nào? MB 

Tương tự M cách đều A; B thì 


* HS nhắc lại định nghĩa trung 
điểm của đoạn thẳng. 

- Cả lóp ghi bài vào vở: Định 
nghĩa trung điểm đoạn 
thẳng SGK. 

HS: r 

,vàE 


* GV yêu cầu: Một HS vẽ trên 
bảng 

+ Vẽ đoạn thẳng AB = 35cm 
(trên bảng) 

+ Vẽ trung điểm M của AB 
Có giải thích cách vẽ? 

Toàn lóp vẽ như bạn với AB = 
3,5 cm. 


Một HS thực hiện: 

+ Vẽ AB = 35cm 
+ M là trung điểm của AB 

=>AM= ^ = 17,5cm. 

2 


Vẽ M m tia AB sao cho 
AM=17,5cm 

HS còn lại vẽ vào vở với 
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GV chốt lại: Nếu M là trung 
điểm của đoạn thẳng AB thì: MA = 

MB=^. ' 

2 


AB = 3,5 cm 
AM =1,75 cm. 


Bài tập củng cố 
Bài 60 te. 125 SGK. 


- GV quy ước đoạn thẳng biểu 
diễn 

2 dãn trên bảrlg. 

Irrh 

Yêu cầu một HS vẽ hình. 


- Một HS đọc to đề, cả lóp theo 
dõi. 

- Vlột HS khác tóm tắt đề. 

- Tia Ox 

Cho A; B etia Ox: OA = 

2cm; 

OB = 4cm 

a) A có nằm giữa hai 

điểm 0; 

Hỏi B không? 

b) So sánh OA và AB. 

c) Điểm A có là trung điểm 
của đoạn thẳng OB không? 
Vì sao? 


* GV ghi mẫu lên bảng (để 
HS biết cách trình bày bài). 


- HS trả lời miệng, 
a) Điểm A nằm giữa hai điểm 
o và B (vì OA < OB). 
b) Theo câu a : 

A nằm giữa o và B 
=> OA + AB = OB 
2 + AB = 4 
AB = 4 - 2 
AB = 2 (cm) 


312 






http://tuhoctoan.net 



=> OA = OB (Vì = 2cm) 

* GV lấy điểm A' m đoạn 

1 < c) Thealcâu a và bl La cổ: A lầ 

thẳng OB; A' có là trung 

4 ĩhlingị^iểm củí đoạn thẳng 

điểm của AB không? Một 

OB. 

đoạn thẳng có mấy trung 

Chú ý: Một đoạn thẳng chỉ có 

điểm? Có mấy điểm nằm 

một trung điểm (điểm chính giữa) 

giữa hai mút của nó? 

nhưng có vô số điểm nằm giữa hai 

* GV: Cho đoạn thẳng EF như 

mút của nó. 

hình vẽ (chưa có rõ số đo 
độ dài), mời một HS vẽ 
trung điểm K của nó? 

=>HS: 

E 

- Đo đoạn thẳng EF. 

F 

- Tính EK = —. 

2 

1 

1 

- Vẽ K e đoạn thẳng EF vói 


w EF 

- Yêu cầu HS nêu cách vẽ. 

EK =—. 

2 

Việc đầu tiên ta phải làm gì? 


Hoạt động 3: CÁCH VẼ TRUNG ĐIỂM của đoạn thang (12 

ph) 

* Có những cách nào để vẽ 

VD: Vẽ trung điểm M của đoạn 

trung điểm của đoạn thẳng 
AB? 

thẳng AB (cho sẵn đoạn thẳng) 

GV: Yêu cầu HS chỉ rõ cách vẽ 


theo từng bước. 

Cách 1: Dùng thước thẳng có 

Cách 1: 

chia khoảng. 


bl: Đo đoạn thẳng. 


AR 

b2: Tính MA = MB = — 

2 


b3: Vẽ M trên đoạn thẳng AB 
với độ dài MA (hoặc MB). 

Cách 2: Dùng dây gấp: GV 

Cách 2: Gấp dây. 
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hướng dẫn miệng. 

Cách 3: Dùng giấy gấp (SGK) 

+ Hãy dùng sợi dây "chia" 
thanh gỗ thành hai phần 
bằng nhau. Chỉ rõ cách 
làm? (chia theo chiều dài). 


Cách 3: Dùng giấy gấp. 

- HS tự đọc SGK, xác định 
trung điểm đoạn thẳng 
bằng cách gấp giấy. 

- Dùng sợi dây xác định chiều 

dài thanh gỗ (chọn mép 
thẳng đo). 

- Gấp đoạn dây (bằng chiều 
dài thanh gỗ) sao cho hai 
đầu mút trùng nhau. Nếp 
gấp của dây xác định trung 
điểm của mép thẳng thanh 
gỗ khi đặt trở lại. 

- Dùng bút chì đánh dấu trung 

điểm (hai mép gỗ, vạch 
đường thẳng qua hai điểm 
đó). 


Hoạt động 4: CỦNG cố (8 ph) 


Bài 1: Điền từ thích họp vào chỗ trống.để được các kiến thức cần 

ghi nhớ. 

1) Điểm.là trung điểm của đoạn thẳng AB 

nằm giữa A; B 
MA = .. 


2) Nếu M là trung điểm của đoạn thẳng AB thì.=.= ^ AB 

Bài 2: Bài 63 SGK. 

Bài 3 : Bài 64 SGK. - 
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Hoạt động 5: HƯỚNG DAN VỂ nhà (3 ph) 

- Cần thuộc, hiểu các kiến thức quan trọng trong bài trước khi làm bài 


tập. 


- Làm các bài tập: 61; 62; 65 tr. 118 SGK 

60; 61; 62 SBT. x ¥ 

- Ôn tập, trả lòi các câu hỏi, bài tập trong tr.124 SGK để giờ sau ôn 

tập chương. — 1 — ă - 1 R - 

Tiết 13 ÔN tâp chương I 

I- Mục tiêu 

• Kiến thức cơ bản: Hệ thống hóa kiến thức về điểm, đường thẳng, tia, 
đoạn thẳng, trung điểm (khái niệm - tính chất - cách nhận biết). 


Kĩ nằng cơ bản: | A | B | c 

- Rèn kĩ năng sử dụng thành thạo thước thẳng, thước có chia khoảng, 
compa để đo, vẽ đoạn thẳng. 

- Bước đầu tập suy luận đơn giản. 

II- Chuẩn bị của GV và HS 
GV: Thước thẳng, compa, bảng phụ, bút dạ, phấn màu. 

HS: Thước thẳng, compa. 

III- Tiến trình dạy - học 

Hoạt động của thầy 

Hoạt động 1: KIEM tra việc LĨNH HỘiẶt số KIÊN thúc 

TRONG CHƯƠNG CỦA HS (10 ph) / 

Ba HS lần lượt trả lòi, thực hiện 
trên bảng (cả lóp làm vào vở). 

HS1: Khi đặt tên đường thẳng 
có ba cách. 

Cl: Dùng một chữ cái in thường. 

C2: Dùng hai chữ cái in thường. 
C3: Dùng hai chữ cái in hoa. 


Câu 


hỏi: 


HS1: Cho biết khi đặt tên một 
đường thẳng có mấy cách, chỉ rõ 
từng cách, vẽ hình minh hoạ. 
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HS2: 

- Khi nào nói ba điểm A; B; c 

thẳng hàng? 

-Vẽ ba điểm A; B; c thẳng 
hàng. 

- Trong ba điểm đó, điểm nào 

nằm giữa hai điểm còn lại? 
Hãy viết đẳng thức tương 
ứng. 

HS3: Cho hai điểm M; N 

- Vẽ đường thẳng aa' đi qua 
hai điểm đó. 

- Vẽ đường thẳng xy cắt 
đường thẳng a tại trung 
điểm I của đoạn thẳng MN. 
Trên hình có những đoạn 
thẳng nào? Kể một số tia 
trên hình, một số tia đối 
nhau? 


HS2: 

- Ba điểm A; B; c thẳng hàng 
khi ba điểm cùng nằm trên 
một đường thẳng. 


- Điểm B nằm giữa hai điểm 
A và C: 

AB + BC = AC 

HS 3: 


y 

Trên hình có: 

Những đoạn thẳngMI; IN; 

- Những tia: Ma; IM (hay la) 
Na'; la' (hay IN) 
Cặp tia đối nhau: la và la' 

Ix và ly... 


Câu hỏi bổ sung: Nếu đoạn MN 
= 5cm thì trung điểm I cách M, 
cách N bao nhiêu cm? 
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Hoạt động 2: ĐỌC HÌNH ĐE củng cố KIẾN THỨC (5 ph) 
Bài 1: Mỗi hình trong bảng sau đây cho biết những gì 



(12 ph) 

Bài 2: Điền vào ô trống trong các phát biểu sau để được câu đúng: 

a) Trong ba điểm thẳng hàng. nằm giữa hai điểm còn lại. 

b) Có một và chỉ một đường thẳng đi qua. 

c) Mỗi điểm trên một đường thẳng là.của hai tia đối nhau. 

d) Nếu.. thì AM + MB = AB. 

AR 

c) Nếu MA = MB = ^ thì. 

2 

(GV viết đề bài lên bảng phụ, cho HS lên dùng bút khác màu điền vào chỗ 
trống) 

HS cả lóp kiểm tra, sửa sai nếu cần. 
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Bài 3: Đúng hay sai? 

a) Đoạn thẳng AB là hình gồm các điểm nằm giữa hai điểm A ( 

và B. S) 

b) Nếu M là trung điểm của đoạn thẳng AB thì M cách đều 
hai điểm A và B. 


c) Trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm cách đều A và I 

d) Hai tia phân biệt là hai tia không có điểm chung. 

e) Hai tia đối nhau cùng nằm trên một-đ 

f) Hai tia cùng nằm trên một đường thẳng thì đối r 
h) Hai đường thẳng phân biệt thì hoặc cắt nhau hoạcN 

song. 



(Đ) 


Hoạt động 4: LUYỆN KỸ NĂNG VẼ HÌNH (15 ph) 

Bài 4: Cho hai tia phân biệt chung gốc Ox và Oy. (không đối nhau) 

- Vẽ đường thẳng aa' cắt hai tia đó tại A; B khác o. 

- Vẽ điểm M nằm giữa hai điểm A; B. Vẽ tia OM. a 


- Vẽ tia ON là tia đối của tia OM. 


a) Chỉ ra những đoạn thẳng trên 
hình? 

b) Chỉ ra ba điểm thẳng hàng trên 
hình? 

c) Trên hình có tia nào nằm giữa hai 
tia còn lại không? 


Bài tập 5 (Làm bài tập tr. 127 SGK) 

Câu hỏi bổ sung: 

1) Tính đoạn thẳng AC; BD. 

2) So sánh AC và BD. 

3) Trên hình có điểm nào là trung điểm của đoạn thẳng nào 

không? 
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Hoạt động 5: DẶN DÒ (3 ph) 

- Về nhà hiểu, thuộc, nắm vững lí thuyết trong chưoìig. 

- Tập vẽ hình, kí hiệu hình cho đúng. 

- Làm các bài tập trong SBT: 51; 56; 58; 63; 64; 65 tr.105. 
Tiết 14 Kiểm tra 1 tiết 

II- Đề bài kiểm tra 


-D<B 
Câu Li 


a) Thế nào là hai tia đối nhau? Vẽ hình minh họa. 


b) Cho 3 điểm M; A; B có MA = MB nói rằng "M là trung điểm của 
đoạn thẳng AB" đúng hay sai? 

Câu 2: - Vẽ ba điểm thẳng hàng, đặt tên, nêu cách vẽ? 

- Vẽ ba điểm không thẳng hàng, đặt tên, nêu cách vẽ? 

Câu 3: - Vẽ tia Ox. 

- Vẽ 3 điểm A; B; c trên tia Ox với OA = 4cm; OB = 6cm; oc = 

8cm. 


Tính các độ dài AB; BC? 

- Điểm B có là trung điểm của đoạn thẳng AC không? Vì sao? 

Cáu 4: Vẽ hai đường thẳng a; b trong các trường họp: 

a) Cắt nhau. 

b) Song song. 

Đền 

Câu 1: a) Đoạn thẳng AB là gi? Vẽ và nêu cách vẽ đoạn thẳng AB bằng 
5,5cm. 

b) Điền tiếp vào dấu... để được một mệnh đề đúng: 

"Nếu MA = MB = ^ thì M là ...." 

2 

Câu 2: - Vẽ hai đường thẳng xy và zt cắt nhau tại o. Lấy A thuộc tia Ox; B 
thuộc tia Ot, c thuộc tia Oy; D thuộc tia Oz sao cho: OA = oc = 
3cm; OB = 2cm; OD = 2 OB. 
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- Trên hình vừa vẽ có những đoạn thẳng nào? Có điểm nào là trung 
điểm của một đoạn thẳng không? Vì sao? 

Câu 3: Để đo chiều dài của lớp học, em dùng dụng cụ nào và đo như 
thế nào? 


Tiết 58 Sỏ - 

Tiết 15 Hình Trả bài kiểm tra hoc kì I 

(Số học và Hình học -90 phút) 

I- Mục tiêu 

:t quả học tập của HS thông qua kết quả kiểm tra học kì. 

• Hướng dẫn HS giải và trình bày chính xác bài làm, rút kinh nghiệm để 
tránh những lỗi sai phổ biến, lỗi sai điển hình. 

• Giáo dục tính chính xác, khoa học, cẩn thận cho HS. 

• Từng bước để HS tự đánh giá được kết quả làm bài của bản thân. 

II- Chuẩn bị của GV và HS 

GV: 

• Tập hợp kết quả bài kiểm tra học kì I của lóp. Tính tỉ lệ số bài giỏi, 
khá, trung bình, yếu. 

• Lên danh sách những HS tuyên dương, nhắc nhở. 

• In đề bài, đáp án tóm tắt và biểu điểm trên giấy trong. 

• Đánh giá chất lượng học tập của HS, nhận xét những lỗi phổ biến, 
những lỗi điển hình của HS. 

• Thước thẳng có chia khoảng, phấn màu, máy tính bỏ túi. 

HS: 

• Tự rút kinh nghiệm về bài làm của mình. 

• Thước kẻ, máy tính bỏ túi. 

III. Tiến trình dạy - học /Thực hiện trong 2 tiết/ 

Hoạt động của thày Hoạt động của trò 


Đánh giá kt 
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Hoạt động 1: NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HỌC TẬP CỦA 
LỚP 

THÔNG QUA KẾT QUẢ KIEM tra (10 ph) 


GV thông báo kết quả kiểm tra 
của lớp. 

- Số bài từ trung bình trở lên là 
.bài 

Chiếm tỉ lệ.% 

Trong đó: 

+ Loại giỏi (9; 10) 

+ Loại khá (7; 8) 

+ Loại trung bình (5; 6) 
mỗi loại bao nhiêu bài, chiếm tỉ 
lệ bao nhiêu phần trăm. 

- Số bài dưới trung bình là 
.bài. 


HS nghe GV trình bày. 


Chiếm tỉ lệ.%. 

Trong đó: 

+ Loại yếu (3; 4) 

+ Loại kém (0; 1; 2) 
mỗi loại bao nhiêu bài, chiếm tỉ 
lệ bao nhiêu phần trăm. 

- Tuyên dương những HS làm 
bài tốt. 


- Nhắc nhở những HS làm bài 
còn kém. 


Hoạt động 2: TRẢ BÀI - CHỮA BÀI KIÊM TRA (78 ph) 

GV yêu cầu vài HS đi trả bài HS xem bài làm của mình nếu có 
cho cả lóp. chỗ nào thắc mắc thì hỏi GV. 


- GV đưa lần lượt từng câu 
của đề bài lên màn hình, yêu cầu 


- HS trả lời câu hỏi hoặc giải bài 
theo yêu cầu của GV. 
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HS trả lời lại hoặc gọi HS lên giải 
lại. 

Ớ mỗi câu, GV phân tích rõ 
yêu cầu cụ thể, có thể đưa bài giải 
mẫu. Cần nêu những lỗi sai phổ 
biến, những lỗi sai điển hình để 
HS rút ki nh nghiệm. 

Nêu biểu điểm để HS đối 
chiếu. 


GV nên đưa ra các cách giải 
khác nhau để HS học tập. 

- Đặc biệt với những câu hỏi 
khó, GV cần giảng kĩ, hướng dẫn 
cách trình bày bài cho HS. 

- Sau khi đã chữa xong bài 
kiểm tra, GV cần nhắc nhở HS về 
ý thức học tập, thái độ trung thực, 
tự giác khi làm bài và những điều 
chú ý (như cẩn thận khi đọc đề, 
khi vẽ hình, không tập trung vào 
các câu khó khi chưa làm xong 
các câu khác...) để kết quả bài 
làm được tốt hơn. 


HS chữa những câu làm sai của 
mình. 


- HS có thể nêu ý kiến của mình 
về bài làm, yêu cầu GV giải đáp 
những chỗ còn chưa hiểu hoặc đưa ra 
các cách giải khác. 


Hoạt động 3: HƯỚNG DAN ve nhà (2 ph) 

- GV nhắc nhở HS cần ôn lại phần kiến thức mình chưa vững để củng 
cố. 

- HS cần tự mình làm lại các bài sai để rút kin h nghiệm. 

- Với HS khá giỏi nên tìm thêm các cách giải khác để phát triển tư 
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Muc luc 

Trang 

Lời nói đầu. 

3 

A. SỐ HỌC 

Chương 1. ÔN TẬP VÀ Bổ TÚC VỀ số Tự NHIÊN 

Tiết 1 §1. Tập hợp. Phần tử của tập hợp .5 

Tiết 2 §2. Tập hợp các số tự nhiên .9 

Tiết 3 §3. Ghi số tự nhiên .13 

Tiết 4 §4. Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con .17 

Tiết 5 Luyện tập.21 

Tiết 6 §5. Phép cộng và phép nhân .25 

Tiết 7 Luyện tập.29 

Tiết 8 Luyện tập.34 

Tiết 9 §6. Phép trừ và phép chia .38 

Tiết 10 Luyện tập.42 

Tiết 11 Luyện tập.45 

Tiết 12 §7. Luỹ thừa với số mũ tự nhiên nhân hai luỹ thừa cùng cơ số....50 

Tiết 13 Luyện tập.56 

Tiết 14 §8. Chia hai luỹ thừa cùng cơ số.59 

Tiết 15 §9. Thứ tự thực hiện các phép tính.63 

Tiết 16 Luyện tập.68 

Tiết 17 Luyện tập.72 

Tiết 18 Kiểm tra một tiết.76 

Tiết 19 § 10. Tính chất chia hết của một tổng.78 

Tiết 20 Luyện tập.84 

Tiết 21 §11. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5.89 

Tiết 22 Luyện tập.92 
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Tiết 23 §12. Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9.96 

Tiết 24 Luyện tập.101 

Tiết 25 § 13. ước và bội.104 

Tiết 26 §14. Số nguyên tố. hợp số. Bảng số nguyên tố.109 

Tiết 27 Luyện tập.113 

Tiết 28 §15. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố.116 

Tiết 29 Luyện tập.120 

Tiết 30 § 16. ước chung và bội chung.124 

Tiết 31 Luyện tập.129 

Tiết 32 § 17. ước chung lớn nhất (tiết 1) .132 

Tiết 33 Luyện tập.135 

Tiết 34 Luyện tập.139 

Tiết 35 §18. Bội chung nhỏ nhất.142 

Tiết 36 Luyện tập.145 

Tiết 37 Luyện tập.149 

Tiết 38 Ôn tập chương I (Tiết 1) .153 

Tiết 39 Ôn tập chương I (Tiết 2) .157 

Tiết 40 Kiểm tra 1 tiết.160 

ChươngII. SỐ NGUYÊN 

Tiết 41 §1. Làm quen với số nguyên âm.163 

Tiết 42 §2. Tập hợp các số nguyên.166 

Tiết 43 §3. Thứ tự trong tập hợp các số nguyên.170 

Tiết 44 §3. Luyện tập.174 

Tiết 45 §4. Cộng hai số nguyên cùng dấu.177 

Tiết 46 §5. Cộng hai số nguyên khác dấu.181 

Tiết 47 Luyện tập.185 

Tiết 48 §6. Tính chất của phép cộng các số nguyên.189 

Tiết 49 Luyện tập.194 
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Tiết 50 §7. Phép trừ hai số nguyên.198 

Tiết 51 Luyện tập.202 

Tiết 52 § 8. Quy tắc dấu ngoặc.207 

Tiết 53 Ôn tập học kỳ I (tiết 1) .211 

Tiết 54 Ôn tập học kì I (tiết 2) .215 

Tiết 55 Ôn tập học kì I (tiết 3) .219 

Tiêt 56 Ôn tập học kì I (tiết 4) .223 

Tiết 57-58. Kiểm tra môn toán học kỳ I .227 

B. HÌNH HỌC 

Chương I. ĐOẠN THANG 

Tiết 1 § 1. Điểm, đường thẳng.230 

Tiết 2 §2. Ba điểm thẳng hàng.235 

Tiết 3 §3. Đường thẳng đi qua hai điểm.239 

Tiết 4 §4. Thực hành: Trồng cây thẳng hàng.244 

Tiết 5 §5. Tia.246 

Tiết 6 Luyện tập.249 

Tiết 7 §6. Đoạn thẳng.253 

Tiết 8 § 7. Độ dài đoạn thẳng.256 

Tiết 9 § 8. Khi nào thì AM + MB = AB ?.261 

Tiết 10 Luyện tập.265 

Tiết 11 §9. Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài.268 

Tiết 12 §10. Trung điểm của đoạn thẳng.272 

Tiết 13 ÔN tập chương I.276 

Tiết 14 Kiểm trai tiết 279 
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Thiết kê bài giảng 
TOÁN 6 - TẬP MỘT 

HOÀNG NGỌC DIỆP (Chủ biên) 


NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI 

Chịu trách nhiệm xuất bản: 
NGUYỄN KHAC OÁNH 


Biên tập: 

PHẠM QUỐC TUẤN 


NGỌC QUYÊN 

Vẽ bìa: 

NGUYỄN TUẤN 

Trình bày: 

THÁI SƠN - SƠN LÂM 

Sửa bản in: 

PHẠM QUỐC TUẤN 
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In 1000 cuốn, khổ 17 X 24 cm, tại Công ty cổ phần in cẩu Giấy. 
Quyết định xuất bản số: 115- 2007/CXB/107 - 26 TK - 26/HN. 

In xong và nộp lưu chiểu quý IV/2007. 




